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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 

rộng, xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực tăng trưởng 

quan trọng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là lĩnh vực chịu tác động trực 

tiếp từ những biến động nhanh chóng của thị trường quốc tế, sự phát triển của 

công nghệ số và những thay đổi trong thể chế kinh tế toàn cầu. Trong những 

năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, nhất là thương 

mại điện tử xuyên biên giới, đang làm thay đổi căn bản phương thức tổ chức và 

thực hiện hoạt động xuất khẩu. Thông qua các nền tảng thương mại điện tử, 

doanh nghiệp có thể tiếp cận trực tiếp người mua trên thị trường quốc tế, rút 

ngắn các khâu trung gian và mở rộng phạm vi thị trường với chi phí thấp hơn 

so với phương thức xuất khẩu truyền thống [76], [77]. Tuy nhiên, cùng với cơ 

hội mở rộng thị trường, thương mại điện tử xuyên biên giới cũng đặt ra những 

yêu cầu mới ngày càng cao đối với doanh nghiệp và hệ thống quản lý nhà 

nước, đặc biệt trong bối cảnh các rào cản kỹ thuật thế hệ mới đang gia tăng 

mạnh mẽ. 

Xét từ góc độ kinh tế học, hoạt động xuất khẩu thông qua thương mại điện 

tử, đặc biệt đối với khu vực DNNVV, tồn tại đồng thời nhiều dạng thất bại thị 

trường. Một trong những rào cản phổ biến là tình trạng bất cân xứng thông tin 

khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận đầy đủ và kịp thời các thông 

tin liên quan đến thị trường quốc tế, đối tác thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

quy định pháp lý và các rủi ro phát sinh trong giao dịch thương mại điện tử 

xuyên biên giới [79], [80]. Bên cạnh đó, chi phí giao dịch trong hoạt động xuất 

khẩu qua thương mại điện tử, bao gồm chi phí tuân thủ pháp luật, logistics 

quốc tế, thanh toán xuyên biên giới, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý tranh 

chấp thương mại, thường vượt quá khả năng tài chính và năng lực quản trị của 

nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ [81]. Đáng chú ý, trong giai đoạn gần đây, các 

thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu (EU) và Hoa Kỳ đã áp dụng 

ngày càng nhiều các tiêu chuẩn liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị 
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(ESG), truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đây được xem là các rào 

cản kỹ thuật thế hệ mới, không chỉ làm gia tăng chi phí tuân thủ mà còn vượt 

quá khả năng tự đáp ứng của nhiều doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các làng nghề 

thủ công mỹ nghệ truyền thống. 

Bên cạnh thất bại thị trường, hoạt động xuất khẩu thông qua thương mại 

điện tử còn chịu tác động đáng kể của các yếu tố thuộc về thất bại thể chế, đặc 

biệt trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển. Hệ thống pháp luật và chính 

sách liên quan đến thương mại điện tử xuyên biên giới tại nhiều quốc gia vẫn 

đang trong quá trình hoàn thiện và chưa thật sự đồng bộ. Đồng thời, năng lực 

thực thi và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ doanh 

nghiệp tham gia thương mại điện tử quốc tế còn nhiều hạn chế [7], [84]. Trong 

bối cảnh các tiêu chuẩn ESG và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở 

thành điều kiện bắt buộc đối với hàng hóa nhập khẩu, nếu thiếu các cơ chế hỗ 

trợ phù hợp từ phía Nhà nước, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bị loại khỏi thị 

trường quốc tế, làm gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận cơ hội và hạn chế 

tiềm năng phát triển của khu vực DNNVV [34]. 

Theo các lý thuyết kinh tế khu vực công và lý thuyết thể chế, khi tồn tại 

đồng thời thất bại thị trường và thất bại thể chế, sự can thiệp của Nhà nước là 

cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả và công bằng trong phân bổ nguồn lực [35], 

[9]. Trong bối cảnh phân cấp quản lý hiện nay, chính quyền cấp tỉnh giữ vai trò 

đặc biệt quan trọng không chỉ trong tổ chức thực thi chính sách mà còn trong 

việc kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu mới 

của thị trường quốc tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, 

khi các rào cản ESG, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn bền vững đòi hỏi sự hỗ 

trợ mang tính hệ thống, vượt ra ngoài khả năng tự điều chỉnh của doanh nghiệp. 

Đối với ngành thủ công mỹ nghệ, yêu cầu hỗ trợ từ phía chính quyền địa 

phương càng trở nên cấp thiết. Đây là ngành có giá trị kinh tế, văn hóa và xã 

hội cao, nhưng đặc trưng bởi quy mô sản xuất nhỏ lẻ, mức độ tiêu chuẩn hóa 

thấp và năng lực số hóa hạn chế [26]. Trong khi thương mại điện tử mở ra cơ 
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hội tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế, thì các yêu cầu mới về tiêu chuẩn môi 

trường, truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng lại trở thành rào cản 

lớn đối với các làng nghề truyền thống. Những yêu cầu này không chỉ làm gia 

tăng chi phí mà còn đòi hỏi sự thay đổi toàn diện trong tổ chức sản xuất và 

quản trị, vượt quá khả năng tự thích ứng của phần lớn doanh nghiệp. 

Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều lợi thế trong 

phát triển ngành thủ công mỹ nghệ với hệ thống làng nghề phong phú và số 

lượng lớn DNNVV hoạt động trong lĩnh vực này. Đồng thời, Hà Nội cũng đi 

đầu trong triển khai các chương trình chuyển đổi số và phát triển thương mại 

điện tử [88]. Tuy nhiên, trong bối cảnh các rào cản kỹ thuật thế hệ mới gia 

tăng, hiệu quả hỗ trợ của chính quyền thành phố đối với hoạt động xuất khẩu 

hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử vẫn chưa tương xứng với 

tiềm năng. Các chính sách hỗ trợ hiện nay chủ yếu dừng ở mức phổ quát, chưa 

đủ chiều sâu để giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mới, đặc 

biệt là các yêu cầu ESG và phát triển bền vững. Điều này cho thấy nhu cầu cấp 

thiết phải nâng cao vai trò can thiệp của chính quyền theo hướng chủ động, 

chuyên sâu và mang tính hệ thống hơn. 

Từ những phân tích trên cho thấy, việc nghiên cứu đề tài “Hỗ trợ của 

chính quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động xuất khẩu hàng thủ công 

mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa” 

không chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết mà còn mang tính cấp thiết cao trong 

thực tiễn. Nghiên cứu góp phần làm rõ vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong 

bối cảnh xuất hiện các rào cản kỹ thuật thế hệ mới, đồng thời cung cấp cơ sở 

khoa học cho việc hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh 

nghiệp thích ứng với yêu cầu của thị trường quốc tế trong nền kinh tế số. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận án là nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lý thuyết và 

thực tiễn về hoạt động hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối với xuất khẩu thông 
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qua thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó phân tích và đánh 

giá thực trạng hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động xuất 

khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của 

các hạn chế trong hoạt động hỗ trợ này. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các giải 

pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hỗ trợ của chính 

quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

thông qua thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được mục đích nghiên cứu đã đề ra, luận án tập trung giải 

quyết các nhiệm vụ khoa học cụ thể sau:  

(1) Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan 

đến hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối với DNNVV xuất khẩu thông qua 

TMĐT, từ đó xác định khoảng trống nghiên cứu. 

(2) Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối 

với DNNVV xuất khẩu hàng TCMN qua TMĐT, bao gồm khái niệm, nội dung 

hỗ trợ, tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng. 

(3) Phân tích thực trạng hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối 

với DNNVV xuất khẩu hàng TCMN qua TMĐT, làm rõ kết quả đạt được, hạn 

chế và nguyên nhân. 

(4) Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ của 

chính quyền thành phố Hà Nội đối với DNNVV xuất khẩu hàng TCMN qua 

TMĐT trong thời gian tới. 

2.3. Câu hỏi nghiên cứu 

(1) Cơ sở lý thuyết giải thích vai trò hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối 

với xuất khẩu qua thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa? 

(2) Nội dung, phương thức và tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ của chính 

quyền cấp tỉnh được xác định như thế nào? 

(3) Thực trạng hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với xuất 

khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử? 
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(4) Chính quyền thành phố Hà Nội cần vận dụng những cơ chế chính 

sách và công cụ quản lý nào để khắc phục các khó khăn nhằm thúc đẩy năng 

lực xuất khẩu hàng TCMN qua TMĐT của các DNNVV? 

3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là hoạt động hỗ trợ của chính quyền cấp 

tỉnh đối với DNNVV xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại 

điện tử. Luận án tập trung vào các cơ chế, chính sách, công cụ, phương thức hỗ 

trợ và hiệu quả của hoạt động hỗ trợ này. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian, nghiên cứu được thực hiện tại thành phố Hà Nội, tập trung 

vào các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu 

hàng thủ công mỹ nghệ qua TMĐT. 

Về nội dung, luận án nghiên cứu hoạt động hỗ trợ của chính quyền thành 

phố Hà Nội đối với DNNVV xuất khẩu hàng TCMN qua TMĐT, bao gồm nội 

dung hỗ trợ, tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ và các nhân tố ảnh hưởng. 

Về thời gian, dữ liệu thứ cấp và chính sách hỗ trợ được nghiên cứu 

trong giai đoạn 2019-2024; dữ liệu khảo sát định lượng được thu thập trong 

năm 2024. 

4. Cơ sở lý thuyết và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý thuyết 

Cơ sở lý thuyết của đề tài dựa trên các lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực 

quản lý kinh tế như: lý thuyết vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường, lý thuyết thể chế, lý thuyết năng lực động và lý thuyết hệ sinh thái đổi 

mới. Các lý thuyết này giúp luận án phân tích mối quan hệ giữa chính sách hỗ 

trợ của chính quyền Hà Nội và hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua 

thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khung lý thuyết được xây 

dựng dựa trên việc xác định vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc thúc đẩy 

năng lực TMĐT, ĐMST, xúc tiến thương mại và khả năng tiếp cận thị trường 
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quốc tế của doanh nghiệp, thông qua các yếu tố trung gian như hạ tầng kỹ 

thuật, kỹ năng số, kết nối nền tảng và thương hiệu sản phẩm. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng cách tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp giữa phương 

pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng và phân tích dữ liệu thứ cấp 

nhằm bảo đảm tính toàn diện và độ tin cậy trong việc đánh giá hoạt động hỗ trợ 

của chính quyền thành phố Hà Nội đối với xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

thông qua thương mại điện tử của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Trước hết, nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm bổ sung cơ sở thực 

tiễn cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống thang đo. 

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn sâu 10 chuyên gia, bao gồm đại diện cơ quan 

quản lý nhà nước liên quan đến thương mại và thương mại điện tử, đại diện 

hiệp hội ngành hàng thủ công mỹ nghệ và lãnh đạo một số doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Nội dung phỏng vấn tập trung vào việc 

đánh giá tính phù hợp của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu, điều chỉnh 

các biến quan sát và hoàn thiện bảng hỏi khảo sát trước khi tiến hành nghiên 

cứu định lượng. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng được thực 

hiện thông qua khảo sát bằng bảng hỏi đối với các cá nhân là đại diện doanh 

nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. Trong nghiên cứu định lượng, đơn vị phân tích là cá nhân 

đại diện cho doanh nghiệp, bao gồm chủ doanh nghiệp, nhà quản lý hoặc cán 

bộ phụ trách hoạt động xuất khẩu và thương mại điện tử của doanh nghiệp. 

Tổng số phiếu khảo sát hợp lệ được sử dụng trong phân tích là 201 phiếu. Các 

biến quan sát trong bảng hỏi được đo lường bằng thang đo Likert nhiều mức, 

phản ánh mức độ đánh giá của người trả lời đối với các nội dung hỗ trợ của 

chính quyền và hiệu quả của hoạt động hỗ trợ đối với doanh nghiệp. 

Dữ liệu khảo sát được xử lý và phân tích thông qua phần mềm SPSS và 

AMOS với các bước phân tích chủ yếu bao gồm: kiểm định độ tin cậy của 

thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha; phân tích nhân tố khám phá (EFA) 
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nhằm đánh giá cấu trúc thang đo; phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để kiểm 

định mô hình đo lường; và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) nhằm 

kiểm định các mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình nghiên cứu. 

Bên cạnh dữ liệu sơ cấp thu thập từ khảo sát doanh nghiệp, luận án còn sử 

dụng dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo và thống kê chính thức của Bộ Công 

Thương, Sở Công Thương Hà Nội, Tổng cục Thống kê, cùng với các báo cáo 

nghiên cứu của một số tổ chức quốc tế như World Bank, OECD và 

International Trade Centre (ITC). Các dữ liệu này được sử dụng nhằm mô tả xu 

hướng phát triển của hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và thương 

mại điện tử theo chuỗi thời gian, đồng thời đối chiếu và bổ sung minh chứng 

cho các kết quả phân tích từ dữ liệu khảo sát doanh nghiệp. 

5. Đóng góp mới của luận án 

Luận án góp phần bổ sung và phát triển cơ sở lý luận về hỗ trợ của chính 

quyền cấp tỉnh đối với hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua 

thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế. 

Trên cơ sở kế thừa lý thuyết thất bại thị trường, lý thuyết thể chế và cách tiếp 

cận năng lực khu vực công, luận án xây dựng khung phân tích làm rõ cơ chế 

tác động của hoạt động hỗ trợ của chính quyền địa phương đến hiệu quả xuất 

khẩu thông qua thương mại điện tử. Đồng thời, luận án bổ sung hệ thống tiêu 

chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ theo hướng gắn với đặc thù của thương mại điện tử 

xuyên biên giới và chuyển đổi số, tạo cơ sở lý luận cho việc đánh giá hiệu quả 

hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh trong bối cảnh kinh tế số. 

Luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm về thực trạng và hiệu quả hỗ 

trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động xuất khẩu hàng thủ 

công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hỗ trợ trong bối cảnh 

chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đề 

xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị có tính khả thi nhằm hoàn thiện cơ chế, 

chính sách và nâng cao hiệu quả hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội. Các 
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kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý địa 

phương trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

xuất khẩu qua thương mại điện tử, đồng thời có thể vận dụng đối với các địa 

phương có điều kiện phát triển tương đồng. 

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục công trình nghiên cứu của tác 

giả đã công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, 

nội dung chính của luận án được kết cấu thành 5 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về hỗ trợ của chính quyền địa phương cấp 

tỉnh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông 

qua thương mại điện tử 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 

Chương 4: Thực trạng hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với 

hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Chương 5: Giải pháp hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với 

hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. XUẤT KHẨU THÔNG QUA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

1.1.1. Nghiên cứu về thƣơng mại điện tử và thƣơng mại điện tử xuyên 

biên giới 

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet trong những 

thập niên gần đây đã thúc đẩy TMĐT trở thành một phương thức giao dịch 

quan trọng trong nền kinh tế hiện đại. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển 

đổi số, TMĐT không chỉ làm thay đổi phương thức trao đổi hàng hóa và dịch 

vụ mà còn góp phần tái cấu trúc các hoạt động thương mại quốc tế. Đặc biệt, 

TMĐT xuyên biên giới ngày càng được xem là một kênh quan trọng giúp 

doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế, giảm chi phí giao dịch và 

mở rộng phạm vi kinh doanh vượt ra ngoài các kênh phân phối truyền thống. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu liên quan đến TMĐT và TMĐT xuyên biên 

giới trong những năm gần đây chủ yếu tập trung vào hai hướng tiếp cận chính. 

Thứ nhất là nhóm nghiên cứu phân tích khung chính sách và định hướng phát 

triển TMĐT trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Theo hướng tiếp cận 

này, các nghiên cứu đã hệ thống hóa các chủ trương và chính sách lớn của 

Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển TMĐT và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng 

công nghệ số trong hoạt động kinh doanh. Các nghiên cứu cho rằng TMĐT 

đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi mô 

hình kinh doanh và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. 

Đồng thời, vai trò của chính quyền địa phương được nhấn mạnh trong việc tổ 

chức triển khai các chương trình hỗ trợ cụ thể như cung cấp thông tin thị 

trường, đào tạo kỹ năng ứng dụng TMĐT và tổ chức các hoạt động xúc tiến 

thương mại trên nền tảng số [50]. 

Bên cạnh việc phân tích khung chính sách, một số nghiên cứu cũng chỉ ra 

rằng việc triển khai các chương trình hỗ trợ TMĐT ở cấp địa phương vẫn còn 

tồn tại những hạn chế nhất định. Những hạn chế này bao gồm sự thiếu đồng bộ 
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trong phối hợp giữa các cơ quan quản lý, nguồn lực hỗ trợ còn phân tán và 

chưa hình thành được các chương trình hỗ trợ chuyên sâu cho doanh nghiệp 

tham gia TMĐT xuyên biên giới. Điều này cho thấy rằng mặc dù TMĐT đã 

được xác định là một trong những định hướng phát triển quan trọng của nền 

kinh tế số, song hiệu quả triển khai các chính sách hỗ trợ vẫn phụ thuộc đáng 

kể vào năng lực tổ chức thực thi của chính quyền địa phương. 

Hướng nghiên cứu thứ hai tập trung vào việc nhận diện các rào cản đối 

với doanh nghiệp trong quá trình tham gia TMĐT. Các nghiên cứu trong nước 

cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn 

gặp nhiều khó khăn trong việc ứng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh. 

Những rào cản phổ biến bao gồm hạn chế về hạ tầng công nghệ, năng lực quản 

trị số, khả năng xây dựng thương hiệu trực tuyến cũng như năng lực tiếp cận 

các dịch vụ logistics và thanh toán điện tử [13]. Trong bối cảnh đó, vai trò của 

chính quyền địa phương được xem là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp vượt qua các rào cản này thông qua việc tổ chức các chương trình đào 

tạo về TMĐT, hỗ trợ chuyển đổi số và cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật 

cho doanh nghiệp. 

Ngoài hai hướng tiếp cận trên, một số nghiên cứu gần đây đã mở rộng 

phân tích TMĐT từ góc độ quản trị địa phương và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ 

doanh nghiệp. Theo hướng tiếp cận này, chính quyền địa phương không chỉ 

đóng vai trò tổ chức thực thi chính sách mà còn tham gia xây dựng hệ sinh thái 

hỗ trợ doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Một số nghiên cứu đề xuất việc thành 

lập các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp ở cấp địa phương nhằm tích hợp các 

dịch vụ như tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, xúc tiến thương mại điện tử và 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ [37]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tập 

trung vào khía cạnh tổ chức mô hình hỗ trợ, trong khi cơ chế điều phối liên 

ngành ở cấp tỉnh/thành phố cũng như phương thức đánh giá hiệu quả hỗ trợ vẫn 

chưa được phân tích một cách đầy đủ. 

Bên cạnh đó, một số công trình nghiên cứu tiếp cận TMĐT từ góc độ 

công cụ chính sách, đặc biệt là các công cụ hỗ trợ tài chính và tín dụng nhằm 
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thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và tham gia TMĐT. Các nghiên 

cứu này cho rằng hạn chế về nguồn vốn và khả năng tiếp cận tài chính là một 

trong những rào cản quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số của doanh 

nghiệp. Trong bối cảnh đó, chính quyền địa phương có thể đóng vai trò trung 

gian kết nối doanh nghiệp với hệ thống tài chính thông qua các cơ chế như quỹ 

bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất hoặc trợ cấp chi phí đầu tư công nghệ [11]. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu này thường tập trung phân tích từng công cụ chính 

sách riêng lẻ, chưa xem xét một cách tổng thể mối quan hệ giữa công cụ chính 

sách, cơ chế thực thi và hiệu quả hỗ trợ đối với hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Các nghiên cứu trong nước cho thấy TMĐT và TMĐT xuyên biên giới 

đang trở thành một xu hướng quan trọng trong phát triển thương mại và mở 

rộng thị trường cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu 

tập trung vào phân tích chính sách phát triển TMĐT hoặc nhận diện các rào cản 

ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp, trong khi các nghiên cứu tiếp cận từ góc 

độ quản lý kinh tế cấp tỉnh nhằm đánh giá hiệu quả hỗ trợ của chính quyền địa 

phương đối với doanh nghiệp tham gia TMĐT còn tương đối hạn chế. Đặc biệt, 

các nghiên cứu gắn trực tiếp hoạt động hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh với 

mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu thông qua TMĐT, nhất là đối với các ngành hàng 

truyền thống như thủ công mỹ nghệ, vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy 

đủ. Khoảng trống này đặt ra yêu cầu cần có những nghiên cứu tiếp cận từ góc 

độ quản lý kinh tế địa phương, phân tích mối quan hệ giữa nội dung hỗ trợ của 

chính quyền cấp tỉnh với khả năng tham gia TMĐT và kết quả xuất khẩu của 

doanh nghiệp. 

1.1.2. Nghiên cứu về thƣơng mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu 

Sự phát triển của công nghệ số và Internet trong những thập niên gần đây 

đã thúc đẩy TMĐT trở thành một phương thức quan trọng trong tổ chức và 

thực hiện các hoạt động thương mại quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, 

TMĐT không chỉ làm thay đổi cách thức giao dịch hàng hóa và dịch vụ mà còn 

góp phần tái cấu trúc các mô hình kinh doanh và chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc 
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biệt, TMĐT xuyên biên giới đang ngày càng trở thành một kênh quan trọng 

giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế, giảm chi phí giao dịch 

và mở rộng phạm vi hoạt động xuất khẩu so với các phương thức thương mại 

truyền thống [71]. 

Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, TMĐT tạo ra cơ hội đáng kể cho doanh 

nghiệp trong việc tham gia thương mại toàn cầu thông qua các nền tảng số. 

Nhờ sự phát triển của các sàn TMĐT và các hệ thống thanh toán điện tử, doanh 

nghiệp có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều quốc gia khác nhau mà không cần 

thiết lập mạng lưới phân phối truyền thống tại thị trường nước ngoài. Điều này 

góp phần làm giảm chi phí tìm kiếm thông tin, chi phí giao dịch và chi phí 

thâm nhập thị trường quốc tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào hoạt động xuất khẩu [5]. 

Một số nghiên cứu cũng cho rằng TMĐT đã góp phần làm thay đổi cấu 

trúc cạnh tranh trong thương mại quốc tế. Trong môi trường kinh doanh số, các 

yếu tố như năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng quản trị dữ liệu, 

năng lực logistics và khả năng xây dựng thương hiệu trực tuyến trở thành 

những yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên 

thị trường quốc tế. Điều này cho thấy việc tham gia xuất khẩu thông qua 

TMĐT không chỉ phụ thuộc vào năng lực sản xuất của doanh nghiệp mà còn 

gắn liền với khả năng thích ứng với các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng 

công nghệ số [51]. 

Bên cạnh những cơ hội mở ra cho doanh nghiệp, nhiều nghiên cứu cũng chỉ 

ra rằng TMĐT trong hoạt động xuất khẩu đặt ra không ít thách thức. Những 

thách thức phổ biến bao gồm sự khác biệt về quy định pháp lý giữa các quốc gia, 

yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, cũng như các rủi ro 

liên quan đến thanh toán điện tử, logistics quốc tế và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các rào cản này có thể làm gia tăng chi phí 

tuân thủ và rủi ro kinh doanh khi tham gia TMĐT xuyên biên giới [3]. 

Trong bối cảnh đó, nhiều nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của Nhà nước 

trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia xuất khẩu 
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thông qua TMĐT. Các chính sách hỗ trợ thường tập trung vào việc hoàn thiện 

khung pháp lý cho giao dịch điện tử, phát triển hạ tầng số và hạ tầng logistics, 

cũng như hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong 

hoạt động kinh doanh. Đồng thời, các chương trình xúc tiến thương mại trên nền 

tảng số và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn TMĐT quốc tế cũng được xem 

là những công cụ quan trọng nhằm thúc đẩy xuất khẩu trong nền kinh tế số [48]. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về TMĐT trong hoạt động xuất khẩu chủ 

yếu tập trung vào việc phân tích tiềm năng phát triển của TMĐT và vai trò của 

chuyển đổi số trong mở rộng thị trường quốc tế cho doanh nghiệp. Các nghiên 

cứu cho rằng TMĐT đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp 

cận trực tiếp người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng 

TMĐT xuyên biên giới ngày càng phát triển. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp 

Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tận dụng các cơ hội này do hạn chế về 

năng lực công nghệ, kỹ năng quản trị TMĐT và khả năng đáp ứng các tiêu 

chuẩn của thị trường quốc tế [6]. 

Đối với các ngành sản xuất truyền thống, đặc biệt là ngành thủ công mỹ 

nghệ, việc tham gia TMĐT trong hoạt động xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng 

trong việc mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Tuy 

nhiên, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này thường gặp nhiều hạn chế về năng 

lực số hóa, khả năng xây dựng thương hiệu trực tuyến và tổ chức hệ thống 

logistics quốc tế. Trong bối cảnh đó, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, 

đặc biệt là chính quyền địa phương, trở nên quan trọng trong việc hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng lực tham gia TMĐT, cung cấp thông tin thị trường và kết 

nối doanh nghiệp với các nền tảng TMĐT quốc tế [10]. 

Các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy TMĐT đang trở thành một 

kênh quan trọng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong nền kinh 

tế số. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào phân 

tích tiềm năng và các rào cản đối với doanh nghiệp khi tham gia TMĐT, trong 

khi các nghiên cứu đánh giá vai trò và hiệu quả hỗ trợ của chính quyền địa 

phương đối với doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu thông qua TMĐT vẫn 
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còn hạn chế. Đặc biệt, các nghiên cứu gắn trực tiếp hoạt động hỗ trợ của chính 

quyền cấp tỉnh với khả năng tham gia TMĐT và kết quả xuất khẩu của doanh 

nghiệp trong các ngành truyền thống như thủ công mỹ nghệ vẫn chưa được 

phân tích một cách đầy đủ. Khoảng trống nghiên cứu này đặt ra yêu cầu cần có 

các nghiên cứu tiếp cận từ góc độ quản lý kinh tế cấp tỉnh nhằm làm rõ vai trò 

và hiệu quả hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với hoạt động xuất khẩu 

thông qua TMĐT của doanh nghiệp. 

1.1.3. Nghiên cứu về thƣơng mại điện tử đối với doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, TMĐT ngày càng được xem 

là một công cụ quan trọng giúp DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh và mở 

rộng thị trường. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy TMĐT giúp giảm đáng kể các 

rào cản gia nhập thị trường, cho phép doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp khách hàng 

trên phạm vi toàn cầu mà không cần đầu tư lớn vào hệ thống phân phối truyền 

thống. Nhờ đó, TMĐT được xem là một trong những động lực quan trọng thúc 

đẩy quá trình quốc tế hóa của DNNVV trong nền kinh tế số [158]. 

Theo nhiều nghiên cứu, việc ứng dụng TMĐT giúp DNNVV cải thiện hiệu 

quả hoạt động thông qua việc giảm chi phí giao dịch, tăng khả năng tiếp cận 

thông tin thị trường và nâng cao khả năng tương tác với khách hàng. Các nền 

tảng TMĐT cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ hỗ trợ marketing, thanh 

toán điện tử và quản lý đơn hàng, qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả 

quản trị và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp 

có quy mô nhỏ, TMĐT tạo điều kiện để doanh nghiệp vượt qua những hạn chế 

về nguồn lực và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu [90]. 

Bên cạnh những cơ hội mà TMĐT mang lại, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra 

rằng DNNVV phải đối mặt với không ít thách thức trong quá trình ứng dụng 

TMĐT. Những thách thức này bao gồm hạn chế về nguồn lực tài chính, thiếu 

hụt nhân lực có kỹ năng công nghệ thông tin, cũng như hạn chế trong khả năng 

quản trị và khai thác dữ liệu số. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ thường gặp 

khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu trực tuyến, quản lý logistics và tuân 

thủ các quy định pháp lý khi tham gia TMĐT xuyên biên giới [155]. 
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Trong bối cảnh đó, nhiều nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của Nhà nước 

trong việc hỗ trợ DNNVV ứng dụng TMĐT. Các chính sách hỗ trợ thường tập 

trung vào việc phát triển hạ tầng số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ 

thông tin cho doanh nghiệp, cũng như xây dựng các chương trình đào tạo về kỹ 

năng thương mại điện tử. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước cũng có vai 

trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động 

TMĐT, qua đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và chi phí tuân thủ khi 

tham gia thị trường số [58]. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về TMĐT đối với DNNVV chủ yếu tập 

trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng TMĐT 

trong doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ ứng dụng TMĐT của 

các DNNVV Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như hạ tầng công 

nghệ thông tin, năng lực quản trị của doanh nghiệp, nhận thức của lãnh đạo 

doanh nghiệp về lợi ích của TMĐT và môi trường thể chế hỗ trợ. Trong đó, vai 

trò của các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là các chương trình hỗ 

trợ chuyển đổi số và phát triển TMĐT, được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy 

doanh nghiệp ứng dụng TMĐT trong hoạt động kinh doanh [143]. 

Đối với các ngành sản xuất truyền thống, đặc biệt là các ngành có đặc thù 

sản xuất phân tán và quy mô nhỏ như ngành thủ công mỹ nghệ, TMĐT được 

xem là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng 

cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Thông qua các nền tảng TMĐT, doanh 

nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm đến khách hàng quốc tế, phát triển các kênh 

phân phối trực tuyến và xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường toàn 

cầu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này vẫn gặp khó khăn trong 

việc ứng dụng TMĐT do hạn chế về năng lực công nghệ, kỹ năng marketing số 

và khả năng tổ chức logistics quốc tế [114]. 

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy TMĐT có vai trò quan trọng trong việc 

thúc đẩy sự phát triển của DNNVV trong nền kinh tế số, đặc biệt trong việc mở 

rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh 
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hưởng đến việc ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp, trong khi các nghiên cứu 

đánh giá vai trò của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ DNNVV ứng 

dụng TMĐT và tham gia hoạt động xuất khẩu vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, các 

nghiên cứu gắn trực tiếp TMĐT với hoạt động xuất khẩu của DNNVV trong 

các ngành truyền thống như thủ công mỹ nghệ và đánh giá hiệu quả hỗ trợ của 

chính quyền cấp tỉnh vẫn chưa được phân tích một cách đầy đủ. 

1.2. XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

1.2.1. Nghiên cứu về đặc điểm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

Các nghiên cứu về sản phẩm TCMN thường tiếp cận từ góc độ đặc điểm 

cấu thành và giá trị đặc thù của sản phẩm, qua đó làm rõ sự khác biệt giữa sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ với các sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đều thống nhất rằng sản phẩm TCMN 

mang những đặc điểm riêng biệt, trong đó nổi bật là tính thủ công trong quá 

trình sản xuất, giá trị văn hóa - thẩm mỹ cao và sự gắn kết chặt chẽ với tri thức 

truyền thống của cộng đồng địa phương. 

Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, sản phẩm thủ công mỹ nghệ thường được 

tạo ra thông qua quá trình lao động thủ công, kết hợp giữa kỹ năng cá nhân của 

người thợ và các giá trị văn hóa bản địa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Chính 

yếu tố này tạo nên tính độc đáo, không đồng nhất và khó thay thế của sản phẩm 

trên thị trường. So với các sản phẩm công nghiệp tiêu chuẩn hóa, sản phẩm 

TCMN có mức độ cá biệt hóa cao, mỗi sản phẩm có thể mang những đặc trưng 

riêng về hình thức, họa tiết và chất liệu, qua đó tạo ra lợi thế cạnh tranh trong 

các phân khúc thị trường ngách, nơi người tiêu dùng đánh giá cao tính khác 

biệt và giá trị văn hóa của sản phẩm [176]. 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu nhấn mạnh rằng giá trị của sản phẩm 

TCMN không chỉ nằm ở công năng sử dụng mà còn ở giá trị biểu trưng và giá 

trị cảm xúc. Các yếu tố như tính sáng tạo, tính thủ công và bản sắc văn hóa góp 

phần làm gia tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh xu 

hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển dịch theo hướng ưu tiên các sản phẩm 

bền vững, thân thiện với môi trường và có câu chuyện văn hóa đi kèm [85]. 
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Điều này giúp sản phẩm thủ công mỹ nghệ có khả năng cạnh tranh trên thị 

trường quốc tế mặc dù không có lợi thế về quy mô sản xuất hay chi phí. 

Tuy nhiên, chính những đặc điểm nêu trên cũng đồng thời tạo ra những 

hạn chế nhất định đối với sản phẩm TCMN. Do phụ thuộc nhiều vào lao động 

thủ công và kỹ năng cá nhân, sản phẩm thường khó tiêu chuẩn hóa về chất 

lượng và kích thước, dẫn đến khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu đồng 

nhất của thị trường quốc tế, đặc biệt là đối với các đơn hàng lớn. Ngoài ra, tính 

cá biệt hóa cao cũng làm cho quá trình sản xuất khó mở rộng quy mô, ảnh 

hưởng đến khả năng cung ứng ổn định của sản phẩm [91]. 

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đặc điểm của sản phẩm TCMN gắn 

liền với nguồn gốc nguyên liệu tự nhiên và quy trình sản xuất truyền thống, 

điều này tạo ra lợi thế về tính bền vững nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu 

cao về truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường trong xuất 

khẩu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các tiêu chuẩn này ngày càng 

trở nên khắt khe, đòi hỏi sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng 

mà còn phải đảm bảo tính minh bạch trong chuỗi cung ứng. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu cho thấy sản phẩm thủ công mỹ nghệ có sự 

đa dạng về chủng loại và phong phú về giá trị văn hóa, với nhiều dòng sản 

phẩm đặc trưng như gốm sứ, mây tre đan, sơn mài, thêu ren và chạm khắc gỗ. 

Các sản phẩm này không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà còn có 

tiềm năng lớn trong xuất khẩu nhờ sự khác biệt và giá trị thủ công. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sản phẩm TCMN của Việt Nam vẫn gặp hạn 

chế về thiết kế, đổi mới mẫu mã và khả năng thích ứng với thị hiếu quốc tế, 

làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu [134]. 

Các nghiên cứu cho thấy sản phẩm thủ công mỹ nghệ có những đặc điểm 

riêng biệt so với các sản phẩm công nghiệp hiện đại, vừa tạo ra lợi thế cạnh 

tranh về tính độc đáo và giá trị văn hóa, vừa đặt ra những thách thức về tiêu 

chuẩn hóa, mở rộng quy mô và đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế. Tuy nhiên, 

phần lớn các nghiên cứu hiện nay mới dừng lại ở việc mô tả đặc điểm sản 

phẩm, trong khi các nghiên cứu gắn các đặc điểm này với khả năng tham gia 

thương mại điện tử và hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp vẫn còn tương 
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đối hạn chế. Đây là khoảng trống nghiên cứu cần được tiếp tục khai thác trong 

bối cảnh phát triển kinh tế số hiện nay. 

1.2.2. Nghiên cứu về xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ là một chủ đề được nhiều nghiên cứu 

quan tâm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Các nghiên cứu về xuất khẩu 

hàng TCMN thường tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng xuất khẩu, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng như 

vai trò của chính sách hỗ trợ đối với sự phát triển của ngành. 

Theo các nghiên cứu quốc tế, xuất khẩu hàng TCMN thường gắn với các 

phân khúc thị trường đặc thù, trong đó người tiêu dùng quan tâm nhiều đến giá 

trị văn hóa, tính độc đáo và tính thủ công của sản phẩm. Điều này tạo ra lợi thế 

cạnh tranh cho các quốc gia có truyền thống sản xuất thủ công lâu đời, đặc biệt 

là các nước đang phát triển. Tuy nhiên, việc tham gia thị trường quốc tế của các 

doanh nghiệp trong ngành TCMN cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như 

tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, yêu cầu về thiết kế, cũng như khả năng đáp 

ứng đơn hàng với quy mô lớn [136]. 

Một số nghiên cứu cho rằng khả năng xuất khẩu của doanh nghiệp trong 

ngành TCMN phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm năng lực sản 

xuất, khả năng đổi mới thiết kế sản phẩm, cũng như khả năng tiếp cận các kênh 

phân phối quốc tế. Trong đó, các yếu tố liên quan đến marketing quốc tế và xây 

dựng thương hiệu được xem là đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao khả 

năng cạnh tranh của sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên thị trường toàn cầu [122]. 

Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu cho rằng xuất khẩu hàng TCMN đã có 

những bước phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Các sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ của Việt Nam đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như 

Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ 

ra rằng kim ngạch xuất khẩu của ngành TCMN vẫn chưa tương xứng với tiềm 

năng sẵn có. Những hạn chế phổ biến bao gồm năng lực thiết kế sản phẩm còn 

hạn chế, thiếu thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế và phụ thuộc nhiều vào 

các nhà nhập khẩu trung gian [43]. 
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Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của chính sách hỗ trợ 

trong việc thúc đẩy xuất khẩu hàng TCMN. Các chính sách này thường bao 

gồm xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thương hiệu, đào tạo nâng cao năng 

lực cho doanh nghiệp và phát triển hạ tầng logistics phục vụ xuất khẩu. Tuy 

nhiên, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phụ thuộc lớn vào năng lực tổ chức 

thực thi của các cơ quan quản lý, đặc biệt là chính quyền địa phương nơi tập 

trung các làng nghề và doanh nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ [2]. 

1.2.3. Nghiên cứu về thƣơng mại điện tử đối với xuất khẩu của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT, ngày 

càng nhiều nghiên cứu quan tâm đến vai trò của TMĐT trong việc thúc đẩy 

hoạt động xuất khẩu của DNNVV. Các nghiên cứu cho rằng TMĐT đã làm 

thay đổi căn bản phương thức tiếp cận thị trường quốc tế của doanh nghiệp, cho 

phép DNNVV tiếp cận trực tiếp khách hàng toàn cầu mà không cần phụ thuộc 

quá nhiều vào các kênh phân phối trung gian truyền thống [32]. Điều này góp 

phần làm giảm chi phí giao dịch, rút ngắn chuỗi cung ứng và tạo điều kiện để 

doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào thương mại quốc tế. 

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng việc ứng dụng TMĐT giúp 

DNNVV mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao khả năng quảng bá sản phẩm 

và xây dựng thương hiệu trên phạm vi toàn cầu. Thông qua các nền tảng 

TMĐT xuyên biên giới, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm đến khách 

hàng tại nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời tận dụng các công cụ hỗ trợ như 

marketing số, quản lý đơn hàng và thanh toán điện tử. Những lợi thế này đặc 

biệt quan trọng đối với DNNVV, khi các doanh nghiệp này thường bị hạn chế 

về nguồn lực tài chính, nhân lực và năng lực thị trường trong hoạt động xuất 

khẩu truyền thống [8]. 

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc 

ứng dụng TMĐT trong hoạt động xuất khẩu của DNNVV vẫn gặp không ít 

thách thức. Các rào cản phổ biến bao gồm hạn chế về năng lực công nghệ, kỹ 

năng marketing số và khả năng quản trị hoạt động TMĐT. Đồng thời, các vấn 
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đề liên quan đến logistics quốc tế, thanh toán xuyên biên giới, cũng như việc 

tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của thị trường nhập khẩu tiếp tục 

là những trở ngại lớn đối với DNNVV khi tham gia xuất khẩu thông qua 

TMĐT [4]. Những hạn chế này cho thấy TMĐT không chỉ đơn thuần là một 

công cụ mở rộng thị trường, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự thích ứng 

toàn diện về năng lực tổ chức và quản trị. 

Trong bối cảnh đó, vai trò của Nhà nước và đặc biệt là chính quyền địa 

phương được nhiều nghiên cứu nhấn mạnh như một yếu tố quan trọng nhằm hỗ 

trợ DNNVV khai thác hiệu quả TMĐT trong hoạt động xuất khẩu. Các chính 

sách hỗ trợ thường tập trung vào đào tạo kỹ năng TMĐT, hỗ trợ xây dựng 

thương hiệu số, phát triển hạ tầng logistics và tạo điều kiện kết nối doanh 

nghiệp với các nền tảng TMĐT quốc tế [49]. Những hỗ trợ này không chỉ giúp 

giảm bớt rào cản gia nhập thị trường số mà còn góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh và khả năng xuất khẩu của DNNVV trong dài hạn. 

Các nghiên cứu hiện nay chủ yếu dừng lại ở việc phân tích vai trò và tiềm 

năng của TMĐT đối với hoạt động xuất khẩu của DNNVV hoặc đề xuất các 

giải pháp chính sách mang tính định hướng chung. Các nghiên cứu tiếp cận 

theo hướng đánh giá một cách hệ thống hiệu quả hỗ trợ của chính quyền địa 

phương đối với DNNVV trong việc ứng dụng TMĐT để thúc đẩy xuất khẩu 

vẫn còn tương đối hạn chế. Đây chính là khoảng trống nghiên cứu quan trọng, 

đòi hỏi cần có các nghiên cứu chuyên sâu hơn nhằm làm rõ mối quan hệ giữa 

hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh, năng lực tham gia TMĐT và kết quả xuất khẩu 

của DNNVV trong bối cảnh kinh tế số hiện nay. 

1.3. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG 

TRONG HỖ TRỢ XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  

1.3.1. Nghiên cứu về vai trò của nhà nƣớc và của chính quyền đối với 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Trong hơn ba thập kỷ qua, vai trò của Nhà nước và đặc biệt là chính 

quyền địa phương trong hỗ trợ DNNVV đã trở thành một chủ đề trọng tâm 
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trong nghiên cứu kinh tế phát triển và quản lý kinh tế công. Các nghiên cứu 

quốc tế nhìn chung thống nhất rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh 

ngày càng gay gắt, DNNVV giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy 

ĐMST và duy trì tăng trưởng kinh tế địa phương, song lại là khu vực dễ bị tổn 

thương trước các thất bại thị trường và hạn chế thể chế. Do đó, sự can thiệp của 

chính quyền, đặc biệt ở cấp địa phương là nơi trực tiếp gắn với môi trường sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được xem là yếu tố có ý nghĩa quyết định 

đối với sự phát triển bền vững của DNNVV. 

Các nghiên cứu kinh điển của Acs và Audretsch (1990) đã đặt nền móng 

cho cách tiếp cận hiện đại về hỗ trợ DNNVV khi nhấn mạnh mối liên hệ chặt 

chẽ giữa ĐMST trong doanh nghiệp nhỏ với bối cảnh thể chế và hệ sinh thái hỗ 

trợ tại địa phương [75]. Theo hướng tiếp cận này, chính quyền địa phương 

không chỉ giữ vai trò ban hành chính sách mà còn tham gia kiến tạo môi trường 

phát triển thông qua cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đầu 

tư hạ tầng kinh doanh và tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực 

cho doanh nghiệp. Điểm nổi bật của cách tiếp cận này là việc nhấn mạnh tính 

địa phương hóa của các công cụ hỗ trợ, coi chính quyền địa phương như một 

đối tác phát triển của DNNVV. 

Tiếp nối hướng tiếp cận trên, Storey (1994) cho rằng hiệu quả của chính 

sách hỗ trợ DNNVV phụ thuộc lớn vào mức độ phù hợp với điều kiện kinh tế - 

xã hội và năng lực hành chính của từng địa phương [166]. Tác giả đặc biệt 

nhấn mạnh vai trò của chính quyền cấp tỉnh, thành phố trong việc thiết kế các 

gói hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tập trung vào giảm chi phí 

tuân thủ pháp lý, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính và phát triển kỹ năng cho 

lao động. Từ góc độ quản lý nhà nước, các mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ 

theo cơ chế một cửa được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí giao 

dịch cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực quản lý ở cấp địa phương. 

Các nghiên cứu thực nghiệm của North và Smallbone (2000) tiếp tục củng 

cố vai trò của chính quyền địa phương khi chỉ ra rằng các chương trình hỗ trợ 

do cấp địa phương triển khai có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động và 
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tăng trưởng của DNNVV, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và bán đô thị 

[142]. Các tác giả nhấn mạnh hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ mang tính gắn 

kết địa phương như đào tạo, tư vấn kinh doanh, kết nối mạng lưới ngành nghề 

và phát triển các cụm sản xuất dựa trên lợi thế bản địa. Những kết quả này cho 

thấy hỗ trợ của chính quyền địa phương không chỉ tác động đến hiệu quả kinh 

tế của doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền 

vững ở địa phương. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các báo cáo của OECD đã mở rộng cách 

tiếp cận hỗ trợ DNNVV theo hướng nhấn mạnh vai trò chiến lược của chính 

quyền địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh 

doanh số [144]. Theo OECD, các hình thức hỗ trợ truyền thống cần được bổ 

sung bằng các nội dung hỗ trợ số hóa như nâng cao năng lực ứng dụng công 

nghệ số, kết nối với các nền tảng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu số 

và hỗ trợ tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các công cụ kỹ thuật số. Đối với 

các quốc gia có nền sản xuất thủ công và hệ thống làng nghề phát triển, chính 

quyền địa phương được kiến nghị đóng vai trò như một trung gian sáng tạo, kết 

nối doanh nghiệp với công nghệ và thị trường, thay vì chỉ thực hiện chức năng 

quản lý hành chính thuần túy. 

Một số nghiên cứu gần đây tại các nền kinh tế đang phát triển tiếp tục 

cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hiệu quả hỗ trợ của chính quyền địa 

phương đối với DNNVV trong các ngành truyền thống. Nghiên cứu của 

Kazungu (2023) tại Tanzania cho thấy các dịch vụ phát triển doanh nghiệp do 

chính quyền địa phương tổ chức, như cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ tiếp 

thị và kết nối kênh phân phối, đã góp phần đáng kể vào việc đưa sản phẩm thủ 

công địa phương ra thị trường quốc tế [122]. Kết quả này khẳng định rằng khi 

chính quyền địa phương đóng vai trò chủ động trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, 

các rào cản về quy mô và thị trường có thể được khắc phục một cách hiệu quả. 

Các nghiên cứu trên cho thấy, mặc dù tiếp cận từ những bối cảnh và 

phương pháp khác nhau, các công trình quốc tế đều thống nhất ở một điểm cốt 

lõi: chính quyền địa phương giữ vai trò trung tâm trong hỗ trợ DNNVV khắc 
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phục thất bại thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào các hoạt 

động kinh tế có giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu mới 

dừng lại ở việc phân tích vai trò và nội dung hỗ trợ DNNVV nói chung, chưa 

làm rõ hiệu quả hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh thông qua các tiêu chí đo 

lường cụ thể, cũng như chưa đi sâu vào các ngành truyền thống đặc thù trong 

bối cảnh doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thông qua thương mại điện tử. 

Khoảng trống này đòi hỏi các nghiên cứu tiếp cận từ góc độ quản lý kinh tế cấp 

tỉnh, gắn hỗ trợ của chính quyền với năng lực tham gia thương mại điện tử và 

kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp, là hướng mà luận án tập trung khai thác. 

1.3.2. Nghiên cứu về hỗ trợ của chính quyền đối với doanh nghiệp sản 

xuất hàng thủ công mỹ nghệ 

Các nghiên cứu quốc tế về ngành thủ công mỹ nghệ tiếp cận vai trò hỗ trợ 

của chính quyền chủ yếu từ các góc độ phát triển nông thôn, kinh tế sáng tạo và 

bảo tồn giá trị văn hóa. Điểm chung của các nghiên cứu này là khẳng định 

ngành thủ công mỹ nghệ không thể phát triển bền vững chỉ dựa vào nỗ lực nội 

sinh của cộng đồng, mà cần có sự dẫn dắt và điều phối của chính sách công, 

đặc biệt ở cấp chính quyền địa phương được xem là nơi gắn trực tiếp với không 

gian sản xuất và các làng nghề truyền thống. 

Từ góc độ phát triển nông thôn và sinh kế địa phương, Ashley và Maxwell 

(2001) nhấn mạnh vai trò của chính quyền cấp tỉnh, thành phố trong việc điều 

phối và định hướng thị trường cho các ngành nghề truyền thống thông qua các 

sáng kiến hỗ trợ địa phương [78]. Theo các tác giả, các hình thức hỗ trợ như 

đầu tư hạ tầng kết nối, tổ chức đào tạo kỹ thuật và thương mại, hỗ trợ hình 

thành các tổ chức sản xuất tập thể và kết nối sản phẩm với thị trường trong và 

ngoài nước có ý nghĩa then chốt trong việc giải phóng tiềm năng thị trường của 

các sản phẩm thủ công vốn bị giới hạn bởi không gian địa lý và quy mô sản 

xuất nhỏ lẻ. Cách tiếp cận này làm rõ vai trò kiến tạo của chính quyền địa 

phương trong việc tạo lập điều kiện để các làng nghề tham gia sâu hơn vào 

chuỗi giá trị thị trường. 
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Tiếp cận từ kinh tế sáng tạo, UNCTAD (2008) mở rộng nội hàm hỗ trợ 

của Nhà nước đối với ngành thủ công mỹ nghệ khi đặt lĩnh vực này trong hệ 

sinh thái kinh tế sáng tạo toàn cầu [175]. Báo cáo cho rằng thủ công mỹ nghệ 

không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn hàm chứa tri thức truyền thống và bản 

sắc văn hóa, do đó cần được hỗ trợ thông qua các chính sách đa chiều, bao gồm 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển năng lực thiết kế, ứng dụng công nghệ 

thông tin và thương mại điện tử. UNCTAD đặc biệt nhấn mạnh vai trò của 

chính quyền địa phương trong việc xây dựng và vận hành các nền tảng số phù 

hợp với đặc thù ngành, cũng như điều phối chính sách liên ngành nhằm bảo 

đảm sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo tồn giá trị văn hóa. 

Các nghiên cứu thực nghiệm gần đây tại các quốc gia đang phát triển tiếp 

tục làm rõ vai trò của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ ngành thủ công 

mỹ nghệ thích ứng với thương mại điện tử. Nghiên cứu của Bhatia Kalluri 

(2021) chỉ ra rằng những rào cản phổ biến khi triển khai thương mại điện tử 

cho ngành thủ công mỹ nghệ ở khu vực nông thôn, như hạn chế về hạ tầng số, 

kỹ năng số và chi phí giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử, có thể 

được giảm thiểu đáng kể nếu chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ thông 

qua đầu tư hạ tầng, đào tạo kỹ năng và xây dựng các kênh giao dịch phù hợp 

với năng lực của doanh nghiệp nhỏ [82]. Kết quả này cho thấy các chính sách 

hỗ trợ mang tính địa phương hóa có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy khả 

năng tiếp cận thị trường quốc tế của sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 

Tổng hợp các nghiên cứu trên cho thấy, mặc dù tiếp cận từ các góc độ 

khác nhau, các công trình quốc tế đều thống nhất ở một điểm cốt lõi: chính 

quyền địa phương giữ vai trò trung tâm trong hỗ trợ phát triển ngành thủ công 

mỹ nghệ, đặc biệt thông qua điều phối chính sách, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ kết 

nối thị trường. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu vẫn tập trung vào mục tiêu 

phát triển nông thôn, kinh tế sáng tạo hoặc bảo tồn văn hóa, chưa phân tích 

một cách hệ thống hiệu quả hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối với hoạt động 

xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp tham 

gia xuất khẩu thông qua thương mại điện tử. Khoảng trống này đòi hỏi các 
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nghiên cứu tiếp cận từ góc độ quản lý kinh tế cấp tỉnh, gắn vai trò hỗ trợ của 

chính quyền với năng lực tham gia thương mại điện tử và kết quả xuất khẩu 

của doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ, là hướng tiếp cận mà luận án tập trung 

triển khai. 

1.3.3. Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu 

Trong lĩnh vực xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại 

điện tử, các nghiên cứu quốc tế đều nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của 

chính quyền địa phương trong việc thiết lập các điều kiện cần thiết để doanh 

nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia hiệu quả vào thị trường số. Mặc dù thương 

mại điện tử tạo ra cơ hội mở rộng tiếp cận thị trường quốc tế cho các nghệ nhân 

và doanh nghiệp thủ công, song những hạn chế về kỹ năng số, hạ tầng logistics 

và năng lực quản trị khiến các chủ thể này khó tận dụng hiệu quả kênh xuất 

khẩu mới nếu thiếu sự hỗ trợ có tổ chức từ phía chính quyền địa phương. 

Các nghiên cứu của Shah và Patel (2016) cho thấy thương mại điện tử chỉ 

thực sự phát huy vai trò thúc đẩy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ khi đi kèm với 

các chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương nhằm nâng cao kỹ năng số, 

cải thiện hạ tầng logistics và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ trung 

gian cần thiết [157]. Kết quả này cho thấy vai trò của chính quyền không chỉ 

dừng ở việc khuyến khích doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử, mà còn ở 

việc tạo lập môi trường thể chế và hạ tầng hỗ trợ để doanh nghiệp có thể khai 

thác hiệu quả các nền tảng số. 

Một số nghiên cứu tiếp cận từ góc độ chính sách công và hạ tầng số quốc 

gia, tiêu biểu là phân tích của Modi và Gupta (2022) về mô hình Mạng lưới 

Thương mại số mở (ONDC) tại Ấn Độ, đã làm rõ vai trò trung tâm của Nhà 

nước trong việc phát triển hạ tầng số, xây dựng các tiêu chuẩn mở và bảo đảm 

tính công bằng trong tiếp cận nền tảng thương mại điện tử đối với các ngành 

truyền thống [138]. Mặc dù là sáng kiến ở quy mô quốc gia, các nghiên cứu 

này đều chỉ ra rằng hiệu quả của mô hình phụ thuộc lớn vào năng lực tổ chức 

thực hiện ở cấp địa phương, nơi trực tiếp kết nối doanh nghiệp thủ công với các 

nền tảng và thị trường số. 
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Các đánh giá thực nghiệm gần đây của Kalshetti và cộng sự (2024) tiếp 

tục khẳng định rằng hiệu quả hỗ trợ xuất khẩu thủ công mỹ nghệ thông qua 

thương mại điện tử chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ năng lực tổ chức và điều phối 

của chính quyền địa phương [121]. Theo các tác giả, các hoạt động hỗ trợ như 

đào tạo kỹ năng số, truyền thông và xúc tiến thương mại điện tử, cũng như xây 

dựng và quảng bá thương hiệu vùng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 

Những kết quả này nhấn mạnh rằng chính quyền địa phương là chủ thể then 

chốt trong việc chuyển hóa các chủ trương, chính sách về thương mại điện tử 

thành các tác động thực tế đối với doanh nghiệp. 

Mặc dù đã hình thành một nền tảng lý thuyết và thực tiễn tương đối phong 

phú về vai trò của chính quyền trong hỗ trợ DNNVV và ngành thủ công mỹ 

nghệ tham gia xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, song phần lớn các 

nghiên cứu mới dừng ở việc phân tích vai trò và nội dung hỗ trợ, chưa tiếp cận 

từ góc độ quản lý kinh tế nhằm đánh giá một cách hệ thống hiệu quả hỗ trợ của 

chính quyền cấp tỉnh. Đặc biệt, mối quan hệ giữa công cụ chính sách, năng lực 

tham gia thương mại điện tử của doanh nghiệp và kết quả xuất khẩu vẫn chưa 

được làm rõ thông qua các khung phân tích và tiêu chí đo lường cụ thể. Khoảng 

trống này chính là cơ sở khoa học cho việc lựa chọn hướng nghiên cứu và cách 

tiếp cận của luận án. 

Tổng quan các nghiên cứu cho thấy, các công trình trước đây đã tiếp cận 

tương đối đa dạng đối với hoạt động hỗ trợ của chính quyền địa phương nhằm 

thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thương mại điện tử và phát triển 

xuất khẩu. Về nội dung hỗ trợ, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hoàn thiện 

thể chế và môi trường pháp lý, cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương 

mại, hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tài chính và phát triển 

hạ tầng logistics phục vụ thương mại điện tử [114] [144]. Về các yếu tố ảnh 

hưởng, nhiều nghiên cứu khẳng định hiệu quả hỗ trợ phụ thuộc vào năng lực 

thực thi của chính quyền địa phương, mức độ hoàn thiện thể chế, chất lượng hạ 

tầng số, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý, cũng như năng lực hấp thụ 
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của doanh nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh 

doanh. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về đánh giá hiệu quả hỗ trợ chủ yếu sử 

dụng các nhóm tiêu chí như mức độ tiếp cận chính sách, hiệu quả sử dụng 

nguồn lực, mức độ cải thiện năng lực doanh nghiệp, khả năng ứng dụng thương 

mại điện tử, kết quả mở rộng thị trường và tăng trưởng xuất khẩu. Tuy nhiên, 

phần lớn các nghiên cứu mới đánh giá riêng lẻ từng nội dung hỗ trợ hoặc tập 

trung ở cấp quốc gia, trong khi các nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh 

giá tổng hợp đối với hoạt động hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh gắn với đặc thù 

xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử còn khá hạn 

chế. Đây chính là khoảng trống để luận án tiếp tục nghiên cứu và phát triển 

khung phân tích phù hợp với bối cảnh của thành phố Hà Nội [114] [144]. 

1.4. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, KHOẢNG TRỐNG 

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

1.4.1. Đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu 

Qua tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 

cho thấy, hoạt động hỗ trợ của chính quyền đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đã 

được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Các nghiên cứu đã hình thành nền 

tảng lý luận và thực tiễn tương đối phong phú về vai trò của Nhà nước và chính 

quyền địa phương trong phát triển doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu 

và thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời, nhiều nghiên cứu đã xác định các nhóm 

nội dung hỗ trợ chủ yếu như hoàn thiện thể chế và môi trường pháp lý, cung 

cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tài chính, đào tạo nguồn 

nhân lực, phát triển hạ tầng logistics và thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra nhiều nhân tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả hỗ trợ của chính quyền, bao gồm chất lượng thể chế, năng lực thực thi 

của chính quyền địa phương, mức độ phát triển hạ tầng số, khả năng phối hợp 

giữa các cơ quan quản lý và năng lực hấp thụ của doanh nghiệp. Một số nghiên 

cứu bước đầu xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ thông qua khả 
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năng tiếp cận chính sách, mức độ giảm chi phí giao dịch, nâng cao năng lực 

doanh nghiệp và kết quả xuất khẩu. 

Về phương pháp nghiên cứu, các công trình quốc tế chủ yếu sử dụng cách 

tiếp cận kết hợp giữa định tính và định lượng, trong khi các nghiên cứu trong 

nước vẫn thiên về phân tích chính sách, nghiên cứu trường hợp và thống kê mô 

tả. Những năm gần đây, một số nghiên cứu đã áp dụng các mô hình hồi quy 

hoặc mô hình cấu trúc tuyến tính để đánh giá tác động của các yếu tố đến hoạt 

động thương mại điện tử hoặc xuất khẩu, tuy nhiên phạm vi nghiên cứu còn 

phân tán và chưa hình thành một mô hình đánh giá toàn diện đối với hoạt động 

hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh. 

Các nghiên cứu trước đã cung cấp cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu 

hỗ trợ của chính quyền đối với doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số. Tuy 

nhiên, kết quả tổng quan cũng cho thấy vẫn còn nhiều khoảng trống cả về lý 

luận và phương pháp nghiên cứu cần tiếp tục được làm rõ. 

1.4.2. Khoảng trống nghiên cứu và định hƣớng nghiên cứu của 

luận án 

Từ kết quả tổng quan, luận án xác định một số khoảng trống nghiên cứu 

chủ yếu như sau. 

Thứ nhất, khoảng trống về lý luận. Các nghiên cứu trước chủ yếu xem xét 

hoạt động hỗ trợ của Nhà nước ở cấp quốc gia hoặc phân tích từng chính sách 

riêng lẻ, trong khi còn thiếu một khung lý luận thống nhất tiếp cận hoạt động 

hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh dưới góc độ quản lý kinh tế. Đặc biệt, chưa có 

nhiều nghiên cứu phân tích đồng thời mối quan hệ giữa nội dung hỗ trợ của 

chính quyền, năng lực tham gia thương mại điện tử của doanh nghiệp và hiệu 

quả xuất khẩu trong một khung phân tích tổng thể. 

Thứ hai, khoảng trống về nội dung nghiên cứu. Phần lớn các nghiên cứu 

tập trung vào các yếu tố nội tại của doanh nghiệp như năng lực công nghệ, 

năng lực quản trị hoặc khả năng đổi mới sáng tạo, trong khi vai trò của chính 

quyền địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử 

xuyên biên giới còn được nghiên cứu khá hạn chế. Đối với ngành thủ công mỹ 
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nghệ, các nghiên cứu chủ yếu phân tích lợi thế cạnh tranh hoặc phát triển làng 

nghề mà chưa đánh giá đầy đủ hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ từ chính 

quyền địa phương. 

Thứ ba, khoảng trống về tiêu chí đánh giá. Các nghiên cứu hiện nay chưa 

xây dựng được hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện hiệu quả hỗ trợ của chính 

quyền cấp tỉnh trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới. Việc đánh 

giá chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu truyền thống về tiếp cận chính sách hoặc kết 

quả kinh doanh, chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố đặc thù của chuyển đổi số 

như mức độ sẵn sàng số, khả năng tích hợp nền tảng số, giảm chi phí logistics 

xuyên biên giới hay nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. 

Thứ tư, khoảng trống về phương pháp nghiên cứu. Các nghiên cứu trong 

nước chủ yếu sử dụng phương pháp định tính hoặc thống kê mô tả, trong khi 

các nghiên cứu định lượng kiểm định đồng thời các mối quan hệ giữa hỗ trợ 

của chính quyền, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và 

hiệu quả xuất khẩu còn rất hạn chế. Việc vận dụng các mô hình phân tích hiện 

đại như CFA và SEM để kiểm định cơ chế tác động của hoạt động hỗ trợ trong 

bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới vẫn chưa được quan tâm đầy đủ.  

Xuất phát từ các khoảng trống trên, luận án lựa chọn hướng nghiên cứu 

tập trung đánh giá hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động 

xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế. Luận án xây dựng mô hình 

nghiên cứu kết hợp giữa cơ sở lý thuyết và kiểm định thực nghiệm nhằm phân 

tích tác động của các nội dung hỗ trợ của chính quyền đến thương mại điện tử, 

đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp. 

Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở lý luận, cung cấp bằng chứng thực 

nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ của chính quyền địa 

phương trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế.   
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Chƣơng 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƢƠNG CẤP TỈNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ 

VÀ VỪA XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÔNG QUA 

THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 

2.1. CÁC KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa  

DNNVV là khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế 

của hầu hết các quốc gia, đặc biệt tại các nền kinh tế đang phát triển. Việc xác 

định khái niệm và nội hàm của DNNVV không chỉ có ý nghĩa về mặt thống kê 

mà còn là cơ sở quan trọng để thiết kế và thực thi các chính sách hỗ trợ phù 

hợp. Trên bình diện quốc tế, khái niệm DNNVV thường được xác định dựa 

trên các tiêu chí định lượng như số lao động, doanh thu hoặc tổng tài sản, tuy 

nhiên các ngưỡng cụ thể có sự khác biệt tùy theo trình độ phát triển và đặc thù 

của từng quốc gia [75]. 

Theo quan điểm của OECD, DNNVV là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ 

hơn so với các doanh nghiệp lớn, được phân loại dựa trên số lượng lao động và 

doanh thu, trong đó doanh nghiệp nhỏ thường có dưới 50 lao động và doanh 

nghiệp vừa có dưới 250 lao động [144]. Tương tự, World Bank cũng sử dụng 

các tiêu chí kết hợp giữa số lao động, doanh thu và tổng tài sản để phân loại 

DNNVV, đồng thời nhấn mạnh vai trò của khu vực này trong tạo việc làm và 

thúc đẩy tăng trưởng bao trùm tại các quốc gia đang phát triển [180]. 

Tại Việt Nam, khái niệm DNNVV được quy định chính thức trong Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, theo đó DNNVV là doanh nghiệp có 

quy mô nhỏ và vừa, được phân loại theo lĩnh vực hoạt động (nông nghiệp, công 

nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ) và dựa trên hai tiêu chí chính là số lao 

động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm và tổng doanh thu hoặc tổng 

nguồn vốn [175]. Cách tiếp cận này cho phép phân loại doanh nghiệp một cách 

linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời 
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tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chính sách hỗ trợ theo từng nhóm 

doanh nghiệp. 

Xét từ góc độ kinh tế học và quản lý, DNNVV có một số đặc điểm cơ bản 

làm cho khu vực này vừa đóng vai trò quan trọng, vừa dễ bị tổn thương trong 

quá trình phát triển. Thứ nhất, DNNVV thường có quy mô vốn và lao động hạn 

chế, dẫn đến khả năng tích lũy và đầu tư thấp, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi 

hỏi công nghệ và ĐMST [166]. Thứ hai, năng lực quản trị của DNNVV còn 

hạn chế, thể hiện ở trình độ tổ chức sản xuất, quản lý tài chính, quản trị nhân sự 

và khả năng tiếp cận thông tin thị trường còn yếu [142]. Thứ ba, DNNVV gặp 

nhiều khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực bên ngoài như tín dụng, đất đai, 

công nghệ và thị trường, do thiếu tài sản đảm bảo, thiếu thông tin và thiếu các 

mối quan hệ thị trường [13]. 

Bên cạnh những hạn chế, DNNVV lại có những lợi thế riêng biệt. Các 

nghiên cứu của Acs và Audretsch (1990) chỉ ra rằng DNNVV có tính linh hoạt 

cao, khả năng thích ứng nhanh với biến động của thị trường và đóng vai trò 

quan trọng trong ĐMST ở cấp độ vi mô [75]. DNNVV cũng thường gắn bó 

chặt chẽ với địa phương, tận dụng các nguồn lực bản địa và đóng góp tích cực 

vào phát triển kinh tế - xã hội tại chỗ, đặc biệt trong các ngành nghề truyền 

thống như thủ công mỹ nghệ [142]. Chính những đặc điểm này khiến DNNVV 

trở thành đối tượng trọng tâm trong các chính sách phát triển kinh tế địa 

phương và hội nhập quốc tế. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, vai trò của DNNVV càng 

được nhấn mạnh trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khai thác các 

cơ hội từ thương mại điện tử. Theo các báo cáo của OECD, thương mại điện tử, 

đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới, đã mở ra cơ hội giúp DNNVV 

tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế với chi phí thấp hơn, giảm phụ thuộc vào 

các kênh trung gian truyền thống [144]. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội 

này của DNNVV còn phụ thuộc lớn vào năng lực nội tại của doanh nghiệp 

cũng như mức độ hỗ trợ từ phía Nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, đặc 
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điểm của DNNVV càng thể hiện rõ nét. Đây là các doanh nghiệp có quy mô 

nhỏ, phân tán, gắn với làng nghề truyền thống, sử dụng nhiều lao động thủ 

công và có mức độ ứng dụng công nghệ còn hạn chế [26]. Trong khi đó, yêu 

cầu của thị trường quốc tế, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử, ngày 

càng cao về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, logistics và bảo hộ sở 

hữu trí tuệ. Điều này làm gia tăng khoảng cách giữa năng lực của DNNVV và 

yêu cầu của thị trường, từ đó đặt ra nhu cầu cấp thiết về các cơ chế hỗ trợ phù 

hợp từ phía chính quyền. 

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, DNNVV không chỉ là một chủ 

thể kinh tế quan trọng mà còn là đối tượng chịu tác động mạnh mẽ của các thất 

bại thị trường và hạn chế thể chế. Do đó, trong phạm vi nghiên cứu của luận án, 

DNNVV được tiếp cận không chỉ với tư cách là một nhóm doanh nghiệp theo 

tiêu chí quy mô, mà còn là đối tượng trung tâm của các chính sách hỗ trợ xuất 

khẩu thông qua thương mại điện tử. Việc nghiên cứu DNNVV trong mối quan 

hệ với hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh và hiệu quả xuất khẩu qua thương mại 

điện tử sẽ góp phần làm rõ cơ chế tác động của chính sách, từ đó đề xuất các 

giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước phù hợp với bối cảnh kinh tế số 

hiện nay. 

2.1.2. Xuất khẩu qua thƣơng mại điện tử 

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, TMĐT đã và đang trở 

thành một phương thức quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế, làm 

thay đổi căn bản cách thức tổ chức, vận hành và thực hiện hoạt động xuất khẩu. 

Khái niệm xuất khẩu qua thương mại điện tử được hình thành trên cơ sở kết 

hợp giữa hoạt động xuất khẩu truyền thống và việc ứng dụng công nghệ số 

trong các khâu giao dịch, tiếp thị, thanh toán và phân phối hàng hóa trên môi 

trường trực tuyến. 

Theo OECD, thương mại điện tử được hiểu là các giao dịch mua bán hàng 

hóa và dịch vụ được thực hiện thông qua mạng máy tính, trong đó các đơn 

hàng được đặt qua internet hoặc các hệ thống điện tử khác [144]. Trên cơ sở 

đó, xuất khẩu qua thương mại điện tử có thể được hiểu là hoạt động bán hàng 
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hóa và dịch vụ ra thị trường quốc tế thông qua các nền tảng trực tuyến, trong đó 

toàn bộ hoặc một phần quy trình giao dịch được thực hiện trên môi trường số. 

Ở góc độ thực tiễn, World Trade Organization nhấn mạnh rằng thương 

mại điện tử xuyên biên giới (cross-border e-commerce) không chỉ bao gồm 

giao dịch trực tuyến mà còn bao hàm các yếu tố như logistics quốc tế, thanh 

toán điện tử, quản lý dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp lý đa quốc gia [82]. 

Điều này cho thấy xuất khẩu qua TMĐT không đơn thuần là “bán hàng online 

ra nước ngoài” mà là một hệ thống tích hợp nhiều thành phần của chuỗi giá trị 

xuất khẩu trong môi trường số. 

Xét về bản chất, xuất khẩu qua thương mại điện tử có một số đặc điểm cơ 

bản khác biệt so với phương thức xuất khẩu truyền thống. Thứ nhất, hoạt động 

giao dịch được số hóa ở mức độ cao, cho phép doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp 

khách hàng quốc tế thông qua các nền tảng như sàn giao dịch điện tử, website 

thương mại hoặc mạng xã hội [157]. Thứ hai, xuất khẩu qua TMĐT giúp rút 

ngắn các khâu trung gian trong chuỗi phân phối, từ đó giảm chi phí giao dịch 

và tăng khả năng kiểm soát thị trường của doanh nghiệp. Thứ ba, hoạt động 

này có tính linh hoạt cao, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm, điều 

chỉnh chiến lược kinh doanh và tiếp cận các thị trường ngách một cách nhanh 

chóng [138]. 

Tuy nhiên, xuất khẩu qua thương mại điện tử cũng đặt ra nhiều yêu cầu và 

thách thức mới. Theo các nghiên cứu của UNCTAD, các doanh nghiệp tham 

gia thương mại điện tử xuyên biên giới phải đối mặt với các rào cản về tiêu 

chuẩn kỹ thuật, quy định pháp lý, thuế quan, bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng 

[121]. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến logistics quốc tế, đặc biệt là chi phí 

vận chuyển, thời gian giao hàng và xử lý hoàn trả hàng hóa, cũng là những yếu 

tố ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả xuất khẩu qua TMĐT. 

Đối với DNNVV, xuất khẩu qua thương mại điện tử vừa là cơ hội, vừa là 

thách thức. Một mặt, TMĐT giúp DNNVV vượt qua các rào cản truyền thống 

về quy mô, vốn và mạng lưới phân phối, tạo điều kiện tiếp cận trực tiếp thị 

trường quốc tế với chi phí thấp hơn [144]. Mặt khác, các doanh nghiệp này 
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thường gặp hạn chế về năng lực công nghệ, quản trị dữ liệu, marketing số và 

tuân thủ các quy định quốc tế, dẫn đến khó khăn trong việc duy trì hoạt động 

xuất khẩu ổn định và bền vững [13]. 

Trong bối cảnh đó, vai trò của Nhà nước, đặc biệt là chính quyền cấp tỉnh, 

trở nên đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xuất khẩu 

qua thương mại điện tử. Sự hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện thể 

chế mà còn bao gồm cung cấp thông tin thị trường, đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ 

kết nối với các nền tảng TMĐT và phát triển hạ tầng logistics phục vụ thương 

mại điện tử xuyên biên giới. Theo OECD, các chính sách hỗ trợ TMĐT cần 

được thiết kế theo hướng tích hợp, gắn kết giữa phát triển hạ tầng số, nâng cao 

năng lực doanh nghiệp và cải thiện môi trường thể chế nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia thị trường quốc tế [144]. 

Đối với ngành thủ công mỹ nghệ, xuất khẩu qua thương mại điện tử mở ra 

một hướng đi mới giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng toàn 

cầu, khai thác các thị trường ngách và nâng cao giá trị sản phẩm thông qua xây 

dựng thương hiệu. Tuy nhiên, đặc thù của sản phẩm thủ công mỹ nghệ như tính 

cá biệt cao, khó tiêu chuẩn hóa và phụ thuộc nhiều vào yếu tố văn hóa đặt ra 

yêu cầu cao hơn về marketing số, xây dựng câu chuyện sản phẩm và bảo hộ sở 

hữu trí tuệ [26]. Điều này làm gia tăng vai trò của chính quyền trong việc hỗ trợ 

doanh nghiệp thích ứng với môi trường thương mại điện tử. 

Từ góc độ nghiên cứu của luận án, xuất khẩu qua thương mại điện tử được 

tiếp cận như một phương thức xuất khẩu mới, trong đó hiệu quả không chỉ 

được đo lường bằng giá trị kim ngạch mà còn thông qua khả năng tiếp cận thị 

trường, mức độ tham gia của doanh nghiệp và năng lực duy trì hoạt động xuất 

khẩu trong môi trường số. Cách tiếp cận này cho phép luận án gắn kết chặt chẽ 

giữa nội dung hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh với kết quả đầu ra và kết quả 

cuối cùng của hoạt động xuất khẩu, từ đó làm rõ cơ chế tác động của chính 

sách trong bối cảnh kinh tế số. 

2.1.3. Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thƣơng mại điện tử 

Ngành hàng TCMN là một trong những lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối 
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với các nền kinh tế đang phát triển, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về văn 

hóa - xã hội. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thường mang tính đặc thù cao, 

gắn liền với truyền thống, bản sắc văn hóa và kỹ năng lao động thủ công, do đó 

có giá trị gia tăng cao và khả năng tiếp cận các thị trường ngách trên phạm vi 

toàn cầu [26]. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số, việc 

kết hợp giữa xuất khẩu hàng TCMN và thương mại điện tử đang trở thành một 

xu hướng mới, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho các DNNVV. 

Xét về khái niệm, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện 

tử có thể được hiểu là hoạt động đưa các sản phẩm TCMN ra thị trường quốc tế 

thông qua các nền tảng số, trong đó các khâu từ tiếp thị, giao dịch, thanh toán 

đến một phần hoặc toàn bộ quá trình phân phối được thực hiện trên môi trường 

trực tuyến. Theo UNCTAD, việc ứng dụng thương mại điện tử trong xuất khẩu 

giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, vượt qua các rào cản truyền thống 

về địa lý, quy mô và mạng lưới phân phối, từ đó nâng cao khả năng tham gia 

vào thương mại toàn cầu [121]. 

So với các ngành hàng công nghiệp, xuất khẩu hàng TCMN qua thương 

mại điện tử có những đặc điểm riêng biệt. Thứ nhất, sản phẩm TCMN thường 

mang tính cá biệt cao, khó tiêu chuẩn hóa do được sản xuất thủ công và phụ 

thuộc nhiều vào kỹ năng của người lao động. Điều này vừa tạo ra lợi thế cạnh 

tranh về tính độc đáo, vừa gây khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng và đáp 

ứng các tiêu chuẩn quốc tế [26]. Thứ hai, giá trị của sản phẩm TCMN không 

chỉ nằm ở công năng sử dụng mà còn ở yếu tố văn hóa, thẩm mỹ và câu chuyện 

sản phẩm, do đó việc tiếp thị và xây dựng thương hiệu trên nền tảng số đóng 

vai trò đặc biệt quan trọng [138]. Thứ ba, chuỗi cung ứng của ngành TCMN 

thường mang tính phân tán, gắn với các làng nghề và hộ sản xuất nhỏ, dẫn đến 

hạn chế trong việc tổ chức sản xuất quy mô lớn và đáp ứng đơn hàng quốc tế 

ổn định [142]. 

Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử tạo ra những cơ hội mới cho xuất 

khẩu hàng TCMN. Trước hết, TMĐT giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp 

người tiêu dùng quốc tế thông qua các sàn giao dịch điện tử, website và mạng 
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xã hội, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các trung gian xuất khẩu truyền thống 

[157]. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với DNNVV trong ngành TCMN, khi 

các doanh nghiệp này thường thiếu nguồn lực để xây dựng mạng lưới phân 

phối quốc tế. Bên cạnh đó, TMĐT cho phép doanh nghiệp khai thác các thị 

trường ngách, nơi mà các sản phẩm mang tính thủ công, độc bản và giá trị văn 

hóa cao được ưa chuộng, từ đó nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm [144]. 

Tuy nhiên, xuất khẩu hàng TCMN qua thương mại điện tử cũng đối mặt 

với nhiều thách thức. Một trong những rào cản lớn là yêu cầu về tiêu chuẩn 

chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các quy định pháp lý của thị trường 

nhập khẩu, trong khi phần lớn các cơ sở sản xuất TCMN có quy mô nhỏ và 

chưa đáp ứng được các yêu cầu này [121]. Ngoài ra, vấn đề logistics quốc tế, 

đặc biệt là chi phí vận chuyển, đóng gói và xử lý hàng hóa dễ vỡ hoặc có giá trị 

cao, cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

TCMN trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, rủi ro về sao chép mẫu mã, vi 

phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trên môi trường số 

cũng đặt ra thách thức đáng kể đối với doanh nghiệp [13]. 

Đối với Việt Nam, ngành thủ công mỹ nghệ có nhiều tiềm năng phát triển 

với hệ thống làng nghề phong phú, lực lượng lao động dồi dào và sản phẩm đa 

dạng. Tuy nhiên, việc tham gia xuất khẩu qua thương mại điện tử của các 

doanh nghiệp TCMN còn hạn chế, chủ yếu do thiếu năng lực số, hạn chế về 

marketing quốc tế và khó khăn trong tiếp cận các nền tảng TMĐT xuyên biên 

giới [26]. Trong bối cảnh đó, vai trò của chính quyền cấp tỉnh trở nên đặc biệt 

quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, tiếp cận thị 

trường và giảm thiểu các rào cản khi tham gia TMĐT. 

Từ góc độ nghiên cứu của luận án, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua 

thương mại điện tử không chỉ được xem là một phương thức xuất khẩu, mà còn 

là một quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp từ mô hình kinh doanh truyền 

thống sang mô hình kinh doanh số. Quá trình này chịu tác động đồng thời của 

nhiều yếu tố, bao gồm năng lực nội tại của doanh nghiệp, môi trường thể chế 

và đặc biệt là mức độ hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh. Do đó, việc nghiên cứu 
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xuất khẩu TCMN qua TMĐT cần đặt trong mối quan hệ với các nội dung hỗ 

trợ cụ thể của chính quyền và các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ, từ đó làm 

rõ cơ chế tác động và đề xuất các giải pháp phù hợp. 

Như vậy, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử là một 

lĩnh vực có tiềm năng lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức. Việc 

phát triển lĩnh vực này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa năng lực của doanh 

nghiệp và sự hỗ trợ hiệu quả của chính quyền, đặc biệt ở cấp địa phương. Đây 

chính là cơ sở để luận án tiếp tục phân tích nội dung hỗ trợ của chính quyền cấp 

tỉnh và đánh giá hiệu quả hỗ trợ đối với hoạt động xuất khẩu TCMN qua 

thương mại điện tử trong các phần tiếp theo. 

2.1.4. Hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh nghiệp nhỏ và 

vừa xuất khẩu qua thƣơng mại điện tử 

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất 

khẩu của DNNVV, đặc biệt thông qua TMĐT, ngày càng chịu tác động mạnh 

mẽ từ môi trường thể chế và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Trong đó, 

chính quyền cấp tỉnh giữ vai trò trực tiếp trong tổ chức thực thi chính sách, 

cung ứng dịch vụ công và điều phối các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp trên địa 

bàn. Do đó, việc xác định rõ khái niệm và nội hàm của “hỗ trợ của chính quyền 

cấp tỉnh” là cơ sở quan trọng để phân tích và đánh giá hiệu quả chính sách 

trong phạm vi luận án. 

Xét về phương diện lý luận, hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp 

được hình thành trên cơ sở tồn tại của các thất bại thị trường và hạn chế thể 

chế. Theo lý thuyết kinh tế học công, khi thị trường không phân bổ hiệu quả 

nguồn lực do bất cân xứng thông tin, chi phí giao dịch cao hoặc tồn tại ngoại 

tác, sự can thiệp của Nhà nước là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả và công 

bằng kinh tế [35]. Trong bối cảnh TMĐT xuyên biên giới, các thất bại thị 

trường càng trở nên rõ nét khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận 

thông tin thị trường quốc tế, tuân thủ các quy định pháp lý đa quốc gia và tổ 

chức logistics quốc tế [121]. Do đó, hỗ trợ của chính quyền không chỉ mang 
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tính khuyến khích mà còn đóng vai trò “bù đắp thất bại thị trường” đối với 

khu vực DNNVV. 

Ở góc độ thể chế, các nghiên cứu của OECD nhấn mạnh rằng chính quyền 

địa phương không chỉ thực thi chính sách mà còn đóng vai trò kiến tạo môi 

trường kinh doanh thông qua việc cung cấp thông tin, phát triển hạ tầng, hỗ trợ 

tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực doanh nghiệp [144]. Điều này cho 

thấy hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh cần được tiếp cận như một hệ thống các 

công cụ và hoạt động có tổ chức, nhằm tác động trực tiếp đến năng lực và kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Trên cơ sở đó, trong phạm vi nghiên cứu của luận án, hỗ trợ của chính 

quyền cấp tỉnh đối với DNNVV xuất khẩu qua thương mại điện tử được hiểu 

là: “Tổng thể các chính sách, công cụ và hoạt động do chính quyền cấp tỉnh tổ 

chức và thực thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao năng lực và giảm chi 

phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình tham gia và phát triển hoạt 

động xuất khẩu thông qua thương mại điện tử.” 

Khái niệm này hàm chứa một số nội dung cốt lõi cần được làm rõ. 

Thứ nhất, về chủ thể hỗ trợ, chính quyền cấp tỉnh được hiểu là hệ thống 

các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, bao gồm UBND tỉnh/thành phố và 

các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến hoạt động thương mại, công nghiệp, 

khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đây là cấp có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc cụ thể hóa các chính sách của Trung ương và tổ chức triển khai trên 

thực tế, đồng thời có khả năng điều chỉnh linh hoạt các công cụ hỗ trợ phù hợp 

với điều kiện địa phương [86]. 

Thứ hai, về đối tượng hỗ trợ, luận án tập trung vào DNNVV hoạt động 

trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Đây là nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ, 

năng lực tài chính và công nghệ hạn chế, do đó phụ thuộc nhiều vào các chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước để tham gia vào thị trường quốc tế, đặc biệt trong 

môi trường TMĐT vốn có yêu cầu cao về công nghệ và tiêu chuẩn [26]. 

Thứ ba, về nội dung hỗ trợ, hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh không đồng 

nhất với quản lý nhà nước chung. Nếu quản lý nhà nước bao gồm các hoạt 
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động ban hành và thực thi pháp luật, kiểm tra, giám sát và điều tiết thị trường, 

thì hỗ trợ được hiểu là các hoạt động mang tính thúc đẩy, tạo điều kiện và giảm 

rào cản cho doanh nghiệp. Các nội dung hỗ trợ có thể bao gồm cung cấp thông 

tin thị trường, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi 

số, hỗ trợ tài chính và phát triển hạ tầng logistics phục vụ TMĐT [144], [13]. 

Việc phân biệt rõ hai khái niệm này có ý nghĩa quan trọng nhằm tránh tình 

trạng đồng nhất hỗ trợ với chức năng quản lý hành chính thuần túy. 

Thứ tư, về mục tiêu hỗ trợ, hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh hướng tới việc 

nâng cao năng lực tham gia TMĐT của doanh nghiệp, giảm chi phí giao dịch, 

mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều này không 

chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, 

phát triển kinh tế địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia [144]. 

Thứ năm, về phương thức hỗ trợ, trong bối cảnh kinh tế số, hỗ trợ của 

chính quyền ngày càng chuyển từ mô hình hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp 

thông qua phát triển hệ sinh thái TMĐT. Theo đó, chính quyền đóng vai trò kết 

nối giữa doanh nghiệp với các nền tảng TMĐT, tổ chức tài chính, đơn vị 

logistics và các tổ chức hỗ trợ khác, qua đó tạo ra môi trường thuận lợi để 

doanh nghiệp phát triển [121]. 

Ngoài ra, xét dưới góc độ tiếp cận năng lực, một số nghiên cứu gần đây 

cho rằng hiệu quả hỗ trợ của chính quyền không chỉ phụ thuộc vào nội dung 

chính sách mà còn phụ thuộc vào năng lực tổ chức thực thi, khả năng phối hợp 

liên ngành và mức độ thích ứng với môi trường kinh doanh số [144]. Điều này 

gợi mở việc tiếp cận hỗ trợ của chính quyền như một dạng “năng lực” của khu 

vực công, trong đó chính quyền cần có khả năng nhận diện nhu cầu doanh 

nghiệp, thiết kế công cụ phù hợp và điều chỉnh chính sách linh hoạt theo biến 

động của thị trường. Tuy nhiên, trong phạm vi luận án, cách tiếp cận này chỉ 

được sử dụng để làm rõ vai trò thực thi của chính quyền, tránh mở rộng sang 

các khung lý thuyết không trực tiếp phục vụ mô hình nghiên cứu. 

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh 

đối với DNNVV xuất khẩu qua TMĐT là một khái niệm mang tính tổng hợp, 
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phản ánh mối quan hệ tương tác giữa chính sách công và hoạt động của doanh 

nghiệp trong bối cảnh kinh tế số. Việc làm rõ khái niệm này không chỉ giúp 

định hướng xây dựng các nội dung hỗ trợ cụ thể trong luận án, mà còn là cơ sở 

để xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ và các nhân tố ảnh hưởng 

trong các phần tiếp theo. 

2.2. HỖ TRỢ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU 

HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÔNG QUA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

2.2.1. Mục tiêu hỗ trợ 

Trong bối cảnh phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế, việc xác định rõ 

mục tiêu hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối với DNNVV trong hoạt động xuất 

khẩu qua TMĐT có ý nghĩa quan trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn. 

Mục tiêu hỗ trợ không chỉ định hướng nội dung và phương thức triển khai 

chính sách, mà còn là cơ sở để xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ 

trong quản lý nhà nước. 

Xét từ góc độ kinh tế học công, mục tiêu hỗ trợ của chính quyền được 

hình thành trên cơ sở khắc phục các thất bại thị trường và hạn chế thể chế mà 

doanh nghiệp phải đối mặt. Đối với hoạt động xuất khẩu qua TMĐT, các thất 

bại thị trường chủ yếu bao gồm bất cân xứng thông tin, chi phí giao dịch cao và 

hạn chế trong tiếp cận nguồn lực, trong khi các hạn chế thể chế thể hiện ở sự 

chưa hoàn thiện của khung pháp lý, sự thiếu đồng bộ trong thực thi chính sách 

và hạn chế về năng lực quản lý [35], [121]. Do đó, mục tiêu cốt lõi của hỗ trợ là 

tạo điều kiện để doanh nghiệp vượt qua các rào cản này, qua đó nâng cao hiệu 

quả hoạt động xuất khẩu. 

Từ góc độ tiếp cận phát triển doanh nghiệp, OECD cho rằng các chính 

sách hỗ trợ DNNVV cần hướng tới ba mục tiêu cơ bản: (i) nâng cao năng lực 

nội tại của doanh nghiệp; (ii) cải thiện môi trường kinh doanh; và (iii) thúc đẩy 

khả năng tham gia vào thị trường quốc tế [144]. Vận dụng vào bối cảnh xuất 

khẩu qua TMĐT, các mục tiêu này cần được cụ thể hóa theo hướng gắn với đặc 

thù của môi trường số và yêu cầu của thương mại quốc tế hiện đại. 

Trên cơ sở tổng hợp các tiếp cận lý thuyết và thực tiễn, mục tiêu hỗ trợ 
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của chính quyền cấp tỉnh đối với DNNVV xuất khẩu qua TMĐT trong phạm vi 

luận án được xác định theo các nhóm chính sau: 

Thứ nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và tham gia 

thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử. Đây là mục tiêu nền tảng, 

phản ánh vai trò của chính quyền trong việc giảm các rào cản gia nhập thị 

trường, bao gồm cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ tiếp cận các nền tảng 

TMĐT và cải thiện môi trường thể chế. Đối với các doanh nghiệp TCMN, mục 

tiêu này đặc biệt quan trọng khi doanh nghiệp thường thiếu thông tin và kinh 

nghiệm trong hoạt động xuất khẩu trực tiếp [26]. 

Thứ hai, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong việc ứng dụng thương 

mại điện tử và chuyển đổi số. Trong môi trường TMĐT, năng lực số trở 

thành yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, chính 

quyền cần hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao kỹ năng marketing 

số, quản trị dữ liệu, vận hành nền tảng TMĐT và xây dựng thương hiệu trực 

tuyến [144]. Mục tiêu này không chỉ giúp doanh nghiệp tham gia thị trường 

mà còn nâng cao khả năng duy trì và phát triển hoạt động xuất khẩu một 

cách bền vững. 

Thứ ba, giảm chi phí giao dịch và rủi ro trong hoạt động xuất khẩu qua 

thương mại điện tử. Các chi phí liên quan đến logistics quốc tế, thanh toán 

xuyên biên giới, tuân thủ pháp lý và xử lý tranh chấp thường là rào cản lớn đối 

với DNNVV [121]. Do đó, một trong những mục tiêu quan trọng của hỗ trợ là 

giúp doanh nghiệp giảm thiểu các chi phí này thông qua cải thiện hạ tầng 

logistics, hỗ trợ kết nối dịch vụ và cung cấp thông tin pháp lý. 

Thứ tư, nâng cao hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Hiệu quả ở đây 

không chỉ được đo lường bằng kim ngạch xuất khẩu mà còn bao gồm khả năng 

mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu từ kênh TMĐT và mức độ ổn định 

của hoạt động xuất khẩu. Mục tiêu này phản ánh kết quả cuối cùng của các 

hoạt động hỗ trợ và là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả chính sách [144]. 

Thứ năm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và chuyển đổi số. Hỗ trợ 

doanh nghiệp xuất khẩu qua TMĐT không chỉ mang lại lợi ích cho doanh 
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nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở cấp địa phương, tạo việc 

làm, nâng cao thu nhập và phát triển các ngành kinh tế truyền thống như thủ 

công mỹ nghệ theo hướng hiện đại và bền vững [26]. 

Đối với ngành thủ công mỹ nghệ, các mục tiêu hỗ trợ cần được cụ thể hóa 

hơn nữa do đặc thù của ngành. Ngoài các mục tiêu chung, chính quyền cần 

hướng tới việc bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm TCMN khi tham gia thị 

trường quốc tế. Điều này cho thấy mục tiêu hỗ trợ không chỉ mang tính kinh tế 

mà còn bao hàm các yếu tố văn hóa - xã hội đặc thù của ngành. 

2.2.2. Phƣơng thức hỗ trợ 

Bên cạnh việc xác định mục tiêu hỗ trợ, phương thức hỗ trợ của chính 

quyền cấp tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hiệu quả thực thi 

chính sách đối với DNNVV tham gia xuất khẩu qua TMĐT. Nếu mục tiêu hỗ 

trợ trả lời câu hỏi “hỗ trợ để đạt được điều gì”, thì phương thức hỗ trợ phản ánh 

“cách thức chính quyền triển khai các hoạt động hỗ trợ đó như thế nào”. Do đó, 

việc làm rõ phương thức hỗ trợ giúp phân biệt rõ giữa nội dung chính sách và 

cơ chế thực thi chính sách, đồng thời là cơ sở để đánh giá hiệu quả quản lý nhà 

nước ở cấp tỉnh. 

Theo các nghiên cứu của OECD, phương thức hỗ trợ DNNVV ngày càng 

chuyển từ mô hình hỗ trợ trực tiếp sang mô hình hỗ trợ gián tiếp và mang tính 

hệ sinh thái, trong đó chính quyền đóng vai trò kiến tạo, điều phối và kết nối 

các nguồn lực thay vì can thiệp hành chính đơn thuần [144]. Trong bối cảnh 

TMĐT xuyên biên giới, phương thức hỗ trợ càng cần được thiết kế linh hoạt, 

phù hợp với đặc điểm của môi trường số và yêu cầu của thị trường quốc tế. 

Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết và thực tiễn, phương thức hỗ trợ của chính 

quyền cấp tỉnh đối với DNNVV xuất khẩu qua TMĐT có thể được tiếp cận 

theo các hình thức chủ yếu sau: 

Thứ nhất, hỗ trợ trực tiếp thông qua cung cấp dịch vụ công và chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là phương thức truyền thống, trong đó chính 

quyền trực tiếp tổ chức các hoạt động như đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin 
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thị trường, xúc tiến thương mại và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với đối tác trong 

và ngoài nước. Phương thức này có ưu điểm là tác động trực tiếp đến doanh 

nghiệp, giúp nâng cao năng lực trong ngắn hạn, đặc biệt phù hợp với các 

DNNVV còn hạn chế về nguồn lực [50]. 

Thứ hai, hỗ trợ gián tiếp thông qua cải thiện môi trường thể chế và điều 

kiện kinh doanh. Phương thức này tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp 

lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia TMĐT. Theo lý thuyết thể chế, việc cải 

thiện môi trường kinh doanh giúp giảm chi phí giao dịch và rủi ro, từ đó 

khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hoạt động xuất khẩu [35]. Đây là 

phương thức mang tính nền tảng và có tác động dài hạn đến sự phát triển của 

doanh nghiệp. 

Thứ ba, hỗ trợ thông qua kết nối và phát triển hệ sinh thái thương mại điện 

tử. Trong môi trường TMĐT, hoạt động xuất khẩu không chỉ phụ thuộc vào 

năng lực của doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào sự kết nối với các chủ thể 

khác như nền tảng TMĐT, đơn vị logistics, tổ chức tài chính và các nhà cung 

cấp dịch vụ hỗ trợ. Do đó, chính quyền cấp tỉnh đóng vai trò là “bên trung 

gian” kết nối các thành phần trong hệ sinh thái, tạo điều kiện để doanh nghiệp 

tham gia và khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có [144]. Phương thức này 

đặc biệt phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế số và có khả năng tạo ra hiệu 

ứng lan tỏa rộng. 

Thứ tư, hỗ trợ thông qua hợp tác công - tư (PPP) và xã hội hóa hoạt động 

hỗ trợ doanh nghiệp. Trong điều kiện nguồn lực ngân sách hạn chế, chính 

quyền có thể phối hợp với các doanh nghiệp lớn, tổ chức tài chính, hiệp hội 

ngành hàng và các nền tảng công nghệ để triển khai các chương trình hỗ trợ. 

Phương thức này giúp tận dụng nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả và tính 

linh hoạt của các hoạt động hỗ trợ, đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách 

nhà nước [13]. 

Thứ năm, hỗ trợ thông qua ứng dụng công nghệ số trong cung cấp dịch vụ 

công. Việc số hóa các dịch vụ công như cấp phép, cung cấp thông tin, tư vấn 
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trực tuyến và hỗ trợ doanh nghiệp trên các nền tảng số giúp nâng cao hiệu quả, 

giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đối với các chương 

trình hỗ trợ. Theo các nghiên cứu về chính phủ điện tử, phương thức này góp 

phần nâng cao năng lực quản lý và cải thiện chất lượng dịch vụ công trong bối 

cảnh chuyển đổi số [144]. 

Đối với ngành thủ công mỹ nghệ, việc lựa chọn phương thức hỗ trợ cần 

phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và sản phẩm. Các DNNVV trong ngành 

thường có quy mô nhỏ, phân tán và hạn chế về năng lực số, do đó cần ưu tiên 

các phương thức hỗ trợ trực tiếp kết hợp với hỗ trợ thông qua kết nối hệ sinh 

thái để tạo điều kiện tiếp cận thị trường. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ 

số trong cung cấp dịch vụ hỗ trợ cũng giúp khắc phục hạn chế về khoảng cách 

địa lý và nâng cao hiệu quả tiếp cận của các cơ sở sản xuất tại làng nghề [26]. 

2.2.3. Nội dung hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh 

Trên cơ sở mục tiêu và phương thức hỗ trợ đã xác định, nội dung hỗ trợ 

của chính quyền cấp tỉnh đối với DNNVV xuất khẩu qua TMĐT được hiểu là 

hệ thống các hoạt động cụ thể mà chính quyền triển khai nhằm tác động trực 

tiếp đến năng lực và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Theo các nghiên cứu 

của OECD, chính sách hỗ trợ DNNVV cần được thiết kế theo hướng tích hợp, 

bao gồm hỗ trợ về thể chế, thông tin, năng lực, tài chính và hạ tầng nhằm tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thị trường quốc tế [144]. 

Vận dụng vào bối cảnh xuất khẩu qua TMĐT và đặc thù của ngành thủ công 

mỹ nghệ, nội dung hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh có thể được phân tích theo 

các nhóm cơ bản sau. 

Trước hết, hỗ trợ về thể chế và môi trường pháp lý giữ vai trò nền tảng 

trong việc tạo lập điều kiện kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Nội dung 

này bao gồm việc cụ thể hóa các chính sách của Trung ương tại địa phương, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp hướng dẫn pháp lý và hỗ trợ doanh 

nghiệp tuân thủ các quy định liên quan đến xuất khẩu và TMĐT xuyên biên 

giới. Theo lý thuyết thể chế, một môi trường pháp lý minh bạch và ổn định góp 

phần giảm chi phí giao dịch và rủi ro, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh và 
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đầu tư của doanh nghiệp [35]. Đối với DNNVV trong ngành thủ công mỹ nghệ, 

việc tiếp cận và tuân thủ các quy định quốc tế thường gặp nhiều khó khăn, do 

đó vai trò hỗ trợ của chính quyền địa phương trong lĩnh vực này càng trở nên 

quan trọng. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ thông tin thị trường là một nội dung thiết yếu nhằm 

giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường xuất 

khẩu. Chính quyền cấp tỉnh có thể cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, xu 

hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định nhập khẩu thông qua các 

kênh chính thức hoặc nền tảng số. Theo lý thuyết thông tin, việc giảm bất cân 

xứng thông tin giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả hơn 

và hạn chế rủi ro trong giao dịch quốc tế [35]. Đối với các sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ, thông tin về thị hiếu tiêu dùng, xu hướng thiết kế và yêu cầu về chất 

lượng của thị trường quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định 

hướng phát triển sản phẩm và chiến lược marketing của doanh nghiệp [26]. 

Một nội dung hỗ trợ quan trọng khác là xúc tiến thương mại và kết nối thị 

trường, nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khách hàng và nâng cao 

khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Trong bối cảnh TMĐT, các hoạt động xúc 

tiến không chỉ giới hạn ở hội chợ, triển lãm truyền thống mà còn bao gồm các 

hình thức trực tuyến như hội chợ ảo, quảng bá trên nền tảng số, hỗ trợ tham gia 

các sàn thương mại điện tử quốc tế và xây dựng thương hiệu trực tuyến. Các 

nghiên cứu cho thấy xúc tiến thương mại có tác động tích cực đến khả năng 

thâm nhập thị trường và tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp, đặc biệt đối 

với các doanh nghiệp quy mô nhỏ [144]. 

Đồng thời, hỗ trợ thương mại điện tử và chuyển đổi số là nội dung mang 

tính cốt lõi trong bối cảnh nghiên cứu của luận án. Nội dung này bao gồm việc 

hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và vận hành gian hàng điện tử, ứng dụng các 

công cụ marketing số, quản trị dữ liệu, cũng như kết nối với các nền tảng 

TMĐT trong và ngoài nước. Theo các nghiên cứu quốc tế, năng lực số là yếu tố 

quyết định khả năng tham gia và duy trì hoạt động trong thương mại điện tử 

xuyên biên giới của DNNVV [144]. Đối với ngành thủ công mỹ nghệ, chuyển 
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đổi số không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng toàn cầu mà còn hỗ 

trợ việc xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với giá trị văn hóa và tính độc đáo 

của sản phẩm. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực doanh nghiệp đóng vai 

trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng cạnh tranh của DNNVV. Nội 

dung này bao gồm các chương trình đào tạo về kỹ năng kinh doanh quốc tế, 

quản trị doanh nghiệp, marketing số và vận hành thương mại điện tử. Các 

nghiên cứu cho thấy năng lực quản trị và trình độ nguồn nhân lực có mối 

quan hệ chặt chẽ với hiệu quả hoạt động xuất khẩu, đặc biệt trong môi trường 

kinh doanh số có tính cạnh tranh cao [142]. Đối với các doanh nghiệp thủ 

công mỹ nghệ, việc nâng cao năng lực không chỉ dừng lại ở kỹ năng kinh 

doanh mà còn bao gồm khả năng cải tiến sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc 

tế và xây dựng thương hiệu. 

Ngoài ra, hỗ trợ tài chính là một trong những nội dung quan trọng nhằm 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và mở rộng hoạt động xuất khẩu qua 

TMĐT. Các hình thức hỗ trợ tài chính có thể bao gồm hỗ trợ lãi suất, quỹ bảo 

lãnh tín dụng, trợ cấp chi phí tham gia các nền tảng TMĐT hoặc hỗ trợ đầu tư 

đổi mới công nghệ. Theo lý thuyết tài chính doanh nghiệp, khả năng tiếp cận 

nguồn vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng sản xuất và nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp [11]. Đối với DNNVV, việc thiếu tài 

sản đảm bảo và hạn chế về thông tin thường khiến việc tiếp cận tín dụng gặp 

khó khăn, do đó vai trò hỗ trợ của chính quyền là cần thiết để khắc phục hạn 

chế này. 

Cuối cùng, hỗ trợ về hạ tầng logistics và kết nối chuỗi cung ứng có ý 

nghĩa quan trọng đối với hiệu quả xuất khẩu qua thương mại điện tử. Nội dung 

này bao gồm việc phát triển hệ thống logistics, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với 

các đơn vị vận chuyển, cải thiện dịch vụ kho bãi và giảm chi phí vận chuyển 

quốc tế. Theo các nghiên cứu của World Bank, chất lượng hạ tầng logistics có 

mối quan hệ trực tiếp với khả năng cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp, đặc 

biệt trong bối cảnh thương mại điện tử yêu cầu cao về tốc độ và độ tin cậy 
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trong giao hàng [78]. Đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ, yếu tố logistics càng 

trở nên quan trọng do đặc thù về đóng gói, bảo quản và vận chuyển. 

2.2.4. Đặc trƣng hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu thủ công mỹ nghệ qua thƣơng mại điện tử 

Hoạt động hỗ trợ của chính quyền địa phương cấp tỉnh đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện 

tử có những đặc trưng riêng, khác với hoạt động hỗ trợ đối với doanh nghiệp nói 

chung hoặc hỗ trợ xuất khẩu theo phương thức truyền thống. Những đặc trưng 

này xuất phát từ sự kết hợp giữa đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tính 

chất đặc thù của sản phẩm thủ công mỹ nghệ, yêu cầu của thương mại điện tử 

xuyên biên giới và phạm vi thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương. 

Thứ nhất, hoạt động hỗ trợ mang tính kiến tạo môi trường phát triển hơn 

là can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính quyền 

địa phương cấp tỉnh không trực tiếp thực hiện hoạt động xuất khẩu hay thay thế 

doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, mà tập trung tạo lập môi trường thể 

chế, hạ tầng và các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao năng lực 

tham gia thị trường quốc tế. Vai trò này được thực hiện thông qua việc hoàn 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ 

tầng logistics và hạ tầng số, tổ chức xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị 

trường và hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp. 

Thứ hai, hoạt động hỗ trợ mang tính địa phương hóa cao và gắn với lợi thế 

so sánh của từng địa phương. Khác với chính sách do Trung ương ban hành áp 

dụng trên phạm vi cả nước, chính quyền cấp tỉnh có điều kiện xây dựng các 

chương trình hỗ trợ phù hợp với đặc điểm ngành nghề, cơ cấu doanh nghiệp và 

điều kiện phát triển của từng địa phương. Đối với Hà Nội, hoạt động hỗ trợ cần 

gắn với hệ thống làng nghề truyền thống, các cụm sản xuất thủ công mỹ nghệ 

và các sản phẩm có giá trị văn hóa đặc trưng nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh 

địa phương trong thương mại điện tử xuyên biên giới. 

Thứ ba, hoạt động hỗ trợ có tính tích hợp đa lĩnh vực. Để doanh nghiệp 

nhỏ và vừa có thể xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, sự hỗ trợ không chỉ 
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giới hạn ở xúc tiến thương mại mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực liên quan như 

chuyển đổi số, logistics, tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn 

gốc, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và kết nối nền tảng thương mại 

điện tử. Vì vậy, hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ 

giữa nhiều sở, ngành và các tổ chức trung gian trên địa bàn. 

Thứ tư, hoạt động hỗ trợ hướng tới nâng cao năng lực nội sinh của doanh 

nghiệp thay vì hỗ trợ mang tính bao cấp. Trong bối cảnh thương mại điện tử 

xuyên biên giới thay đổi nhanh chóng, các biện pháp hỗ trợ hiệu quả cần tập 

trung nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực số, năng lực quản trị và khả 

năng thích ứng của doanh nghiệp. Điều này phù hợp với cách tiếp cận của lý 

thuyết năng lực động, theo đó hiệu quả xuất khẩu bền vững chỉ đạt được khi 

doanh nghiệp có khả năng tự học hỏi, đổi mới và thích ứng với những thay đổi 

của môi trường kinh doanh quốc tế. 

Thứ năm, hoạt động hỗ trợ chịu sự giới hạn bởi cơ chế phân cấp quản lý 

nhà nước. Chính quyền cấp tỉnh chỉ thực hiện các nội dung thuộc phạm vi thẩm 

quyền được pháp luật quy định như tổ chức thực thi chính sách, cải cách thủ 

tục hành chính, hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển hạ tầng địa phương và hỗ 

trợ doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương như chính 

sách thuế xuất khẩu, hải quan, thương mại quốc tế hoặc sửa đổi các đạo luật 

chuyên ngành không thuộc phạm vi quyết định của chính quyền địa phương. Vì 

vậy, việc thiết kế các giải pháp hỗ trợ cần bảo đảm phù hợp với cơ chế phân 

cấp quản lý và phát huy tối đa các công cụ mà chính quyền địa phương có thể 

chủ động triển khai. 

Thứ sáu, hoạt động hỗ trợ được đánh giá thông qua mức độ cải thiện năng 

lực của doanh nghiệp và hiệu quả xuất khẩu, không chỉ thông qua số lượng 

chính sách được ban hành. Hiệu quả hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh cần được 

phản ánh bằng khả năng doanh nghiệp tiếp cận chính sách, nâng cao năng lực 

ứng dụng thương mại điện tử, phát triển đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường 

quốc tế và gia tăng hiệu quả xuất khẩu. Đây cũng là cơ sở để luận án xây dựng 
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hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ và mô hình nghiên cứu thực nghiệm 

ở các chương tiếp theo. 

Từ những đặc trưng trên có thể thấy, hỗ trợ của chính quyền địa phương 

cấp tỉnh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

thông qua thương mại điện tử là một hoạt động quản lý kinh tế mang tính kiến 

tạo, tích hợp và định hướng phát triển. Hoạt động này không chỉ nhằm khắc 

phục các thất bại của thị trường mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao 

năng lực cạnh tranh và tham gia bền vững vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua 

thương mại điện tử. 

2.3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA 

CHÍNH QUYỀN 

2.3.1. Nguyên tắc xây dựng tiêu chí 

Việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ của chính quyền 

cấp tỉnh đối với DNNVV xuất khẩu qua TMĐT cần tuân thủ các nguyên tắc 

khoa học nhằm đảm bảo tính khách quan, khả năng đo lường và phù hợp với 

mục tiêu nghiên cứu. Trong bối cảnh nghiên cứu quản lý kinh tế, tiêu chí đánh 

giá không chỉ phản ánh kết quả của chính sách mà còn là công cụ để phân tích 

mức độ hiệu quả của hoạt động hỗ trợ, từ đó làm cơ sở cho việc kiểm định mô 

hình nghiên cứu và đề xuất giải pháp chính sách. 

Trước hết, hệ thống tiêu chí cần đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu hỗ trợ 

và nội dung hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh. Theo cách tiếp cận quản lý theo 

mục tiêu (management by objectives), tiêu chí đánh giá phải phản ánh trực tiếp 

các mục tiêu đã được xác định, đồng thời có mối liên hệ logic với các nội dung 

hỗ trợ cụ thể [35]. Điều này có nghĩa là mỗi tiêu chí cần đo lường được mức độ 

đạt được của các mục tiêu như nâng cao năng lực doanh nghiệp, giảm chi phí 

giao dịch hay mở rộng thị trường xuất khẩu. Việc đảm bảo tính phù hợp giúp 

tránh tình trạng tiêu chí đánh giá mang tính hình thức, không phản ánh đúng 

bản chất của hoạt động hỗ trợ. 

Thứ hai, tiêu chí cần đảm bảo tính khoa học và có cơ sở lý thuyết rõ ràng. 

Theo các nghiên cứu của OECD, việc đánh giá chính sách công cần dựa trên các 
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tiêu chí được xây dựng từ các khung lý thuyết như hiệu quả (efficiency), hiệu lực 

(effectiveness) và tác động (impact) [144]. Do đó, mỗi tiêu chí trong luận án cần 

được luận giải trên cơ sở các lý thuyết liên quan như kinh tế học công, lý thuyết 

thể chế và lý thuyết đánh giá chính sách, đồng thời có trích dẫn nguồn tham khảo 

cụ thể nhằm đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy của hệ thống tiêu chí. 

Thứ ba, tiêu chí cần đảm bảo tính đo lường được và khả năng lượng hóa. 

Đây là yêu cầu quan trọng nhằm phục vụ cho phân tích định lượng và kiểm 

định mô hình nghiên cứu. Theo đó, các tiêu chí cần được xây dựng dưới dạng 

các chỉ báo có thể quan sát và đo lường thông qua dữ liệu khảo sát doanh 

nghiệp, chẳng hạn như mức độ tiếp cận chính sách, chi phí tham gia TMĐT, 

thời gian xử lý thủ tục hoặc mức độ tăng trưởng doanh thu xuất khẩu. Việc 

lượng hóa các tiêu chí giúp nâng cao độ chính xác trong phân tích và tạo điều 

kiện cho việc áp dụng các phương pháp thống kê như EFA, CFA và SEM trong 

nghiên cứu thực nghiệm. 

Thứ tư, tiêu chí cần đảm bảo tính toàn diện và hệ thống. Hoạt động hỗ trợ 

của chính quyền cấp tỉnh đối với DNNVV xuất khẩu qua TMĐT là một quá 

trình đa chiều, bao gồm nhiều nội dung khác nhau từ thể chế, thông tin, đào tạo 

đến tài chính và hạ tầng. Do đó, hệ thống tiêu chí cần phản ánh đầy đủ các khía 

cạnh này, đồng thời đảm bảo mối liên kết giữa các tiêu chí theo một cấu trúc 

logic, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót các yếu tố quan trọng [144]. Cách tiếp cận hệ 

thống giúp đánh giá một cách toàn diện hiệu quả hỗ trợ, thay vì chỉ tập trung 

vào một số chỉ tiêu đơn lẻ. 

Thứ năm, tiêu chí cần đảm bảo tính phù hợp với bối cảnh nghiên cứu và 

đặc thù ngành nghề. Đối với ngành thủ công mỹ nghệ, hiệu quả hỗ trợ không 

chỉ thể hiện ở giá trị xuất khẩu mà còn ở khả năng tiếp cận thị trường, xây 

dựng thương hiệu và bảo tồn giá trị văn hóa của sản phẩm. Do đó, hệ thống 

tiêu chí cần được điều chỉnh phù hợp với đặc thù của ngành, tránh áp dụng 

máy móc các tiêu chí chung cho mọi loại hình doanh nghiệp [26]. Điều này 

giúp đảm bảo tính thực tiễn và khả năng áp dụng của kết quả nghiên cứu. 
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Cuối cùng, tiêu chí cần đảm bảo tính nhất quán với mô hình nghiên cứu 

và khả năng kiểm định thực nghiệm. Trong phạm vi luận án, các tiêu chí đánh 

giá hiệu quả hỗ trợ đóng vai trò là các biến phụ thuộc hoặc biến trung gian 

trong mô hình nghiên cứu. Do đó, việc xây dựng tiêu chí cần đảm bảo phù hợp 

với cấu trúc mô hình, có khả năng đo lường thông qua thang đo và có mối quan 

hệ logic với các biến độc lập là nội dung hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh. 

Nguyên tắc này giúp đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa phần lý thuyết và phần 

thực nghiệm của luận án. 

2.3.2. Hệ thống tiêu chí đánh giá 

Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng tiêu chí đã trình bày, hệ thống tiêu chí 

đánh giá hiệu quả hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối với DNNVV xuất khẩu 

qua TMĐT được xác định theo hướng không chỉ phản ánh các khía cạnh truyền 

thống của hiệu quả chính sách mà còn tích hợp các yếu tố đặc thù của môi 

trường kinh tế số. Theo cách tiếp cận của OECD, hiệu quả (efficiency) và hiệu 

lực (effectiveness) là hai nhóm tiêu chí cốt lõi cần được xem xét đồng thời 

trong đánh giá chính sách công [144]. Tuy nhiên, trong bối cảnh TMĐT xuyên 

biên giới, việc đánh giá hiệu quả hỗ trợ cần được “số hóa” thông qua việc bổ 

sung các chỉ báo phản ánh mức độ sẵn sàng số mà chính sách mang lại cho 

doanh nghiệp, qua đó làm rõ hơn tác động của hỗ trợ đối với khả năng tham gia 

thị trường số quốc tế. 

Thứ nhất, tiêu chí mức độ tiếp cận hỗ trợ phản ánh khả năng doanh nghiệp 

tiếp cận và tham gia các chương trình hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh. Cơ sở 

khoa học của tiêu chí này xuất phát từ lý thuyết bất cân xứng thông tin và chi 

phí giao dịch [35]. Trong bối cảnh TMĐT, tiêu chí này không chỉ được đo 

lường thông qua mức độ nhận biết và tham gia chính sách, mà còn cần phản 

ánh khả năng tiếp cận các nền tảng số, hệ thống dữ liệu thị trường và các công 

cụ hỗ trợ trực tuyến. Điều này giúp đánh giá mức độ bao phủ chính sách gắn 

với môi trường số. 

Thứ hai, tiêu chí hiệu quả chi phí hỗ trợ được mở rộng theo hướng phản 
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ánh toàn diện chi phí trong môi trường TMĐT. Bên cạnh chi phí hành chính và 

tuân thủ pháp lý, tiêu chí này cần bao gồm khả năng giảm chi phí tích hợp hệ 

thống (API), chi phí triển khai các giải pháp công nghệ như truy xuất nguồn 

gốc, chi phí logistics xuyên biên giới và chi phí vận hành trên các nền tảng 

TMĐT. Theo lý thuyết kinh tế học công, một chính sách được coi là hiệu quả 

khi đạt được mục tiêu với chi phí tối ưu [35]. Việc bổ sung các chỉ báo chi phí 

mang tính công nghệ cho phép đánh giá chính xác hơn hiệu quả hỗ trợ trong 

bối cảnh chuyển đổi số. 

Thứ ba, tiêu chí hiệu quả thời gian không chỉ phản ánh mức độ rút ngắn 

thời gian xử lý thủ tục hành chính mà còn cần mở rộng sang khả năng rút ngắn 

thời gian tích hợp hệ thống, thời gian đưa sản phẩm lên nền tảng TMĐT và thời 

gian tiếp cận thị trường quốc tế. Theo lý thuyết chi phí giao dịch, thời gian là 

một cấu phần quan trọng của chi phí giao dịch [35]. Trong môi trường TMĐT 

có tốc độ cao, việc giảm thời gian xử lý và triển khai có ý nghĩa quyết định đối 

với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Thứ tư, tiêu chí hiệu quả đầu ra (output) được bổ sung theo hướng phản 

ánh mức độ nâng cao năng lực số của doanh nghiệp. Bên cạnh các chỉ báo 

truyền thống như số lượng doanh nghiệp tham gia TMĐT hay số thị trường 

xuất khẩu mới, cần xem xét các chỉ báo như mức độ tích hợp hệ thống số, khả 

năng vận hành gian hàng TMĐT quốc tế, mức độ ứng dụng công nghệ truy 

xuất nguồn gốc và năng lực quản trị dữ liệu. Theo OECD, output phản ánh kết 

quả trung gian của chính sách [144], do đó việc bổ sung các yếu tố này giúp 

làm rõ tác động của hỗ trợ đến năng lực số của doanh nghiệp. 

Thứ năm, tiêu chí hiệu quả kết quả (outcome) phản ánh tác động dài hạn 

của hoạt động hỗ trợ đến hiệu quả xuất khẩu, bao gồm tăng trưởng doanh thu, 

mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh [144]. Trong bối cảnh 

TMĐT, tiêu chí này cần được gắn với khả năng duy trì hoạt động xuất khẩu số, 

mức độ tham gia bền vững vào các nền tảng TMĐT quốc tế và khả năng đáp 

ứng các tiêu chuẩn mới như truy xuất nguồn gốc và ESG. Điều này giúp đánh 
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giá không chỉ kết quả kinh tế mà còn mức độ thích ứng của doanh nghiệp với 

môi trường thương mại số toàn cầu. 

Đối với ngành thủ công mỹ nghệ, hệ thống tiêu chí cần được xem xét 

trong mối quan hệ với đặc thù của ngành, bao gồm tính thủ công, giá trị văn 

hóa và mức độ tiêu chuẩn hóa thấp [26]. Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, hiệu quả 

hỗ trợ còn cần được phản ánh thông qua khả năng xây dựng thương hiệu số, 

nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và phát triển thị trường ngách trên các 

nền tảng TMĐT. Việc tích hợp các tiêu chí mang tính công nghệ và đặc thù 

ngành không chỉ giúp nâng cao tính phù hợp của khung đánh giá mà còn góp 

phần làm rõ đóng góp riêng của luận án trong việc tiếp cận hiệu quả hỗ trợ 

chính sách trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới. 

2.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH 

QUYỀN CẤP TỈNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

2.4.1. Nhân tố chủ quan 

Trong nghiên cứu về hiệu quả hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối với 

DNNVV xuất khẩu qua TMĐT, các nhân tố chủ quan được hiểu là những yếu 

tố thuộc về nội tại của chính quyền địa phương, phản ánh năng lực tổ chức, 

thực thi và điều phối các hoạt động hỗ trợ. Theo lý thuyết thể chế và quản lý 

công, hiệu quả của chính sách không chỉ phụ thuộc vào nội dung chính sách mà 

còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực thực thi của bộ máy quản lý nhà nước [35]. 

Do đó, việc phân tích các nhân tố chủ quan có ý nghĩa quan trọng trong việc lý 

giải sự khác biệt về hiệu quả hỗ trợ giữa các địa phương. 

Trước hết, năng lực tổ chức thực thi của chính quyền cấp tỉnh là nhân tố 

có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp. Năng lực này bao 

gồm khả năng xây dựng kế hoạch, triển khai chính sách, giám sát và đánh giá 

các chương trình hỗ trợ. Theo các nghiên cứu của OECD, năng lực thực thi 

chính sách là yếu tố quyết định đến mức độ thành công của các chương trình 

hỗ trợ DNNVV, đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh doanh số có nhiều 

biến động [144] [144]. Đối với hoạt động xuất khẩu qua TMĐT, năng lực 

thực thi còn thể hiện ở khả năng cập nhật xu hướng công nghệ, thiết kế các 
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chương trình hỗ trợ phù hợp và điều chỉnh chính sách kịp thời theo yêu cầu 

của thị trường. 

Thứ hai, nguồn lực của chính quyền cấp tỉnh là nhân tố quan trọng ảnh 

hưởng đến phạm vi và mức độ hỗ trợ doanh nghiệp. Nguồn lực này bao gồm 

nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ phục vụ quản lý và 

hỗ trợ doanh nghiệp. Theo lý thuyết kinh tế học công, quy mô và chất lượng 

nguồn lực công có mối quan hệ chặt chẽ với hiệu quả cung ứng dịch vụ công 

[35]. Trong bối cảnh TMĐT, nguồn lực công không chỉ dừng lại ở ngân sách 

mà còn bao gồm năng lực số của đội ngũ cán bộ và khả năng ứng dụng công 

nghệ trong quản lý và cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. 

Thứ ba, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong chính quyền cấp tỉnh có 

ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hỗ trợ. Hoạt động hỗ trợ DNNVV xuất khẩu 

qua TMĐT liên quan đến nhiều lĩnh vực như công thương, khoa học công 

nghệ, thông tin truyền thông, tài chính và logistics, do đó đòi hỏi sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành. Theo lý thuyết quản trị công hiện đại, hiệu 

quả của chính sách phụ thuộc vào mức độ phối hợp liên ngành và khả năng 

chia sẻ thông tin giữa các cơ quan [144] [144]. Nếu thiếu cơ chế phối hợp hiệu 

quả, các chương trình hỗ trợ dễ bị chồng chéo, phân tán nguồn lực và giảm 

hiệu quả thực thi. 

Thứ tư, mức độ chủ động và đổi mới trong quản lý của chính quyền cấp 

tỉnh là một nhân tố quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số. Chính quyền có tư 

duy đổi mới, chủ động thích ứng với xu hướng TMĐT sẽ có khả năng thiết kế 

và triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp hơn với nhu cầu của doanh 

nghiệp. Một số nghiên cứu gần đây cho rằng năng lực thích ứng và đổi mới của 

khu vực công có thể được xem như một dạng “năng lực động”, giúp chính 

quyền phản ứng linh hoạt trước các thay đổi của môi trường kinh doanh [144] 

[144]. Tuy nhiên, trong phạm vi luận án, yếu tố này được tiếp cận như một biểu 

hiện của năng lực quản lý, gắn với khả năng điều chỉnh chính sách và cải tiến 

phương thức hỗ trợ. 
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Thứ năm, chất lượng cung cấp dịch vụ công và mức độ số hóa trong quản 

lý nhà nước cũng là một nhân tố chủ quan quan trọng. Việc ứng dụng công 

nghệ số trong cung cấp dịch vụ công giúp nâng cao tính minh bạch, giảm chi 

phí và thời gian cho doanh nghiệp khi tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Theo 

các nghiên cứu về chính phủ điện tử, mức độ số hóa của chính quyền có tác 

động tích cực đến hiệu quả quản lý và sự hài lòng của doanh nghiệp [144] 

[144]. Trong bối cảnh TMĐT, yếu tố này càng trở nên quan trọng khi các dịch 

vụ hỗ trợ cần được triển khai nhanh chóng và thuận tiện trên môi trường số. 

2.4.2. Nhân tố khách quan 

Bên cạnh các nhân tố chủ quan thuộc về chính quyền cấp tỉnh, hiệu quả hỗ 

trợ đối với DNNVV xuất khẩu qua TMĐT còn chịu tác động mạnh mẽ từ các 

nhân tố khách quan. Đây là những yếu tố nằm ngoài phạm vi kiểm soát trực 

tiếp của chính quyền địa phương nhưng có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng 

thiết kế, triển khai và hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ. Theo lý thuyết thể chế 

và kinh tế học phát triển, môi trường bên ngoài đóng vai trò quan trọng trong 

việc định hình hành vi của các chủ thể kinh tế cũng như hiệu quả của chính 

sách công [35]. 

Trước hết, môi trường thể chế và chính sách vĩ mô là nhân tố khách quan 

có ảnh hưởng nền tảng đến hoạt động hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh. Hệ 

thống pháp luật liên quan đến thương mại điện tử, xuất khẩu, thuế, hải quan và 

bảo hộ sở hữu trí tuệ do Trung ương ban hành sẽ tạo khung khổ pháp lý chung 

cho hoạt động của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ tại địa phương. Theo 

các nghiên cứu của OECD, tính ổn định, minh bạch và đồng bộ của thể chế có 

tác động trực tiếp đến hiệu quả thực thi chính sách ở cấp địa phương [144] 

[144]. Trong bối cảnh TMĐT xuyên biên giới, sự khác biệt về quy định giữa 

các quốc gia và sự thay đổi nhanh chóng của chính sách quốc tế cũng làm gia 

tăng mức độ phức tạp, ảnh hưởng đến hiệu quả hỗ trợ của chính quyền. 

Thứ hai, trình độ phát triển của hạ tầng số và hạ tầng logistics là một nhân 

tố khách quan quan trọng. Hạ tầng số bao gồm mạng internet, nền tảng công 



 56 

nghệ, hệ thống thanh toán điện tử, trong khi hạ tầng logistics bao gồm hệ thống 

vận tải, kho bãi và dịch vụ giao nhận quốc tế. Theo các nghiên cứu của World 

Bank, chất lượng hạ tầng có mối quan hệ chặt chẽ với khả năng tham gia 

thương mại quốc tế và hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp [78]. Đối với 

TMĐT, yêu cầu về hạ tầng càng cao do đặc thù giao dịch trực tuyến và nhu cầu 

giao hàng nhanh, chính xác. Nếu hạ tầng chưa phát triển đồng bộ, các hoạt 

động hỗ trợ của chính quyền dù được thiết kế tốt cũng khó đạt hiệu quả như 

mong muốn. 

Thứ ba, năng lực nội tại của doanh nghiệp là một nhân tố khách quan ảnh 

hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhận và tận dụng các chính sách hỗ trợ. 

Năng lực này bao gồm năng lực tài chính, trình độ công nghệ, kỹ năng quản trị 

và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh số. Các nghiên cứu cho thấy 

DNNVV thường gặp hạn chế về nguồn lực và năng lực số, dẫn đến khó khăn 

trong việc tham gia TMĐT và khai thác các cơ hội từ thị trường quốc tế [13]. 

Do đó, hiệu quả hỗ trợ không chỉ phụ thuộc vào phía chính quyền mà còn phụ 

thuộc vào khả năng hấp thụ của doanh nghiệp. 

Thứ tư, đặc điểm của ngành hàng thủ công mỹ nghệ cũng là một nhân tố 

khách quan quan trọng cần được xem xét. Ngành TCMN có đặc trưng là quy 

mô sản xuất nhỏ, phân tán, phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công và mang 

tính văn hóa cao. Các sản phẩm thường khó tiêu chuẩn hóa, phụ thuộc vào tay 

nghề và có sự khác biệt giữa các lô hàng, điều này gây khó khăn trong việc đáp 

ứng các tiêu chuẩn quốc tế và triển khai hoạt động TMĐT quy mô lớn [26]. 

Đồng thời, giá trị của sản phẩm TCMN gắn liền với yếu tố văn hóa và câu 

chuyện sản phẩm, đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực marketing số và xây 

dựng thương hiệu, trong khi đây lại là điểm yếu của nhiều DNNVV. Những 

đặc thù này làm gia tăng yêu cầu đối với chính sách hỗ trợ, đồng thời ảnh 

hưởng đến hiệu quả thực thi. 

Thứ năm, mức độ phát triển của thị trường thương mại điện tử và cạnh 

tranh quốc tế là một nhân tố khách quan có tác động ngày càng rõ nét. Sự phát 
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triển nhanh chóng của các nền tảng TMĐT xuyên biên giới tạo ra cơ hội lớn 

cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng mức độ cạnh tranh giữa 

các quốc gia và doanh nghiệp. Theo UNCTAD, các doanh nghiệp tham gia 

TMĐT phải đối mặt với cạnh tranh toàn cầu, yêu cầu cao về chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng [121]. Điều này có thể 

làm giảm hiệu quả của các chính sách hỗ trợ nếu doanh nghiệp không đủ năng 

lực cạnh tranh. 

Cuối cùng, các yếu tố kinh tế - xã hội và xu hướng tiêu dùng quốc tế cũng 

ảnh hưởng đến hiệu quả hỗ trợ của chính quyền. Sự thay đổi trong thị hiếu tiêu 

dùng, xu hướng tiêu dùng bền vững, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và trách 

nhiệm xã hội ngày càng trở nên quan trọng trong thương mại quốc tế. Đối với 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các yếu tố này vừa tạo cơ hội, vừa đặt ra thách 

thức trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế. Chính quyền cấp tỉnh 

cần nhận diện và thích ứng với các xu hướng này trong quá trình thiết kế và 

triển khai các hoạt động hỗ trợ. 

2.5. VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TRONG NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG 

PHÂN TÍCH 

2.5.1. Các lý thuyết sử dụng 

Trong nghiên cứu về hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối với DNNVV 

xuất khẩu thông qua TMĐT, việc lựa chọn khung lý thuyết cần bảo đảm khả 

năng giải thích đồng thời ba vấn đề cốt lõi: (i) vì sao Nhà nước cần can thiệp; 

(ii) chính quyền địa phương thực hiện vai trò này thông qua những cơ chế nào; 

và (iii) yếu tố nào quyết định hiệu quả của hoạt động hỗ trợ. Trên cơ sở đó, 

luận án lựa chọn và vận dụng ba nhóm lý thuyết chính gồm: lý thuyết thất bại 

thị trường, lý thuyết thể chế và cách tiếp cận năng lực trong khu vực công. 

Thứ nhất, lý thuyết thất bại thị trường được sử dụng nhằm lý giải nền tảng 

kinh tế của hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Theo quan điểm kinh tế học, sự can 

thiệp của Nhà nước chỉ thực sự cần thiết khi thị trường không thể tự điều 

chỉnh để đạt được phân bổ nguồn lực tối ưu. Trong bối cảnh xuất khẩu qua 

TMĐT, các DNNVV thường gặp phải nhiều dạng thất bại thị trường như bất 
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cân xứng thông tin, chi phí giao dịch cao và sự tồn tại của ngoại tác tích cực 

[35]. Cụ thể, doanh nghiệp khó tiếp cận thông tin đầy đủ về thị trường quốc 

tế, tiêu chuẩn kỹ thuật và đối tác giao dịch; đồng thời phải đối mặt với chi phí 

lớn trong logistics, thanh toán xuyên biên giới và tuân thủ pháp lý [121]. 

Những hạn chế này làm giảm khả năng tham gia thị trường và kìm hãm hiệu 

quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Do đó, việc lựa chọn lý thuyết thất bại thị 

trường cho phép luận án xác định rõ cơ sở kinh tế của các nội dung hỗ trợ, 

đồng thời giải thích vì sao chính quyền cấp tỉnh cần tham gia vào quá trình 

này với vai trò điều tiết và hỗ trợ. 

Thứ hai, lý thuyết thể chế được sử dụng để làm rõ vai trò của môi trường 

pháp lý và cơ chế thực thi trong hoạt động hỗ trợ. Theo lý thuyết này, các quy 

tắc chính thức và phi chính thức trong xã hội định hình hành vi của các chủ thể 

kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao dịch [35]. Trong bối cảnh 

TMĐT xuyên biên giới, môi trường thể chế càng trở nên quan trọng do liên 

quan đến nhiều quy định phức tạp về thương mại, thuế, hải quan và sở hữu trí 

tuệ. Một hệ thống thể chế minh bạch, ổn định và được thực thi hiệu quả sẽ giúp 

giảm rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao khả năng tham gia thị 

trường quốc tế [144]. Việc vận dụng lý thuyết thể chế trong luận án cho phép 

phân tích sâu hơn vai trò của chính quyền cấp tỉnh không chỉ ở khía cạnh ban 

hành chính sách mà còn ở năng lực tổ chức thực thi, phối hợp liên ngành và cải 

thiện môi trường kinh doanh. 

Thứ ba, cách tiếp cận năng lực trong khu vực công được lựa chọn nhằm 

giải thích sự khác biệt về hiệu quả hỗ trợ giữa các địa phương. Trong thực tiễn, 

cùng một khung chính sách nhưng hiệu quả hỗ trợ có thể khác nhau đáng kể giữa 

các tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy yếu tố quyết định không chỉ nằm ở nội 

dung chính sách mà còn ở năng lực của chủ thể thực thi. Theo cách tiếp cận này, 

năng lực của chính quyền bao gồm năng lực xây dựng chính sách, năng lực tổ 

chức thực hiện và khả năng phối hợp giữa các cơ quan liên quan [144]. Trong 

bối cảnh TMĐT phát triển nhanh, chính quyền cần có khả năng thích ứng và đổi 

mới để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ ngày càng đa dạng của doanh nghiệp. Do đó, việc 
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vận dụng cách tiếp cận năng lực giúp luận án làm rõ cơ chế tác động của yếu tố 

con người và tổ chức trong khu vực công đến hiệu quả hỗ trợ. 

Ngoài ra, luận án cũng xem xét khái niệm năng lực động như một cách tiếp 

cận bổ trợ nhằm phản ánh khả năng thích ứng và đổi mới của chính quyền trong 

môi trường kinh doanh biến động. Tuy nhiên, khái niệm này không được sử 

dụng như một khung lý thuyết độc lập, mà được tích hợp trong cách tiếp cận 

năng lực nhằm làm rõ hơn khía cạnh thích ứng chính sách trong bối cảnh chuyển 

đổi số. Việc tiếp cận theo hướng này giúp đảm bảo tính nhất quán trong hệ thống 

lý thuyết, đồng thời vẫn phản ánh được đặc trưng của môi trường TMĐT. 

2.5.2. Vận dụng lý thuyết năng lực động 

Trên cơ sở các lý thuyết đã lựa chọn, luận án tiến hành vận dụng để xây 

dựng khung phân tích và mô hình nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả hỗ trợ 

của chính quyền cấp tỉnh đối với DNNVV xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

thông qua TMĐT. Việc vận dụng lý thuyết được thực hiện theo hướng liên kết 

chặt chẽ giữa cơ sở lý luận và các biến nghiên cứu, đảm bảo mỗi thành phần 

trong mô hình đều có nền tảng khoa học rõ ràng và phù hợp với bối cảnh thực 

tiễn tại Việt Nam. 

Trước hết, lý thuyết thất bại thị trường được sử dụng làm cơ sở để xác 

định các nhóm nội dung hỗ trợ của chính quyền như các biến độc lập trong mô 

hình nghiên cứu. Các hoạt động hỗ trợ như cung cấp thông tin thị trường, đào 

tạo snâng cao năng lực, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tài chính và phát triển hạ 

tầng được xem là các công cụ can thiệp nhằm khắc phục các dạng thất bại thị 

trường mà DNNVV gặp phải khi tham gia TMĐT [35]. Những can thiệp này 

giúp giảm bất cân xứng thông tin, giảm chi phí giao dịch và thúc đẩy các ngoại 

tác tích cực, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận và tham gia hiệu 

quả hơn vào thị trường quốc tế. 

Tiếp theo, lý thuyết thể chế được vận dụng để giải thích vai trò của môi 

trường chính sách và cơ chế thực thi trong việc ảnh hưởng đến hiệu quả hỗ trợ. 

Các yếu tố như tính minh bạch, tính thuận lợi của thủ tục hành chính và mức độ 

phối hợp giữa các cơ quan quản lý được xem là những điều kiện thể chế quan 
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trọng quyết định chất lượng triển khai chính sách [144]. Trong mô hình nghiên 

cứu, các yếu tố này không tồn tại độc lập mà được phản ánh thông qua chất 

lượng của các nội dung hỗ trợ, đồng thời giải thích sự khác biệt về hiệu quả hỗ 

trợ giữa các địa phương. 

Đặc biệt, luận án vận dụng cách tiếp cận năng lực động (dynamic 

capabilities) để làm rõ cơ chế tác động của chính quyền trong bối cảnh TMĐT 

xuyên biên giới tại Việt Nam. Năng lực động là khả năng của doanh nghiệp 

trong việc tích hợp, tái cấu hình và đổi mới các nguồn lực nhằm thích ứng với 

môi trường biến động. Tuy nhiên, trong thực tiễn Việt Nam, đặc biệt đối với 

DNNVV ngành thủ công mỹ nghệ, các doanh nghiệp thường rơi vào trạng thái 

hạn chế năng lực động do thiếu vốn, hạn chế về công nghệ và khó khăn trong 

tiếp cận thông tin thị trường quốc tế. Việc tái cấu hình nguồn lực nội sinh theo 

yêu cầu của TMĐT xuyên biên giới đòi hỏi chi phí khởi tạo lớn, vượt quá khả 

năng tự thân của phần lớn doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh đó, hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh không trực tiếp tạo ra 

kết quả kinh doanh, mà đóng vai trò như một cú hích ngoại sinh, giúp giảm chi 

phí giao dịch, cung cấp hạ tầng số và tri thức nền tảng cho doanh nghiệp. 

Thông qua các chính sách hỗ trợ, các nguồn lực bên ngoài như thông tin thị 

trường, công nghệ, đào tạo và kết nối đối tác được nội hóa vào doanh nghiệp, 

từ đó tạo điều kiện để kích hoạt và phát triển các năng lực động cốt lõi như 

ĐMST, năng lực TMĐT và năng lực cạnh tranh. Như vậy, vai trò của chính 

quyền được thể hiện thông qua cơ chế tác động gián tiếp, trong đó hỗ trợ chính 

sách đóng vai trò trung gian thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển năng 

lực nội tại của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, cách tiếp cận năng lực trong khu vực công được vận dụng 

nhằm làm rõ vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong việc tổ chức thực thi chính 

sách. Hiệu quả hỗ trợ không chỉ phụ thuộc vào nội dung chính sách mà còn 

phụ thuộc vào năng lực của cơ quan thực thi trong việc thiết kế, điều phối và 

triển khai các hoạt động hỗ trợ [144]. Trong mô hình nghiên cứu, yếu tố này 

được phản ánh thông qua chất lượng và mức độ hiệu quả của các nội dung hỗ 
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trợ, đồng thời góp phần giải thích sự khác biệt về kết quả giữa các nhóm 

doanh nghiệp. 

Trên cơ sở các lý thuyết nêu trên, mô hình nghiên cứu của luận án được 

xây dựng theo hướng liên kết giữa nội dung hỗ trợ của chính quyền và hiệu quả 

xuất khẩu của doanh nghiệp thông qua các cơ chế trung gian. Cụ thể, các nội 

dung hỗ trợ đóng vai trò là biến độc lập; phát triển thương mại điện tử, ĐMST 

và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được xem là các biến trung gian; 

trong khi hiệu quả xuất khẩu là biến phụ thuộc. Cách tiếp cận này cho phép làm 

rõ cơ chế tác động gián tiếp của chính sách hỗ trợ, thay vì giả định tác động 

trực tiếp đơn thuần. 

2.5.3. Khung phân tích của luận án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sơ đồ 2.1: Khung phân tích luận án 

Nguồn: NCS xây dựng 

Nội dung phân tích: 

- Hỗ trợ của chính quyền đối với XK 

hàng TCMN qua TMĐT của DNNVV 

- Các chính sách hỗ trợ  

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả hỗ trợ của chính 

quyền trong hoạt động xuất 

khẩu TCMN qua TMĐT 

Các hình thức hỗ trợ của 

chính quyền TP Hà Nội 

Thực trạng hỗ trợ xuất khẩu hàng 

TCMN qua TMĐT của DNNVV ở TP 

Hà Nội 

Kinh nghiệm thực tiễn hỗ trợ xuất khẩu 

hàng TCMN qua TMĐT và bài học cho 

TP Hà Nội 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ của 

chính quyền TP Hà Nội đối với xuất 

khẩu hàn TCMN qua TMĐT của 

DNNVV 
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Trong luận án này, khung phân tích thực trạng hỗ trợ của chính quyền 

cấp tỉnh đối với hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại 

điện tử được xây dựng theo hướng tiếp cận quản lý kinh tế, phản ánh đầy đủ 

các thành tố cốt lõi của hoạt động quản lý nhà nước ở cấp địa phương.  

Trước hết, khung phân tích xác định rõ chủ thể hỗ trợ, bao gồm 

UBND cấp tỉnh với vai trò điều phối chung và các cơ quan chuyên môn trực 

tiếp tham gia triển khai chính sách như Sở Công Thương, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến thương mại 

cùng các đơn vị liên quan. Việc phân định rõ vai trò và chức năng của từng 

chủ thể cho phép đánh giá mức độ tham gia, phối hợp và trách nhiệm quản 

lý trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua thương mại điện tử tại 

địa phương.  

Thứ hai, khung phân tích tập trung cụ thể hóa nội dung hỗ trợ, tránh cách 

tiếp cận chung chung, bằng việc xem xét từng nhóm hỗ trợ cụ thể như hoàn 

thiện thể chế và môi trường pháp lý, cung cấp thông tin thị trường và kết nối 

đối tác, phát triển hạ tầng logistics và điều kiện kỹ thuật số, xúc tiến thương 

mại điện tử, cũng như hỗ trợ tài chính, đào tạo và nâng cao năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp.  

Thứ ba, khung phân tích làm rõ cơ chế hỗ trợ, bao gồm các công cụ 

chính sách, phương thức can thiệp và quy trình triển khai mà chính quyền cấp 

tỉnh sử dụng để chuyển hóa mục tiêu chính sách thành các hoạt động hỗ trợ cụ 

thể đối với doanh nghiệp. Cách tiếp cận này cho phép luận án không chỉ mô tả 

chính sách được ban hành, mà còn phân tích được chính sách được thực thi 

như thế nào và tác động ra sao đối với hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ 

nghệ qua thương mại điện tử. Trên cơ sở đó, khung phân tích tạo nền tảng 

khoa học cho việc đánh giá thực trạng hiệu quả hỗ trợ của chính quyền cấp 

tỉnh và làm căn cứ đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp trong các chương 

tiếp theo của luận án. 



 63 

2.6. MỘT SỐ MÔ HÌNH, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG HỖ TRỢ 

XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÔNG QUA THƢƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ 

2.6.1. Kinh nghiệm của tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) 

Chiết Giang được xem là một trong những địa phương tiêu biểu trong phát 

triển TMĐT gắn với xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc biệt trong bối 

cảnh chuyển đổi số ở cấp địa phương. Việc lựa chọn Chiết Giang trong nghiên 

cứu xuất phát từ sự tương đồng với Hà Nội về đặc điểm tồn tại các cụm làng 

nghề truyền thống, đồng thời đây là địa phương có mức độ phát triển TMĐT 

cao với sự tham gia chủ động của chính quyền cấp tỉnh trong hỗ trợ doanh 

nghiệp [174]. Quan trọng hơn, kinh nghiệm của Chiết Giang cung cấp cơ sở 

thực tiễn để xác định và kiểm định các nhân tố trong mô hình nghiên cứu của 

luận án. 

Dưới góc độ nội dung hỗ trợ, chính quyền Chiết Giang đã triển khai các 

hoạt động theo hướng tích hợp giữa phát triển TMĐT và tổ chức lại không gian 

sản xuất thông qua mô hình làng nghề số. Việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng 

gian hàng trực tuyến và kết nối trực tiếp với các nền tảng TMĐT lớn như 

Alibaba hay JD.com đã góp phần giảm bất cân xứng thông tin và mở rộng khả 

năng tiếp cận thị trường quốc tế [111]. Thực tiễn này là cơ sở để luận án đưa 

nhóm nhân tố hỗ trợ thông tin thị trường và kết nối đối tác vào mô hình nghiên 

cứu, đồng thời giả định tác động tích cực của nhân tố này đến năng lực tham 

gia TMĐT và kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp. 

Xét về phương thức hỗ trợ, chính quyền Chiết Giang đóng vai trò kiến tạo 

hệ sinh thái TMĐT thông qua đầu tư mạnh vào hạ tầng logistics và kỹ thuật số, 

bao gồm các khu TMĐT xuyên biên giới, hệ thống kho ngoại quan và hải quan 

điện tử [120]. Các giải pháp này đã giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch và rút 

ngắn thời gian xuất khẩu, thành công này cho thấy vai trò quyết định của nhóm 

nhân tố hỗ trợ hạ tầng logistics và kỹ thuật số. 

Bên cạnh đó, năng lực hỗ trợ của chính quyền được thể hiện thông qua 

các chương trình đào tạo, hỗ trợ đổi mới và cung cấp tài chính cho doanh 
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nghiệp. Các trung tâm hỗ trợ TMĐT tại Chiết Giang giúp doanh nghiệp nâng 

cao năng lực marketing số, quản trị đơn hàng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

[181]. Thực tiễn này củng cố lập luận về vai trò của nhóm nhân tố hỗ trợ đào 

tạo, đổi mới và tài chính trong việc nâng cao năng lực hấp thụ và phát triển 

năng lực động của doanh nghiệp, từ đó được tích hợp vào mô hình nghiên cứu 

như các biến tác động đến phát triển TMĐT và năng lực cạnh tranh. 

Kết quả đạt được tại Chiết Giang cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nội 

dung hỗ trợ, phương thức thực thi và năng lực tổ chức của chính quyền đã góp 

phần nâng cao đáng kể mức độ tham gia TMĐT và hiệu quả xuất khẩu của 

doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp có gian hàng trực tuyến cao và tỷ trọng xuất 

khẩu qua TMĐT gia tăng phản ánh hiệu quả của mô hình hỗ trợ cấp tỉnh [163]. 

Điều này cung cấp bằng chứng thực tiễn quan trọng để luận án xây dựng mô 

hình nghiên cứu theo hướng liên kết giữa các nhóm nhân tố hỗ trợ của chính 

quyền với các biến trung gian như phát triển TMĐT, ĐMST và năng lực cạnh 

tranh, từ đó tác động đến kết quả xuất khẩu. 

2.6.2. Kinh nghiệm của tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) 

Gyeonggi là một trong những địa phương tiêu biểu của Hàn Quốc trong 

phát triển TMĐT gắn với hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt trong các 

ngành có yếu tố sáng tạo và thủ công. Việc lựa chọn Gyeonggi trong nghiên 

cứu nhằm làm rõ cách tiếp cận của một địa phương có trình độ phát triển cao 

về chính quyền số và hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp [162]. Đồng thời, kinh 

nghiệm của Gyeonggi cung cấp cơ sở thực tiễn quan trọng để xác định và kiểm 

định các nhân tố trong mô hình nghiên cứu của luận án. 

Về nội dung hỗ trợ, chính quyền Gyeonggi tập trung xây dựng nền tảng 

TMĐT cấp tỉnh Gyeonggi Global Market nhằm kết nối trực tiếp doanh nghiệp 

với thị trường quốc tế [132]. Nền tảng này đóng vai trò như một kênh phân 

phối số chính thức, giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào các nền tảng bên 

ngoài và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng toàn cầu. Thực tiễn này cho 

thấy vai trò của chính quyền trong việc tạo lập và mở rộng thị trường, đồng 

thời là cơ sở để luận án đưa nhóm nhân tố hỗ trợ xúc tiến TMĐT và phát triển 
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kênh thị trường vào mô hình nghiên cứu, với giả định tác động tích cực đến khả 

năng tham gia TMĐT và kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp. 

Xét về phương thức hỗ trợ, chính quyền Gyeonggi chú trọng triển khai các 

chương trình đào tạo và tư vấn chuyên sâu theo nhu cầu doanh nghiệp, bao gồm 

quản trị dữ liệu, marketing số và logistics xuyên biên giới [170]. Cách tiếp cận 

này phản ánh xu hướng chuyển từ hỗ trợ phổ quát sang hỗ trợ cá thể hóa, góp 

phần nâng cao năng lực hấp thụ chính sách và năng lực số của doanh nghiệp. 

Đây là cơ sở thực tiễn để luận án tích hợp nhóm nhân tố hỗ trợ đào tạo và nâng 

cao năng lực số vào mô hình, đồng thời giả định tác động gián tiếp của nhân tố 

này thông qua các biến trung gian như năng lực TMĐT và năng lực cạnh tranh. 

Về năng lực thực thi, chính quyền Gyeonggi thể hiện khả năng phối hợp 

hiệu quả giữa các cơ quan và tổ chức trung gian, điển hình là Trung tâm Xúc 

tiến Công nghiệp Gyeonggi, cùng với việc triển khai các công cụ tài chính như 

quỹ hỗ trợ xuất khẩu số [106]. Thực tiễn này phản ánh vai trò của năng lực tổ 

chức và điều phối chính sách trong việc nâng cao hiệu quả hỗ trợ. Do đó, trong 

mô hình nghiên cứu, yếu tố này được phản ánh gián tiếp thông qua chất lượng 

và hiệu quả của các nội dung hỗ trợ, đồng thời góp phần giải thích sự khác biệt 

về kết quả giữa các doanh nghiệp. 

Kết quả thực tiễn cho thấy số lượng doanh nghiệp tham gia TMĐT xuyên 

biên giới tại Gyeonggi gia tăng đáng kể, cùng với sự cải thiện rõ rệt về năng lực 

cạnh tranh [107]. Điều này cung cấp bằng chứng thực tiễn để luận án xây dựng 

mô hình nghiên cứu theo hướng liên kết giữa các nhóm nhân tố hỗ trợ của 

chính quyền với các biến trung gian như phát triển TMĐT và năng lực cạnh 

tranh, từ đó tác động đến hiệu quả xuất khẩu.  

2.6.3. Kinh nghiệm của tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) 

Chiang Mai là một địa phương tiêu biểu của Thái Lan trong phát triển 

ngành thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch và xuất khẩu. Việc lựa chọn Chiang 

Mai trong nghiên cứu nhằm làm rõ cách tiếp cận của một địa phương có điều 

kiện tương đồng với Hà Nội về đặc thù sản xuất làng nghề và giá trị văn hóa 

của sản phẩm [146]. Đồng thời, kinh nghiệm của Chiang Mai cung cấp cơ sở 
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thực tiễn quan trọng để xác định và kiểm định các nhân tố trong mô hình 

nghiên cứu của luận án. 

Xét về nội dung hỗ trợ, chính quyền Chiang Mai tập trung phát triển các 

nền tảng TMĐT chuyên biệt cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ, điển hình là nền 

tảng Digital Craft Market, cho phép doanh nghiệp và hộ sản xuất xây dựng 

gian hàng trực tuyến, tích hợp thanh toán điện tử và tiếp cận trực tiếp thị trường 

quốc tế [89]. Thực tiễn này cho thấy vai trò của chính quyền trong việc giảm 

phụ thuộc vào trung gian và khắc phục bất cân xứng thông tin, qua đó là cơ sở 

để luận án đưa nhóm nhân tố hỗ trợ xúc tiến TMĐT và phát triển kênh thị 

trường vào mô hình nghiên cứu, với giả định tác động tích cực đến khả năng 

tham gia TMĐT và hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp. 

Về phương thức hỗ trợ, Chiang Mai chú trọng kết hợp giữa TMĐT và xây 

dựng thương hiệu gắn với giá trị văn hóa địa phương. Các chương trình quảng bá 

sản phẩm trên nền tảng quốc tế và mạng xã hội không chỉ giúp mở rộng thị trường 

mà còn nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm thông qua yếu tố bản sắc [169]. 

Cách tiếp cận này cung cấp cơ sở thực tiễn để luận án tích hợp yếu tố năng lực xây 

dựng thương hiệu số và đổi mới sản phẩm vào các biến trung gian trong mô hình, 

đặc biệt trong mối quan hệ với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Về năng lực thực thi, chính quyền Chiang Mai thể hiện khả năng phối hợp 

hiệu quả với các tổ chức trung gian như OSMEP và hệ thống ngân hàng trong 

triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính và marketing số. Các công cụ như 

Digital Voucher và dịch vụ tư vấn thiết kế sản phẩm đã giúp doanh nghiệp 

nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với thị trường quốc tế 

[164]. Kết quả thực tiễn cho thấy hoạt động TMĐT của doanh nghiệp tại 

Chiang Mai được mở rộng đáng kể, cùng với sự gia tăng giá trị xuất khẩu của 

ngành thủ công mỹ nghệ [137]. Điều này cung cấp bằng chứng thực tiễn để 

luận án xây dựng mô hình nghiên cứu theo hướng liên kết giữa các nhóm nhân 

tố hỗ trợ của chính quyền với các biến trung gian như phát triển TMĐT, ĐMST 

và năng lực cạnh tranh, từ đó tác động đến hiệu quả xuất khẩu. 
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2.6.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho chính quyền địa phƣơng cấp 

tỉnh tại Việt Nam 

Từ kinh nghiệm của các tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), Gyeonggi (Hàn 

Quốc) và Chiang Mai (Thái Lan), có thể rút ra một số bài học quan trọng cho 

Hà Nội trong việc nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp TCMN xuất khẩu 

qua TMĐT như sau: 

Chính quyền cấp tỉnh cần đóng vai trò kiến tạo hạ tầng số và mạng lưới 

TMĐT địa phương. Hà Nội có thể học mô hình “cross-border e-commerce 

park” của Chiết Giang để hình thành trung tâm logistics, kho hàng và khu 

TMĐT chuyên biệt cho sản phẩm thủ công. 

Phát triển nền tảng TMĐT địa phương gắn với thương hiệu vùng. Mô 

hình “Gyeonggi Global Market” và “Chiang Mai Digital Craft Market” là 

kinh nghiệm quý để Hà Nội xây dựng sàn TMĐT mang thương hiệu “Made in 

Hanoi”, tích hợp đa ngôn ngữ và kết nối trực tiếp với các nền tảng quốc tế. 

Tăng cường đào tạo và tư vấn kỹ năng số cho doanh nghiệp. Hà Nội cần 

đầu tư vào các trung tâm hỗ trợ TMĐT và đổi mới sáng tạo, cung cấp khóa 

đào tạo, tư vấn marketing số, thương hiệu và xuất khẩu xuyên biên giới, tương 

tự như mô hình đào tạo hàng loạt của Gyeonggi. 

Kết hợp hỗ trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật. Các chương trình tài chính 

(như Digital Fund) chỉ hiệu quả khi đi kèm hỗ trợ tư vấn và chuyển giao công 

nghệ, giúp doanh nghiệp nhỏ đủ năng lực hấp thụ vốn và ứng dụng TMĐT 

thực chất. 

Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, chính quyền, cộng đồng làng nghề. Học 

theo mô hình “Creative Lanna”, Hà Nội cần khuyến khích sự tham gia của các 

làng nghề truyền thống vào nền tảng TMĐT và bảo tồn giá trị văn hóa trong 

sản phẩm thủ công xuất khẩu. 

2.7. CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở các lý thuyết nền được trình bày, luận án xây dựng cơ sở lý 

luận cho mô hình nghiên cứu theo hướng làm rõ cơ chế tác động của hỗ trợ của 

chính quyền cấp tỉnh đối với hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông 
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qua thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, hoạt động hỗ 

trợ của chính quyền không tạo ra hiệu quả xuất khẩu một cách trực tiếp mà 

thông qua quá trình nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp, bao gồm 

năng lực tham gia thương mại điện tử, năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực 

cạnh tranh.  

Theo lý thuyết thất bại thị trường, các DNNVV thường gặp nhiều hạn chế 

trong việc tiếp cận thông tin thị trường, nguồn vốn, công nghệ, hạ tầng logistics 

và các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu. Những hạn chế này đặc biệt rõ nét đối với các 

doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ khi tham gia thương mại điện tử 

xuyên biên giới, do quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế và khả năng thích ứng với 

yêu cầu của thị trường quốc tế còn thấp. Vì vậy, sự can thiệp của chính quyền 

địa phương thông qua các chính sách hỗ trợ về thể chế, thông tin thị trường, hạ 

tầng, xúc tiến thương mại, đào tạo và hỗ trợ tài chính có vai trò khắc phục các 

thất bại của thị trường, giảm chi phí giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi để 

doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu [34], [70], [104]. 

Dưới góc độ lý thuyết thể chế, hiệu quả của hoạt động hỗ trợ không chỉ phụ 

thuộc vào nội dung chính sách mà còn phụ thuộc vào chất lượng thể chế và năng 

lực tổ chức thực thi của chính quyền địa phương. Một môi trường thể chế minh 

bạch, thủ tục hành chính thuận lợi, cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan 

quản lý và mức độ phát triển của dịch vụ công số sẽ tạo điều kiện để doanh 

nghiệp tiếp cận chính sách nhanh hơn, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu 

quả tham gia thương mại điện tử. Điều này giải thích vì sao cùng một chính sách 

của Trung ương nhưng hiệu quả hỗ trợ giữa các địa phương có thể khác nhau do 

sự khác biệt về năng lực thực thi của chính quyền cấp tỉnh [6], [7], [56]. 

Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển nhanh, lý 

thuyết năng lực động cung cấp cơ sở quan trọng để giải thích cơ chế chuyển 

hóa nguồn lực hỗ trợ thành kết quả xuất khẩu. Doanh nghiệp chỉ có thể duy trì 

lợi thế cạnh tranh khi có khả năng nhận diện cơ hội, nắm bắt cơ hội và tái cấu 

trúc các nguồn lực nhằm thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. 

Tuy nhiên, đối với các DNNVV ngành thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam, việc 
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hình thành các năng lực này thường gặp nhiều khó khăn do hạn chế về vốn, 

công nghệ, nhân lực và khả năng tiếp cận tri thức mới. Trong điều kiện đó, hỗ 

trợ của chính quyền cấp tỉnh đóng vai trò là nguồn lực ngoại sinh, giúp doanh 

nghiệp giảm chi phí giao dịch, tiếp cận hạ tầng số, nâng cao khả năng ứng dụng 

công nghệ và tiếp cận thị trường quốc tế. Các nguồn lực hỗ trợ này sau đó được 

doanh nghiệp nội hóa thành các năng lực động, tạo nền tảng cho đổi mới sáng 

tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh [13], [70], [106]. 

Theo lập luận trên, thương mại điện tử được xem là kết quả trực tiếp của 

quá trình hỗ trợ và cũng là điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc 

tế. Các chương trình hỗ trợ về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kỹ thuật số, đào 

tạo kỹ năng số và kết nối với các nền tảng thương mại điện tử quốc tế giúp 

doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động 

kinh doanh. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử chưa 

đồng nghĩa với việc hiệu quả xuất khẩu sẽ được cải thiện nếu doanh nghiệp chưa 

chuyển hóa được công nghệ thành năng lực đổi mới và năng lực cạnh tranh. 

Từ góc độ năng lực động, đổi mới sáng tạo là kết quả của quá trình doanh 

nghiệp hấp thụ các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài và tái cấu hình thành năng lực 

nội sinh. Đối với ngành thủ công mỹ nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ bao 

gồm đổi mới sản phẩm mà còn bao gồm đổi mới mẫu mã, quy trình sản xuất, 

phương thức quản trị, marketing số và xây dựng thương hiệu trên môi trường 

trực tuyến. Vì vậy, các chương trình hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi số, xúc tiến 

thương mại và hỗ trợ đổi mới của chính quyền có ý nghĩa quan trọng trong việc 

nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh được xem là kết quả tổng hợp của quá 

trình doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và thực hiện đổi mới sáng tạo. 

Lý thuyết dựa trên nguồn lực, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh khi tạo ra 

được giá trị vượt trội thông qua chất lượng sản phẩm, khả năng đáp ứng yêu 

cầu của thị trường và hiệu quả tổ chức hoạt động. Trong bối cảnh thương mại 

điện tử xuyên biên giới, năng lực cạnh tranh còn thể hiện ở khả năng quản trị 

dữ liệu, xây dựng thương hiệu số, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất 
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lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Do đó, các hoạt động hỗ trợ 

của chính quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Từ các lập luận trên có thể thấy, cơ chế tác động của hỗ trợ của chính 

quyền cấp tỉnh được thực hiện theo chuỗi chuyển hóa từ nguồn lực hỗ trợ bên 

ngoài sang năng lực nội sinh của doanh nghiệp. Hoạt động hỗ trợ trước hết tạo 

điều kiện nâng cao năng lực tham gia thương mại điện tử; tiếp theo thúc đẩy 

quá trình đổi mới sáng tạo; từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và cuối cùng cải 

thiện hiệu quả xuất khẩu. Như vậy, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo và 

năng lực cạnh tranh không chỉ là kết quả của hoạt động hỗ trợ mà còn là các cơ 

chế trung gian giải thích quá trình chuyển hóa nguồn lực hỗ trợ thành kết quả 

xuất khẩu. 

Trên cơ sở đó, luận án xây dựng mô hình nghiên cứu theo hướng xem hỗ 

trợ của chính quyền cấp tỉnh là nhóm biến độc lập; thương mại điện tử, đổi mới 

sáng tạo và năng lực cạnh tranh là các biến trung gian; và hiệu quả xuất khẩu là 

biến phụ thuộc. Cách tiếp cận này bảo đảm sự thống nhất giữa cơ sở lý luận, 

khung phân tích và mô hình nghiên cứu thực nghiệm, đồng thời phản ánh đầy 

đủ cơ chế tác động của hoạt động hỗ trợ của chính quyền địa phương trong bối 

cảnh phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới đối với DNNVV ngành thủ 

công mỹ nghệ. 

Bảng 2.1. Cơ sở lý luận của các biến trong mô hình nghiên cứu 

Nhóm biến 
Vai trò trong 

mô hình 
Cơ sở lý thuyết chủ đạo 

Hỗ trợ của chính 

quyền 
Biến độc lập 

Lý thuyết thất bại thị trường; Lý thuyết 

thể chế; Năng lực khu vực công 

Phát trển thương mại 

điện tử 
Biến trung gian OECD (2021); UNCTAD (2021) 

Đổi mới sáng tạo Biến trung gian Dynamic Capability Theory  

Năng lực cạnh tranh Biến trung gian Resource-Based View 

Hiệu quả xuất khẩu Biến phụ thuộc Export Performance Theory 
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Chƣơng 3 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Luận án được thực hiện trên cơ sở tiếp cận quản lý kinh tế, kết hợp với tiếp 

cận hệ thống, tiếp cận thể chế và tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp nhằm bảo đảm 

tính toàn diện trong phân tích hoạt động hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà 

Nội đối với xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước hết, tiếp cận quản lý kinh tế được sử dụng làm 

cách tiếp cận chủ đạo của luận án. Theo đó, hoạt động hỗ trợ của chính quyền 

được xem xét dưới góc độ quản lý nhà nước ở cấp địa phương, tập trung phân 

tích vai trò của chính quyền thành phố trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện và 

điều phối các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thông qua 

thương mại điện tử. Cách tiếp cận này cho phép đánh giá không chỉ nội dung hỗ 

trợ mà còn xem xét hiệu quả của quá trình thực thi chính sách và tác động của 

hoạt động hỗ trợ đến kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, luận án 

vận dụng tiếp cận hệ thống để xem hoạt động hỗ trợ của chính quyền như một hệ 

thống gồm nhiều thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bao gồm chủ thể 

hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, cơ chế thực hiện và kết quả đạt được. Trên cơ sở đó, việc 

phân tích được thực hiện theo mối quan hệ giữa các nhóm nhân tố hỗ trợ của 

chính quyền với năng lực tham gia thương mại điện tử, năng lực đổi mới sáng 

tạo, năng lực cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp, bảo đảm phản 

ánh đầy đủ cơ chế tác động của chính sách hỗ trợ. Đồng thời, tiếp cận thể chế 

được sử dụng nhằm phân tích vai trò của môi trường pháp lý, cơ chế chính sách và 

năng lực thực thi của chính quyền địa phương trong việc tạo lập môi trường thuận 

lợi cho doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới. Cách tiếp cận 

này giúp đánh giá hiệu quả hỗ trợ không chỉ từ góc độ kết quả đạt được mà còn từ 

chất lượng thể chế, mức độ phối hợp giữa các cơ quan quản lý và khả năng đáp 

ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Trên cơ sở các cách tiếp cận trên, luận án 

lựa chọn cách tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp (Mixed Methods Research), kết hợp 

giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng nhằm nâng cao độ tin cậy và 

tính khách quan của kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu định tính được thực hiện 
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trước thông qua phỏng vấn chuyên gia là các nhà quản lý, cán bộ cơ quan quản lý 

nhà nước, chuyên gia thương mại điện tử và đại diện hiệp hội ngành nghề, kết hợp 

với phân tích các văn bản chính sách, chương trình hỗ trợ và báo cáo chuyên 

ngành. Kết quả nghiên cứu định tính được sử dụng để bổ sung cơ sở thực tiễn, 

kiểm chứng các lập luận lý thuyết, hoàn thiện mô hình nghiên cứu và hiệu chỉnh 

hệ thống thang đo phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Hà Nội. Tiếp theo, nghiên 

cứu định lượng được triển khai thông qua khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm 

kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết đề xuất. Việc kết hợp hai phương 

pháp nghiên cứu không chỉ giúp kiểm chứng chéo kết quả giữa dữ liệu định tính 

và định lượng mà còn hỗ trợ giải thích sâu hơn các kết quả thực nghiệm dưới góc 

độ quản lý kinh tế địa phương, qua đó nâng cao tính khoa học và giá trị ứng dụng 

của các kết luận và đề xuất chính sách trong luận án. 

Với nội dung của luận án, quy trình nghiên cứu được thực hiện như sau: 

 
 

Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu của luận án 

Xác định mục tiêu nghiên cứu 

Cơ sở lý thuyết 

Mô hình nghiên cứu 

Thu thập, Phân tích dữ liệu 

Hoàn thiện luận án 

Tìm ra khoảng trống nghiên cứu 

Các lý thuyết liên quan tới sự hỗ 
trợ của chính quyền đối với hoạt 
động xuất khẩu hàng thủ công 

mỹ nghệ thông qua TMĐT 

Các biến nghiên cứu có được từ 

mô hình có trước, nhân tố từ 

phỏng vấn định tính được đưa 

vào mô hình nghiên cứu 

- Thống kê mô tả 

- Kiểm định sự tin cậy thang đo 

- Phân tích khẳng định nhân tố 

- Phân tích mô hình cấu trúc PLS-SEM 
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Bƣớc 1: Xác định mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của hỗ 

trợ chính quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động xuất khẩu hàng thủ công 

mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử. Đồng thời đưa ra các khuyến nghị giúp 

các doanh nghiệp kinh có thể có những thay đổi để nhận được hỗ trợ của chính 

quyền tốt hơn. Bên cạnh đó, phía chính quyền cũng lắng nghe được những 

mong muốn của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ 

nghệ thông qua thương mại điện tử. 

Bƣớc 2: Xây dựng cơ sở lý thuyết 

Sau khi xác định được mục tiêu nghiên cứu, NCS tiến hành đưa ra các lý 

thuyết liên quan tới hỗ trợ chính quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động 

xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử. Đồng thời, 

nghiên cứu cũng đưa ra tổng quan các nghiên cứu đi trước về hỗ trợ chính 

quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

thông qua thương mại điện tử 

Bƣớc 3: Xây dựng mô hình nghiên cứu 

Từ việc tham khảo các nghiên cứu đi trước và kết quả phỏng vấn các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ chính 

quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

thông qua thương mại điện tử. NCS đưa ra mô hình nghiên cứu gồm các nhân 

tố hỗ trợ của chính quyền đối với hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

thông qua thương mại điện tử. 

Bƣớc 4: Phân tích dữ liệu 

Sau khi có mô hình và danh sách các biến nghiên cứu, NCS tiến hành thu 

thập dữ liệu qua các kênh phỏng vấn trực tiếp và phát phiếu trực tuyến Với dữ 

liệu thu thập được, NCS tiến hành đưa vào phần mềm SPSS, Smart-PLS để 

phân tích. Các kĩ thuật phân tích thống kê mô tả sẽ chỉ ra thông tin chung các 

doanh nghiệp được khảo sát. Kiểm định sự tin cậy thang đo để đánh giá phù 

hợp của các biến quan sát trong từng nhân tố. Phân tích mô hình cấu trúc nhằm 
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tìm ra ảnh hưởng của hỗ trợ chính quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động 

xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử. 

Bƣớc 5: Hoàn thiện báo cáo luận án 

Sau khi có kết quả phân tích dữ liệu, NCS sẽ đưa ra các kết luận cũng như 

giải pháp nâng cao khả năng khả năng hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà 

Nội. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra các hạn chế của đề tài cũng như đề ra 

các hướng nghiên cứu tiếp theo liên quan tới chủ đề của luận án. 

3.2. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 

3.2.1. Giả thuyết nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích cơ sở lý thuyết, tổng quan các công trình nghiên 

cứu trước và đặc thù của hoạt động hỗ trợ DNNVV xuất khẩu hàng TCMN qua 

TMĐT tại Việt Nam, tác giả nhận thấy rằng hiệu quả hỗ trợ của chính quyền 

địa phương cấp tỉnh chịu tác động đồng thời bởi nhiều nhóm nhân tố, bao gồm 

hạ tầng kỹ thuật và nền tảng số; năng lực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

số; hỗ trợ tài chính và khuyến khích đổi mới; xúc tiến thương mại và kết nối thị 

trường; hỗ trợ pháp lý, tiêu chuẩn hóa và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Các 

nhóm nhân tố này không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ tương hỗ, bổ trợ 

lẫn nhau, góp phần hình thành năng lực cạnh tranh tổng thể của DNNVV trên 

thị trường TMĐT xuyên biên giới. 

Từ góc độ lý thuyết, nghiên cứu này vận dụng đồng thời lý thuyết trao 

đổi xã hội (Social Exchange Theory), lý thuyết hỗ trợ tổ chức (Organizational 

Support Theory) và lý thuyết dựa trên nguồn lực (Resource-Based View - 

RBV) để xây dựng hệ thống giả thuyết. Lý thuyết trao đổi xã hội cho rằng các 

chủ thể tham gia thị trường sẽ gia tăng cam kết và hợp tác khi nhận được các 

lợi ích và hỗ trợ cụ thể từ phía đối tác, ở đây là chính quyền địa phương. Lý 

thuyết hỗ trợ tổ chức nhấn mạnh vai trò của các chính sách, chương trình và 

nguồn lực hỗ trợ từ tổ chức công quyền trong việc nâng cao sự hài lòng, động 

lực và hiệu quả hoạt động của đối tượng thụ hưởng. Trong khi đó, lý thuyết 

RBV coi các nguồn lực hữu hình và vô hình mà chính quyền cung cấp (hạ tầng, 
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tri thức, tài chính, quan hệ mạng lưới) là yếu tố then chốt tạo lợi thế cạnh tranh 

bền vững cho DNNVV trên thị trường toàn cầu. 

Dựa trên các luận điểm lý thuyết và kết quả tổng hợp nghiên cứu trước, 

tác giả đề xuất các giả thuyết nghiên cứu như sau: 

H1: Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương có ảnh hưởng tích cực tới sự 

phát triển hoạt động thương mại điện tử. 

H2: Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương có ảnh hưởng tích cực tới 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

H3: Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương có ảnh hưởng tích cực tới 

ĐMST của doanh nghiệp 

H4: ĐMST có tác động tích cực lên sự phát triển thương mại điện tử các 

doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

H5: ĐMST có tác động tích cực lên hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công 

mỹ nghệ 

H6: Năng lực cạnh tranh có ảnh hưởng tích cực lên hiệu quả xuất khẩu 

hàng thủ công mỹ nghệ 

H7: Hoạt động thương mại điện tử có ảnh hưởng tích cực lên hiệu quả 

xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. 

Mô hình nghiên cứu của luận án được xây dựng trên cơ sở kế thừa và 

tích hợp các nền tảng lý thuyết chính, bao gồm: (i) lý thuyết thất bại thị trường, 

giải thích vai trò can thiệp của Nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp; (ii) lý 

thuyết thể chế, giải thích môi trường thực thi chính sách tại cấp địa phương; và 

(iii) cách tiếp cận năng lực, giải thích khả năng chuyển hóa các hỗ trợ của chính 

quyền thành kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nội dung 

hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh được xem là biến độc lập, tác động đến hiệu 

quả xuất khẩu qua thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

ngành thủ công mỹ nghệ. 
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Hình 3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

3.2.2. Thiết kế bảng khảo sát 

Các thang đo trong nghiên cứu được kế thừa từ các nghiên cứu trước và 

được điều chỉnh thông qua nghiên cứu định tính nhằm đảm bảo tính phù hợp 

với bối cảnh Việt Nam. Các biến quan sát được đo lường bằng thang Likert 5 

điểm, từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý). Các thang đo 

được xây dựng có tham chiếu đến các nghiên cứu của OECD, World Bank và 

các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo tính kế thừa và 

độ tin cậy học thuật. Bảng khảo sát cuối cùng được thể hiện như sau: 

Bảng 3.1. Bảng câu hỏi khảo sát 

Mã Nội dung câu hỏi Nguồn 

I Sự hỗ trợ của chính quyền về TMĐT 

HT1 Chính quyền thành phố hỗ trợ tốt về mặt tài chính 

liên quan tới đầu tư về thương mại điện tử cho xuất 

khẩu 

OECD (2021) 

[144]; Lương Đặng 

Dũng (2024) [11] 

HT2 Các chương trình hỗ trợ lãi suất thấp cho dự án đầu 

tư cho thương mại điện tử phục vụ xuất khẩu 

Beck và cộng sự 

(2005) [5]; Lương 

Đặng Dũng (2024) 

[11] 

HT3 Thành phố tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị về xúc 

tiến xuất khẩu cho doanh nghiệp 

Trần Thị Lưu Tâm 

& Phạm Thị Liên 

Ngọc (2016) [50]; 

ITC (2020) [71] 

Hỗ trợ của chính 

quyền về TMĐT 

Phát triển thương 

mại điện tử 
Hiệu quả xuất khẩu 

Đổi mới sáng tạo 

Năng lực cạnh tranh 

H2 

H1 

H3 H4 
H5 

H6 

H7 
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Mã Nội dung câu hỏi Nguồn 

HT4 Thành phố có nhiều chương trình đào tạo trong xúc 

tiến thương mại cho doanh nghiệp qua nền tảng 

thưởng mại điện tử 

OECD (2021) 

[144]; UNCTAD 

(2019) [71] 

HT5 Thành phố tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia 

các diễn đàn thương mại điện tử phục vụ cho hoạt 

động xuất khẩu.  

Tác giả đề xuất 

II 
 Phát triển thƣơng mại điện tử cho hoạt động xuất khẩu hàng thủ công 

mỹ nghệ 

TMDT1 Công ty tích cực sử dụng các nền tảng thương mại 

điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch 

xuất khẩu 

UNCTAD (2017) 

[71]; WTO (2020) 

[5] 

TMDT2 Thương mại điện tử đã cải thiện đáng kể khả năng 

tiếp cận của công ty với các thị trường quốc tế 

WTO (2020) [5]; 

OECD (2019) [144] 

TMDT3 Thương mại điện tử đã rút ngắn thời gian cần thiết 

để hoàn tất các giao dịch xuất khẩu. 

OECD (2019) 

[144]; UNCTAD 

(2017) [71] 

TMDT4 Công ty dễ dàng nhận được phản hồi có giá trị từ 

khách hàng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến 

của mình 

Pavlou (2003) [6]; 

Gefen (2002) [10] 

TMDT5 Công ty không gặp vấn đề khó khăn trong việc sử 

dụng các nền tảng thương mại điện tử trong việc xúc 

tiến xuất khẩu. 

Davis (1989) [48]; 

Venkatesh và cộng 

sự (2003) [6] 

III ĐMST trong xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua TMĐT  

DM1 Công ty luôn thử nghiệm với ý tưởng mới Hurley & Hult 

(1998) [158]; 

OECD (2005) [90] 

DM2 Công ty luôn tìm cách thức mới để thực hiện công 

việc 

Calantone và cộng 

sự (2002) [158]; 

OECD (2005) [90] 

DM3 Công ty thường là công ty đầu tiên tung ra sản phẩm 

mới 
Tác giả đề xuất 

DM4 Công ty luôn khuyến khích sự đổi mới Hurley & Hult 

(1998) [158]; 

OECD (2021) [144] 
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Mã Nội dung câu hỏi Nguồn 

IV 
Năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông 

qua TMĐT  

TN1 Công ty sẵn sàng điều chỉnh các sản phẩm/dịch vụ từ 

nhu cầu của khách hàng 

Narver & Slater 

(1990) [155]; Day 

(1994) [58] 

TN2 Công ty sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thay 

đổi về giá sản phẩm/dịch vụ từ khách hàng 

Porter (1985) [58]; 

Eisenhardt & 

Martin (2000) [143] 

TN3 Công ty khuyến khích các thành viên thay đổi cách 

thức làm việc, các truyền thống đã lạc hậu 
Tác giả đề xuất 

TN4 Công ty được tổ chức một cách linh hoạt để phản 

ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường 

Teece và cộng sự 

(1997) [143]; 

Eisenhardt & 

Martin (2000) [114] 

TN5 Khả năng cạnh tranh với các thay đổi của thị trường 

được công ty nhìn nhận như một sự ưu tiên 

Teece (2007) [143]; 

Porter (1985) [58] 

V Hiệu quả hoạt động xuất khẩu 

HQ1 Công ty đạt được mức tăng trưởng về xuất khẩu như 

kế hoạch 

Zou & Stan (1998) 

[176]; Cavusgil & 

Zou (1994) [85] 

HQ2 Công ty phát triển được nhiều sản phẩm/dịch vụ như 

mong muốn 

Cavusgil & Zou 

(1994) [85]; 

Morgan và cộng sự 

(2004) [91] 

HQ3 Công ty hài lòng với các thị trường đã gia nhập Morgan và cộng sự 

(2004) [91]; 

Katsikeas và cộng 

sự (2000) [133] 

HQ4 Công ty hài lòng về thị phần trên thị trường Tác giả đề xuất 

Nguồn: Tác giả thực hiện, 2024 
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Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn 

sâu bán cấu trúc nhằm hiệu chỉnh thang đo và kiểm tra tính phù hợp của các 

biến nghiên cứu. Tổng số 10 chuyên gia được lựa chọn theo phương pháp chọn 

mẫu có chủ đích, bao gồm: (i) 03 đại diện cơ quan quản lý nhà nước liên quan 

đến thương mại điện tử và xuất khẩu; (ii) 04 lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong ngành thủ công mỹ nghệ; và (iii) 03 chuyên gia học thuật trong lĩnh vực 

thương mại điện tử và quản lý kinh tế. Dữ liệu thu thập được mã hóa theo chủ 

đề nhằm xác định và điều chỉnh các biến quan sát cho phù hợp với bối cảnh 

nghiên cứu. Từ đó các ý kiến riêng của khách hàng sẽ được tổng hợp lại và 

hình thành nên các nhân tố sơ bộ và tiến hành điều tra (sau khi điều tra sơ bộ, 

tác giả tiến hành hiệu chỉnh để đưa ra bảng khảo sát điều tra chính thức). 

Thông tin thu thập từ các cuộc phỏng vấn được xử lý theo phương pháp 

phân tích nội dung (Content Analysis). Sau khi kết thúc phỏng vấn, toàn bộ nội 

dung được ghi chép và chuyển thành văn bản để tiến hành mã hóa. Các ý kiến 

chuyên gia được tổng hợp theo từng nhóm chủ đề tương ứng với các nhân tố 

trong mô hình nghiên cứu. Quá trình phân tích tập trung vào bốn nội dung: 

đánh giá sự phù hợp của các nhân tố nghiên cứu; đánh giá mức độ đầy đủ của 

các biến quan sát; đề xuất điều chỉnh nội dung diễn đạt của từng biến; phát hiện 

các nội dung cần bổ sung hoặc lược bỏ trước khi xây dựng bảng hỏi chính thức. 

Các ý kiến được so sánh, đối chiếu giữa các nhóm chuyên gia nhằm bảo đảm 

tính khách quan. Những nội dung được đa số chuyên gia thống nhất được giữ 

lại, trong khi các biến có nội dung trùng lặp hoặc chưa phù hợp với bối cảnh 

doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội được điều chỉnh hoặc diễn đạt lại. 

Kết quả nghiên cứu định tính sơ bộ cho thấy các chuyên gia cơ bản 

thống nhất với mô hình nghiên cứu, các nhóm nhân tố và hệ thống thang đo 

được đề xuất trong luận án. Các ý kiến phỏng vấn cho rằng các nhân tố phản 

ánh tương đối đầy đủ nội dung hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối 

với doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua 

thương mại điện tử. Vì vậy, nghiên cứu giữ nguyên cấu trúc mô hình, giữ 

nguyên các nhóm nhân tố và không bổ sung hoặc loại bỏ nhân tố so với mô 
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hình nghiên cứu ban đầu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng một vài câu 

hỏi trong bảng khảo sát còn sử dụng thuật ngữ mang tính học thuật hoặc diễn 

đạt dài, có thể gây khó hiểu đối với người trả lời là chủ doanh nghiệp, cán bộ 

quản lý hoặc nhân sự phụ trách xuất khẩu và thương mại điện tử. Do đó, nghiên 

cứu chỉ thực hiện điều chỉnh nhỏ về cách diễn đạt câu hỏi nhằm bảo đảm ngôn 

ngữ rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp hơn với thực tiễn doanh nghiệp thủ công mỹ 

nghệ tại Hà Nội. Cụ thể, các câu hỏi liên quan đến hỗ trợ thể chế, thông tin thị 

trường, hạ tầng logistics, xúc tiến thương mại điện tử, tài chính, đào tạo và đổi 

mới sáng tạo được rà soát lại để tránh trùng lặp ý, giảm các cụm từ quá dài và 

làm rõ đối tượng đánh giá là hoạt động hỗ trợ của chính quyền thành phố. Các 

câu hỏi về thương mại điện tử, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hiệu 

quả xuất khẩu cũng được điều chỉnh nhẹ về câu chữ nhằm giúp người trả lời dễ 

nhận diện nội dung cần đánh giá, nhưng không làm thay đổi bản chất đo lường 

của thang đo. 

Đối với dữ liệu sơ cấp, nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin thông qua 

hai giai đoạn. Giai đoạn nghiên cứu định tính được thực hiện bằng phương 

pháp phỏng vấn sâu với 10 chuyên gia, bao gồm đại diện cơ quan quản lý nhà 

nước, hiệp hội ngành hàng, chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử và 

lãnh đạo doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ. Kết quả phỏng vấn được sử dụng để 

rà soát, điều chỉnh cách diễn đạt các biến quan sát, hoàn thiện bảng hỏi khảo sát 

và kiểm tra mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu với bối cảnh thực tiễn tại 

Hà Nội. Giai đoạn nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát 

bằng bảng hỏi đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. Đối tượng trả lời khảo sát là chủ doanh nghiệp, lãnh đạo doanh 

nghiệp hoặc cán bộ trực tiếp phụ trách hoạt động xuất khẩu và thương mại điện 

tử. Phiếu khảo sát được phát theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm 

mở rộng khả năng tiếp cận đối tượng khảo sát và nâng cao tỷ lệ thu hồi phiếu. 

Sau khi sàng lọc, loại bỏ các phiếu không hợp lệ, có tổng cộng 201 phiếu hợp 

lệ được sử dụng cho các phân tích tiếp theo. Đối với dữ liệu thứ cấp, nghiên 
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cứu kế thừa và tổng hợp thông tin từ các văn bản quy phạm pháp luật, chiến 

lược, chương trình, báo cáo thống kê và báo cáo chuyên ngành của các cơ quan 

quản lý nhà nước như Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài 

chính, Tổng cục Thống kê, Sở Công Thương Hà Nội và Hiệp hội Xuất khẩu 

hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng các 

báo cáo và cơ sở dữ liệu của các tổ chức quốc tế như World Bank, OECD, ITC, 

UNCTAD và UNCTAD eTrade for All nhằm phân tích bối cảnh phát triển 

thương mại điện tử và hoạt động xuất khẩu trong nước và quốc tế. Các nguồn 

dữ liệu này được sử dụng để phân tích thực trạng, đối chiếu kết quả khảo sát và 

làm căn cứ đề xuất các giải pháp trong luận án. 

Sau khi hình thành các nhân tố nghiên cứu, các bước phân tích tiếp theo 

được thực hiện theo quy trình nghiên cứu định lượng, do đó các thang đo 

lường cho từng nhân tố phải là các thang đo khoảng hoặc tỷ lệ. Thang đo 

Likert 5 điểm được lựa chọn để đo lường từng khía cạnh trong các nhân tố. 

Mặc dù về nguyên tắc sử dụng thang đo càng nhiều điểm càng chính xác, tuy 

nhiên trong một số ngôn ngữ cách diễn đạt của các thang đo có quá nhiều 

mức độ dễ gây nhầm lần cho người trả lời. Chẳng hạn như việc sử dụng thang 

đo Likert 7 điểm đối với tiếng Việt thì hai mức 3- không đồng ý một phần và 

mức 5 - đồng ý một phần rất dễ nhầm lẫn với nhau. Do đó để đảm bảo tránh 

nhầm lẫn cho người tham giá nghiên cứu tác giả sử dụng thang đo Likert 5 

điểm với 1 là hoàn toàn không đồng ý và 5 là hoàn toàn đồng ý. Những dấu 

hiệu phân biệt để phân loại tác giả sử dụng các loại thang đo định danh hoặc 

thứ bậc tùy thuộc vào loại biến phân loại cụ thể. Nội dung bảng khảo sát được 

thể hiện trong phụ lục. 

3.2.3. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng đồng thời hai hình thức thu thập 

dữ liệu sơ cấp nhằm đảm bảo tính bao quát và độ tin cậy của thông tin. Thứ 

nhất là phương pháp điều tra trực tiếp, được thực hiện thông qua việc phát bảng 

hỏi cho đại diện các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu 

hàng TCMN tại các hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại, các sự kiện kết nối 
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doanh nghiệp, hoặc thông qua tiếp xúc trực tiếp tại cơ sở sản xuất - kinh doanh. 

Thứ hai là phương pháp điều tra trực tuyến, được triển khai thông qua công cụ 

Google Docs (Google Forms), gửi đường liên kết bảng hỏi tới đối tượng khảo 

sát qua email, mạng xã hội và các nhóm cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là 

các hiệp hội ngành nghề và làng nghề truyền thống tại Hà Nội. 

Đối tượng khảo sát là cá nhân đại diện doanh nghiệp, bao gồm chủ 

doanh nghiệp, nhà quản lý hoặc nhân sự phụ trách hoạt động thương mại điện 

tử, những người có kiến thức toàn diện và thông tin cập nhật về tình hình hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, chiến lược thị trường, và quá trình áp dụng TMĐT 

trong tiêu thụ sản phẩm TCMN. Việc lựa chọn này nhằm bảo đảm các câu trả 

lời có giá trị thực tiễn, phản ánh chính xác tình hình và bối cảnh hoạt động của 

doanh nghiệp. Quá trình thu thập dữ liệu được tiến hành liên tục trong vòng hai 

tháng, từ tháng 8/2024 đến tháng 10/2024. Trong giai đoạn này, bảng hỏi được 

phát rộng rãi kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến nhằm tăng tỷ lệ phản hồi, đồng 

thời bảo đảm sự đa dạng về loại hình sản phẩm, quy mô doanh nghiệp và khu 

vực địa lý (nội thành, ngoại thành). Kết quả, tác giả thu về tổng số phản hồi 

cao, tuy nhiên sau khi rà soát và làm sạch dữ liệu (loại bỏ các phiếu không đầy 

đủ thông tin hoặc có dấu hiệu trả lời không hợp lệ), số phiếu điều tra hợp lệ 

được sử dụng cho phân tích là 201 phiếu. Dữ liệu sau khi làm sạch được mã 

hóa và xử lý bằng phần mềm SPSS 26.0 để thực hiện thống kê mô tả, kiểm 

định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám 

phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc 

tuyến tính (SEM) với sự hỗ trợ của phần mềm AMOS 24.0. Cách tiếp cận này 

vừa bảo đảm tính chặt chẽ về phương pháp luận, vừa tạo cơ sở khoa học vững 

chắc cho việc kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết đề xuất. 

Chọn mẫu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện có 

kiểm soát kết hợp với kỹ thuật snowball sampling. Danh sách đối tượng khảo 

sát được tiếp cận thông qua các kênh như hiệp hội làng nghề, Sở Công Thương 

Hà Nội và mạng lưới doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử. Phương pháp 

này phù hợp trong bối cảnh không tồn tại danh sách tổng thể đầy đủ của các 
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doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ tham gia xuất khẩu qua thương mại điện tử. 

Tổng thể nghiên cứu tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hàng thủ 

công mỹ nghệ có sử dụng hệ thống thương mại điện tử cho hoạt động xuất 

khẩu. Tuy nhiên điều tra tổng thể là việc làm bất khả thi, vì vậy nghiên cứu sử 

dụng điều tra chọn mẫu. Về cách chọn mẫu có nhiều phương pháp khác nhau: 

cỡ mẫu tối thiểu cho các nghiên cứu định lượng là 100 [109]; Đối với những 

nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy đưa ra công thức lấy mẫu: n>= 50 + 8p, 

trong đó n là cỡ mẫu, p là số biến độc lập [154]. Áp dụng quy tắc này thì cỡ 

mẫu cần thiết của nghiên cứu tối thiểu là: n = 50 + 8*4 = 82. đưa ra các cỡ mẫu 

với các quan điểm tưởng ứng: 100 = tệ, 200 = khá, 300 = tốt, 500 = rất tốt, 

1000 hoặc hơn = tuyệt vời [90]. Đưa ra quy tắc lấy mẫu phụ thuộc vào tổng thể 

nghiên cứu theo sai số đo lường hay sai số biến như sau [155]: 

Bảng 3.2. Kích cỡ mẫu cho kích thƣớc tổng thể khác nhau 

Tổng thể nghiên cứu 
Sai số biên 

5% 3% 2% 1% 

50 44 48 49 50 

100 79 91 96 99 

150 108 132 141 148 

200 132 168 185 196 

250 151 203 226 244 

300 168 234 267 291 

400 196 291 343 384 

500 217 340 414 475 

750 254 440 571 696 

1.000 278 516 706 906 

2.000 322 696 1.091 1.655 

5.000 357 879 1.622 3.288 

10.000 370 964 1.936 4.899 

100.000 383 1.056 2.345 8.762 

1.000.000 384 1.066 2.395 9.513 

10.000.000 384 1.067 2.400 9.595 

Nguồn: Suanders và cộng sự (2007) 
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Nghiên cứu này xem xét lấy mẫu ở mức khá theo quy tắc với cỡ mẫu 

được xác định tối thiểu là 100 [154]. Kích thước mẫu được xác định dựa trên 

yêu cầu của phương pháp phân tích SEM. Theo Hair và cộng sự (2010), số 

quan sát tối thiểu cần đạt từ 5-10 lần số biến quan sát. Với số lượng biến quan 

sát trong nghiên cứu, cỡ mẫu 201 là phù hợp và đảm bảo độ tin cậy cho việc 

phân tích dữ liệu. 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã tiến hành khảo sát sơ cấp đối với 

các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành 

phố Hà Nội nhằm thu thập dữ liệu phục vụ phân tích định lượng. Đối tượng 

khảo sát được lựa chọn là lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ phụ trách xuất 

khẩu,thương mại điện tử, bởi đây là những người có vai trò quyết định và nắm 

giữ thông tin đầy đủ về hoạt động kinh doanh, đặc biệt là việc ứng dụng TMĐT 

trong xuất khẩu.  

Bảng 3.3. Số phiếu khảo sát phát và thu thập  

Nội dung Số lƣợng (phiếu) 

Số phiếu phát ra 250 

Số phiếu thu về 223 

Số phiếu không hợp lệ (loại bỏ) 22 

Số phiếu hợp lệ đưa vào phân tích 201 

Nguồn: Tác giả thực hiện, 2024 

Tổng số 250 phiếu khảo sát đã được phát ra trong khoảng thời gian từ 

tháng 8/2024 đến tháng 10/2024, kết hợp cả hai hình thức trực tiếp tại các làng 

nghề, hội chợ triển lãm, hội nghị ngành hàng và trực tuyến qua email, mạng xã 

hội chuyên ngành nhằm tăng độ bao phủ cũng như tỷ lệ phản hồi. Kết quả, 

nghiên cứu đã thu về 223 phiếu trả lời; sau khi tiến hành làm sạch dữ liệu, loại 

bỏ 22 phiếu không đầy đủ thông tin hoặc có dấu hiệu trả lời thiếu nghiêm túc, 

số phiếu hợp lệ cuối cùng được đưa vào phân tích là 201 phiếu. Toàn bộ dữ 

liệu hợp lệ được mã hóa và xử lý trên phần mềm SPSS 26.0 để thực hiện các 

bước kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá 
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(EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính 

(SEM), bảo đảm độ tin cậy và giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu. 

3.3. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

Thành phố Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là một trong những 

đầu tàu kinh tế, văn hóa và khoa học - công nghệ của cả nước. Với diện tích 

hơn 3.300 km² và dân số trên 8,4 triệu người (Tổng cục Thống kê, 2024), Hà 

Nội không chỉ đóng vai trò quan trọng trong điều hành, hoạch định chính sách 

quốc gia mà còn là thị trường tiêu thụ và trung chuyển hàng hóa lớn ở miền 

Bắc Việt Nam. Về mặt kinh tế, Hà Nội là địa phương có tốc độ tăng trưởng 

GRDP ổn định, bình quân giai đoạn 2020-2023 đạt khoảng 6,5%/năm, đóng 

góp quan trọng vào GDP cả nước, đồng thời có cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

mạnh theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, trong đó thương mại và 

dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn [50]. 

Hà Nội cũng được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất và 

kinh doanh hàng TCMN lớn nhất Việt Nam, với hơn 1.350 làng nghề truyền 

thống, chiếm gần 60% tổng số làng nghề cả nước (Sở Công Thương Hà Nội, 

2023). Các sản phẩm TCMN của Hà Nội rất đa dạng, bao gồm gốm sứ Bát 

Tràng, lụa Vạn Phúc, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh, khảm trai 

Chuyên Mỹ, cùng nhiều mặt hàng mỹ nghệ gắn với di sản văn hóa và bản sắc 

vùng miền. Nhiều sản phẩm đã có thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, 

được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản và Hàn 

Quốc. Hoạt động sản xuất TCMN tại Hà Nội thường gắn liền với hộ gia đình, 

hợp tác xã và các DNNVV, tạo việc làm và thu nhập cho hàng trăm nghìn lao 

động, đặc biệt ở khu vực nông thôn ngoại thành. 

Trong những năm gần đây, Hà Nội đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng 

TMĐT trong tiêu thụ sản phẩm TCMN, phù hợp với xu thế số hóa và hội nhập 

kinh tế quốc tế. Thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp như xây dựng sàn giao dịch TMĐT Hà Nội, hỗ trợ các làng nghề tham 
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gia gian hàng trên các sàn TMĐT lớn (Amazon, Alibaba, Shopee, Lazada), đào 

tạo kỹ năng quản lý và vận hành gian hàng trực tuyến, cũng như thúc đẩy liên 

kết với các đối tác logistics để giảm chi phí giao hàng xuyên biên giới. Việc kết 

hợp giữa tiềm năng sản phẩm TCMN phong phú và nền tảng TMĐT đang mở 

ra cơ hội lớn cho các DNNVV tại Hà Nội mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc 

biệt là trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu tác động của cách mạng công 

nghiệp 4.0 và xu hướng tiêu dùng trực tuyến. 

Bảng 3.4. Một số làng nghề và nhóm sản phẩm TCMN chủ lực tại Hà Nội 

Làng nghề/Địa phƣơng Sản phẩm thủ công mỹ nghệ chủ lực 

Bát Tràng (Gia Lâm) Gốm sứ, gạch hoa, đồ gia dụng, mỹ nghệ gốm 

Vạn Phúc (Hà Đông) Lụa tơ tằm, hàng dệt may cao cấp 

Hạ Thái (Thường Tín) Sơn mài, đồ trang trí, tranh sơn mài 

Phú Vinh (Chương Mỹ) Mây tre đan, đồ gia dụng, đồ trang trí 

Chuyên Mỹ (Phú Xuyên) Khảm trai, đồ gỗ mỹ nghệ 

Đa Sỹ (Hà Đông) Sản phẩm rèn, dao kéo truyền thống 

Nhật Tân (Tây Hồ) Đào cảnh, cây cảnh nghệ thuật 

Nghi Tàm (Tây Hồ) Sinh vật cảnh, bonsai, hoa truyền thống 

Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2025 

Bên cạnh những lợi thế, địa bàn nghiên cứu cũng tồn tại những thách 

thức cần lưu ý. Nhiều DNNVV TCMN tại Hà Nội vẫn gặp hạn chế về năng lực 

số, thiếu nhân sự chuyên trách về TMĐT, nguồn vốn đầu tư cho công nghệ còn 

hạn chế, trong khi yêu cầu của thị trường quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng, truy 

xuất nguồn gốc và bảo hộ sở hữu trí tuệ ngày càng khắt khe. Ngoài ra, hạ tầng 

logistics tại một số khu vực ngoại thành chưa đồng bộ, chi phí vận chuyển quốc 

tế cao, và khả năng tiếp cận các kênh phân phối hiện đại còn hạn chế. Do đó, 

việc nghiên cứu chính sách và giải pháp hỗ trợ của chính quyền địa phương cấp 

tỉnh đối với các DNNVV xuất khẩu hàng TCMN qua TMĐT tại Hà Nội có ý 

nghĩa thiết thực, vừa giúp phát huy lợi thế sẵn có, vừa khắc phục những rào 
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cản, hướng tới nâng cao hiệu quả xuất khẩu và phát triển bền vững cho ngành 

TCMN của Thủ đô [13].  

3.4. PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm cả dữ liệu sơ cấp và dữ 

liệu thứ cấp, được xử lý và phân tích bằng cách kết hợp nhiều phương pháp 

nhằm đảm bảo tính toàn diện và chiều sâu của kết quả nghiên cứu. 

Đối với dữ liệu thứ cấp, tác giả thu thập từ nhiều nguồn chính thống như 

báo cáo thường niên, báo cáo thống kê, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

các văn bản chính sách của chính quyền thành phố Hà Nội, các sở, ngành liên 

quan, cùng với các tài liệu nghiên cứu, báo cáo hội thảo khoa học và các nguồn 

dữ liệu chuyên ngành khác. Quá trình xử lý số liệu thứ cấp được thực hiện 

thông qua phân tích so sánh và tổng hợp theo cả chiều ngang và chiều dọc: 

Phân tích theo chiều ngang nhằm so sánh giữa các nhóm chính sách hỗ 

trợ, các lĩnh vực tác động và các hình thức hỗ trợ khác nhau tại cùng một 

thời điểm, từ đó nhận diện ưu điểm, hạn chế và sự phù hợp với nhu cầu của 

doanh nghiệp. 

Phân tích theo chiều dọc nhằm đánh giá sự thay đổi, bổ sung hoặc điều 

chỉnh của các chính sách hỗ trợ theo từng giai đoạn, giúp làm rõ tính kế thừa, 

tính thích ứng và hiệu quả tích lũy của chính quyền địa phương trong việc hỗ 

trợ DNNVV xuất khẩu hàng TCMN qua TMĐT. 

Cách tiếp cận này không chỉ cho phép nhận diện hiện trạng tại một thời 

điểm nhất định mà còn giúp tái hiện bức tranh tổng thể và có hệ thống về quá 

trình hình thành, triển khai và điều chỉnh các chính sách hỗ trợ trong khoảng 

thời gian dài. Nhờ đó, nghiên cứu có thể phân tích được xu hướng và tác động 

của các chính sách qua các năm, thay vì chỉ phản ánh kết quả từ một cuộc điều 

tra xã hội học mang tính lát cắt ngắn hạn. 

Đối với dữ liệu sơ cấp thu được từ khảo sát bằng bảng hỏi, tác giả sử 

dụng phần mềm SPSS 26.0 và AMOS 24.0 để thực hiện các bước xử lý và 

phân tích thống kê: kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha), phân 

tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích 
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mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Sự kết hợp giữa phân tích dữ liệu thứ cấp 

và sơ cấp theo phương pháp này cho phép nghiên cứu không chỉ phản ánh được 

bức tranh hiện tại mà còn lý giải được bối cảnh, nguyên nhân và xu hướng của 

các chính sách hỗ trợ qua thời gian. 

3.4.1. Thống kê mô tả 

Mẫu thu thập được tiến hành phân loại theo các nhóm được định sẵn 

bằng các kỹ thuật thống kê mô tả hay tính tần suất. 

Trung bình mẫu (mean) trong thống kê là một đại lượng mô tả thống kê, 

được tính ra bằng cách lấy tổng giá trị của toàn bộ các quan sát trong tập chia 

cho số lượng các quan sát trong tập. 

Số trung vị (median) là một số tách giữa nửa lớn hơn và nửa bé hơn của 

một mẫu, một quần thể, hay một phân bố xác suất. Nó là giá trị giữa trong một 

phân bố, mà số số nằm trên hay dưới con số đó là bằng nhau. Điều đó có nghĩa 

rằng 1/2 quần thể sẽ có các giá trị nhỏ hơn hay bằng số trung vị, và một nửa 

quần thể sẽ có giá trị bằng hoặc lớn hơn số trung vị. 

3.4.2. Phân tích sự tin cậy thang đo 

Độ tin cậy của thang đo được đánh giá thông qua hệ số Cronbach Alpha 

và hệ số tương quan biến tổng (item-total correlation). Hai tiêu chuẩn này 

giúp đo lường mức độ chặt chẽ mà các biến quan sát trong thang đo tương 

quan với nhau.  

Về giá trị của Cronbach alpha, nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng giá trị 

này từ 0,8 trở lên đến gần 1 thì thang đo lường là tốt, từ 0,7 đến 0,8 là sử dụng 

được. Cũng có nhà nghiên cứu đề nghị rằng Cronbach alpha từ 0,6 trở lên là 

có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm thang đo lường là mới hoặc 

mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, 

tác giả chỉ sử dụng những thang đo mà hệ số Cronbach alpha đạt giá trị từ 0,6 

trở lên [58]. 

Với những thang đo có hệ số Cronbach Alpha nhỏ hơn 0,6 là thang đo 

không phù hợp và xem xét loại biến quan sát nào đó đi để đạt được hệ số 

Cronbach Alpha tốt hơn. Chú ý rằng các biến quan sát cho kiểm định Cronbach 
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Alpha phải đảm bảo từ 3 biến trở lên. Nếu nhỏ hơn việc thực hiện kiểm định 

thang đo là không phù hợp, khi đó phần mềm sẽ không đưa ra kiến nghị gì về 

đánh giá thang đo. 

Hệ số tương quan biến tổng thể hiện sự tương quan giữa một biến quan 

sát với tất cả các biến khác trong thang đo. Hệ số càng cao thì sự tương quan 

của biến với các biến khác càng cao. Các biến có hệ số tương quan biến tổng 

lớn hơn 0,3 được coi là phù hợp, với những biến quan sát có hệ số tương quan 

biến tổng nhỏ hơn 0,3 bị coi là biến rác và loại khỏi thang đo [143]. 

3.4.3. Phân tích kh ng định nhân tố 

Phân tích khẳng định nhân tố (CFA) sẽ được tiến hành với mẫu nghiên 

cứu chính thức sau khi tiến hành phân tích khám phá nhân tố. Phân tích khẳng 

định nhân tố là phân tích sử dụng thông tin tiên nghiện từ các nghiên cứu trước 

hoặc từ nghiên cứu khám phá nhằm kiểm chứng sự tồn tại của các khái niệm 

nghiên cứu, tính tương thích của mô hình với dữ liệu thực tế. 

Trong phân tích CFA có hai mô hình là (1) mô hình đo lường và (2) mô 

hình tới hạn (hay mô hình cấu trúc). Mô hình đo lường là mô hình đo lường 

một nhân tố (cả đơn hướng và đa hướng) mà không xem xét quan hệ của nhân 

tố đó với các nhân tố khác. Mô hình tới hạn là mô hình là mô hình cho phép 

đánh giá các quan hệ của các nhân tố với nhau để xem xét giá trị phân biệt giữa 

các khái niệm nghiên cứu. 

Để đánh giá tính thích hợp của mô hình CFA các nhà nghiên cứu cần 

quan tâm đến một số giá trị bao gồm (1) giá trị hội tụ (convergent validity); (2) 

giá trị phân biệt (discriminant validity) và (3) tính tương thích của mô hình với 

dữ liệu thị trường. 

Giá trị hội tụ là giá trị phản ánh tính tương đồng của các biến quan sát đo 

lường cùng một cấu trúc. Hay nói cách khác các biến quan sát đo lường một 

cấu trúc phải có tương quan cao với nhau. Các hệ số tải nhân tố của các biến 

quan sát lớn hơn 0.5 có thể xem thang đo đạt giá trị hội tụ. Các hệ số tin cậy 

tổng hợp lớn hơn 0.7, phương sai trích lớn hơn 50% cũng được xem là các chỉ 

báo đảm bảo giá trị hội tụ của một thang đo. 
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Giá trị phân biệt là giá trị được đánh giá trong mô hình tới hạn khi các 

nhân tố trong mô hình được tự do quan hệ với nhau, nếu hệ số tương quan của 

các nhân tố trong mô hình khác đơn vị có thể kết luận các cấu trúc đạt giá trị 

phân biệt. 

3.4.4. Phân tích phƣơng trình cấu trúc tuyến tính 

Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn mô hình phương trình cấu trúc 

tuyến tính (SEM) làm phương pháp phân tích dữ liệu chủ đạo nhằm kiểm định 

mô hình nghiên cứu đề xuất. Việc lựa chọn SEM xuất phát từ đặc điểm của mô 

hình lý thuyết và mục tiêu nghiên cứu của luận án. Thứ nhất, mô hình nghiên 

cứu không chỉ xem xét mối quan hệ trực tiếp giữa các biến quan sát mà tập 

trung phân tích chuỗi quan hệ nhân quả giữa các biến tiềm ẩn, trong đó hỗ trợ 

của chính quyền cấp tỉnh tác động gián tiếp đến hiệu quả xuất khẩu thông qua 

các năng lực trung gian của doanh nghiệp như năng lực ĐMST và năng lực 

cạnh tranh. SEM cho phép kiểm định đồng thời các mối quan hệ trực tiếp và 

gián tiếp này trong một mô hình tổng thể, điều mà các phương pháp hồi quy 

truyền thống khó đáp ứng đầy đủ. Thứ hai, các khái niệm nghiên cứu như hỗ 

trợ của chính quyền, năng lực ĐMST, năng lực cạnh tranh và hiệu quả xuất 

khẩu đều là các khái niệm trừu tượng, không quan sát trực tiếp, được đo lường 

thông qua nhiều biến quan sát. SEM cho phép đánh giá đồng thời mô hình đo 

lường và mô hình cấu trúc, qua đó bảo đảm độ tin cậy và giá trị của thang đo 

trước khi kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Thứ ba, trong bối cảnh nghiên 

cứu về chính sách công và quản lý kinh tế, SEM được sử dụng rộng rãi để phân 

tích cơ chế tác động của chính sách thông qua năng lực doanh nghiệp, phù hợp 

với hướng tiếp cận của luận án khi xem hỗ trợ của chính quyền là yếu tố kiến 

tạo, còn năng lực động của doanh nghiệp là yếu tố chuyển hóa chính sách thành 

kết quả xuất khẩu thực tế 

Phân tích phương trình cấu trúc để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

đặt ra, trả lời các câu hỏi nghiên cứu về mối quan hệ thực tế giữa các nhân tố 

tác động tới sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến. Nghiên cứ sử dụng các kĩ thuật 

phân tích mô hình cấu trúc (PLS-SEM) trên phần mềm Smart-PLS.  
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Phân tích phương trình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation 

Modeling - SEM) là một phương pháp phân tích định lượng tiên tiến được sử 

dụng phổ biến trong nghiên cứu khoa học xã hội, kinh tế, quản trị và hành vi tổ 

chức. Đây là công cụ mạnh mẽ giúp các nhà nghiên cứu kiểm định các mối 

quan hệ phức tạp giữa các biến tiềm ẩn (latent variables) những khái niệm 

không thể đo lường trực tiếp thông qua các biến quan sát (observed variables) 

bằng cách kết hợp giữa phân tích nhân tố và hồi quy đa biến trong một mô hình 

thống nhất. SEM cho phép đồng thời kiểm định cả mô hình đo lường 

(measurement model) thể hiện mối quan hệ giữa các biến quan sát và biến tiềm 

ẩn và mô hình cấu trúc (structural model) mô tả các mối quan hệ nhân quả giữa 

các biến tiềm ẩn trong hệ thống lý thuyết. SEM được xem là công cụ hữu ích 

để xác thực các mô hình lý thuyết trong các nghiên cứu mang tính khám phá 

hoặc kiểm định giả thuyết. Một trong những ưu điểm vượt trội của SEM là khả 

năng xử lý sai số đo lường (measurement error), điều mà các phương pháp hồi 

quy truyền thống thường bỏ qua. SEM cũng có thể áp dụng cho các mô hình 

phức tạp với nhiều mối quan hệ đồng thời, cho phép nghiên cứu các hiệu ứng 

trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp giữa các yếu tố [109]. Trong nghiên cứu khoa 

học hiện đại, SEM thường được thực hiện qua các phần mềm thống kê chuyên 

dụng như AMOS, LISREL, SmartPLS hoặc Mplus. Để đảm bảo tính hợp lệ 

của mô hình, các bước phân tích SEM bao gồm: (1) xây dựng mô hình lý 

thuyết; (2) thiết kế và kiểm định mô hình đo lường thông qua phân tích độ tin 

cậy (Cronbach's Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân 

tố khẳng định (CFA); (3) kiểm định mô hình cấu trúc và các giả thuyết nghiên 

cứu. Các chỉ số phù hợp mô hình như CFI, TLI, RMSEA, SRMR hay Chi-

square/df được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu 

thực tế. Một mô hình SEM được đánh giá là phù hợp khi các chỉ số nằm trong 

ngưỡng quy định: CFI và TLI ≥ 0.90, RMSEA ≤ 0.08, SRMR ≤ 0.08 và Chi-

square/df ≤ 3. Trong bối cảnh nghiên cứu về ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ 

đối với xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử, SEM 

là phương pháp phù hợp để kiểm định mô hình lý thuyết với nhiều biến trung 
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gian, phản ánh đúng các quan hệ nhân quả phức tạp giữa chính sách hỗ trợ, 

năng lực doanh nghiệp, hoạt động TMĐT và hiệu quả xuất khẩu [114]. 

3.4.5. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu và kiểm chứng kết quả khảo sát 

Do đặc thù đối tượng khảo sát là các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực 

thủ công mỹ nghệ có tham gia hoặc có định hướng tham gia xuất khẩu thông 

qua thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận án sử dụng phương 

pháp chọn mẫu thuận tiện kết hợp với phương pháp chọn mẫu dây chuyền. 

Cách tiếp cận này phù hợp trong điều kiện tổng thể nghiên cứu phân tán, khó 

xác định đầy đủ danh sách doanh nghiệp và việc tiếp cận trực tiếp đối tượng 

khảo sát còn gặp nhiều hạn chế. Tuy nhiên, phương pháp chọn mẫu này có hạn 

chế nhất định về tính đại diện thống kê, do đó kết quả nghiên cứu cần được 

diễn giải thận trọng khi suy rộng cho tổng thể. 

Để hạn chế sai lệch mẫu và nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích, 

luận án thực hiện kiểm chứng bổ sung thông qua tham vấn chuyên gia sau khi 

có kết quả định lượng. Các chuyên gia được lựa chọn gồm đại diện cơ quan 

quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề, chuyên gia thương mại điện tử và đại 

diện doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ có kinh nghiệm xuất khẩu. Nội dung 

tham vấn tập trung vào việc đánh giá mức độ phù hợp của các kết quả phân tích 

định lượng với thực tiễn hỗ trợ doanh nghiệp tại Hà Nội, xem xét tính hợp lý 

của các mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình và bổ sung luận giải đối 

với những kết quả cần được làm rõ. Việc kiểm chứng này không thay thế kết 

quả định lượng, mà đóng vai trò đối chiếu, củng cố và hỗ trợ diễn giải kết quả 

nghiên cứu dưới góc độ quản lý kinh tế cấp tỉnh. 

Thông qua việc kết hợp dữ liệu khảo sát với ý kiến chuyên gia, luận án 

hạn chế được phần nào nhược điểm của phương pháp chọn mẫu thuận tiện và 

chọn mẫu dây chuyền, đồng thời nâng cao tính phù hợp thực tiễn của các kết 

luận nghiên cứu. Vì vậy, các kết quả phân tích định lượng trong luận án được 

sử dụng để phản ánh xu hướng và mối quan hệ giữa các nhân tố trong mẫu 

nghiên cứu, làm cơ sở đề xuất giải pháp quản lý phù hợp, thay vì khẳng định 

tuyệt đối cho toàn bộ tổng thể doanh nghiệp. 
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3.4.6. Thống kê mô tả các doanh nghiệp đƣợc khảo sát 

Bảng thống kê cho thấy trong tổng số 201 cá nhân là đại diện các doanh 

nghiệp được khảo sát, giới tính nam chiếm 53.7%, tương ứng với 108 người, 

trong khi giới tính nữ chiếm 46.3%, với 93 người. Tỷ lệ này phản ánh sự phân 

bổ giới tính tương đối đồng đều giữa nam và nữ, với số lượng nam giới tham 

gia khảo sát nhỉnh hơn một chút so với nữ giới. 

Bảng 3.5. Mô tả về giới tính đƣợc khảo sát 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Nam 108 53.7 53.7 53.7 

Nữ 93 46.3 46.3 100.0 

Total 201 100.0 100.0  

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

Bảng thống kê mô tả trình độ học vấn của các cá nhân là đại diện các 

doanh nghiệp được khảo sát. Trong tổng số 201 người, có 28 người (chiếm 

13.9%) có trình độ THPT. Phần lớn những người tham gia khảo sát, 100 người, 

tương ứng với 49.8%, có trình độ Cao đẳng hoặc Đại học. Cuối cùng, nhóm có 

trình độ Sau Đại học chiếm 36.3%, với 73 người. Những con số này cho thấy 

đa số người tham gia khảo sát có trình độ từ Cao đẳng trở lên, với gần một nửa 

ở trình độ Cao đẳng/Đại học và hơn một phần ba có trình độ Sau Đại học. 

Bảng 3.6. Mô tả về trình độ học vấn đƣợc khảo sát 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

THPT 28 13.9 13.9 13.9 

CĐ/ĐH 100 49.8 49.8 63.7 

Sau Đại học 73 36.3 36.3 100.0 

Total 201 100.0 100.0  

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

Bảng thống kê này cho thấy quy mô của các doanh nghiệp mà các cá nhân 

tham gia khảo sát thuộc về. Trong tổng số 201 doanh nghiệp, có 69 doanh 

nghiệp thuộc quy mô nhỏ, chiếm 34.3%. Trong khi đó, phần lớn các doanh 
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nghiệp có quy mô vừa, với 132 doanh nghiệp, chiếm 65.7%. Như vậy, tỷ lệ 

doanh nghiệp quy mô vừa cao gần gấp đôi so với doanh nghiệp quy mô nhỏ, 

cho thấy phần lớn các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát có quy mô vừa. 

Bảng 3.7. Mô tả về quy mô các doanh nghiệp đƣợc khảo sát 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Nhỏ 69 34.3 34.3 34.3 

Vừa 132 65.7 65.7 100.0 

Total 201 100.0 100.0  

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

Bảng thống kê về các thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cho 

thấy Đông Nam Á là thị trường lớn nhất, chiếm 25.4% với 51 doanh nghiệp, 

cho thấy khu vực này có nhu cầu cao về sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ Việt 

Nam. Đứng thứ hai là thị trường Châu Âu, chiếm 21.4% với 43 doanh nghiệp 

xuất khẩu, thể hiện sức hấp dẫn của sản phẩm thủ công Việt Nam đối với người 

tiêu dùng châu Âu. Trung Quốc chiếm 15.4% với 31 doanh nghiệp xuất khẩu, 

dù có sự cạnh tranh lớn trong khu vực này. Hoa Kỳ chiếm 13.4% với 27 doanh 

nghiệp xuất khẩu, cho thấy tiềm năng của thị trường Mỹ đối với các sản phẩm 

thủ công. Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt chiếm 12.4% và 11.9%, với 25 và 24 

doanh nghiệp, cũng là những thị trường quan trọng. Nhìn chung, các doanh 

nghiệp thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội đã mở rộng xuất khẩu đến nhiều khu vực, 

đặc biệt là Đông Nam Á và Châu Âu, hai thị trường có nhu cầu cao nhất. 

Bảng 3.8. Mô tả về các thị trƣờng xuất khẩu  

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Châu Âu 43 21.4 21.4 21.4 

Nhật 25 12.4 12.4 33.8 

Hàn 24 11.9 11.9 45.8 

Trung Quốc 31 15.4 15.4 61.2 

Đông Nam Á 51 25.4 25.4 86.6 

Mỹ 27 13.4 13.4 100.0 

Total 201 100.0 100.0  

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024  
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Chƣơng 4 

THỰC TRẠNG HỖ TRỢ CỦA CHÍNH QUYỀN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 

HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÔNG QUA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

4.1. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

THÔNG QUA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 

VỪA TẠI HÀ NỘI 

4.1.1. Thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa của Hà Nội 

Trong giai đoạn 2019-2024, xuất khẩu hàng TCMN của Việt Nam có 

nhiều biến động, phản ánh sự nhạy cảm của ngành trước những thay đổi của 

kinh tế toàn cầu và các cú sốc thương mại. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ 

công mỹ nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà 

Nội trong giai đoạn 2019-2023 có xu hướng tăng tương đối rõ nét, từ mức 150 

triệu USD năm 2019 lên 195 triệu USD năm 2023. Xu hướng này phản ánh 

năng lực thích ứng nhất định của khu vực DNNVV thủ công mỹ nghệ trước 

những biến động mạnh của môi trường kinh tế trong và ngoài nước, đặc biệt 

trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và những gián đoạn chuỗi cung ứng toàn 

cầu. Tuy nhiên, mức tăng kim ngạch không diễn ra đồng đều giữa các năm, 

cho thấy sự phụ thuộc lớn vào cả điều kiện thị trường và năng lực tổ chức 

xuất khẩu của doanh nghiệp. 

Xét về tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của cả 

nước, Hà Nội duy trì mức đóng góp dao động từ 5,6% đến 10,2%, song có sự 

biến động khá mạnh. Đáng chú ý, năm 2022 ghi nhận tỷ trọng tăng đột biến 

lên 10,2% trong khi kim ngạch chỉ tăng nhẹ so với năm trước. Điều này cho 

thấy sự gia tăng tỷ trọng không hoàn toàn phản ánh hiệu quả vượt trội của 

xuất khẩu Hà Nội, mà có thể chịu tác động từ sự sụt giảm xuất khẩu ở một số 
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địa phương khác hoặc biến động chung của thị trường. Dưới góc độ quản lý 

kinh tế, thực trạng này phản ánh vai trò điều phối và định hướng xuất khẩu 

của chính quyền thành phố Hà Nội đối với ngành hàng thủ công mỹ nghệ 

chưa ổn định, chưa tạo được lợi thế cạnh tranh bền vững so với các địa 

phương khác. 

Về chỉ báo sản lượng xuất khẩu, do chưa có số liệu thống kê chính thức 

về sản lượng vật lý, xu hướng sản lượng được phản ánh gián tiếp thông qua 

quy mô đơn hàng và hình thức xuất khẩu. Giai đoạn 2019-2020, xuất khẩu 

chủ yếu dựa trên các đơn hàng truyền thống với quy mô tương đối ổn định, 

song năm 2020 chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, khiến sản 

lượng giảm cục bộ. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn xuất khẩu thông qua 

thương mại điện tử bắt đầu gia tăng, tạo tiền đề cho sự phục hồi từ năm 2021 

trở đi. Trong các năm 2021-2023, xu hướng tăng các đơn hàng nhỏ lẻ qua nền 

tảng thương mại điện tử xuyên biên giới cho thấy sự dịch chuyển trong 

phương thức xuất khẩu, đồng thời phản ánh nỗ lực tự thích ứng của doanh 

nghiệp hơn là kết quả trực tiếp từ các chính sách hỗ trợ có tính dẫn dắt của 

chính quyền địa phương. 

Xét về cơ cấu thị trường, các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, 

Liên minh châu Âu và Nhật Bản tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong suốt giai 

đoạn nghiên cứu. Sự xuất hiện và luân chuyển của một số thị trường như 

Hàn Quốc và Úc trong từng năm cho thấy xu hướng đa dạng hóa thị trường 

bước đầu hình thành, song còn mang tính tự phát và chưa ổn định. Từ góc 

độ quản lý, thực trạng này phản ánh hạn chế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp 

tiếp cận có hệ thống các thị trường mới, đặc biệt là thông qua các chương 

trình xúc tiến thương mại điện tử chuyên biệt theo từng thị trường và nhóm 

sản phẩm. 
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Bảng 4.1. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của các DNNVV 

Hà Nội giai đoạn 2019-2023 theo kim ngạch, sản lƣợng và thị trƣờng 

Năm 

Kim ngạch 

xuất khẩu 

(triệu USD) 

Tỷ trọng 

trong cả 

nƣớc (%) 

Chỉ báo sản lƣợng xuất 

khẩu* 

Thị trƣờng 

xuất khẩu 

chủ yếu 

2019 150 6,7 

Quy mô sản xuất và xuất 

khẩu ổn định; chủ yếu 

theo đơn hàng truyền 

thống 

Hoa Kỳ, EU 

(Đức, Pháp), 

Nhật Bản 

2020 162 6,5 

Sản lượng giảm cục bộ 

do COVID-19, nhưng 

xuất khẩu TMĐT bắt 

đầu gia tăng 

Hoa Kỳ, EU, 

Hàn Quốc 

2021 175 6 

Sản lượng phục hồi dần, 

tăng đơn hàng nhỏ lẻ qua 

nền tảng số 

EU, Hoa Kỳ, 

Nhật Bản 

2022 176 10,2 

Sản lượng tăng chậm; 

chi phí logistics cao ảnh 

hưởng quy mô xuất khẩu 

Hoa Kỳ, Nhật 

Bản, Úc 

2023 195 5,6 

Sản lượng tăng trở lại, đa 

dạng hóa đơn hàng 

TMĐT xuyên biên giới 

Hoa Kỳ, EU, 

Hàn Quốc 

Nguồn: Tổng hợp từ Sở Công Thương Hà Nội, Bộ Công Thương và kết quả 

phỏng vấn chuyên gia (2019-2023). 

Về cơ cấu mặt hàng, các DNNVV tại Hà Nội tập trung vào các dòng sản 

phẩm có lợi thế truyền thống, gắn liền với bản sắc văn hóa và nguyên liệu địa 

phương như: gốm sứ Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, sơn mài Hạ Thái, khảm 

trai Chuôn Ngọ, thêu ren Quất Động, lụa Vạn Phúc, đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, 

giấy dó Đông Hồ. Các mặt hàng này được tiêu thụ mạnh ở các thị trường trung 

- cao cấp, đặc biệt là EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Âu. Tuy nhiên, 

phần lớn đơn hàng vẫn được thực hiện thông qua kênh gia công hoặc xuất khẩu 
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gián tiếp qua trung gian, làm giảm giá trị gia tăng và hạn chế khả năng xây 

dựng thương hiệu độc lập trên thị trường quốc tế. 

Về quy mô và năng lực doanh nghiệp, đa số các đơn vị xuất khẩu TCMN 

của Hà Nội là doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ (dưới 50 lao động, vốn điều lệ 

dưới 20 tỷ đồng). Báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội (2023) cho thấy có 

khoảng 620 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu TCMN, nhưng chỉ khoảng 

12-15% trong số này đạt doanh thu xuất khẩu trung bình từ 2 tỷ đồng/năm trở 

lên. Đa số doanh nghiệp còn lại tham gia ở mức độ thử nghiệm hoặc phụ thuộc 

vào đơn vị trung gian. 

Đáng chú ý, mặc dù TMĐT đang trở thành xu hướng chiến lược, tỷ lệ 

doanh nghiệp ngành TCMN Hà Nội xuất khẩu qua kênh này vẫn còn thấp. 

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch Hà Nội (HPA, 2023), 

chỉ khoảng 18% DNNVV có gian hàng trực tuyến trên các sàn TMĐT quốc tế 

(Amazon, Alibaba, Etsy), thấp hơn mức trung bình cả nước (21-22%). Phần 

lớn doanh nghiệp vẫn chưa có khả năng khai thác hiệu quả TMĐT do hạn chế 

về năng lực quản trị số, rào cản ngôn ngữ - pháp lý, chi phí logistics quốc tế và 

kỹ năng tiếp thị số. 

Bảng 4.2. Thực trạng xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ 

Năm 
Kim ngạch xuất khẩu 

(triệu USD) 

Tăng trƣởng so 

với năm trƣớc 

2021 675 8,5% 

2022 711 
 

2023 618 -13% 

2024 634 
 

Nguồn: Tổng cục Hải quan, 2024 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm sản phẩm mây, tre, 

cói, thảm của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2024 có nhiều biến động gắn với 

bối cảnh kinh tế thế giới. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 771 triệu USD, 

tăng mạnh 42,2% so với năm 2020, phản ánh hiệu ứng phục hồi sau giai đoạn 
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gián đoạn nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Sang năm 2022, kim ngạch 

xuất khẩu tăng lên 818 triệu USD, tương ứng mức tăng 6,1%, cho thấy đà phục 

hồi chậm lại khi chi phí logistics và giá nguyên liệu gia tăng. 

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này giảm xuống còn 733 

triệu USD, tương ứng mức giảm 10,4%, phản ánh rõ tác động của suy giảm 

nhu cầu tiêu dùng toàn cầu và lạm phát cao tại các thị trường nhập khẩu lớn. 

Đến năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 800 triệu USD, tăng trở lại so 

với năm 2023, cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực của thị trường quốc tế. 

Một số thị trường ghi nhận mức tăng trưởng cao, như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp 

và Ấn Độ, song quy mô tuyệt đối của từng thị trường vẫn còn hạn chế và chưa 

tạo được sự bứt phá mang tính cấu trúc. 

Xét dưới góc độ quản lý kinh tế, biến động kim ngạch xuất khẩu nhóm 

mây, tre, cói, thảm trong giai đoạn này chịu ảnh hưởng chủ yếu từ yếu tố thị 

trường quốc tế hơn là từ các chính sách hỗ trợ có tính dẫn dắt. Các kết quả phục 

hồi năm 2024 phần lớn phản ánh sự cải thiện chung của cầu thế giới, trong khi 

vai trò điều phối, hỗ trợ thị trường và giảm thiểu rủi ro của chính quyền địa 

phương đối với nhóm sản phẩm này còn chưa rõ nét, đặc biệt trong việc hỗ trợ 

doanh nghiệp ứng phó với biến động chi phí logistics và mở rộng thị trường 

thông qua thương mại điện tử. 

Bảng 4.3. Thực trạng xuất khẩu mây tre đan 

Năm 
Kim ngạch xuất khẩu  

(triệu USD) 

Tăng trƣởng so 

với năm trƣớc 

2021 771 42,2 

2022 818 6,1 

2023 733 -10,4 

2024 800 9,1 

Nguồn: Tổng cục Hải quan, 2024 

Đối với nhóm sản phẩm lụa tơ tằm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 

giai đoạn 2021-2024 có xu hướng tăng tương đối ổn định nhưng giá trị gia tăng 

còn thấp. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 111 triệu USD, phản ánh sự 

phục hồi bước đầu của ngành sau đại dịch. Năm 2022, xuất khẩu tăng lên 143 
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triệu USD, tương ứng mức tăng 28%, chủ yếu nhờ nhu cầu gia tăng từ các thị 

trường như Ấn Độ và Nhật Bản. 

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng lên 153 triệu USD, cho thấy 

sự ổn định tương đối của ngành lụa tơ tằm trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều 

biến động. Dự kiến năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 160 triệu USD, 

phản ánh xu hướng tăng trưởng chậm nhưng bền hơn so với nhóm mây, tre, 

cói, thảm. Tuy nhiên, hơn 90% kim ngạch xuất khẩu lụa tơ tằm vẫn là tơ thô, 

tập trung chủ yếu vào thị trường Ấn Độ, cho thấy ngành vẫn chủ yếu tham gia 

ở phân đoạn có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Dưới góc độ quản lý, thực trạng này phản ánh những hạn chế kéo dài của 

ngành dâu tằm tơ Việt Nam, bao gồm sản xuất nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch vùng 

nguyên liệu, công nghệ chế biến lạc hậu và năng lực xây dựng thương hiệu yếu. 

Vai trò hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy chế 

biến sâu, đa dạng hóa thị trường và phát triển thương hiệu lụa Việt Nam trên thị 

trường quốc tế chưa được phát huy tương xứng với tiềm năng của ngành. 

Bảng 4.4. Thực trạng xuất khẩu lụa tơ tằm 

Năm 
Kim ngạch xuất khẩu  

(triệu USD) 

Tăng trƣởng so 

với năm trƣớc 

2021 111 - 

2022 143 28 

2023 153 7 

2024 160 4,6 

Nguồn: Tổng cục Hải quan, 2024 

Về xu hướng kim ngạch và sản lượng xuất khẩu, số liệu cho thấy mức 

tăng trưởng trong giai đoạn 2019-2023 có sự biến động theo chu kỳ thị trường 

quốc tế, đặc biệt chịu ảnh hưởng rõ nét của đại dịch COVID-19 và chi phí 

logistics toàn cầu. Điều này cho thấy phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 

hàng TCMN của các DNNVV Hà Nội trong giai đoạn này chủ yếu mang tính 

phục hồi thị trường, chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả của các chính sách hỗ trợ 

chuyên biệt từ phía chính quyền thành phố. Xét từ góc độ quản lý, chính quyền 
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thành phố Hà Nội chưa có các công cụ theo dõi và đánh giá riêng đối với xuất 

khẩu hàng TCMN qua TMĐT, dẫn đến khó phân biệt giữa kết quả do xu hướng 

thị trường và kết quả do chính sách hỗ trợ mang lại. Việc thiếu hệ thống chỉ 

báo quản lý làm giảm khả năng điều chỉnh chính sách theo kết quả thực tế. 

4.1.2. Thực trạng về xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Việt Nam và chỉ 

báo thƣơng mại điện tử của Hà Nội 

Trước khi phân tích bức tranh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và các 

chỉ báo thương mại điện tử ở phạm vi quốc gia, cần đặt thực trạng của Hà Nội 

trong mối quan hệ so sánh với cả nước nhằm làm rõ vị thế và những nghịch lý 

trong phát triển. Hà Nội hiện là địa phương có lợi thế nổi trội về ngành thủ 

công mỹ nghệ, với số lượng làng nghề chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số làng 

nghề của Việt Nam, ước tính gần 60% tổng số làng nghề truyền thống. Đồng 

thời, thành phố luôn duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số thương 

mại điện tử, với điểm số EBI ổn định trong nhóm 2 địa phương cao nhất trong 

nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên, trái ngược với những lợi thế về nguồn lực sản 

xuất và nền tảng số, tỷ trọng đóng góp của Hà Nội trong tổng kim ngạch xuất 

khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của cả nước lại ở mức tương đối khiêm tốn, dao 

động khoảng từ 6,8% đến 8,9% trong giai đoạn gần đây. Sự chênh lệch này 

phản ánh một nghịch lý phát triển, khi các điều kiện đầu vào về làng nghề, sản 

xuất và hạ tầng thương mại điện tử không chuyển hóa tương xứng thành kết 

quả xuất khẩu thực tế. Điều này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa tiềm năng 

và hiệu quả khai thác, đồng thời hàm ý rằng các yếu tố như năng lực doanh 

nghiệp, mức độ ứng dụng thương mại điện tử vào xuất khẩu, cũng như hiệu quả 

hỗ trợ và điều phối của chính quyền địa phương đóng vai trò quyết định trong 

việc chuyển hóa lợi thế thành kết quả. Nói cách khác, việc Hà Nội có nền tảng 

thương mại điện tử phát triển và nguồn lực sản xuất dồi dào chưa đủ để bảo 

đảm hiệu quả xuất khẩu nếu thiếu sự gắn kết giữa chính sách hỗ trợ, năng lực 

nội tại của doanh nghiệp và khả năng khai thác thị trường quốc tế thông qua 

các kênh số. Từ góc độ này, việc mở rộng phân tích ra phạm vi quốc gia không 

chỉ nhằm cung cấp bối cảnh chung, mà còn giúp làm rõ hơn mức độ tương 
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quan giữa Hà Nội và cả nước, qua đó tạo cơ sở để đánh giá sâu hơn về hiệu quả 

hỗ trợ của chính quyền địa phương trong các phần tiếp theo của luận án. 

Trong giai đoạn 2019-2024, hoạt động xuất khẩu hàng TCMN của Việt 

Nam trải qua nhiều biến động, phản ánh sự nhạy cảm của ngành trước các thay 

đổi trong bối cảnh kinh tế quốc tế, trong khi TMĐT nổi lên như một kênh xuất 

khẩu tiềm năng ngày càng quan trọng. Để thấy rõ vai trò và vị thế của Hà Nội, 

có thể phân tích so sánh số liệu xuất khẩu TCMN cả nước với các chỉ báo 

TMĐT và chỉ số thương mại điện tử (EBI) của địa phương này.  

Bảng 4.5. Tình hình xuất khẩu TCMN của Việt Nam và chỉ báo TMĐT 

liên quan đến Hà Nội giai đoạn 2019-2024 

Năm 

Kim ngạch xuất 

khẩu TCMN VN 

(tỷ USD) 

Tốc độ 

tăng/giảm 

(%) 

Quy mô 

TMĐT bán lẻ 

VN (tỷ USD) 

Xếp hạng 

EBI Hà 

Nội 

Điểm 

EBI Hà 

Nội 

2019 2,23 6,7 10,08 2 83 

2020 1,98 -11,2 11,8 2 85 

2021 2,15 8,6 13,7 2 86 

2022 2,05 -4,6 16,4 2 85,7 

2023 2 -2,4 20,5 2 85,7 

2024 2,08 4 23,2 2 86 

Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại, 2024 

Giai đoạn 2019-2024 cho thấy sự khác biệt tương đối rõ giữa biến động của 

kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và xu hướng tăng trưởng liên tục 

của thương mại điện tử tại Việt Nam. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ 

công mỹ nghệ đạt 2,23 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm trước, trong khi quy mô 

thương mại điện tử bán lẻ đạt 10,08 tỷ USD. Hà Nội đứng thứ hai cả nước về 

Chỉ số thương mại điện tử với 83 điểm, cho thấy nền tảng và môi trường số đã 

được hình thành tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp thủ công 

mỹ nghệ mới sử dụng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, giới thiệu 

thương hiệu và kết nối khách hàng, chưa xem đây là kênh xuất khẩu trực tiếp. 

Trong giai đoạn 2020-2021, đại dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi 

cung ứng, thu hẹp hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp và gia tăng chi phí 

logistics. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giảm còn 1,98 tỷ USD 
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vào năm 2020, sau đó phục hồi lên 2,15 tỷ USD vào năm 2021. Ngược lại, quy 

mô thương mại điện tử bán lẻ tăng liên tục từ 11,8 tỷ USD lên 13,7 tỷ USD, 

trong khi điểm EBI của Hà Nội tăng từ 85 lên 86 điểm. Trong bối cảnh đó, 

thương mại điện tử từng bước chuyển từ công cụ hỗ trợ sang phương thức duy 

trì và mở rộng hoạt động xuất khẩu. Một số doanh nghiệp đã tăng cường khai 

thác các nền tảng trực tuyến, thử nghiệm giao dịch B2B, tiếp cận đơn hàng 

quốc tế và phát huy lợi thế của các sản phẩm có thiết kế đặc thù, sử dụng vật 

liệu bền vững và thuận lợi cho vận chuyển. 

Giai đoạn 2022-2023, nhu cầu đối với hàng hóa không thiết yếu tại nhiều 

thị trường suy giảm do lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ. Kim ngạch xuất 

khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giảm từ 2,05 tỷ USD năm 2022 xuống 2,0 tỷ 

USD năm 2023. Trong khi đó, quy mô thương mại điện tử bán lẻ tiếp tục tăng 

mạnh, từ 16,4 tỷ USD lên 20,5 tỷ USD; Hà Nội duy trì vị trí thứ hai với khoảng 

85,7 điểm EBI. Sự khác biệt này cho thấy tăng trưởng của thị trường thương 

mại điện tử chưa tự động chuyển hóa thành tăng trưởng xuất khẩu hàng thủ 

công mỹ nghệ. Hiệu quả khai thác kênh số phụ thuộc đáng kể vào khả năng đổi 

mới sản phẩm, quản trị gian hàng, phát triển nội dung số, tổ chức logistics và 

đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. 

Đến năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ phục hồi 

nhẹ, đạt 2,08 tỷ USD, tăng khoảng 4% so với năm trước, trong khi quy mô 

thương mại điện tử bán lẻ đạt 23,2 tỷ USD. Hà Nội tiếp tục giữ vị trí thứ hai về 

EBI với khoảng 86 điểm. Các doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động trên 

nền tảng số, chú trọng xây dựng nội dung, kể câu chuyện văn hóa của sản phẩm 

và khai thác các kênh thương mại xã hội để tăng khả năng tiếp cận khách hàng 

quốc tế. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng còn phân hóa và chủ yếu tập trung ở nhóm 

doanh nghiệp có năng lực công nghệ, nhân lực và khả năng đổi mới tốt hơn. 

4.1.3. Sự phát triển tại các thị trƣờng xuất khẩu hàng thủ công mỹ 

nghệ của Hà Nội trong tƣơng quan với cả nƣớc 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động 

xuất khẩu hàng TCMN của Việt Nam giai đoạn 2019-2024 có nhiều biến động 
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cả về quy mô lẫn cơ cấu thị trường. Hà Nội, với lợi thế nổi bật là trung tâm sản 

xuất TCMN lớn nhất cả nước, chiếm gần 60% tổng số làng nghề truyền thống, 

đã trở thành một trong những địa phương đóng vai trò then chốt trong việc duy 

trì và phát triển giá trị xuất khẩu của ngành. Tuy nhiên, khi đặt trong mối tương 

quan với cả nước, sự phát triển tại các thị trường xuất khẩu của Hà Nội vẫn còn 

chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là khi so sánh tỷ trọng đóng góp về giá trị 

xuất khẩu với quy mô và số lượng làng nghề. 

Theo số liệu của Bộ Công Thương và Sở Công Thương Hà Nội, kim 

ngạch xuất khẩu TCMN của cả nước năm 2019 đạt 2,23 tỷ USD, trong đó Hà 

Nội đóng góp khoảng 152 triệu USD, chiếm 6,8%. Tỷ trọng này tăng dần trong 

giai đoạn 2020-2024, đạt 185 triệu USD năm 2024, tương đương 8,9% tổng 

kim ngạch cả nước. Bảng 4.6 dưới đây cho thấy rõ xu hướng gia tăng về giá trị 

tuyệt đối và tỷ trọng đóng góp của Hà Nội, mặc dù tốc độ tăng trưởng chưa 

thực sự bứt phá so với tiềm năng hiện có. 

Bảng 4.6. So sánh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam 

và Hà Nội giai đoạn 2019-2024 

Năm 

Kim ngạch 

xuất khẩu 

TCMN Việt 

Nam (tỷ USD) 

Tốc độ 

tăng/giảm 

(%) 

Kim ngạch 

xuất khẩu 

TCMN Hà Nội 

(triệu USD) 

Tỷ trọng 

Hà Nội (%) 

Thị 

trƣờng 

chính của 

Hà Nội 

2019 2,23 6,7 152 6,8 
Mỹ, Nhật 

Bản, EU 

2020 1,98 -11,2 138 7 
Mỹ, Hàn 

Quốc, Đức 

2021 2,15 8,6 162 7,5 
EU, Mỹ, 

Nhật Bản 

2022 2,05 -4,6 176 8,6 
Mỹ, Nhật 

Bản, Úc 

2023 2 -2,4 176 8,8 
Mỹ, EU, 

Hàn Quốc 

2024* 2,08 4 185 8,9 
EU, Mỹ, 

Nhật Bản 

Nguồn: Bộ Công Thương,2024 
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Diễn biến giai đoạn 2019-2024 cho thấy, mặc dù xuất khẩu hàng thủ công 

mỹ nghệ của cả nước chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, suy giảm kinh tế 

toàn cầu và lạm phát, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội vẫn tăng từ 152 triệu 

USD năm 2019 lên 185 triệu USD năm 2024. Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp của 

Hà Nội vẫn dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của cả 

nước, chưa tương xứng với lợi thế về số lượng làng nghề, đội ngũ nghệ nhân và 

giá trị văn hóa của sản phẩm. Thị trường xuất khẩu chủ yếu tập trung tại Hoa 

Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc; trong đó, Hoa Kỳ chiếm khoảng 35-38%, EU 

khoảng 30% và Nhật Bản, Hàn Quốc khoảng 20%. Phần lớn doanh nghiệp vẫn 

xuất khẩu qua trung gian hoặc thực hiện gia công cho các thương hiệu quốc tế 

nên giá trị gia tăng và khả năng chủ động thị trường còn hạn chế. 

Mặc dù Hà Nội duy trì vị trí thứ hai cả nước về Chỉ số thương mại điện tử 

trong giai đoạn 2019-2024, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử 

xuyên biên giới mới đạt khoảng 18% vào năm 2023, thấp hơn mức bình quân 

chung của cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là hạn chế về năng lực số, kỹ năng 

quản trị gian hàng, ngoại ngữ, logistics và thanh toán quốc tế. Một số doanh 

nghiệp đã tham gia các nền tảng quốc tế hoặc phát triển website đa ngôn ngữ, 

nhưng quá trình chuyển đổi chưa đồng đều. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ 

trọng doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và EU cao hơn cơ cấu xuất khẩu 

chung của Hà Nội do mẫu nghiên cứu tập trung vào nhóm doanh nghiệp đã 

tham gia hoặc có mức độ sẵn sàng cao đối với thương mại điện tử xuyên biên 

giới. Điều này cho thấy các chính sách hỗ trợ hiện chủ yếu tiếp cận nhóm 

doanh nghiệp có năng lực tương đối tốt, chưa lan tỏa rộng đến các doanh 

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

Các DNNVV ngành thủ công mỹ nghệ có đặc thù về quy mô nhỏ, nguồn 

lực hạn chế, thiếu nhân sự chuyên trách về thương mại điện tử, marketing số và 

logistics quốc tế. Sản phẩm có tính cá biệt hóa cao, gắn với kỹ năng thủ công 

và giá trị văn hóa, tạo lợi thế tại các thị trường ngách nhưng gây khó khăn trong 

tiêu chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng, đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Bên 

cạnh đó, đặc điểm đơn hàng nhỏ lẻ và không ổn định làm gia tăng chi phí 
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logistics và xử lý đơn hàng. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ cần hỗ trợ về công 

nghệ mà còn cần hỗ trợ về thiết kế sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí 

tuệ, thương hiệu và hạ tầng logistics. 

4.2. THỰC TRẠNG HỖ TRỢ CỦA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ ĐỐI 

VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÔNG 

QUA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

4.2.1. Thực trạng hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội về thể 

chế, môi trƣờng pháp lý và thủ tục đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất 

khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thƣơng mại điện tử 

Trong giai đoạn 2018-2024, bám sát chủ trương của Trung ương về phát 

triển thương mại điện tử và hỗ trợ DNNVV, chính quyền thành phố Hà Nội đã 

từng bước hoàn thiện cơ chế thực thi và môi trường hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoạt 

động xuất khẩu thông qua thương mại điện tử. Thành phố triển khai Kế hoạch 

tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo 

Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng 

thời cụ thể hóa thông qua các kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa 

bàn do Sở Công Thương chủ trì. Việc thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 

về hỗ trợ DNNVV cũng tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận các chương trình 

đào tạo, tư vấn, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại. 

Hoạt động hỗ trợ tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy 

trình và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định liên quan đến xuất 

khẩu qua thương mại điện tử. Thông qua sự phối hợp giữa Sở Công Thương, 

cơ quan hải quan và các đơn vị liên quan, một số thủ tục về khai báo hải quan, 

thuế và chứng từ xuất khẩu được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần 

rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí tuân thủ. Thành phố cũng tổ chức các 

chương trình xúc tiến thương mại số, hội nghị và tập huấn nhằm cung cấp 

thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử 

xuyên biên giới và nâng cao nhận thức về các quy định của thị trường quốc tế. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan chuyên môn của thành phố 

đã phối hợp phổ biến quy định về thương mại điện tử, xuất khẩu, chuyển đổi số 
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và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến và cơ chế 

một cửa đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực 

hiện thủ tục. Những cải cách này phát huy hiệu quả rõ hơn đối với nhóm doanh 

nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu, năng lực quản trị tương đối tốt và khả năng 

chủ động tiếp cận các công cụ số. 

Tuy nhiên, kết quả khảo sát doanh nghiệp và phỏng vấn chuyên gia cho thấy 

hoạt động hỗ trợ vẫn chủ yếu mang tính phổ quát, tập trung vào phổ biến chính 

sách và hướng dẫn chung, chưa hình thành các chương trình chuyên biệt dành cho 

DNNVV xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử. Nội 

dung hỗ trợ chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của doanh nghiệp ngành thủ công mỹ 

nghệ như quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, mức độ số hóa chưa cao và khó khăn 

trong đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Vì vậy, khả năng 

tiếp cận và thụ hưởng chính sách giữa các nhóm doanh nghiệp còn chưa đồng đều. 

Mặc dù hệ thống pháp luật về thương mại điện tử đã từng bước được hoàn 

thiện thông qua Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-

CP, việc cụ thể hóa các quy định tại địa phương còn thiếu tính chuyên sâu và 

chưa gắn chặt với đặc điểm của từng ngành hàng. Hà Nội chưa hình thành quy 

trình hỗ trợ riêng đối với xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại 

điện tử, nhất là trong các nội dung về truy xuất nguồn gốc, bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ tại thị trường quốc tế, sử dụng chứng từ điện tử, đáp ứng tiêu chuẩn 

môi trường và xử lý tranh chấp trong giao dịch xuyên biên giới. 

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn khi tiếp cận và áp 

dụng các quy định pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu vận hành của các 

nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Cơ chế tư vấn pháp lý chuyên sâu và hỗ 

trợ theo từng thị trường xuất khẩu chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn. Do 

thiếu đầu mối hỗ trợ chuyên biệt, doanh nghiệp thường phải tự tìm hiểu hoặc 

sử dụng dịch vụ trung gian, làm gia tăng chi phí tuân thủ và rủi ro trong quá 

trình giao dịch. 

Trong phạm vi luận án, hỗ trợ của chính quyền được xác định là các chính 

sách, chương trình và hoạt động do chính quyền thành phố Hà Nội cùng các cơ 
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quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức hoặc trực tiếp điều phối thực hiện. 

Các hoạt động độc lập của hiệp hội ngành nghề, tổ chức trung gian và doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ không thuộc phạm vi đánh giá nếu không có sự tham 

gia, đặt hàng hoặc điều phối của chính quyền thành phố. 

Bảng 4.7. Thực trạng hỗ trợ hoàn thiện thể chế, môi trƣờng pháp lý 

và thủ tục xuất khẩu qua TMĐT tại thành phố Hà Nội 

Nội dung hỗ trợ 
Chủ thể hỗ 

trợ 

Hình thức 

triển khai 

Mức độ đáp 

ứng nhu cầu 

DN TCMN 

Nhận xét thực 

trạng 

Phổ biến quy 

định pháp luật về 

TMĐT xuyên 

biên giới 

UBND TP, Sở 

Công Thương, 

Sở TT&TT 

Hội nghị, tập 

huấn, tài liệu 

hướng dẫn 

Trung bình 

(3.02) 

Nội dung mang 

tính chung, chưa 

chuyên sâu theo 

ngành TCMN 

Cải cách thủ tục 

hành chính trong 

xuất khẩu 

Sở Công 

Thương, Hải 

quan 

Thủ tục điện 

tử, cơ chế một 

cửa 

Khá (3.68) 

Rút ngắn thời 

gian xử lý, nhưng 

DN nhỏ vẫn gặp 

khó khi tiếp cận 

Hướng dẫn thực 

hiện Nghị định 

80/2021/NĐ-CP 

Sở KH&ĐT, 

Sở Công 

Thương 

Tư vấn, phổ 

biến chính 

sách 

Thấp - Trung 

bình (2.74) 

DN TCMN khó 

tiếp cận thông tin 

và điều kiện hỗ 

trợ 

Hỗ trợ pháp lý về 

truy xuất nguồn 

gốc và SHTT 

Sở KH&CN 

Tư vấn thủ tục, 

hướng dẫn 

chung 

Thấp (2.31) 

Chưa có quy 

trình hỗ trợ riêng 

cho TMĐT 

xuyên biên giới 

Hỗ trợ xử lý 

tranh chấp 

TMĐT quốc tế 

Các cơ quan 

chức năng 

Hướng dẫn 

chung 
Thấp (2.18) 

Thiếu cơ chế hỗ 

trợ cụ thể, DN 

chủ yếu tự xử lý 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu quản lý của thành phố Hà Nội, kết quả 

khảo sát doanh nghiệp và phỏng vấn chuyên gia của tác giả 

Xét từ góc độ quản lý kinh tế cấp tỉnh, các chính sách và văn bản hỗ trợ 

của chính quyền thành phố Hà Nội trong lĩnh vực xuất khẩu hàng thủ công mỹ 

nghệ qua thương mại điện tử chủ yếu mang tính khung và định hướng chung, 
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chưa được thiết kế như một hệ thống công cụ quản lý chuyên biệt cho ngành 

hàng. Việc lồng ghép nội dung hỗ trợ xuất khẩu thủ công mỹ nghệ trong các 

chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nói chung giúp mở rộng phạm vi bao phủ 

chính sách, song đồng thời làm giảm mức độ tập trung và tính mục tiêu của 

công tác quản lý. 

Về năng lực tổ chức thực hiện, chính quyền thành phố đã phân công trách 

nhiệm cho nhiều sở, ngành cùng tham gia triển khai chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cơ chế phối hợp liên ngành trong hỗ trợ 

xuất khẩu qua thương mại điện tử còn thiếu tính điều phối thống nhất, dẫn đến 

tình trạng chính sách được triển khai theo từng lĩnh vực chức năng, trong khi 

nhu cầu của doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ mang tính liên ngành, gắn với 

đồng thời pháp lý, thị trường, logistics và nền tảng số. 

Từ đó có thể nhận diện một giới hạn quản lý quan trọng là: hỗ trợ thể chế 

hiện nay mới dừng ở mức tạo môi trường pháp lý chung, chưa chuyển hóa 

thành các công cụ quản lý cụ thể giúp doanh nghiệp giảm rủi ro pháp lý và chi 

phí tuân thủ khi tham gia xuất khẩu qua thương mại điện tử. 

4.2.2. Thực trạng hỗ trợ thông tin thị trƣờng, kết nối đối tác và phòng 

tránh rủi ro 

Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng trở thành 

kênh xuất khẩu quan trọng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các 

doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, việc cung cấp thông tin thị 

trường, hỗ trợ kết nối đối tác và phòng tránh rủi ro giao dịch giữ vai trò then 

chốt trong việc giảm thiểu thất bại thị trường do bất cân xứng thông tin và chi 

phí giao dịch cao. Nhận thức được điều này, trong giai đoạn 2018-2024, chính 

quyền thành phố Hà Nội đã triển khai một số hoạt động hỗ trợ nhằm giúp 

doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường xuất khẩu và mở rộng mạng lưới đối 

tác thông qua các kênh thương mại điện tử. 

Cụ thể, các cơ quan chức năng của thành phố, nòng cốt là Sở Công 

Thương và Trung tâm Xúc tiến thương mại, đã tổ chức nhiều hội nghị kết nối 

giao thương, hội thảo xúc tiến xuất khẩu, chương trình giới thiệu sản phẩm thủ 
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công mỹ nghệ gắn với các thị trường trọng điểm. Bên cạnh đó, chính quyền 

thành phố cũng phối hợp với một số sàn thương mại điện tử quốc tế và đơn vị 

trung gian để hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tiếp cận thông tin về xu 

hướng tiêu dùng, yêu cầu kỹ thuật và thị hiếu của người mua quốc tế. Các hoạt 

động này bước đầu góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tiềm 

năng của xuất khẩu qua thương mại điện tử và tạo cơ hội tiếp cận thị trường 

quốc tế với chi phí thấp hơn so với phương thức truyền thống. 

Tuy nhiên, kết quả khảo sát doanh nghiệp và phỏng vấn chuyên gia cho 

thấy, hỗ trợ thông tin thị trường và kết nối đối tác hiện vẫn mang tính sự kiện, 

rời rạc và thiếu tính hệ thống. Thông tin thị trường chủ yếu được cung cấp 

thông qua các hội nghị, hội thảo hoặc báo cáo tổng hợp chung, chưa hình thành 

được cơ sở dữ liệu thị trường chuyên sâu, cập nhật thường xuyên và dành riêng 

cho ngành thủ công mỹ nghệ. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận 

các thông tin mang tính thực tiễn cao như danh sách đối tác uy tín, yêu cầu cụ 

thể của từng thị trường, mức giá tham chiếu hay xu hướng tiêu dùng theo từng 

phân khúc khách hàng trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. 

Bên cạnh đó, các cơ chế hỗ trợ phòng tránh rủi ro trong giao dịch thương 

mại điện tử quốc tế còn rất hạn chế. Việc cảnh báo rủi ro về gian lận thương 

mại, rủi ro thanh toán, vi phạm hợp đồng hoặc tranh chấp phát sinh trên các sàn 

thương mại điện tử chưa được tổ chức một cách bài bản và thường xuyên. Phần 

lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành thủ công mỹ nghệ vẫn phải tự tìm 

hiểu thông tin, tự đánh giá đối tác và tự xử lý rủi ro, trong khi năng lực pháp lý 

và kinh nghiệm giao dịch quốc tế còn hạn chế. Điều này làm gia tăng chi phí 

giao dịch và mức độ rủi ro, khiến nhiều doanh nghiệp e ngại khi mở rộng xuất 

khẩu qua thương mại điện tử, đặc biệt là đối với các đơn hàng nhỏ lẻ và thị 

trường mới. 

Thực trạng trên cho thấy, mặc dù chính quyền thành phố Hà Nội đã có 

những nỗ lực nhất định trong việc hỗ trợ thông tin thị trường và kết nối đối tác 

cho doanh nghiệp, song vai trò hỗ trợ hiện nay mới dừng ở mức tạo cơ hội tiếp 

cận ban đầu, chưa hình thành được hệ thống hỗ trợ thông tin và quản lý rủi ro 
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mang tính bền vững. Việc thiếu các cơ chế hỗ trợ chuyên sâu và liên tục đã làm 

giảm hiệu quả của các hoạt động xúc tiến và hạn chế động lực đổi mới phương 

thức xuất khẩu của doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử. 

Bảng 4.8. Thực trạng hỗ trợ thông tin thị trƣờng, kết nối đối tác 

và phòng tránh rủi ro trong xuất khẩu qua TMĐT tại thành phố Hà Nội 

Nội dung 

hỗ trợ 

Chủ thể 

hỗ trợ 

Hình thức 

triển khai 

Mức độ đáp 

ứng nhu cầu 

DN TCMN 

Nhận xét 

thực trạng 

Cung cấp 

thông tin thị 

trường xuất 

khẩu 

Sở Công 

Thương, Trung 

tâm XTTM 

Hội thảo, báo 

cáo, hội nghị 
Trung bình 

Thông tin 

mang tính tổng 

hợp, thiếu 

chiều sâu theo 

ngành TCMN 

Kết nối doanh 

nghiệp với đối 

tác quốc tế 

Trung tâm 

XTTM, Hiệp 

hội 

Hội nghị giao 

thương, kết nối 

trực tuyến 

Trung bình 

Chủ yếu theo 

sự kiện, chưa 

duy trì kết nối 

lâu dài 

Phối hợp với 

sàn TMĐT 

quốc tế 

Sở Công 

Thương 

Giới thiệu sản 

phẩm, gian 

hàng mẫu 

Khá 

Mới hỗ trợ một 

bộ phận doanh 

nghiệp, phạm 

vi còn hẹp 

Cảnh báo rủi 

ro giao dịch và 

thanh toán 

Các cơ quan 

chức năng 

Hướng dẫn 

chung 
Thấp 

Chưa có hệ 

thống cảnh báo 

sớm, DN tự 

chịu rủi ro 

Hỗ trợ xử lý 

tranh chấp 

TMĐT quốc tế 

Cơ quan quản 

lý 
Tư vấn hạn chế Thấp 

Thiếu cơ chế 

hỗ trợ cụ thể, 

DN thiếu điểm 

tựa pháp lý 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu quản lý của thành phố Hà Nội, kết quả khảo 

sát doanh nghiệp và phỏng vấn chuyên gia của tác giả 

Có thể thấy rằng, mức độ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thủ công mỹ 

nghệ đối với hỗ trợ thông tin thị trường và phòng tránh rủi ro còn ở mức thấp 

đến trung bình, đặc biệt đối với các nội dung mang tính chuyên sâu và dài hạn. 
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Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến doanh nghiệp vẫn phải 

đối mặt với tình trạng bất cân xứng thông tin và rủi ro cao khi tham gia xuất 

khẩu qua thương mại điện tử, qua đó ảnh hưởng đến quyết định đổi mới 

phương thức xuất khẩu và hiệu quả xuất khẩu của ngành thủ công mỹ nghệ trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

Từ góc độ quản lý, hoạt động hỗ trợ thông tin thị trường và xúc tiến 

thương mại của chính quyền thành phố Hà Nội đã góp phần giúp doanh nghiệp 

tiếp cận các thị trường xuất khẩu trọng điểm và nâng cao nhận thức về thương 

mại điện tử xuyên biên giới. Tuy nhiên, các hoạt động này chủ yếu được triển 

khai dưới dạng sự kiện và chương trình ngắn hạn, chưa hình thành được cơ chế 

cung cấp thông tin thị trường thường xuyên, có hệ thống và phù hợp với đặc 

thù của ngành thủ công mỹ nghệ. 

Xét về năng lực tổ chức thực hiện, việc thu thập, xử lý và phổ biến thông tin 

thị trường quốc tế vẫn phụ thuộc nhiều vào các kênh trung ương hoặc đối tác xúc 

tiến, trong khi vai trò chủ động của chính quyền thành phố trong xây dựng cơ sở 

dữ liệu thị trường chuyên sâu cho ngành hàng còn mờ nhạt. Điều này khiến doanh 

nghiệp, đặc biệt là các DNNVV, gặp khó khăn trong việc chuyển hóa thông tin 

xúc tiến thành quyết định kinh doanh và chiến lược xuất khẩu dài hạn. 

Như vậy, giới hạn quản lý ở nội dung này nằm ở việc hỗ trợ xúc tiến 

thương mại chưa gắn chặt với mục tiêu nâng cao năng lực phân tích thị trường 

và năng lực thích ứng của doanh nghiệp. 

4.2.3. Thực trạng hỗ trợ hạ tầng logistics, kỹ thuật số và điều kiện 

tham gia thƣơng mại điện tử 

Trong hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện 

tử, hạ tầng logistics và hạ tầng kỹ thuật số giữ vai trò quyết định đến khả năng 

tham gia, chi phí giao dịch và hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Đối với ngành thủ công mỹ nghệ, đặc thù sản phẩm có giá trị cao, đơn hàng 

nhỏ lẻ, yêu cầu nghiêm ngặt về đóng gói, bảo quản và truy xuất nguồn gốc 

khiến logistics trở thành yếu tố then chốt, đồng thời cũng là rào cản lớn nhất 

trong quá trình xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới. 



 113 

Trong giai đoạn 2018-2024, chính quyền thành phố Hà Nội đã có nhiều 

nỗ lực đầu tư và phát triển hạ tầng logistics và hạ tầng kỹ thuật số phục vụ phát 

triển kinh tế nói chung và xuất khẩu nói riêng. Thành phố đã thúc đẩy phát triển 

các trung tâm logistics, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hải quan, 

thuế, chứng từ điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Một số nền tảng số 

phục vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp cũng được triển khai nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Tuy nhiên, theo yêu cầu đánh giá của Hội đồng và kết quả khảo sát doanh 

nghiệp, logistics vẫn được xem là rào cản lớn nhất đối với hoạt động xuất khẩu 

hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử tại Hà Nội. Mặc dù hạ tầng 

logistics chung của thành phố từng bước được cải thiện, song chưa có các giải 

pháp logistics chuyên biệt phù hợp với đặc thù của ngành thủ công mỹ nghệ, 

đặc biệt là đối với các đơn hàng nhỏ lẻ, giá trị cao và yêu cầu đóng gói, bảo 

quản nghiêm ngặt. Các dịch vụ kho bãi, vận chuyển quốc tế, hoàn thiện chứng 

từ điện tử, thanh toán xuyên biên giới và truy xuất nguồn gốc hiện vẫn thiếu sự 

liên kết đồng bộ và hỗ trợ trực tiếp từ phía chính quyền thành phố. 

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ phải 

tự tìm kiếm, đàm phán và lựa chọn các đơn vị logistics và dịch vụ kỹ thuật số, 

dẫn đến chi phí vận chuyển cao, thời gian xử lý kéo dài và rủi ro phát sinh 

trong quá trình giao dịch quốc tế. Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc 

biệt là các cơ sở sản xuất trong làng nghề, việc thiếu thông tin, thiếu kinh 

nghiệm và thiếu sự hỗ trợ kết nối từ phía chính quyền khiến họ gặp nhiều khó 

khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ logistics và thanh toán phù hợp cho xuất 

khẩu qua thương mại điện tử. 

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật số phục vụ xuất khẩu qua thương mại điện 

tử chưa được phát triển đồng bộ. Việc ứng dụng chứng từ điện tử, truy xuất 

nguồn gốc số, thanh toán xuyên biên giới và tích hợp dữ liệu giữa các khâu 

trong chuỗi xuất khẩu còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp phản ánh rằng họ chưa 

được hướng dẫn đầy đủ về quy trình kỹ thuật số hóa hoạt động xuất khẩu, trong 

khi các nền tảng hỗ trợ hiện có chủ yếu mang tính chung, chưa được thiết kế 

phù hợp với đặc thù của ngành thủ công mỹ nghệ. 
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Thực trạng này cho thấy, vai trò kiến tạo hạ tầng của chính quyền thành 

phố Hà Nội đối với xuất khẩu số của ngành thủ công mỹ nghệ vẫn còn hạn chế. 

Chính quyền chủ yếu tập trung phát triển hạ tầng logistics và kỹ thuật số ở mức 

độ tổng thể, trong khi thiếu các chính sách và cơ chế hỗ trợ chuyên biệt nhằm 

“bù đắp thất bại thị trường” cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực 

thủ công mỹ nghệ, những đối tượng chịu tác động mạnh nhất từ chi phí 

logistics cao và rủi ro kỹ thuật số. 

Bảng 4.9. Thực trạng hỗ trợ hạ tầng logistics, kỹ thuật số và điều kiện 

tham gia TMĐT tại thành phố Hà Nội 

Nội dung 

hỗ trợ 

Chủ thể 

hỗ trợ 

Hình thức 

triển khai 

Mức độ đáp 

ứng nhu cầu 

DN TCMN 

Nhận xét thực 

trạng 

Hạ tầng 

logistics phục 

vụ xuất khẩu 

UBND TP, Sở 

Công Thương 

Phát triển 

logistics chung 

Thấp - Trung 

bình 

Chưa có 

logistics 

chuyên biệt 

cho đơn hàng 

TCMN nhỏ lẻ 

Kho bãi và vận 

chuyển quốc tế 

Doanh nghiệp 

logistics 

Dịch vụ thị 

trường 
Thấp 

DN tự tìm 

kiếm, chi phí 

cao, thiếu hỗ 

trợ kết nối 

Hỗ trợ chứng 

từ điện tử 

Cơ quan quản 

lý 

Hướng dẫn 

chung 
Trung bình 

Chưa tích hợp 

quy trình 

TMĐT xuyên 

biên giới 

Thanh toán 

xuyên biên 

giới 

Ngân hàng, 

trung gian 

Dịch vụ thị 

trường 

Thấp - Trung 

bình 

DN gặp khó 

khăn về thủ tục 

và chi phí 

Truy xuất 

nguồn gốc số 
Sở KH&CN 

Thí điểm, 

hướng dẫn 
Thấp 

Chưa phổ biến, 

DN TCMN 

khó tiếp cận 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu quản lý của thành phố Hà Nội, kết quả khảo 

sát doanh nghiệp và phỏng vấn chuyên gia của tác giả 

Mức độ hỗ trợ hạ tầng logistics và kỹ thuật số đối với doanh nghiệp thủ 

công mỹ nghệ còn thấp, đặc biệt đối với các nội dung mang tính chuyên biệt 
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cho xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Đây là nguyên nhân 

quan trọng làm gia tăng chi phí, rủi ro và hạn chế khả năng mở rộng xuất khẩu 

của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh khoảng trống trong vai trò kiến tạo hạ 

tầng và điều phối thị trường của chính quyền thành phố Hà Nội trong bối cảnh 

chuyển đổi số. 

Mặc dù thành phố Hà Nội đã có những nỗ lực đầu tư và nâng cấp hạ tầng 

logistics, song xét từ góc độ quản lý xuất khẩu qua thương mại điện tử, các 

chính sách hỗ trợ hiện nay chưa được thiết kế theo hướng giải quyết đặc thù 

logistics của các đơn hàng nhỏ lẻ, giá trị thấp - vốn là hình thức phổ biến của 

xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua nền tảng số. 

Về năng lực tổ chức thực hiện, vai trò của chính quyền thành phố chủ yếu 

dừng ở mức tạo điều kiện hạ tầng chung, trong khi thiếu các cơ chế điều phối 

giữa doanh nghiệp logistics, sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp thủ công 

mỹ nghệ. Điều này khiến chi phí logistics quốc tế vẫn là rào cản lớn đối với 

DNNVV, làm giảm hiệu quả thực tế của các chính sách hỗ trợ xuất khẩu. Giới 

hạn quản lý trong nội dung này thể hiện ở việc chính quyền chưa đóng vai trò 

trung gian điều phối chuỗi logistics phục vụ xuất khẩu qua thương mại điện tử.  

4.2.4. Thực trạng hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại điện tử và mở rộng kênh 

thị trƣờng 

Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng trở thành 

kênh xuất khẩu quan trọng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động xúc tiến 

thương mại điện tử đóng vai trò cầu nối giữa sản xuất và thị trường, giúp doanh 

nghiệp tiếp cận khách hàng quốc tế với chi phí thấp và phạm vi rộng hơn so với 

các phương thức truyền thống. Đối với ngành thủ công mỹ nghệ, xúc tiến thương 

mại điện tử không chỉ đơn thuần là quảng bá sản phẩm, mà còn bao gồm việc 

xây dựng thương hiệu số, vận hành gian hàng trực tuyến, kết nối logistics và tổ 

chức dịch vụ hậu mãi phù hợp với yêu cầu của thị trường quốc tế. 

Trong thời gian qua, chính quyền thành phố Hà Nội đã triển khai một số 

hoạt động xúc tiến thương mại điện tử nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thủ công mỹ 

nghệ mở rộng kênh tiếp cận thị trường quốc tế. Các hoạt động này chủ yếu 
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được thực hiện thông qua các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội 

chợ, triển lãm trực tuyến, các sự kiện kết nối giao thương trên nền tảng số và 

một số hoạt động quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ thông qua website, 

mạng xã hội và các cổng thông tin xúc tiến thương mại của thành phố. Những 

hoạt động này bước đầu góp phần nâng cao mức độ nhận diện sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ của Hà Nội trên thị trường quốc tế và tạo cơ hội tiếp cận khách 

hàng tiềm năng cho một bộ phận doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát doanh nghiệp và đánh giá của các 

chuyên gia, hoạt động xúc tiến thương mại điện tử hiện nay vẫn mang tính 

ngắn hạn và thiếu chiều sâu. Việc hỗ trợ xây dựng và vận hành gian hàng 

thương mại điện tử quốc tế cho doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ chưa được 

triển khai một cách liên tục, trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong 

việc duy trì và tối ưu hóa kênh bán hàng xuyên biên giới sau giai đoạn hỗ trợ 

ban đầu. Hoạt động phát triển thương hiệu số cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 

bao gồm xây dựng hình ảnh, câu chuyện sản phẩm và chiến lược truyền thông 

trên nền tảng số, chưa được chú trọng đúng mức và thiếu sự đồng hành lâu dài 

từ phía chính quyền. 

Bên cạnh đó, các chương trình xúc tiến thương mại điện tử còn thiếu tính 

kết nối chuỗi, chưa gắn kết chặt chẽ giữa các khâu quảng bá, bán hàng, 

logistics, hậu mãi trong một quy trình hỗ trợ tổng thể. Nhiều chương trình xúc 

tiến dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm hoặc hỗ trợ tham gia sự kiện trực 

tuyến, trong khi các khâu tiếp theo như xử lý đơn hàng, vận chuyển quốc tế, 

thanh toán, chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại chưa được tích hợp vào 

nội dung hỗ trợ. Điều này khiến hiệu quả xúc tiến thương mại điện tử chưa 

tương xứng với tiềm năng của ngành thủ công mỹ nghệ và chưa tạo ra động 

lực mạnh mẽ để doanh nghiệp duy trì và mở rộng xuất khẩu qua kênh thương 

mại điện tử. 

Thực trạng trên cho thấy, vai trò của chính quyền thành phố Hà Nội trong 

xúc tiến thương mại điện tử đối với ngành thủ công mỹ nghệ mới dừng ở mức 

hỗ trợ tiếp cận ban đầu, chưa phát huy đầy đủ vai trò kiến tạo và dẫn dắt thị 
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trường số. Việc thiếu các chương trình xúc tiến mang tính dài hạn, đồng bộ và 

gắn kết chuỗi đã làm hạn chế hiệu quả hỗ trợ và khả năng mở rộng kênh thị 

trường quốc tế của doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ. 

Bảng 4.10. Thực trạng hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại điện tử và mở rộng 

kênh thị trƣờng tại thành phố Hà Nội 

Nội dung 

hỗ trợ 

Chủ thể  

hỗ trợ 

Hình thức 

triển khai 

Mức độ đáp 

ứng nhu cầu 

DN TCMN 

Nhận xét thực 

trạng 

Tham gia hội 

chợ, triển lãm 

trực tuyến 

Sở Công 

Thương, Trung 

tâm XTTM 

Hội chợ 

online, kết nối 

giao thương 

Trung bình 

Chủ yếu theo 

sự kiện, thiếu 

tính liên tục 

Quảng bá sản 

phẩm trên nền 

tảng số 

Cơ quan xúc 

tiến 

Website, mạng 

xã hội 
Trung bình 

Hiệu quả 

truyền thông 

chưa ổn định 

Hỗ trợ xây 

dựng gian hàng 

TMĐT quốc tế 

Sở Công 

Thương 
Hỗ trợ ban đầu 

Thấp - Trung 

bình 

Thiếu hỗ trợ 

vận hành dài 

hạn 

Phát triển 

thương hiệu số 

cho TCMN 

Cơ quan quản 

lý 
Tư vấn hạn chế Thấp 

Chưa có 

chương trình 

chuyên sâu 

Kết nối chuỗi 

xúc tiến - bán 

hàng - logistics 

Các bên liên 

quan 

Chưa hình 

thành rõ 
Thấp 

Thiếu tích hợp 

các khâu trong 

chuỗi 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu quản lý của thành phố Hà Nội, kết quả khảo 

sát doanh nghiệp và phỏng vấn chuyên gia của tác giả 

Mức độ hỗ trợ xúc tiến thương mại điện tử đối với doanh nghiệp thủ công 

mỹ nghệ còn ở mức trung bình đến thấp, đặc biệt đối với các nội dung đòi hỏi 

sự đồng hành lâu dài và gắn kết chuỗi. Đây là một trong những nguyên nhân 

khiến hiệu quả mở rộng kênh thị trường quốc tế qua thương mại điện tử của 

doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa đạt được 

như kỳ vọng, đặt ra yêu cầu cần đổi mới mạnh mẽ hơn vai trò xúc tiến thương 

mại điện tử của chính quyền cấp tỉnh trong thời gian tới. 
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Các chương trình đào tạo và tập huấn về thương mại điện tử, chuyển đổi 

số do chính quyền thành phố Hà Nội tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức 

và kỹ năng cơ bản cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, xét từ góc độ quản lý phát 

triển năng lực, các chương trình này vẫn mang tính phổ cập, chưa được thiết kế 

theo lộ trình phát triển năng lực phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp và từng 

giai đoạn tham gia xuất khẩu qua thương mại điện tử. 

Về năng lực tổ chức thực hiện, việc thiếu cơ chế theo dõi sau đào tạo và 

đánh giá kết quả ứng dụng khiến chính quyền khó xác định mức độ chuyển hóa 

hỗ trợ đào tạo thành năng lực thực tế của doanh nghiệp. Điều này làm giảm 

hiệu quả quản lý và hạn chế khả năng điều chỉnh nội dung hỗ trợ theo nhu cầu 

thực tiễn. Từ đó cho thấy, giới hạn quản lý trong hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi 

số là chưa gắn kết chặt chẽ giữa hỗ trợ của chính quyền với quá trình hình 

thành năng lực động của doanh nghiệp. 

4.2.5. Thực trạng hỗ trợ tài chính, đào tạo và nâng cao năng lực 

đổi mới 

Trong bối cảnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử 

đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư đáng kể cho chuyển đổi số, nâng cao năng lực 

quản trị và đổi mới sản phẩm, hỗ trợ tài chính, đào tạo và nâng cao năng lực 

đổi mới giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối 

với nhóm doanh nghiệp này, hạn chế về nguồn vốn, nhân lực và trình độ quản 

trị khiến họ khó có khả năng tự vượt qua các rào cản thị trường nếu không có 

sự hỗ trợ phù hợp từ phía chính quyền địa phương. 

Trong giai đoạn 2018-2024, chính quyền thành phố Hà Nội đã triển khai 

một số chương trình hỗ trợ tài chính, đào tạo và nâng cao năng lực cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủ 

công mỹ nghệ. Các chương trình này chủ yếu được thực hiện thông qua việc hỗ 

trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về 

quản trị doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin và 

ĐMST. Những hỗ trợ này bước đầu góp phần nâng cao nhận thức và năng lực 

chung của doanh nghiệp trong quá trình tham gia thị trường. 
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Tuy nhiên, kết quả khảo sát doanh nghiệp và ý kiến chuyên gia cho thấy, 

các chương trình hỗ trợ tài chính và đào tạo hiện nay chưa được thiết kế chuyên 

biệt cho mục tiêu xuất khẩu qua thương mại điện tử, đặc biệt đối với doanh 

nghiệp thủ công mỹ nghệ. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp 

cận các nguồn vốn phục vụ cho chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng công nghệ, xây 

dựng gian hàng thương mại điện tử quốc tế và triển khai các giải pháp logistics 

số. Các điều kiện vay vốn, thủ tục hồ sơ và yêu cầu bảo đảm còn tương đối 

phức tạp so với năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm giảm khả năng tiếp 

cận thực tế của nhóm doanh nghiệp này. 

Về đào tạo và nâng cao năng lực, thiếu vắng các chương trình đào tạo 

chuyên sâu và mang tính thực hành cao về vận hành thương mại điện tử xuyên 

biên giới, quản trị dữ liệu, phân tích thị trường số và đổi mới sản phẩm theo 

nhu cầu của thị trường quốc tế. Phần lớn các khóa đào tạo hiện nay mang tính 

phổ cập, chưa phân hóa theo ngành nghề và trình độ phát triển của doanh 

nghiệp. Điều này khiến doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ, vốn có đặc thù về sản 

phẩm, quy mô và thị trường, khó áp dụng trực tiếp các kiến thức được đào tạo 

vào hoạt động xuất khẩu qua thương mại điện tử. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp còn hạn 

chế, đặc biệt trong các nội dung liên quan đến thiết kế sản phẩm, phát triển 

thương hiệu và đổi mới mô hình kinh doanh trên nền tảng số. Doanh nghiệp 

phản ánh rằng họ thiếu sự đồng hành lâu dài từ phía chính quyền và các tổ chức 

hỗ trợ trong việc chuyển hóa ý tưởng đổi mới thành sản phẩm và giải pháp phù 

hợp với thị trường quốc tế. Các cơ chế khuyến khích đổi mới hiện nay chủ yếu 

mang tính định hướng chung, chưa tạo ra động lực đủ mạnh để doanh nghiệp 

đầu tư bài bản cho ĐMST gắn với xuất khẩu qua thương mại điện tử. 

Thực trạng trên cho thấy, hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối 

với tài chính, đào tạo và nâng cao năng lực đổi mới của doanh nghiệp thủ công 

mỹ nghệ mới dừng ở mức khuyến khích chung, chưa thực sự phát huy vai trò 

bù đắp các thất bại thị trường mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối mặt, bao 
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gồm hạn chế về vốn, năng lực số và khả năng đổi mới. Điều này ảnh hưởng 

trực tiếp đến khả năng tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới và hiệu quả 

xuất khẩu của doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố. 

Bảng 4.11. Thực trạng hỗ trợ tài chính, đào tạo và nâng cao năng lực 

đổi mới của doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ tại thành phố Hà Nội 

Nội dung 

hỗ trợ 

Chủ thể 

hỗ trợ 

Hình thức 

triển khai 

Mức độ đáp 

ứng nhu cầu 

DN TCMN 

Nhận xét 

thực trạng 

Hỗ trợ tiếp cận 

vốn tín dụng 

UBND TP, tổ 

chức tài chính 

Vay ưu đãi, hỗ 

trợ lãi suất 

Thấp - Trung 

bình 

Điều kiện tiếp 

cận còn khó 

đối với DN 

nhỏ 

Hỗ trợ tài 

chính cho 

chuyển đổi số 

Cơ quan quản 

lý 

Chương trình 

chung 
Thấp 

Chưa có gói hỗ 

trợ riêng cho 

TMĐT 

Đào tạo kỹ 

năng TMĐT 

xuyên biên 

giới 

Sở Công 

Thương, Sở 

TT&TT 

Tập huấn, hội 

thảo 
Trung bình 

Thiếu nội dung 

chuyên sâu, 

thực hành 

Đào tạo quản 

trị số và dữ 

liệu 

Cơ quan đào 

tạo 

Đào tạo ngắn 

hạn 
Thấp 

Chưa đáp ứng 

nhu cầu DN 

TCMN 

Hỗ trợ đổi mới 

sản phẩm và 

thương hiệu 

Sở KH&CN 
Tư vấn, hỗ trợ 

hạn chế 
Thấp 

Thiếu chương 

trình đồng 

hành dài hạn 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu quản lý của thành phố Hà Nội, kết quả 

khảo sát doanh nghiệp và phỏng vấn chuyên gia của tác giả 

Mức độ hỗ trợ tài chính, đào tạo và nâng cao năng lực đổi mới đối với 

doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ còn thấp, đặc biệt đối với các nội dung gắn 

trực tiếp với xuất khẩu qua thương mại điện tử. Đây là một trong những nguyên 

nhân quan trọng làm hạn chế khả năng chuyển đổi số và đổi mới mô hình xuất 

khẩu của doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh mạnh mẽ hơn 

chính sách hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 
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Các chính sách hỗ trợ tài chính của chính quyền thành phố Hà Nội đã góp 

phần giảm bớt khó khăn về vốn cho DNNVV, song xét trong bối cảnh xuất 

khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử, các công cụ tài chính 

hiện nay chưa được thiết kế chuyên biệt cho mục tiêu đầu tư ĐMST, số hóa và 

phát triển thị trường quốc tế. 

Về tổ chức thực hiện, việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ tài chính còn 

gặp nhiều rào cản về thủ tục và điều kiện, khiến phần lớn DNNVV chỉ dừng ở 

mức tiếp cận hỗ trợ gián tiếp hoặc không tiếp cận được. Điều này làm giảm vai 

trò dẫn dắt của chính quyền trong việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài 

hạn cho đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Giới hạn quản lý thể hiện ở 

việc thiếu các công cụ tài chính mang tính khuyến khích và chia sẻ rủi ro cho 

doanh nghiệp xuất khẩu qua thương mại điện tử. 

Hoạt động hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trong xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện 

tử chịu tác động đồng thời của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan. Các 

nhân tố này không chỉ ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách mà còn quyết 

định hiệu quả tổ chức thực hiện và mức độ tiếp cận của doanh nghiệp đối với 

các chương trình hỗ trợ. Trước hết, môi trường thể chế và chính sách là nhân tố 

có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hỗ trợ của chính quyền địa phương. Trong 

giai đoạn 2018-2024, hệ thống chính sách về chuyển đổi số, thương mại điện tử 

và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước được hoàn thiện thông qua các 

chương trình của Chính phủ và thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều chính sách 

vẫn mang tính khung, chưa có hướng dẫn riêng cho hoạt động xuất khẩu hàng 

thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Đặc biệt, các yêu 

cầu mới về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn ESG và thương mại xanh phát sinh 

nhanh hơn khả năng điều chỉnh chính sách của địa phương, làm giảm tính kịp 

thời của hoạt động hỗ trợ. Bên cạnh đó, nguồn lực của chính quyền địa phương 

cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp. Mặc dù Hà Nội 

đã dành nguồn kinh phí cho các chương trình xúc tiến thương mại, chuyển đổi 

số và phát triển thương mại điện tử, song nguồn lực vẫn còn phân tán giữa 
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nhiều chương trình khác nhau. Quy mô ngân sách dành riêng cho hỗ trợ doanh 

nghiệp xuất khẩu thông qua thương mại điện tử còn hạn chế, trong khi đội ngũ 

cán bộ có chuyên môn sâu về thương mại điện tử xuyên biên giới chưa nhiều, 

làm ảnh hưởng đến khả năng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp. Một nhân tố quan 

trọng khác là mức độ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Hoạt động 

hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến nhiều cơ quan như Sở Công Thương, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cục 

Hải quan và các tổ chức xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, cơ chế phối hợp và 

chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị chưa thật sự đồng bộ, dẫn đến tình trạng doanh 

nghiệp phải tiếp cận nhiều đầu mối khi thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất 

khẩu và thương mại điện tử. Ngoài các yếu tố từ phía chính quyền, đặc điểm 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thủ công mỹ nghệ cũng ảnh hưởng trực 

tiếp đến hiệu quả của các chương trình hỗ trợ. Phần lớn doanh nghiệp có quy 

mô nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, trình độ ứng dụng công nghệ chưa đồng 

đều và còn phụ thuộc nhiều vào phương thức kinh doanh truyền thống. Theo 

kết quả khảo sát, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử quốc tế mới 

đạt khoảng 18%, trong khi nhiều doanh nghiệp chưa có bộ phận chuyên trách 

về thương mại điện tử. Điều này làm giảm khả năng hấp thụ các chương trình 

hỗ trợ và hạn chế hiệu quả của chính sách. Bên cạnh đó, sự phát triển của hạ 

tầng số và hạ tầng logistics cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả 

hỗ trợ. Mặc dù Hà Nội là địa phương có chỉ số thương mại điện tử (EBI) luôn 

nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, nhưng hệ thống logistics phục vụ thương 

mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt đối với hàng thủ công mỹ nghệ, vẫn chưa 

đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Chi phí logistics còn cao, thiếu các trung 

tâm xử lý đơn hàng chuyên biệt và các dịch vụ hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, 

đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, biến động của môi trường kinh 

doanh quốc tế ngày càng tác động mạnh đến hiệu quả hỗ trợ của chính quyền 

địa phương. Các thị trường xuất khẩu lớn như EU và Hoa Kỳ liên tục cập nhật 

các tiêu chuẩn về môi trường, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và trách 

nhiệm xã hội. Trong khi đó, các nền tảng thương mại điện tử quốc tế cũng 
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thường xuyên thay đổi chính sách vận hành và yêu cầu kỹ thuật. Những thay 

đổi này đòi hỏi hoạt động hỗ trợ của chính quyền phải có tính linh hoạt và khả 

năng thích ứng cao hơn so với trước đây. 

4.3. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ HỖ TRỢ CỦA CHÍNH 

QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

4.3.1. Kết quả đánh giá của về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của 

chính quyền 

Kết quả tổng hợp từ các báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội giai đoạn 

2019-2024, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cùng 

với dữ liệu thống kê của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch Hà 

Nội (HPA) cho thấy phần lớn DNNVV trong lĩnh vực TCMN có đánh giá tích 

cực về vai trò hỗ trợ của chính quyền thành phố trong việc thúc đẩy ứng dụng 

TMĐT và mở rộng xuất khẩu. Cụ thể, khoảng 70% doanh nghiệp tham gia 

khảo sát của Sở Công Thương (2023) cho rằng các chương trình đào tạo kỹ 

năng số, quảng bá sản phẩm và tư vấn marketing quốc tế đã góp phần nâng cao 

khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài. Các chương trình như “Đưa sản phẩm 

làng nghề lên sàn TMĐT” và “Hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV Hà Nội” 

được đánh giá là có tính thực tiễn cao và tác động trực tiếp đến hoạt động xuất 

khẩu của doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2023, hơn 1.200 doanh nghiệp 

TCMN đã được hỗ trợ xây dựng gian hàng trực tuyến, trong đó khoảng 35% đã 

phát sinh đơn hàng quốc tế thông qua các nền tảng như Alibaba, Etsy và 

Amazon Handmade. Bên cạnh đó, 58% doanh nghiệp cho rằng chính quyền 

thành phố đã cải thiện đáng kể các thủ tục xúc tiến thương mại, đặc biệt thông 

qua các hình thức hội chợ ảo và triển lãm trực tuyến trong giai đoạn hậu 

COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 29% doanh nghiệp cho rằng các chính 

sách hỗ trợ còn dàn trải, chưa tập trung vào nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ 

hoặc có năng lực công nghệ hạn chế. Một số hạn chế được phản ánh bao gồm 

thời gian tiếp cận vốn hỗ trợ còn chậm, thiếu hướng dẫn cụ thể trong quá trình 

tham gia các sàn TMĐT quốc tế và chưa hình thành cơ chế liên kết bền vững 

giữa chính quyền, hiệp hội và doanh nghiệp. 
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Kết quả khảo sát 201 cá nhân đại diện các DNNVV trong ngành thủ công 

mỹ nghệ tại Hà Nội tiếp tục củng cố nhận định trên khi cho thấy mức độ đánh 

giá tương đối tích cực và ổn định đối với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố 

trong lĩnh vực TMĐT phục vụ xuất khẩu. Các biến quan sát từ HT1 đến HT5 

có giá trị trung bình dao động từ 3,84 đến 3,90 trên thang đo Likert 5 mức. 

Theo cách phân chia thang đo, khoảng giá trị từ 3,41 đến 4,20 được xem là 

mức “tốt”, do đó có thể khẳng định rằng các doanh nghiệp đánh giá hoạt động 

hỗ trợ của chính quyền ở mức tốt, thay vì chỉ ở mức trung bình. Đồng thời, giá 

trị nhỏ nhất bằng 1 và lớn nhất bằng 5 ở tất cả các biến cho thấy vẫn tồn tại một 

số ý kiến khác biệt giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn dao động 

từ 0,845 đến 0,888 (đều nhỏ hơn 0,9) phản ánh mức độ phân tán thấp, cho thấy 

phần lớn doanh nghiệp có sự đồng thuận tương đối cao trong đánh giá về hiệu 

quả hỗ trợ của chính quyền thành phố. 

Bảng 4.12. Đánh giá của doanh nghiệp về hỗ trợ từ phía chính quyền 

  N Nhỏ nhất Lớn nhất 

Trung 

bình 

Std. 

Deviation 

HT1 201 1 5 3.86 .849 

HT2 201 1 5 3.84 .888 

HT3 201 1 5 3.87 .885 

HT4 201 1 5 3.85 .849 

HT5 201 1 5 3.90 .845 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

Đi sâu vào từng yếu tố, kết quả cho thấy HT5 (Thành phố tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp tham gia các diễn đàn TMĐT phục vụ xuất khẩu) đạt mức 

trung bình cao nhất (3,90). Điều này phản ánh vai trò quan trọng của các kênh 

kết nối và diễn đàn TMĐT trong việc giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội giao 

thương quốc tế, gia nhập mạng lưới xuất khẩu và tiếp cận khách hàng toàn cầu. 

Việc thành phố Hà Nội tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sự kiện trực 

tuyến và hội chợ ảo cũng góp phần tăng khả năng hiện diện quốc tế của 

DNNVV, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp có hạn chế về nguồn lực để tham 

gia trực tiếp các triển lãm nước ngoài. 
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Trong khi đó, HT2 (Thành phố có các chương trình hỗ trợ lãi suất thấp 

cho dự án đầu tư cho TMĐT phục vụ xuất khẩu) có mức trung bình thấp nhất 

(3,84). Mặc dù con số này vẫn ở mức khá cao, song nó cho thấy sự hỗ trợ tài 

chính và tín dụng cho DNNVV chưa thực sự tạo được sự bứt phá. Điều này có 

thể xuất phát từ việc tiếp cận vốn vay ưu đãi còn hạn chế, thủ tục phức tạp, 

hoặc quy mô hỗ trợ chưa đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp 

trong việc đầu tư hạ tầng công nghệ và nền tảng số phục vụ TMĐT. 

Các yếu tố khác như HT1 (hỗ trợ tài chính cho đầu tư TMĐT), HT3 (tổ 

chức hội thảo, hội nghị về xúc tiến xuất khẩu) và HT4 (chương trình đào tạo 

TMĐT cho doanh nghiệp) đều dao động quanh mức trung bình 3,85-3,87. Điều 

này phản ánh sự đồng đều trong đánh giá, cho thấy các hoạt động hỗ trợ được 

triển khai tương đối cân bằng, không có sự chênh lệch quá lớn về hiệu quả cảm 

nhận. Các hội thảo, khóa đào tạo và chương trình xúc tiến thương mại được 

doanh nghiệp đánh giá ở mức hữu ích, tuy nhiên chưa tạo ra khác biệt nổi bật 

so với các hình thức hỗ trợ khác. 

Một điểm đáng chú ý là sự ổn định trong đánh giá giữa các yếu tố. Độ 

lệch chuẩn dưới 0,9 cho thấy các doanh nghiệp có chung quan điểm và ít có sự 

khác biệt trong nhận định. Điều này phần nào phản ánh tính nhất quán trong 

chính sách hỗ trợ của chính quyền thành phố đối với TMĐT cho xuất khẩu thủ 

công mỹ nghệ, dù quy mô và mức độ tác động vẫn chưa đạt đến mức đột phá. 

Từ góc nhìn lý thuyết, kết quả này phù hợp với lý thuyết trao đổi xã hội 

(Social Exchange Theory), khi doanh nghiệp ghi nhận giá trị của các hình thức 

hỗ trợ có tính kết nối và tạo điều kiện tiếp cận thị trường (HT5) nhiều hơn so với 

hỗ trợ tài chính (HT2). Đồng thời, theo lý thuyết dựa trên nguồn lực (Resource-

Based View), các hoạt động hỗ trợ về tri thức, kết nối và đào tạo đóng vai trò 

như một nguồn lực bổ sung giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực cạnh tranh. 

Tuy nhiên, việc hạn chế về hỗ trợ tài chính cho thấy cần có sự kết hợp giữa 

nguồn lực vật chất và nguồn lực tri thức để nâng cao hiệu quả tổng thể. 

Nhìn chung, đánh giá của doanh nghiệp phản ánh bức tranh hỗ trợ tương 

đối tích cực nhưng còn thiên về hình thức phi tài chính. Để nâng cao hiệu quả, 



 126 

chính quyền thành phố Hà Nội cần điều chỉnh theo hướng tăng cường các 

chương trình hỗ trợ vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng công nghệ, đồng thời duy 

trì sự ổn định và chất lượng của các hình thức hỗ trợ kết nối, đào tạo và xúc 

tiến thương mại. Điều này sẽ giúp gia tăng tác động của chính sách hỗ trợ đối 

với hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua TMĐT, từ đó tạo động lực 

cho sự phát triển bền vững của DNNVV trong bối cảnh hội nhập kinh tế số. 

4.3.2. Kết quả đánh giá về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Theo số liệu của Sở Công Thương Hà Nội (2019-2024), Cục TMĐT và 

Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Tổng cục Thống kê cho thấy năng lực cạnh 

tranh của các DNNVV trong lĩnh vực TCMN đã có bước cải thiện, song vẫn 

chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô. Nhìn chung, doanh nghiệp đã bước 

đầu hình thành năng lực cạnh tranh số thông qua việc tham gia sàn TMĐT, ứng 

dụng phần mềm quản trị và khai thác kênh bán hàng trực tuyến. Giai đoạn 

2020-2023, tỷ lệ doanh nghiệp có website hoặc gian hàng trực tuyến tăng từ 

38% lên 62%, trong đó hơn 30% doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu trực 

tiếp qua nền tảng TMĐT. Tuy nhiên, các chỉ số về năng lực đổi mới, quản trị 

chiến lược và đầu tư công nghệ vẫn còn hạn chế, phản ánh sự thiếu đồng bộ 

trong năng lực nội tại của doanh nghiệp. Theo đánh giá của chính quyền và các 

hiệp hội ngành hàng, phần lớn DNNVV Hà Nội vẫn đang ở giai đoạn khởi tạo 

năng lực cạnh tranh, chủ yếu tập trung vào cải tiến sản phẩm và linh hoạt trong 

giá bán, nhưng chưa phát triển mạnh về thương hiệu, năng lực marketing số và 

kết nối quốc tế. Trong số các doanh nghiệp được thống kê, chỉ khoảng 20% có 

chiến lược thương hiệu bài bản, và dưới 15% có đội ngũ chuyên trách quản lý 

TMĐT xuyên biên giới. Các hạn chế về vốn, nhân lực và kinh nghiệm quản trị 

rủi ro số là những yếu tố làm suy giảm khả năng cạnh tranh dài hạn. 

Bên cạnh đó, kết quả thống kê mô tả từ 201 quan sát cho thấy các yếu tố 

về năng lực cạnh tranh (TN1 đến TN5) của DNNVV trong hoạt động xuất khẩu 

hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử được đánh giá ở mức 

trung bình khá. Điểm trung bình của các biến dao động trong khoảng 3,26 đến 
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3,46, phản ánh rằng đa phần doanh nghiệp có khả năng thích ứng tương đối tốt 

với những thay đổi của thị trường, nhưng vẫn chưa đạt đến mức cao. Độ lệch 

chuẩn dao động từ 0,875 đến 1,035, thể hiện sự phân tán vừa phải, cho thấy 

mặc dù có sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp nhưng mức độ biến động 

không quá lớn, nghĩa là phần đông doanh nghiệp có nhận thức khá đồng đều về 

năng lực cạnh tranh. 

Bảng 4.13. Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

  N Nhỏ nhất Lớn nhất 

Trung 

bình 

Std. 

Deviation 

TN1 201 1 5 3.28 1.035 

TN2 201 1 5 3.46 .911 

TN3 201 1 5 3.26 .885 

TN4 201 1 5 3.34 .988 

TN5 201 1 5 3.34 .875 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

Kết quả phân tích cho thấy năng lực cạnh tranh của DNNVV tại Hà Nội 

trong hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử 

được đánh giá ở mức trung bình khá, với giá trị trung bình của các biến quan sát 

dao động từ 3,26 đến 3,46. Trong đó, TN2 về khả năng phản ứng linh hoạt trước 

sự thay đổi của giá sản phẩm, dịch vụ đạt mức cao nhất (3,46). Kết quả này cho 

thấy doanh nghiệp đã chủ động hơn trong điều chỉnh giá nhằm thích ứng với 

biến động của thị trường, chi phí logistics và mức độ cạnh tranh trên các nền 

tảng thương mại điện tử. Khả năng này được hỗ trợ bởi kinh nghiệm xuất khẩu 

và việc từng bước ứng dụng công nghệ trong quản trị hoạt động kinh doanh. 

TN4 về khả năng tổ chức linh hoạt để phản ứng nhanh với thị trường và 

TN5 về việc xác định cạnh tranh là ưu tiên chiến lược cùng đạt mức trung bình 

3,34. Kết quả phản ánh doanh nghiệp đã nhận thức rõ hơn vai trò của năng lực 

thích ứng và từng bước điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng 

cao tốc độ ra quyết định. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi mới chủ yếu diễn ra 

ở nhóm doanh nghiệp có định hướng phát triển rõ ràng và khả năng ứng dụng 

công nghệ, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu nguồn lực và chiến lược dài 

hạn để nâng cao năng lực cạnh tranh. 



 128 

TN1 về khả năng điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu khách hàng 

đạt mức trung bình 3,28. Mức đánh giá này cho thấy doanh nghiệp đã quan tâm 

đến việc thích ứng sản phẩm với thị hiếu quốc tế nhưng còn hạn chế về nguồn 

lực tài chính, năng lực thiết kế và khả năng nghiên cứu thị trường. TN3 về 

khuyến khích thay đổi phương thức làm việc và loại bỏ các phương thức không 

còn phù hợp có mức trung bình thấp nhất (3,26), phản ánh những khó khăn 

trong đổi mới quy trình sản xuất và quản trị. Đặc thù sản xuất thủ công truyền 

thống vừa tạo nên giá trị văn hóa của sản phẩm, vừa có thể làm chậm quá trình 

đổi mới nếu doanh nghiệp chưa kết hợp hiệu quả giữa bảo tồn kỹ thuật truyền 

thống với ứng dụng công nghệ và phương thức quản trị hiện đại. 

Trong giai đoạn 2021-2024, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có xu 

hướng từng bước cải thiện. Đại dịch COVID-19 thúc đẩy doanh nghiệp 

chuyển đổi phương thức kinh doanh và nâng cao khả năng thích ứng; tuy 

nhiên, biến động chuỗi cung ứng và chi phí logistics trong giai đoạn 2022-

2023 đã làm gia tăng khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp. Đến năm 2024, 

cùng với sự phục hồi của thị trường và các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, 

doanh nghiệp đã cải thiện khả năng tổ chức linh hoạt và chú trọng hơn đến 

chiến lược cạnh tranh.  

4.3.3. Kết quả đánh giá về phát triển thƣơng mại điện tử cho hoạt 

động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

Tính đến năm 2024, trên 40% doanh nghiệp TCMN của Hà Nội đã tham 

gia TMĐT, trong đó khoảng 1/3 có hoạt động xuất khẩu trực tiếp qua các sàn 

giao dịch quốc tế như Alibaba, Amazon, Etsy và Shopee Global. Nhiều doanh 

nghiệp bước đầu hình thành đội ngũ nhân lực chuyên trách TMĐT và tích hợp 

công cụ quảng bá trực tuyến để mở rộng thị trường xuất khẩu. Chính quyền 

thành phố Hà Nội đã đóng vai trò định hướng và hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình 

phát triển TMĐT, thông qua việc xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng 

số, tư vấn vận hành gian hàng trực tuyến, hỗ trợ quảng bá và kết nối với sàn 

TMĐT quốc tế. Các dự án như “Đưa sản phẩm làng nghề lên sàn TMĐT” và 

“Hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV Hà Nội” đã giúp nhiều doanh nghiệp thay 
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đổi tư duy kinh doanh và gia tăng hiệu quả xuất khẩu. Ngoài ra, thành phố còn 

thiết lập các gian hàng thương hiệu dùng chung cho sản phẩm tiêu biểu, giúp 

doanh nghiệp nhỏ tận dụng uy tín tập thể khi tiếp cận thị trường quốc tế. 

Cùng với đó, kết quả khảo sát trên 201 DNNVV tại Hà Nội cho thấy, việc 

triển khai TMĐT trong hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ được nhìn 

nhận khá tích cực, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế cần được khắc phục. 

Bảng 4.14. Đánh giá về sự phát triển TMĐT 

  N Nhỏ nhất Lớn nhất 

Trung 

bình 

Std. 

Deviation 

TMDT1 201 1 5 3.40 .955 

TMDT2 201 1 5 3.74 .935 

TMDT3 201 2 5 3.65 .877 

TMDT4 201 1 5 3.57 .947 

TMDT5 201 1 5 3.68 .865 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

Kết quả khảo sát cho thấy thương mại điện tử có vai trò tích cực đối với 

hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của DNNVV tại Hà Nội, với giá 

trị trung bình của các biến quan sát dao động từ 3,40 đến 3,74. Trong đó, 

TMDT2 về khả năng cải thiện tiếp cận thị trường quốc tế đạt mức trung bình 

cao nhất (3,74), cho thấy thương mại điện tử đã trở thành công cụ quan trọng 

giúp doanh nghiệp giảm rào cản địa lý, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng 

và thị trường quốc tế. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn 0,935 phản ánh sự khác biệt về 

hiệu quả ứng dụng giữa các doanh nghiệp, phụ thuộc vào năng lực công nghệ, 

nguồn nhân lực và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số. 

Tiếp theo, TMDT5 về mức độ thuận lợi khi sử dụng nền tảng thương mại 

điện tử để xúc tiến xuất khẩu đạt 3,68 và TMDT3 về khả năng rút ngắn thời 

gian hoàn tất giao dịch đạt 3,65. Kết quả cho thấy thương mại điện tử góp phần 

đơn giản hóa quy trình giao dịch, giảm sự phụ thuộc vào các kênh trung gian và 

nâng cao hiệu quả quản lý đơn hàng. TMDT4 về khả năng tiếp nhận phản hồi 

trực tuyến từ khách hàng đạt 3,57, phản ánh vai trò của thương mại điện tử 

trong việc tăng cường tương tác, hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh mẫu mã, chất 

lượng và hoạt động tiếp thị phù hợp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, mức độ 
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khai thác các công cụ phản hồi và dữ liệu khách hàng giữa các doanh nghiệp 

vẫn chưa đồng đều. 

TMDT1 về mức độ tích cực sử dụng nền tảng thương mại điện tử phục vụ 

giao dịch xuất khẩu có giá trị trung bình thấp nhất (3,40) và độ lệch chuẩn cao 

nhất (0,955). Điều này cho thấy nhiều doanh nghiệp mới ứng dụng thương mại 

điện tử ở mức hỗ trợ hoặc kết hợp với phương thức xuất khẩu truyền thống, 

chưa xem đây là kênh xuất khẩu chiến lược. Nguyên nhân chủ yếu liên quan 

đến hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân lực số, hạ tầng công nghệ và năng lực 

vận hành các nền tảng quốc tế. 

Giai đoạn 2021-2024 cho thấy xu hướng ứng dụng thương mại điện tử 

ngày càng được củng cố. Sau khi tăng nhanh do tác động của dịch COVID-19, 

mức độ ứng dụng có sự phân hóa trong giai đoạn 2022-2023 do biến động thị 

trường và chi phí logistics gia tăng. Đến năm 2024, cùng với sự phục hồi của 

thị trường và các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, doanh nghiệp ngày càng 

nhận thức rõ vai trò của thương mại điện tử trong mở rộng thị trường và nâng 

cao năng lực cạnh tranh. 

4.3.4. Kết quả đánh giá về năng lực đổi mới sáng tạo 

Trong giai đoạn 2020-2023, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới về 

mẫu mã, công nghệ sản xuất hoặc phương thức tiếp cận thị trường đạt khoảng 

42%, tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2016-2019. Tuy nhiên, phần lớn đổi mới tập 

trung ở khía cạnh sản phẩm và thiết kế, trong khi đổi mới mô hình kinh doanh, 

quy trình quản trị và ứng dụng công nghệ số vẫn còn hạn chế. Kết quả đánh giá 

từ các cơ quan chuyên môn cho thấy, chỉ khoảng 18% doanh nghiệp TCMN tại 

Hà Nội có đầu tư cho hoạt động R&D hoặc hợp tác với các viện, trường trong 

nghiên cứu công nghệ vật liệu và thiết kế sản phẩm. Số lượng doanh nghiệp 

đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp hoặc thương hiệu quốc tế còn 

thấp, chiếm chưa tới 10% tổng số doanh nghiệp xuất khẩu. Điều này cho thấy 

năng lực ĐMST hiện nay của doanh nghiệp chủ yếu mang tính tự phát, chưa 

được hỗ trợ hiệu quả bởi chính sách tài chính, công nghệ đặc thù. Theo tổng 
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hợp dữ liệu thứ cấp từ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (2020-2024), Sở 

Công Thương Hà Nội và Báo cáo Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC, 2023), năng 

lực ĐMST của các DNNVV trong lĩnh vực TCMN đã có chuyển biến tích cực, 

song vẫn ở mức khởi tạo và chưa mang tính hệ thống. 

Kết quả khảo sát về năng lực ĐMST trong xuất khẩu hàng thủ công mỹ 

nghệ qua thương mại điện tử phản ánh một xu thế khá tích cực, dù vẫn còn 

nhiều hạn chế cần khắc phục. Dữ liệu từ 201 quan sát cho thấy cả bốn yếu tố 

(DM1 đến DM4) đều có giá trị nhỏ nhất là 1 và lớn nhất là 5, với mức trung 

bình dao động từ 3,38 đến 3,46. Sự dao động này cho thấy năng lực đổi mới 

của các doanh nghiệp được đánh giá ở mức khá, chưa thật sự nổi trội nhưng có 

nền tảng để phát triển. Độ lệch chuẩn dao động từ 0,921 đến 0,958, thể hiện 

mức độ phân tán vừa phải quanh giá trị trung bình, chứng tỏ sự ổn định trong 

nhận thức của doanh nghiệp, đồng thời cũng phản ánh những khác biệt nhất 

định giữa các nhóm doanh nghiệp. 

Bảng 4.15. Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực ĐMST 

  N Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình 

Std. 

Deviation 

DM1 201 1 5 3.38 .921 

DM2 201 1 5 3.46 .948 

DM3 201 1 5 3.45 .958 

DM4 201 1 5 3.44 .931 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

Trong số các yếu tố, DM1 - thử nghiệm với ý tưởng mới đạt giá trị trung 

bình thấp nhất (3,38). Điều này cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 

lĩnh vực thủ công mỹ nghệ vẫn còn dè dặt trong việc triển khai các ý tưởng 

mới, đặc biệt khi liên quan đến ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử 

trong xuất khẩu. Một số nguyên nhân có thể đến từ hạn chế về tài chính, năng 

lực quản trị đổi mới chưa cao và tâm lý lo ngại rủi ro trong quá trình thử 

nghiệm. Trong khi đó, DM2 - tìm cách thức mới để thực hiện công việc lại có 

giá trị trung bình cao nhất (3,46), phản ánh xu hướng tích cực trong việc cải 

thiện quy trình làm việc, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý và 
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tiếp cận thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã dần dịch chuyển từ cách vận hành 

truyền thống sang môi trường trực tuyến, kết hợp giữa thủ công và công nghệ 

hiện đại để tạo ra giá trị gia tăng trong xuất khẩu. 

Yếu tố DM3 - trở thành doanh nghiệp tiên phong tung ra sản phẩm mới có 

mức trung bình 3,45, cho thấy một bộ phận doanh nghiệp đã chủ động phát 

triển sản phẩm độc đáo, mang tính khác biệt, đáp ứng xu hướng tiêu dùng toàn 

cầu. Tuy nhiên, giá trị này cũng phản ánh thực tế rằng phần lớn doanh nghiệp 

vẫn chưa đủ mạnh để tiên phong trên thị trường quốc tế. Thay vào đó, nhiều 

doanh nghiệp chọn cách “đi sau”, dựa trên các xu hướng có sẵn rồi điều chỉnh 

sản phẩm để phù hợp hơn với khách hàng. DM4 - khuyến khích sự đổi mới 

cũng đạt mức trung bình khá cao (3,44), cho thấy môi trường nội bộ doanh 

nghiệp phần nào đã cởi mở hơn trong việc thúc đẩy đổi mới. Đây là tín hiệu 

tích cực bởi khuyến khích đổi mới từ bên trong tổ chức là một trong những tiền 

đề quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững trong dài hạn. 

Xét theo giai đoạn, năm 2021 là thời điểm năng lực ĐMST của doanh 

nghiệp ở mức thấp do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Doanh 

nghiệp tập trung duy trì hoạt động sản xuất và xuất khẩu, ít có điều kiện thử 

nghiệm các ý tưởng mới. Năm 2022, khi thị trường bắt đầu phục hồi, chính 

quyền thành phố Hà Nội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ ĐMST như tập 

huấn kỹ năng số, khuyến khích ứng dụng nền tảng TMĐT trong xuất khẩu. 

Nhờ đó, các yếu tố DM2 và DM4 có sự cải thiện rõ rệt, thể hiện qua việc doanh 

nghiệp quan tâm hơn đến cải tiến quy trình và khuyến khích đổi mới trong nội 

bộ. Năm 2023, với sự gia tăng cạnh tranh từ các đối thủ quốc tế và yêu cầu 

ngày càng cao của thị trường, nhiều doanh nghiệp bắt đầu chú trọng hơn đến 

việc phát triển sản phẩm mới, dẫn đến mức điểm DM3 tăng lên đáng kể. Đặc 

biệt, một số doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội đã đưa ra thị trường 

các sản phẩm kết hợp giữa yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại, đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng “xanh” và thân thiện với môi trường. Đến năm 2024, năng lực 

ĐMST tiếp tục được củng cố nhờ sự kết hợp của chính sách hỗ trợ từ phía 

chính quyền và nhu cầu tự thân của doanh nghiệp. Các yếu tố như DM2, DM3 
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và DM4 được đánh giá ở mức ổn định và cao hơn so với giai đoạn đầu, phản 

ánh sự trưởng thành trong tư duy ĐMST. 

Tổng thể, kết quả khảo sát cho thấy năng lực ĐMST của DNNVV trong 

xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua TMĐT tại Hà Nội đã có những bước 

tiến rõ rệt, đặc biệt trong việc cải tiến phương thức làm việc và khuyến khích 

nội bộ đổi mới. Tuy nhiên, mức độ thử nghiệm ý tưởng mới (DM1) vẫn còn 

thấp, đặt ra yêu cầu chính quyền thành phố cần tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ hơn 

thông qua chính sách tài chính, quỹ ĐMST và các chương trình ươm tạo khởi 

nghiệp. Bên cạnh đó, bản thân doanh nghiệp cũng cần thay đổi tư duy, mạnh 

dạn thử nghiệm và đầu tư cho đổi mới, để có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh khác 

biệt và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế. 

4.3.5. Kết quả đánh giá về hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

Trong giai đoạn 2019-2023, kim ngạch xuất khẩu hàng TCMN của Hà 

Nội tăng bình quân 11,5%/năm, trong đó nhóm doanh nghiệp tham gia TMĐT 

có tốc độ tăng trưởng cao hơn gấp đôi so với nhóm chưa áp dụng công nghệ 

số. Báo cáo của Sở Công Thương (2024) cho thấy, tỷ trọng doanh thu từ kênh 

TMĐT chiếm khoảng 28-32% tổng doanh thu xuất khẩu TCMN, tập trung 

chủ yếu ở các nhóm sản phẩm gốm sứ, mây tre đan và sơn mài. Riêng các 

doanh nghiệp có gian hàng trực tuyến trên các nền tảng quốc tế như Alibaba, 

Amazon Handmade và Etsy đạt mức tăng trưởng bình quân 15-18%/năm, thể 

hiện rõ hiệu quả lan tỏa của chính sách hỗ trợ số hóa xuất khẩu. Ngoài yếu tố 

doanh thu, hiệu quả xuất khẩu còn thể hiện qua sự đa dạng thị trường và giá 

trị thương hiệu. Nếu như trước đây doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu sang 

Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu thông qua trung gian, thì hiện nay nhiều 

doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận trực tiếp khách hàng quốc tế, mở rộng 

sang các thị trường mới như Bắc Mỹ và Trung Đông thông qua TMĐT. Tỷ lệ 

doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu trực tuyến tăng từ 12% năm 2019 lên 

37% năm 2023, cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ mô hình truyền thống sang 

mô hình xuất khẩu số. 
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Kết quả thống kê từ 201 quan sát về các yếu tố hiệu quả xuất khẩu hàng 

thủ công mỹ nghệ (HQ1 đến HQ4) phản ánh một bức tranh tương đối tích cực, 

dù vẫn còn tồn tại những khác biệt nhất định giữa các khía cạnh cụ thể. Dữ liệu 

cho thấy giá trị nhỏ nhất dao động từ 1 đến 2 và giá trị lớn nhất là 5, trong khi 

giá trị trung bình của các yếu tố nằm trong khoảng từ 3,40 đến 3,62. Điều này 

cho thấy, nhìn chung, hiệu quả hoạt động xuất khẩu của các DNNVV trong 

lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ được đánh giá ở mức khá, song vẫn chưa đạt 

ngưỡng cao tuyệt đối. Độ lệch chuẩn dao động từ 0,831 đến 1,044 phản ánh sự 

phân tán vừa phải, đồng thời cho thấy mức độ nhất quán tương đối trong các 

phản hồi của doanh nghiệp. 

Bảng 4.16. Đánh giá về hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

của doanh nghiệp 

  N Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình 

Std. 

Deviation 

HQ1 201 2 5 3.62 .887 

HQ2 201 1 5 3.56 .859 

HQ3 201 1 5 3.52 .831 

HQ4 201 1 5 3.40 1.044 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

Kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của 

các DNNVV tại Hà Nội được đánh giá ở mức tương đối tích cực. Trong đó, 

tăng trưởng xuất khẩu theo kế hoạch (HQ1) đạt mức trung bình cao nhất (3,62), 

tiếp đến là khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ theo mong muốn (HQ2) với 

3,56 và mức độ hài lòng đối với thị trường đã gia nhập (HQ3) với 3,52. Kết quả 

này phản ánh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và 

ứng dụng thương mại điện tử của chính quyền thành phố đã bước đầu tạo điều 

kiện để doanh nghiệp duy trì tăng trưởng, đổi mới sản phẩm và tiếp cận khách 

hàng quốc tế. Tuy nhiên, mức độ hài lòng về thị phần (HQ4) thấp nhất, đạt 

3,40, cho thấy khả năng mở rộng và duy trì vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp 

trên thị trường quốc tế còn hạn chế. Trong giai đoạn 2021-2024, hiệu quả xuất 

khẩu có xu hướng cải thiện sau những tác động tiêu cực của dịch COVID-19; 
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doanh nghiệp từng bước tăng cường ứng dụng thương mại điện tử, đa dạng hóa 

sản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Dù vậy, quy mô nhỏ, năng 

lực quản trị hạn chế, thương hiệu chưa mạnh và mức độ cạnh tranh cao vẫn là 

những trở ngại đối với việc gia tăng thị phần. 

Giai đoạn 2018-2024, chính quyền thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều 

chương trình hỗ trợ DNNVV xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua 

thương mại điện tử, tập trung vào hoàn thiện môi trường kinh doanh, cung cấp 

thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, đào tạo nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi 

số và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, các chính sách còn mang tính phổ quát, 

thiếu chương trình chuyên biệt cho ngành thủ công mỹ nghệ và chưa đáp ứng 

đầy đủ yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn ESG, sở hữu trí tuệ, logistics 

xuyên biên giới và tuân thủ quy định của thị trường nhập khẩu. Hoạt động đào 

tạo, hỗ trợ tài chính và xúc tiến thương mại còn ngắn hạn; cơ chế phối hợp và 

đồng hành lâu dài với doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả. 

Những hạn chế trên xuất phát từ sự thay đổi nhanh của môi trường thương 

mại quốc tế, nguồn lực hỗ trợ còn phân tán, năng lực phối hợp và cung cấp dịch 

vụ chuyên sâu còn hạn chế; đồng thời, nhiều DNNVV chưa đủ năng lực về 

vốn, công nghệ, nhân lực và quản trị để khai thác hiệu quả chính sách. 

4.3.6. Kết quả kiểm định sự tin cậy thang đo 

Tác giả sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến để phân tích 

và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng 

mô hình cấu trúc tuyến tính bằng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ 

nhất từng phần (PLS-SEM). Các biến nghiên cứu được đánh giá tính tin cậy và 

thích hợp qua mô hình đo lường. Tiêu chuẩn để đánh giá tính tin cậy là hệ số 

Cronbach’s Alpha, rho_A, hệ số tin cậy tổng hợp lớn hơn 0,7, phương sai trích 

trung bình lớn hơn 0,5 (Ringle và cộng sự, 2020; Sarstedt và cộng sự, 2017). 

Giá trị hội tụ của các biến quan sát trong từng nhân tố được đánh giá qua hệ số 

tải nhân tố với tiêu chuẩn lớn hơn 0,7 (Hair và cộng sự, 2019).  

Kết quả phân tích cho thấy các hệ số Cronbach’s Alpha, rho_A, và hệ số 

tin cậy tổng hợp của các nhân tố trong mô hình đều lớn hơn 7, phương sai trích 
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trung bình lớn hơn 0,5, cho thấy các biến quan sát đo lường các khái niệm 

nghiên cứu đạt tính nhất quán nội tại và là các thang đo tốt. Kết quả phân tích 

khẳng định nhân tố cho thấy các hệ số tải nhân tố của các biến quan sát trong 

từng nhân tố phần lớn cao hơn 0,7. Điều đó cho thấy các biến quan sát đo 

lường cho các nhân tố trong mô hình đạt giá trị hội tụ.  

Bảng 4.17. Kết quả kiểm định sự tin cậy thang đo 

Các biến 

quan sát 

Hệ số tải 

nhân tố 

Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

DM1 0.934 

0.953 0.966 0.876 
DM2 0.948 

DM3 0.931 

DM4 0.93 

HT1 0.914 

0.932 0.948 0.785 

HT2 0.927 

HT3 0.839 

HT4 0.83 

HT5 0.914 

TMDT1 0.833 

0.909 0.934 0.743 

TMDT2 0.928 

TMDT3 0.937 

TMDT4 0.635 

TMDT5 0.939 

TN1 0.912 

0.958 0.968 0.857 

TN2 0.927 

TN3 0.921 

TN4 0.937 

TN5 0.932 

HQ1 0.898 

0.9 0.931 0.77 
HQ2 0.889 

HQ3 0.868 

HQ4 0.854 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

4.3.7. Kết quả kiểm tra tính phân biệt 

Giá trị phân biệt của các biến nghiên cứu được đánh giá theo tiêu chuẩn 

giá trị căn bậc hai của phương sai trích trung bình lớn hơn các hệ số tương quan 
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(Fornell & Larker, 1981). Phân tích đường dẫn được sử dụng để kiểm định các 

giả thuyết, hiệu lực của phân tích được xem xét qua hệ số xác định (R2), hiện 

tượng đa cộng tuyến trong mô hình được đánh giá qua hệ số VIF nhỏ hơn 4. Để 

đánh giá ảnh hưởng điều tiết, nhóm tác giả sử dụng phân tích với biến tích 

chuẩn hóa. Mức ý nghĩa thống kê được lấy theo thông lệ ở mức 5%. Dữ liệu 

chính thức được kiểm tra hiện tượng sai lệch phương pháp thông thường bằng 

kiểm định Harman với phân tích khám phá lựa chọn một nhân tố cho thấy 

phương sai giải thích nhỏ (31,313%), chứng tỏ hiện tượng sai lệch phương 

pháp thông thường không ảnh hưởng tới kết quả.  

Kết quả phân tích cho thấy giá trị căn bậc hai của các phương sai trích 

trung bình lớn hơn các hệ số tương quan giữa các biến (căng bậc hai của AVE 

nằm trong khoảng 0.862 đến 0.936, trong khi các hệ số tương quan tương ứng 

từ 0.402 đến 0.841), cho thấy các thang đo trong mô hình đạt giá trị phân biệt.  

Bảng 4.18. Kết quả kiểm định tính phân biệt 

 

DM HQ HT TMDT TN 

DM 0.936 

    HQ 0.808 0.878 

   HT 0.485 0.463 0.886 

  TMDT 0.675 0.774 0.454 0.862 

 TN 0.787 0.841 0.402 0.743 0.926 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

Sau khi các thang đo đều tin cậy, các thang đo được đưa vào phân tích 

PLS-SEM để kiểm định mô hình cũng như giả thuyết nghiên cứu ở các bước 

tiếp theo. 

4.3.8. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu qua PLS-SEM 

4.3.8.1. Kiểm tra mối quan hệ trực tiếp 

Kết quả phân tích PLS-SEM cho thấy tất cả các mối quan hệ đều có ý 

nghĩa thống kê ở mức 5%. Cụ thể, biến DM có ảnh hưởng tích cực và đáng kể 

đến HQ (Beta = 0.320) và TMDT (Beta = 0.595). HT cũng có tác động đáng kể 

lên DM (Beta = 0.485), TMDT (Beta = 0.165), và TN (Beta = 0.402).  
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Hình 4.1. Kết quả phân tích SEM 

Bên cạnh đó, TMDT ảnh hưởng đến HQ (Beta = 0.269), và TN cũng có 

tác động tích cực lên HQ (Beta = 0.389). Tất cả các p-value đều nhỏ hơn 0.05, 

cho thấy các mối quan hệ này đều có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 4.19. Kết quả các mối quan hệ trực tiếp 

 

beta se t P Values 

DM -> HQ 0.320 0.047 6.829 0.000 

DM -> TMDT 0.595 0.059 10.138 0.000 

HT -> DM 0.485 0.054 9.015 0.000 

HT -> TMDT 0.165 0.072 2.291 0.022 

HT -> TN 0.402 0.063 6.386 0.000 

TMDT -> HQ 0.269 0.058 4.652 0.000 

TN -> HQ 0.389 0.058 6.676 0.000 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

4.3.8.2. Kiểm tra mối quan hệ gián tiếp 

Kết quả kiểm định các mối quan hệ gián tiếp trong Bảng 4.20 cho thấy, tác 

động của hỗ trợ của chính quyền đến hiệu quả xuất khẩu được hình thành thông 

qua nhiều cơ chế trung gian khác nhau, với mức độ và ý nghĩa thống kê không 

đồng nhất. Điều này phản ánh tính phức hợp của cơ chế tác động, phù hợp với đặc 

thù của hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử. 
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Thứ nhất, các mối quan hệ gián tiếp thông qua ĐMST (DM) đều có ý 

nghĩa thống kê cao (P-value < 0.001), bao gồm chuỗi tác động HT → DM → 

HQ và HT → DM → TMDT → HQ. Kết quả này cho thấy hỗ trợ của chính 

quyền chỉ thực sự phát huy tác động đến hiệu quả xuất khẩu khi được chuyển 

hóa thành năng lực ĐMST của doanh nghiệp, qua đó nâng cao khả năng thích 

ứng với yêu cầu thị trường và khai thác hiệu quả các kênh thương mại điện tử. 

Đây là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định vai trò gián tiếp và kiến 

tạo của chính quyền, thay vì tác động trực tiếp đến kết quả xuất khẩu. 

Thứ hai, mối quan hệ gián tiếp DM → TMDT → HQ có ý nghĩa thống kê 

rõ ràng (Beta = 0.160; P-value = 0.000), cho thấy phát triển thương mại điện tử 

chỉ đóng vai trò trung gian hiệu quả khi được đặt trên nền tảng năng lực ĐMST 

của doanh nghiệp. Điều này hàm ý rằng thương mại điện tử không phải là yếu 

tố tự thân tạo ra hiệu quả xuất khẩu, mà là công cụ được doanh nghiệp khai 

thác hiệu quả hay không phụ thuộc vào năng lực nội tại. 

Bảng 4.20. Kết quả các mối quan hệ gián tiếp 

 

beta se t P Values 

HT -> DM -> HQ 0.155 0.029 5.298 0.000 

DM -> TMDT -> HQ 0.160 0.032 4.969 0.000 

HT -> DM -> TMDT -> HQ 0.078 0.017 4.582 0.000 

HT -> TMDT -> HQ 0.045 0.026 1.723 0.086 

HT -> TN -> HQ 0.157 0.036 4.356 0.000 

HT -> DM -> TMDT 0.289 0.038 7.506 0.000 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

Đáng chú ý, mối quan hệ HT → TMDT → HQ có hệ số Beta = 0.045 

nhưng không đạt ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95% (P-value = 0.086). Kết 

quả này cho thấy hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với thương mại 

điện tử, nếu chỉ dừng ở mức hỗ trợ trực tiếp về hạ tầng hoặc khuyến khích sử 

dụng nền tảng, chưa đủ để tạo ra tác động có ý nghĩa đến hiệu quả xuất khẩu. 

Nói cách khác, con đường tác động trực tiếp từ hỗ trợ chính quyền đến hiệu 

quả xuất khẩu thông qua thương mại điện tử là yếu và không ổn định về mặt 

thống kê. 
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Tuy nhiên, kết quả này không mâu thuẫn với các nhận định trong mục 

4.3.9 về vai trò hỗ trợ của chính quyền địa phương, mà ngược lại, làm rõ bản 

chất của vai trò đó. Cụ thể, chính quyền không tác động trực tiếp đến hiệu quả 

xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, mà tác động thông qua việc tạo điều 

kiện để doanh nghiệp hình thành và phát triển các năng lực trung gian, đặc biệt 

là năng lực ĐMST và năng lực tổ chức vận hành thương mại điện tử. Do đó, có 

thể khẳng định rằng: hiệu quả hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với 

xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử mang tính gián tiếp, 

có điều kiện và phụ thuộc mạnh vào năng lực hấp thụ của doanh nghiệp. Kết 

quả này phù hợp với tiếp cận lý thuyết năng lực động, đồng thời lý giải vì sao 

các chính sách hỗ trợ thương mại điện tử nếu không gắn với phát triển năng lực 

doanh nghiệp thì khó tạo ra tác động xuất khẩu bền vững. 

4.3.8.3. Kiểm tra mối quan hệ tổng hợp 

Kết quả phân tích PLS-SEM cho thấy các mối quan hệ tổng hợp đều có ý 

nghĩa thống kê ở mức 5%. Cụ thể, DM có ảnh hưởng đến HQ với hệ số Beta là 

0.48 và đến TMDT với Beta là 0.595, cả hai đều có p-value là 0.000. HT cũng 

ảnh hưởng đáng kể đến DM (Beta = 0.485) và có đến HQ với Beta là 0.434, 

đều có ý nghĩa thống kê cao. Hơn nữa, HT ảnh hưởng đến TMDT với Beta là 

0.454 và đến TN với Beta là 0.402, tất cả đều có p-value là 0.000, cho thấy tác 

động mạnh mẽ và có ý nghĩa của HT lên các biến này. Ngoài ra, TMDT và TN 

cũng có ảnh hưởng tích cực đến HQ với Beta lần lượt là 0.269 và 0.389, đều 

đạt ý nghĩa thống kê ở mức 5% với p-value là 0.000. 

Bảng 4.21. Kết quả các mối quan hệ tổng hợp 

 

beta se t P Values 

DM -> HQ 0.48 0.051 9.389 0.000 

DM -> TMDT 0.595 0.059 10.138 0.000 

HT -> DM 0.485 0.054 9.015 0.000 

HT -> HQ 0.434 0.057 7.666 0.000 

HT -> TMDT 0.454 0.066 6.897 0.000 

HT -> TN 0.402 0.063 6.386 0.000 

TMDT -> HQ 0.269 0.058 4.652 0.000 

TN -> HQ 0.389 0.058 6.676 0.000 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 
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Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu trong bảng kết quả kiểm 

định giả thuyết đã xác nhận đầy đủ mối quan hệ tích cực giữa các biến nghiên 

cứu trong mô hình lý thuyết. Cụ thể, giả thuyết H1 được chấp nhận, cho thấy 

sự hỗ trợ của chính quyền địa phương có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến sự 

phát triển hoạt động thương mại điện tử. Điều này phản ánh vai trò định hướng, 

hỗ trợ về chính sách, hạ tầng kỹ thuật và kết nối thị trường của chính quyền cấp 

tỉnh đã góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng và phát triển thương mại 

điện tử trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. 

Tiếp theo, giả thuyết H2 cũng được chấp nhận, khẳng định rằng sự hỗ trợ 

của chính quyền địa phương có ảnh hưởng tích cực đến năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp. Sự hỗ trợ này không chỉ mang lại nguồn lực vật chất như 

vốn, hạ tầng, mà còn bao gồm cả các chương trình đào tạo, tư vấn và tạo môi 

trường pháp lý thuận lợi, từ đó giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng thích 

ứng với sự thay đổi của thị trường và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đồng thời, kết quả kiểm định cũng ủng hộ giả thuyết H3, cho thấy hỗ trợ 

của chính quyền địa phương có tác động tích cực đến ĐMST của doanh nghiệp. 

Điều này minh chứng rằng khi chính quyền đóng vai trò tích cực trong việc 

khuyến khích ĐMST thông qua các chính sách hỗ trợ nghiên cứu - phát triển, 

chuyển giao công nghệ, và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, doanh 

nghiệp sẽ chủ động đổi mới sản phẩm, mẫu mã và quy trình sản xuất để nâng 

cao năng lực cạnh tranh. 

Các giả thuyết H4 và H5 đều được chấp nhận, chỉ ra rằng ĐMST không 

chỉ tác động tích cực đến sự phát triển của thương mại điện tử, mà còn góp 

phần nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Việc đổi mới trong 

thiết kế sản phẩm, ứng dụng công nghệ số, và cải tiến quy trình sản xuất giúp 

doanh nghiệp tiếp cận khách hàng quốc tế hiệu quả hơn, nâng cao giá trị gia 

tăng cho sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Giả thuyết H6 cũng được xác nhận, chứng minh rằng năng lực cạnh tranh 

có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả xuất khẩu. Năng lực cạnh tranh giúp doanh 

nghiệp linh hoạt trong điều chỉnh chiến lược kinh doanh, ứng phó với biến 
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động thị trường và thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó nâng cao khả 

năng duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu. 

Cuối cùng, giả thuyết H7 được chấp nhận, khẳng định vai trò tích cực của 

thương mại điện tử trong việc nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ 

nghệ. Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí giao dịch, tiếp 

cận khách hàng toàn cầu nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện cho việc xây 

dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế. Như vậy, tất cả bảy giả thuyết đề 

xuất trong nghiên cứu đều được kiểm định và chấp nhận, góp phần củng cố tính 

phù hợp của mô hình nghiên cứu cũng như xác nhận các mối quan hệ logic 

giữa các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

thông qua thương mại điện tử dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. 

Bảng 4.22. Kết quả kiểm định giả thuyết 

Giả thuyết Nội dung Kết luận 

H1 
Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương có ảnh hưởng tích 

cực tới sự phát triển hoạt động thương mại điện tử 

Chấp nhận 

H2 
Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương có ảnh hưởng tích 

cực tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

Chấp nhận 

H3 
Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương có ảnh hưởng tích 

cực tới ĐMST của doanh nghiệp 
Chấp nhận 

H4 
ĐMST có tác động tích cực lên sự phát triển thương mại 

điện tử các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 
Chấp nhận 

H5 
ĐMST có tác động tích cực lên hiệu quả xuất khẩu hàng 

thủ công mỹ nghệ 
Chấp nhận 

H6 
Năng lực cạnh tranh có ảnh hưởng tích cực lên hiệu quả 

xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 
Chấp nhận 

H7 
Hoạt động thương mại điện tử có ảnh hưởng tích cực lên 

hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 
Chấp nhận 

Nguồn: Tác giả xử lý số liệu, 2024 

4.3.9. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy mối quan hệ gián tiếp giữa sự hỗ 

trợ của chính quyền (HT) và hiệu quả xuất khẩu (HQ) thông qua phát triển 

thương mại điện tử (TMDT) không đạt ý nghĩa thống kê (P-value = 0.086). 

Tuy nhiên, thay vì xem đây là một hạn chế của mô hình, kết quả này cần được 

nhìn nhận như một phát hiện có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng trong 

nghiên cứu quản lý kinh tế. 
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Cụ thể, kết quả này cho thấy việc hỗ trợ của chính quyền nếu chỉ dừng lại 

ở các yếu tố công nghệ bề mặt như hỗ trợ xây dựng website, mở gian hàng trên 

các nền tảng TMĐT quốc tế hoặc cung cấp công cụ số thì chưa đủ để tạo ra 

hiệu quả xuất khẩu thực tế. Nói cách khác, việc số hóa hình thức không đồng 

nghĩa với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây là bằng chứng thực nghiệm 

khẳng định rằng các khoản đầu tư hỗ trợ TMĐT nếu không gắn với sự chuyển 

hóa năng lực nội sinh của doanh nghiệp thì sẽ không phát huy hiệu quả, thậm 

chí có thể dẫn đến tình trạng đầu tư không hiệu quả trong chính sách công. 

Bảng 4.23. Tổng hợp kết quả, hạn chế và nguyên nhân 

Yếu tố Kết quả đạt đƣợc Hạn chế Nguyên nhân 

Năng lực 

cạnh tranh 

Doanh nghiệp được hỗ 

trợ chuẩn hóa sản 

phẩm, tham gia hội 

chợ trực tuyến, xây 

dựng thương hiệu; một 

số doanh nghiệp duy 

trì ổn định xuất khẩu 

và mở rộng thị trường. 

Phần lớn doanh nghiệp 

vẫn quy mô nhỏ, hạn 

chế về vốn, nhân lực 

và công nghệ; giá trị 

gia tăng thấp; ít tham 

gia sâu vào chuỗi giá 

trị toàn cầu. 

Chính sách hỗ trợ còn 

mang tính phổ cập, 

thiếu phân tầng; doanh 

nghiệp hấp thụ chậm 

do năng lực quản trị 

hạn chế. 

Phát triển 

thƣơng 

mại điện 

tử 

Tỷ lệ doanh nghiệp 

tham gia TMĐT tăng 

lên trên 40% (2024); 

nhiều doanh nghiệp đã 

mở rộng thị trường 

xuất khẩu qua kênh số; 

hình thành đội ngũ 

nhân lực bước đầu am 

hiểu TMĐT. 

Nhiều doanh nghiệp 

chỉ dừng ở mức trưng 

bày sản phẩm; thiếu 

chiến lược marketing 

số, quản trị dữ liệu và 

tối ưu logistics; chi phí 

vận chuyển quốc tế và 

thanh toán xuyên biên 

giới còn cao. 

Chính sách chủ yếu 

tập trung vào đào tạo 

và gian hàng; hỗ trợ 

logistics, thanh toán và 

dịch vụ tư vấn chuyên 

sâu còn hạn chế; 

doanh nghiệp thiếu kỹ 

năng và nguồn lực để 

vận hành hiệu quả. 

Đổi mới 

sáng tạo 

Doanh nghiệp cải tiến 

mẫu mã, ứng dụng 

công nghệ số trong 

thiết kế, bảo hộ sở hữu 

trí tuệ; một số sản 

phẩm thủ công mỹ 

nghệ tiếp cận được thị 

trường khó tính. 

ĐMST mới dừng ở 

mức cải tiến bề mặt; 

thiếu đầu tư R&D và 

công nghệ lõi; số 

lượng sáng kiến và sản 

phẩm sáng tạo mang 

tính đột phá còn ít. 

Thiếu vốn dài hạn, 

thiếu nhân lực sáng tạo 

chuyên nghiệp; liên 

kết giữa doanh nghiệp 

với viện nghiên cứu, 

trường đại học, quỹ 

ĐMST còn lỏng lẻo. 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu 
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Kết quả này phù hợp với lập luận của Thuyết năng lực động (Teece, 

1997), theo đó công nghệ chỉ đóng vai trò là công cụ, trong khi năng lực 

ĐMST mới là yếu tố cốt lõi quyết định khả năng thích ứng và tạo ra giá trị của 

doanh nghiệp. Trong bối cảnh các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội 

chủ yếu có quy mô nhỏ, hạn chế về vốn, công nghệ và tư duy quản trị, việc tiếp 

nhận các công cụ TMĐT mà không đi kèm với quá trình tái cấu trúc nội tại sẽ 

không tạo ra sự thay đổi thực chất. Điều này lý giải vì sao đường dẫn HT → 

TMDT → HQ không có ý nghĩa thống kê, trong khi các mối quan hệ liên quan 

đến ĐMST và năng lực cạnh tranh lại có ý nghĩa rõ ràng. 

Thực tiễn nghiên cứu cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp dù đã tham gia 

TMĐT nhưng chỉ dừng ở mức trưng bày sản phẩm, thiếu chiến lược marketing 

số, quản trị dữ liệu và tối ưu logistics, dẫn đến hiệu quả xuất khẩu không tương 

xứng với mức độ tham gia. Điều này phản ánh rõ thực trạng ứng dụng công 

nghệ không đi kèm năng lực, qua đó làm giảm hiệu quả của chính sách hỗ trợ. 

Quan trọng hơn, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hiệu quả xuất khẩu chỉ 

thực sự được cải thiện khi sự hỗ trợ của chính quyền được thẩm thấu và chuyển 

hóa thành năng lực nội tại của doanh nghiệp, đặc biệt là năng lực ĐMST. Quá 

trình này bao gồm việc doanh nghiệp thay đổi tư duy quản trị, cải tiến mẫu mã 

sản phẩm, số hóa quy trình vận hành và nâng cao khả năng thích ứng với thị 

trường quốc tế. Khi đó, thương mại điện tử không còn là mục tiêu tự thân, mà 

trở thành công cụ được vận hành hiệu quả trên nền tảng năng lực nội sinh đã 

được kích hoạt. 

Như vậy, phát hiện về sự không có ý nghĩa thống kê của đường dẫn HT 

→ TMDT → HQ không phải là điểm yếu của mô hình, mà ngược lại, là đóng 

góp quan trọng của luận án. Kết quả này khẳng định rằng trong bối cảnh 

TMĐT xuyên biên giới, chính sách hỗ trợ của chính quyền cần chuyển từ tiếp 

cận cung cấp công cụ sang phát triển năng lực, trong đó trọng tâm là thúc đẩy 

ĐMST và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở 

lý luận và thực tiễn quan trọng để luận án đề xuất các giải pháp ở chương tiếp 

theo theo hướng tái cấu trúc chính sách hỗ trợ, đảm bảo tính hiệu quả và bền 

vững trong phát triển xuất khẩu.  



 145 

Chƣơng 5 

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CỦA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

THÔNG QUA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP 

NHỎ VÀ VỪA 

5.1. BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ 

TRỢ XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ QUA THƢƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045 

5.1.1. Bối cảnh tác động đến hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ 

nghệ qua thƣơng mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội 

Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

của DNNVV tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi 

mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền 

vững. Việc Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo 

Quyết định số 749/QĐ-TTg và Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử 

giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 645/QĐ-TTg đã tạo khung chính sách 

quan trọng thúc đẩy thương mại điện tử trở thành phương thức tổ chức thương 

mại hiện đại, trong đó có xuất khẩu xuyên biên giới [7]. Đây là cơ sở thể chế 

quan trọng để chính quyền thành phố Hà Nội triển khai các chương trình hỗ trợ 

DNNVV ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh và mở rộng 

thị trường quốc tế. 

Hà Nội có lợi thế nổi bật về phát triển hàng thủ công mỹ nghệ với khoảng 

1.350 làng nghề trong tổng số hơn 5.400 làng nghề của cả nước. Đây là nguồn 

lực quan trọng để hình thành các sản phẩm có giá trị văn hóa, thẩm mỹ và bản 

sắc địa phương, phù hợp với xu hướng tiêu dùng quốc tế ngày càng đề cao sản 

phẩm thủ công, cá nhân hóa và thân thiện với môi trường. Lợi thế về làng nghề, 

nếu được kết hợp hiệu quả với thương mại điện tử xuyên biên giới, có thể giúp 

doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào trung gian, mở rộng thị trường và nâng cao 

giá trị gia tăng của sản phẩm [134]. 
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Tuy nhiên, thực tiễn phát triển tại Hà Nội cho thấy nhiều DNNVV ngành 

thủ công mỹ nghệ vẫn gặp khó khăn trong quá trình tham gia xuất khẩu qua 

thương mại điện tử. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ, năng 

lực tài chính hạn chế, trình độ quản trị số chưa cao và thiếu nhân lực chuyên 

trách về thương mại điện tử, marketing số, thanh toán quốc tế và logistics 

xuyên biên giới. Nhiều doanh nghiệp mới dừng lại ở mức giới thiệu sản phẩm 

trực tuyến, chưa đủ năng lực vận hành gian hàng trên các sàn thương mại điện 

tử quốc tế, quản lý dữ liệu khách hàng, tối ưu nội dung số và xử lý đơn hàng 

xuyên biên giới một cách chuyên nghiệp [143]. 

Bên cạnh đó, hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu qua thương mại điện tử vẫn chưa 

đồng bộ. Hà Nội còn thiếu các trung tâm xử lý đơn hàng chuyên biệt cho sản 

phẩm làng nghề, hệ thống đóng gói đạt chuẩn quốc tế, dịch vụ truy xuất nguồn 

gốc số và các giải pháp logistics phù hợp với đặc thù đơn hàng nhỏ lẻ, đa dạng 

mẫu mã của hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là rào cản lớn khi doanh nghiệp tiếp 

cận các thị trường khó tính như EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản, nơi yêu cầu ngày 

càng cao về chất lượng sản phẩm, minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn 

gốc và phát triển bền vững [48], [58]. 

Trong bối cảnh quốc tế, nhu cầu đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ đang 

có xu hướng tăng nhờ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng toàn cầu. Người tiêu 

dùng tại châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản ngày càng quan tâm đến các sản phẩm 

thủ công, độc đáo, thân thiện với môi trường và có câu chuyện văn hóa đi kèm. 

Theo dự báo của Grand View Research, thị trường hàng thủ công mỹ nghệ toàn 

cầu có tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 10,4% trong giai đoạn 2023-

2030. Đây là cơ hội quan trọng để hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội mở rộng 

xuất khẩu thông qua các nền tảng số. 

Tuy nhiên, cùng với cơ hội thị trường, các rào cản kỹ thuật thế hệ mới 

cũng gia tăng. Các yêu cầu về ESG, dấu chân carbon, trách nhiệm mở rộng của 

nhà sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn lao động và sở hữu trí tuệ đang 

trở thành điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhiều nhóm hàng xuất khẩu. Đối 

với DNNVV ngành thủ công mỹ nghệ, các yêu cầu này thường vượt quá năng 
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lực tự đáp ứng do hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực và khả năng quản trị 

chuỗi cung ứng. Vì vậy, nếu thiếu sự hỗ trợ có định hướng từ chính quyền địa 

phương, doanh nghiệp khó có thể tận dụng hiệu quả các cơ hội từ thương mại 

điện tử xuyên biên giới [3], [4]. 

Cạnh tranh quốc tế trong ngành thủ công mỹ nghệ cũng ngày càng gay 

gắt. Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Bangladesh 

đều đẩy mạnh số hóa làng nghề, xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm 

thủ công và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử quốc tế. 

Một số quốc gia đã triển khai các mô hình hỗ trợ tương đối bài bản như số hóa 

làng nghề, phát triển nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt, hỗ trợ truy xuất 

nguồn gốc và xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công. Điều này tạo áp lực 

đối với Hà Nội trong việc chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực số, cải thiện 

logistics và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ chuyên biệt cho hàng thủ công mỹ 

nghệ xuất khẩu qua thương mại điện tử [175], [176]. 

Như vậy, bối cảnh trong nước và quốc tế đang đặt ra yêu cầu chính quyền 

thành phố Hà Nội phải chuyển từ hỗ trợ chung sang hỗ trợ có trọng tâm, có 

phân nhóm đối tượng và gắn với đặc thù ngành thủ công mỹ nghệ. Hỗ trợ 

không chỉ dừng ở đào tạo, xúc tiến thương mại hay cung cấp thông tin, mà cần 

mở rộng sang phát triển hạ tầng số, logistics chuyên biệt, truy xuất nguồn gốc, 

định danh thương hiệu, hỗ trợ tiêu chuẩn xanh và nâng cao năng lực đổi mới 

sáng tạo của doanh nghiệp. 

5.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn cho nhu cầu hoàn thiện cơ chế, 

chính sách hỗ trợ 

Nhu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ của chính quyền thành phố 

Hà Nội xuất phát từ ba nhóm căn cứ chủ yếu. Thứ nhất là căn cứ lý luận. Theo 

lý thuyết thất bại thị trường, DNNVV thường gặp hạn chế trong tiếp cận thông 

tin thị trường, vốn, công nghệ, logistics và tiêu chuẩn quốc tế. Theo lý thuyết 

thể chế, hiệu quả hỗ trợ phụ thuộc vào chất lượng chính sách, năng lực thực thi 

và khả năng phối hợp của chính quyền địa phương. Theo tiếp cận năng lực 

động, hỗ trợ của chính quyền chỉ phát huy tác dụng khi giúp doanh nghiệp 
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chuyển hóa nguồn lực bên ngoài thành năng lực nội sinh như năng lực thương 

mại điện tử, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh [75], [144], [166]. 

Thứ hai là căn cứ thực tiễn từ thực trạng phát triển của Hà Nội. Kết quả 

phân tích ở Chương 4 cho thấy Hà Nội có nền tảng phát triển thương mại điện 

tử tương đối thuận lợi, song hiệu quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua 

thương mại điện tử của DNNVV vẫn chưa tương xứng với tiềm năng làng nghề 

và vị thế của Thủ đô. Các chính sách hỗ trợ hiện nay còn phân tán, thiếu 

chuyên biệt cho ngành thủ công mỹ nghệ, trong khi doanh nghiệp gặp nhiều 

khó khăn về hạ tầng logistics, kỹ năng số, tài chính, tiêu chuẩn chất lượng, truy 

xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu số. 

Thứ ba là căn cứ từ kết quả nghiên cứu định lượng của luận án. Kết quả 

kiểm định mô hình cho thấy hỗ trợ của chính quyền có tác động tích cực đến 

đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử, năng lực cạnh tranh và hiệu quả xuất 

khẩu. Tuy nhiên, hiệu quả hỗ trợ không tự động chuyển hóa thành kết quả xuất 

khẩu nếu doanh nghiệp không nâng cao được năng lực đổi mới sáng tạo và 

năng lực cạnh tranh. Điều này cho thấy chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tới 

cần tập trung vào việc kích hoạt năng lực nội sinh của doanh nghiệp, thay vì chỉ 

hỗ trợ công cụ hoặc các hoạt động ngắn hạn. 

Từ các căn cứ trên, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ của chính 

quyền thành phố Hà Nội là yêu cầu cần thiết nhằm tạo điều kiện cho DNNVV 

ngành thủ công mỹ nghệ thích ứng với thương mại điện tử xuyên biên giới, 

đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mới và nâng cao hiệu quả xuất khẩu theo 

hướng bền vững. 

5.1.3. Định hƣớng hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đến năm 2030 

Đến năm 2030, chính quyền thành phố Hà Nội cần định hướng hỗ trợ 

DNNVV xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử theo hướng 

chuyên biệt, đồng bộ và lấy năng lực doanh nghiệp làm trung tâm. Trọng tâm 

không chỉ là mở rộng số lượng doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử, mà 

còn nâng cao chất lượng tham gia, khả năng vận hành gian hàng quốc tế, năng 
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lực quản trị số, năng lực đổi mới sản phẩm và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị 

trường nhập khẩu. 

Trước hết, Hà Nội cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ theo hướng phù hợp với 

đặc thù sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quy mô DNNVV. Chính sách cần phân 

nhóm doanh nghiệp theo mức độ sẵn sàng số, kinh nghiệm xuất khẩu, loại hình 

sản phẩm và khả năng tham gia thị trường quốc tế để có hình thức hỗ trợ phù 

hợp. Doanh nghiệp mới tham gia cần được hỗ trợ đào tạo cơ bản, tư vấn pháp 

lý, thiết lập gian hàng và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm; doanh nghiệp đã có kinh 

nghiệm cần được hỗ trợ sâu hơn về tiêu chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc, 

logistics, bảo hộ sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu số. 

Thứ hai, Hà Nội cần phát triển hạ tầng logistics và hạ tầng số phục vụ 

riêng cho hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu qua thương mại điện tử. Thành 

phố cần ưu tiên hình thành các điểm gom hàng, trung tâm đóng gói, kho trung 

chuyển và trung tâm xử lý đơn hàng thương mại điện tử tại các cụm làng nghề 

trọng điểm như Phú Xuyên, Thường Tín, Chương Mỹ, Gia Lâm và Bát Tràng. 

Các hạ tầng này giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng 

và nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các nền tảng thương mại điện tử 

quốc tế. 

Thứ ba, hoạt động xúc tiến thương mại cần chuyển mạnh từ hình thức hội 

chợ, triển lãm truyền thống sang xúc tiến thương mại số. Thành phố cần hỗ trợ 

doanh nghiệp xây dựng gian hàng trên các nền tảng quốc tế, phát triển nội dung 

marketing số, kể chuyện thương hiệu gắn với văn hóa làng nghề và kết nối trực 

tiếp với khách hàng quốc tế. Đồng thời, cần hình thành nền tảng định danh số 

dùng chung cho hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội nhằm tăng uy tín và tạo bảo 

chứng chất lượng cho sản phẩm khi kết nối với các sàn thương mại điện tử 

quốc tế. 

Thứ tư, chính sách hỗ trợ cần gắn với đổi mới sáng tạo và nâng cao năng 

lực cạnh tranh. Các chương trình đào tạo không nên dừng ở kỹ năng sử dụng 

nền tảng, mà cần tập trung vào thiết kế sản phẩm, quản trị dữ liệu, tiêu chuẩn 

xanh, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ sở hữu trí tuệ và quản lý rủi ro trong thương 
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mại điện tử xuyên biên giới. Đây là điều kiện để doanh nghiệp chuyển từ tham 

gia thương mại điện tử ở mức hình thức sang khai thác thương mại điện tử như 

một năng lực cạnh tranh thực sự [122], [144]. 

Thứ năm, chính quyền thành phố cần tăng cường phối hợp giữa các sở, 

ngành và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp. Hoạt động hỗ trợ xuất khẩu qua thương 

mại điện tử liên quan đến công thương, khoa học công nghệ, tài chính, hải 

quan, logistics, sở hữu trí tuệ, văn hóa và du lịch. Vì vậy, cần có cơ chế điều 

phối liên ngành rõ ràng, chia sẻ dữ liệu và thống nhất đầu mối hỗ trợ để giảm 

chi phí tiếp cận chính sách cho doanh nghiệp. 

5.1.4. Tầm nhìn đến năm 2045 

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội cần hướng tới xây dựng hệ sinh thái xuất 

khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử mang tính quốc tế, trong 

đó chính quyền thành phố đóng vai trò kiến tạo, điều phối và bảo trợ mềm cho 

thương hiệu hàng thủ công mỹ nghệ Thủ đô. Mục tiêu dài hạn là đưa hàng thủ 

công mỹ nghệ Hà Nội trở thành nhóm sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng 

cao, gắn với bản sắc văn hóa, tiêu chuẩn xanh và năng lực cạnh tranh số. 

Theo tầm nhìn này, Hà Nội cần phát triển các làng nghề thông minh, trong 

đó sản xuất thủ công truyền thống được kết hợp với công nghệ số, truy xuất 

nguồn gốc, thương mại điện tử, du lịch sáng tạo và kinh tế văn hóa. Doanh 

nghiệp thủ công mỹ nghệ không chỉ bán sản phẩm, mà còn xuất khẩu giá trị văn 

hóa, câu chuyện thương hiệu và trải nghiệm tiêu dùng gắn với bản sắc Thủ đô. 

Đến năm 2045, hệ thống hỗ trợ của chính quyền thành phố cần chuyển từ 

hỗ trợ theo chương trình sang hỗ trợ theo hệ sinh thái. Các cơ quan quản lý, 

doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, tổ chức tài chính, doanh nghiệp 

logistics và nền tảng thương mại điện tử cần được kết nối trong một cơ chế 

phối hợp ổn định. Chính quyền giữ vai trò thiết lập thể chế, đầu tư hạ tầng dùng 

chung, bảo đảm minh bạch dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh 

nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. 

Tầm nhìn này đòi hỏi Hà Nội không chỉ giải quyết các điểm nghẽn hiện 

tại, mà còn chủ động chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn cho ngành thủ công 
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mỹ nghệ trong bối cảnh kinh tế số, kinh tế xanh và thương mại quốc tế dựa trên 

tiêu chuẩn bền vững.  

5.2. ĐỊNH HƢỚNG HỖ TRỢ CỦA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÔNG 

QUA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

5.2.1. Cơ sở pháp lý 

Việc đề xuất các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng TCMN qua TMĐT của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hà Nội được đặt trên nền tảng vững 

chắc của hệ thống chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước và 

chính quyền địa phương. Các văn bản này không chỉ định hướng chiến lược 

cho chuyển đổi số, phát triển TMĐT và xuất khẩu, mà còn tạo hành lang pháp 

lý quan trọng cho việc đổi mới vai trò quản lý nhà nước của chính quyền cấp 

tỉnh trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Trước hết, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 đã xác lập chuyển đổi số là động lực cốt lõi thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, trong đó nhấn mạnh vai trò của kinh tế số, xã hội số và 

chính phủ số. Chương trình đặt mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp, đặc biệt là 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất - 

kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là cơ sở 

pháp lý quan trọng để chính quyền cấp tỉnh chủ động thiết kế và triển khai các 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia TMĐT xuyên biên giới, trong đó có 

các doanh nghiệp sản xuất hàng TCMN. 

Tiếp theo, Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 phê duyệt Kế 

hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã 

xác định TMĐT là một phương thức thương mại hiện đại, góp phần mở rộng 

thị trường, giảm chi phí giao dịch và nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Quyết định 

này nhấn mạnh trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền địa phương 

trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT, phát triển hạ tầng số, logistics 
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và nguồn nhân lực phục vụ TMĐT. Đối với các địa phương có thế mạnh về sản 

phẩm truyền thống như Hà Nội, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng 

các chương trình hỗ trợ xuất khẩu TCMN qua TMĐT theo hướng có trọng tâm 

và phù hợp với đặc thù ngành. 

Ở cấp địa phương, các đề án, chương trình phát triển TMĐT và xúc tiến 

xuất khẩu của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2018-2024 đã cụ thể hóa các 

chủ trương của Trung ương, tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp 

cận thị trường quốc tế, ứng dụng TMĐT và chuyển đổi số. Các chương trình 

này thể hiện rõ vai trò của chính quyền thành phố trong việc tổ chức xúc tiến 

thương mại, đào tạo kỹ năng TMĐT, kết nối doanh nghiệp với các nền tảng 

TMĐT và đối tác quốc tế. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy yêu 

cầu cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng chuyên sâu hơn cho từng 

nhóm ngành, đặc biệt là ngành TCMN lĩnh vực có vai trò quan trọng về kinh 

tế, văn hóa và xã hội của Thủ đô. 

Bên cạnh đó, xu hướng phát triển bền vững, ESG và kinh tế tuần hoàn 

đang ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong thương mại quốc tế và xuất 

khẩu. Các cam kết quốc tế của Việt Nam về phát triển bền vững, giảm phát thải 

và tăng trưởng xanh đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động sản xuất và xuất 

khẩu, trong đó hàng TCMN có nhiều lợi thế gắn với sử dụng nguyên liệu tự 

nhiên, giá trị văn hóa và lao động thủ công. Việc hỗ trợ doanh nghiệp TCMN 

xuất khẩu qua TMĐT không chỉ nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, mà còn 

góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, bảo tồn làng nghề và nâng cao sinh kế 

cho cộng đồng địa phương. Đây là căn cứ quan trọng để chính quyền cấp tỉnh 

lồng ghép các mục tiêu ESG và kinh tế tuần hoàn vào các chính sách hỗ trợ 

xuất khẩu. 

Như vậy, hệ thống cơ sở pháp lý từ Trung ương đến địa phương đã tạo 

nền tảng đầy đủ và rõ ràng cho việc đề xuất các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu 

hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử. Trên cơ sở đó, các giải pháp 

của luận án được xây dựng nhằm cụ thể hóa vai trò kiến tạo, điều phối và hỗ 
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trợ của chính quyền thành phố Hà Nội, bảo đảm phù hợp với định hướng 

chuyển đổi số quốc gia, phát triển TMĐT và yêu cầu phát triển bền vững trong 

bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

5.2.2. Định hƣớng phát triển của chính quyền thành phố Hà Nội 

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của nền kinh 

tế toàn cầu, thành phố Hà Nội đã xác định phát triển thương mại điện tử là một 

trong những trụ cột chiến lược quan trọng trong tiến trình xây dựng nền kinh tế 

số và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Theo định hướng được thể hiện trong 

Quyết định số 188/QĐ-UBND năm 2021 về “Kế hoạch phát triển thương mại 

điện tử thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, TMĐT không chỉ là công cụ 

hiện đại hóa phương thức sản xuất - kinh doanh, mà còn là nền tảng giúp doanh 

nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế một cách hiệu quả, đặc biệt là trong các lĩnh 

vực có lợi thế truyền thống như thủ công mỹ nghệ. Trong giai đoạn hậu 

COVID-19, hành vi tiêu dùng toàn cầu có sự thay đổi mạnh mẽ, chuyển dịch 

sang các kênh số hóa, do đó việc tích hợp ngành TCMN, một lĩnh vực mang 

đậm yếu tố văn hóa và bản sắc dân tộc vào các mô hình xuất khẩu dựa trên nền 

tảng TMĐT không chỉ là giải pháp ứng phó linh hoạt mà còn là bước tiến chiến 

lược trong tiến trình hiện đại hóa hoạt động xuất khẩu của thành phố (UBND 

TP. Hà Nội, 2021). 

Thành phố đặc biệt chú trọng đến việc chuyển đổi mô hình phân phối từ 

hình thức truyền thống như hội chợ, triển lãm, cửa hàng lưu niệm… sang các 

nền tảng số như Alibaba, Amazon Global Selling, Etsy, Shopee Mall quốc tế… 

nhằm giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí tiếp cận thị trường, mở rộng biên độ 

tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Quan trọng hơn, TMĐT còn mở ra 

không gian truyền thông số để kể câu chuyện thương hiệu, văn hóa và giá trị 

nghệ thuật ẩn chứa trong từng sản phẩm TCMN vốn là yếu tố then chốt tạo ra 

sự khác biệt và giá trị gia tăng. Việc số hóa quy trình bán hàng, hình ảnh sản 

phẩm, hồ sơ xuất xứ và nội dung giới thiệu nghệ nhân, làng nghề đã và đang 

tạo nên một hình thái mới cho việc xuất khẩu văn hóa thông qua TMĐT, góp 

phần quảng bá hình ảnh Hà Nội ra thị trường quốc tế. 
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Nhằm triển khai hiệu quả định hướng này, Hà Nội đã tập trung vào lực 

lượng DNNVV, nhóm doanh nghiệp chiếm hơn 95% tổng số doanh nghiệp trên 

địa bàn, đồng thời gắn kết chặt chẽ với chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP). Các sản phẩm TCMN đặc trưng như gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ 

Thái, mây tre đan Phú Vinh, lụa Vạn Phúc… đã được lựa chọn là nhóm sản 

phẩm trọng điểm để hỗ trợ tiếp cận thị trường quốc tế thông qua TMĐT. Thành 

phố không chỉ hỗ trợ chi phí mở gian hàng trên sàn quốc tế, mà còn tổ chức các 

chương trình đào tạo chuyên sâu về logistics TMĐT, xây dựng thương hiệu số 

và kỹ năng tiếp thị xuyên biên giới cho các chủ thể OCOP. Ngoài ra, các gian 

hàng số dùng chung, hệ thống kho vận thông minh và nền tảng thanh toán tích 

hợp cũng đang được triển khai để phục vụ mục tiêu số hóa toàn diện hệ sinh 

thái TCMN Hà Nội. 

Đáng chú ý, chính quyền thành phố Hà Nội không chỉ phát triển nội lực 

mà còn chủ động thúc đẩy hợp tác liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Việc kết 

nối với các tỉnh có ngành nghề tương đồng như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà 

Nam… giúp hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ khép 

kín, nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng đồng bộ cho sản phẩm xuất 

khẩu. Đồng thời, Hà Nội tích cực phối hợp với Bộ Công Thương, Cục Xúc 

tiến thương mại, các đại sứ quán và tổ chức thương mại quốc tế để đưa sản 

phẩm TCMN tham gia các hội chợ trực tuyến, hội nghị xúc tiến xuất khẩu và 

các nền tảng kết nối TMĐT xuyên biên giới. Nhờ đó, nhiều sản phẩm làng 

nghề của Hà Nội đã bước đầu có mặt ổn định tại các thị trường khó tính như 

Mỹ, EU, Nhật Bản, góp phần khẳng định giá trị văn hóa Việt trong chuỗi giá 

trị toàn cầu. 

Một trọng tâm xuyên suốt trong chiến lược của Hà Nội là xây dựng hạ 

tầng số và hoàn thiện hệ sinh thái TMĐT hỗ trợ doanh nghiệp. Các trung tâm 

hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập, hoạt động như 

các bệ phóng công nghệ giúp doanh nghiệp chuyển đổi nhanh chóng từ offline 

sang online. Cổng thông tin hỗ trợ TMĐT, hệ thống cơ sở dữ liệu mở về thị 
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trường và sàn kết nối doanh nghiệp, nhà cung ứng, nhà vận chuyển được triển 

khai, nhằm tạo ra nền tảng tích hợp phục vụ xuất khẩu số. Cùng với đó là các 

chính sách ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp TMĐT, hỗ trợ bảo lãnh xuất 

khẩu, miễn giảm thuế đối với sản phẩm OCOP tiêu biểu, và thí điểm chuỗi 

logistics số hóa cho xuất khẩu hàng TCMN. Những biện pháp này thể hiện rõ 

tư duy quản trị hiện đại, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đồng hành cùng khối 

DNNVV trên hành trình tiếp cận thị trường quốc tế một cách chuyên nghiệp và 

hiệu quả thông qua thương mại điện tử. 

Các định hướng chiến lược và chính sách hỗ trợ từ thành phố Hà Nội đang 

tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự chuyển đổi mô hình xuất khẩu TCMN, từ 

truyền thống sang hiện đại, từ nội địa ra toàn cầu. TMĐT không chỉ là một 

công cụ giao dịch mà còn là cầu nối văn hóa, là giải pháp để bảo tồn giá trị làng 

nghề, đồng thời là động lực mới để đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 

vươn tầm thế giới trong kỷ nguyên số. 

5.3. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CỦA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THÔNG 

QUA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

5.3.1. Giải pháp hỗ trợ hoàn thiện thể chế, môi trƣờng pháp lý và thủ 

tục cho xuất khẩu thông qua thƣơng mại điện tử 

Giải pháp này được đề xuất trên cơ sở kết quả phân tích thực trạng tại cho 

thấy hoạt động hỗ trợ về thể chế, môi trường pháp lý và thủ tục hành chính vẫn 

còn mang tính chung, chưa đáp ứng đầy đủ đặc thù của DNNVV ngành TCMN 

khi tham gia xuất khẩu qua TMĐT. Đồng thời, các yêu cầu mới về truy xuất 

nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và dịch vụ công số đặt ra yêu cầu chính quyền thành 

phố Hà Nội phải nâng cao chất lượng thực thi chính sách trong phạm vi thẩm 

quyền của địa phương. 

Hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý và thủ tục hành chính cho hoạt 

động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử là giải pháp có 

ý nghĩa nền tảng, giữ vai trò định hướng cho toàn bộ các nội dung hỗ trợ khác 
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của chính quyền cấp tỉnh. Kết quả nghiên cứu thực trạng tại Chương 4 cho 

thấy, mặc dù chính quyền thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp, song hệ thống thể chế hiện hành vẫn mang tính chung, 

chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của xuất khẩu qua thương mại điện tử. Tuy 

nhiên, cần khẳng định rằng UBND thành phố Hà Nội không có thẩm quyền sửa 

đổi các luật ở cấp quốc gia như Luật Giao dịch điện tử, Luật Sở hữu trí tuệ hay 

chính sách thuế xuất nhập khẩu. 

Trước hết, chính quyền thành phố cần tận dụng cơ chế đặc thù từ Luật 

Thủ đô sửa đổi để xây dựng các khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với 

hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử. Trong đó, 

có thể triển khai các mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ blockchain trong 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, qua đó giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu 

ngày càng cao của thị trường quốc tế về minh bạch thông tin và tiêu chuẩn bền 

vững. Cách tiếp cận này cho phép chính quyền đóng vai trò kiến tạo môi 

trường thử nghiệm chính sách, thay vì chỉ thực hiện chức năng quản lý hành 

chính truyền thống. 

Thứ hai, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng số hóa 

toàn trình và tích hợp dịch vụ công. Thay vì chỉ dừng ở mức độ số hóa từng 

phần, chính quyền thành phố cần triển khai mô hình cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục quan trọng trong xuất khẩu như cấp 

Giấy chứng nhận xuất xứ và kiểm định chất lượng tại các Sở chuyên 

ngành. Việc số hóa toàn trình không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý mà 

còn giảm chi phí giao dịch, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận 

của doanh nghiệp. 

Thứ ba, trong phạm vi thẩm quyền, chính quyền thành phố cần tập trung 

vào việc cụ thể hóa và hướng dẫn thực thi các quy định pháp luật hiện hành 

theo hướng phù hợp với đặc thù ngành thủ công mỹ nghệ. Điều này bao gồm 

việc xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về thương mại điện tử 

xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề như truy xuất nguồn gốc, 
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bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng chứng từ điện tử và tuân thủ quy định của 

các nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Việc chuyển hóa quy định chung 

thành hướng dẫn cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ và nâng 

cao mức độ sẵn sàng tham gia thương mại điện tử. 

Thứ tư, cần tăng cường vai trò hỗ trợ pháp lý chủ động thông qua các dịch 

vụ tư vấn chuyên sâu, mang tính đồng hành với doanh nghiệp trong suốt quá 

trình tham gia thị trường quốc tế. Các dịch vụ này cần tập trung vào đánh giá 

rủi ro pháp lý, tư vấn hợp đồng, hỗ trợ xử lý tranh chấp và hướng dẫn tuân thủ 

tiêu chuẩn quốc tế, qua đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và nâng cao 

hiệu quả hoạt động. 

Cuối cùng, việc hoàn thiện thể chế cần gắn với cơ chế giám sát và đánh 

giá hiệu quả chính sách dựa trên mức độ thụ hưởng thực tế của doanh nghiệp. 

Chính quyền thành phố cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá gắn với khả 

năng tiếp cận, chi phí và thời gian xử lý trong môi trường số, từ đó kịp thời 

điều chỉnh chính sách theo hướng phù hợp với thực tiễn. 

Như vậy, giải pháp hoàn thiện thể chế ở cấp thành phố không nằm ở việc 

thay đổi khung pháp lý vĩ mô, mà ở việc khai thác hiệu quả không gian chính 

sách địa phương thông qua cơ chế thử nghiệm, số hóa dịch vụ công và nâng 

cao chất lượng thực thi. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả hỗ 

trợ và thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử trong 

bối cảnh kinh tế số. 

5.3.2. Giải pháp hỗ trợ thông tin thị trƣờng, kết nối đối tác và phòng 

tránh rủi ro trong thƣơng mại điện tử quốc tế 

Giải pháp này xuất phát từ thực trạng DNNVV ngành TCMN còn gặp khó 

khăn trong tiếp cận thông tin thị trường quốc tế, nhận diện đối tác tin cậy và 

phòng tránh rủi ro trong giao dịch TMĐT xuyên biên giới. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy bất cân xứng thông tin, thiếu dữ liệu chuyên sâu theo từng thị trường 

và thiếu cơ chế cảnh báo rủi ro là những nguyên nhân làm giảm hiệu quả hỗ trợ 

của chính quyền và hạn chế khả năng mở rộng xuất khẩu của doanh nghiệp. 
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Trong hoạt động xuất khẩu hàng TCMN qua TMĐT xuyên biên giới, thông 

tin thị trường, khả năng kết nối đối tác và năng lực phòng tránh rủi ro giữ vai trò 

quyết định đến việc doanh nghiệp có tham gia, duy trì và mở rộng hoạt động 

xuất khẩu hay không. Đối với DNNVV ngành TCMN, hạn chế về nguồn lực, 

kinh nghiệm và năng lực phân tích thị trường khiến họ dễ rơi vào tình trạng bất 

cân xứng thông tin và đối mặt với rủi ro cao khi tham gia giao dịch quốc tế trên 

nền tảng số. Vì vậy, hỗ trợ thông tin thị trường và phòng tránh rủi ro không chỉ 

là hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà là một nội dung cốt lõi trong vai 

trò quản lý và hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh đối với xuất khẩu qua TMĐT. 

Trước hết, chính quyền thành phố Hà Nội cần xây dựng và vận hành hệ 

thống thông tin thị trường xuất khẩu chuyên sâu dành riêng cho ngành thủ công 

mỹ nghệ. Khác với các hình thức cung cấp thông tin mang tính tổng hợp hoặc 

theo sự kiện, hệ thống này cần được thiết kế như một nền tảng dữ liệu số, cập 

nhật thường xuyên và có khả năng phân tích theo từng thị trường, từng phân 

khúc sản phẩm và từng kênh TMĐT quốc tế. Nội dung thông tin cần tập trung 

vào các yếu tố thiết thực đối với doanh nghiệp như xu hướng tiêu dùng, yêu 

cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, mức giá tham chiếu, hành vi người mua 

trên các sàn TMĐT, cũng như danh sách các đối tác và nền tảng TMĐT uy tín. 

Việc hình thành hệ thống thông tin thị trường chuyên sâu sẽ giúp doanh nghiệp 

giảm chi phí tìm kiếm thông tin, nâng cao chất lượng ra quyết định và chủ động 

hơn trong việc lựa chọn thị trường và đối tác xuất khẩu. 

Thứ hai, cần đổi mới cơ chế kết nối đối tác theo hướng bền vững và có 

chọn lọc, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động kết nối giao thương mang tính 

sự kiện. Chính quyền thành phố Hà Nội cần đóng vai trò điều phối và “bảo trợ 

mềm” trong việc kết nối doanh nghiệp TCMN với các sàn TMĐT quốc tế, 

nhà nhập khẩu và đơn vị trung gian uy tín. Theo đó, các chương trình kết nối 

cần được thiết kế theo lộ trình, gắn với năng lực và mức độ sẵn sàng của 

doanh nghiệp, từ giai đoạn tiếp cận ban đầu đến giai đoạn duy trì và mở rộng 

thị trường. Cách tiếp cận này không chỉ giúp doanh nghiệp hình thành quan 

hệ hợp tác ổn định, mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào các trung gian thiếu 
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minh bạch, vốn là nguyên nhân làm gia tăng chi phí và rủi ro trong xuất khẩu 

qua TMĐT. 

Thứ ba, tăng cường vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong hỗ trợ phòng 

tránh rủi ro và bảo vệ doanh nghiệp trong giao dịch TMĐT quốc tế. Thực tế 

cho thấy, rủi ro gian lận thương mại, rủi ro thanh toán và tranh chấp hợp đồng 

là những yếu tố khiến nhiều DNNVV e ngại khi tham gia xuất khẩu qua 

TMĐT. Do đó, chính quyền thành phố cần thiết lập cơ chế cảnh báo sớm về rủi 

ro giao dịch trên các nền tảng TMĐT quốc tế, thông qua việc thu thập, phân 

tích và chia sẻ thông tin về các trường hợp gian lận, đối tác không uy tín hoặc 

tranh chấp phổ biến. Đồng thời, cần phát triển các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ 

pháp lý nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá rủi ro trước khi ký kết hợp đồng, 

cũng như hỗ trợ xử lý khi tranh chấp phát sinh. 

Thứ tư, gắn hỗ trợ thông tin thị trường và phòng tránh rủi ro với nâng cao 

năng lực tự bảo vệ của doanh nghiệp. Bên cạnh việc cung cấp thông tin và hỗ 

trợ trực tiếp, chính quyền thành phố cần chú trọng đào tạo và hướng dẫn doanh 

nghiệp kỹ năng đánh giá đối tác, quản lý rủi ro giao dịch và sử dụng các công 

cụ bảo đảm trong TMĐT quốc tế. Việc nâng cao năng lực này giúp doanh 

nghiệp từng bước giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời tăng 

tính bền vững của hoạt động xuất khẩu qua TMĐT. 

Cuối cùng, các giải pháp hỗ trợ thông tin thị trường, kết nối đối tác và 

phòng tránh rủi ro cần được triển khai theo cơ chế phối hợp liên ngành, 

trong đó Sở Công Thương giữ vai trò đầu mối, phối hợp với Trung tâm Xúc 

tiến thương mại, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các hiệp hội 

ngành nghề. Sự phối hợp này nhằm bảo đảm thông tin được cung cấp đầy 

đủ, chính xác và kịp thời, đồng thời tránh tình trạng hỗ trợ chồng chéo hoặc 

thiếu hiệu quả. 

5.3.3. Giải pháp hỗ trợ hạ tầng logistics, kỹ thuật số và điều kiện tham 

gia thƣơng mại điện tử xuyên biên giới 

Giải pháp này được hình thành từ kết quả phân tích thực trạng cho thấy hạ 

tầng logistics, đóng gói, kho trung chuyển, xử lý đơn hàng và hạ tầng kỹ thuật 
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số phục vụ TMĐT xuyên biên giới tại Hà Nội còn chưa đồng bộ, đặc biệt đối 

với sản phẩm TCMN có tính cá biệt hóa cao và yêu cầu đóng gói chuyên biệt. 

Đồng thời, kết quả nghiên cứu định lượng khẳng định hỗ trợ của chính quyền 

có tác động tích cực đến năng lực tham gia TMĐT và hiệu quả xuất khẩu, cho 

thấy việc phát triển hạ tầng dùng chung là điều kiện quan trọng để nâng cao 

hiệu quả hỗ trợ. 

Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành kênh xuất 

khẩu quan trọng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thủ công mỹ nghệ, hạ 

tầng logistics và hạ tầng kỹ thuật số không còn chỉ là yếu tố hỗ trợ mà đã trở 

thành điều kiện quyết định khả năng tham gia và hiệu quả xuất khẩu. Thực tiễn 

tại Hà Nội cho thấy, mặc dù có hệ thống làng nghề lớn, phần lớn doanh nghiệp 

vẫn gặp khó khăn trong xử lý đơn hàng nhỏ lẻ, tổ chức logistics và đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật của các nền tảng thương mại điện tử. Điều này đòi hỏi chính 

quyền thành phố phải chuyển từ định hướng hỗ trợ chung sang các giải pháp 

mang tính kiến tạo cụ thể, có khả năng triển khai trong thực tiễn. 

Từ góc độ quản lý kinh tế địa phương, chính quyền thành phố Hà Nội cần 

phát huy thẩm quyền trong quy hoạch không gian để trực tiếp kiến tạo hạ tầng 

logistics phục vụ thương mại điện tử. Cụ thể, thành phố cần dành quỹ đất sạch 

tại các cụm công nghiệp làng nghề trọng điểm như Phú Xuyên, Thường Tín và 

Chương Mỹ để xây dựng các Trung tâm xử lý đơn hàng thương mại điện tử 

chuyên biệt. Các trung tâm này thực hiện chức năng gom hàng, đóng gói, phân 

loại, kiểm định chất lượng và kết nối vận chuyển quốc tế, được thiết kế phù 

hợp với đặc thù sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đơn hàng nhỏ lẻ. Đây là giải 

pháp mang tính kiến tạo không gian vật lý mà chỉ chính quyền địa phương mới 

có thẩm quyền thực hiện, qua đó giúp giảm chi phí logistics nội vùng, rút ngắn 

thời gian xử lý và nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng xuất khẩu. 

Để bảo đảm tính khả thi, chính quyền thành phố cần kết hợp quy hoạch 

với cơ chế hỗ trợ tài chính từ ngân sách địa phương, bao gồm đầu tư công có 

mục tiêu và cơ chế đồng đầu tư theo hình thức hợp tác công tư. Đồng thời, 

trong giai đoạn đầu, có thể hỗ trợ một phần chi phí vận hành như thuê kho, 
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đóng gói và phân loại đơn hàng cho doanh nghiệp, nhằm giảm rào cản gia nhập 

và khuyến khích mở rộng hoạt động xuất khẩu qua thương mại điện tử. 

Bên cạnh hạ tầng vật lý, chính quyền thành phố cần tiếp tục hỗ trợ doanh 

nghiệp hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật số như kết nối hệ thống quản lý đơn 

hàng, thanh toán xuyên biên giới, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn dữ liệu sản 

phẩm. Tuy nhiên, việc hỗ trợ cần gắn với triển khai thực hành tại các trung tâm 

xử lý đơn hàng, thay vì chỉ dừng ở đào tạo lý thuyết, qua đó giúp doanh nghiệp 

nâng cao năng lực vận hành thực tế. 

Đồng thời, chính quyền thành phố cần đóng vai trò điều phối trong việc 

kết nối doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ với các đơn vị logistics, nhà cung cấp 

công nghệ và các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, hình thành hệ sinh thái 

hỗ trợ đồng bộ. Việc kết hợp giữa kiến tạo không gian vật lý và hỗ trợ hạ tầng 

số sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch, nâng cao độ tin cậy trong thực 

hiện đơn hàng và từng bước hình thành năng lực tham gia thị trường số quốc tế. 

Cần nhấn mạnh rằng, các giải pháp nêu trên thuộc thẩm quyền của chính 

quyền thành phố Hà Nội, đặc biệt trong các nội dung liên quan đến quy hoạch 

không gian, bố trí ngân sách và hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với các vấn đề vượt 

thẩm quyền như chính sách hải quan, thuế và logistics quốc tế, cần có sự phối 

hợp và hoàn thiện ở cấp Trung ương. Việc xác định rõ vai trò này giúp bảo 

đảm tính khả thi của giải pháp, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò kiến tạo của 

chính quyền địa phương trong phát triển xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua 

thương mại điện tử 

5.3.4. Giải pháp hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại điện tử và mở rộng kênh 

tiếp cận thị trƣờng quốc tế 

Giải pháp này được đề xuất từ thực trạng hoạt động xúc tiến TMĐT hiện 

nay còn rời rạc, ngắn hạn và chưa hình thành được hệ thống nhận diện, quảng 

bá và bảo chứng chất lượng cho hàng TCMN Hà Nội trên môi trường số. Trong 

khi đó, đặc thù sản phẩm TCMN đòi hỏi xúc tiến thương mại phải gắn với câu 

chuyện văn hóa, thương hiệu địa phương, định danh số và khả năng kết nối với 

các nền tảng TMĐT quốc tế. 



 162 

Xúc tiến thương mại điện tử giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 

giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thủ công mỹ nghệ tiếp cận và mở rộng thị 

trường quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy 

các hoạt động xúc tiến hiện nay vẫn mang tính rời rạc, thiếu chiều sâu và chưa 

hình thành được hệ sinh thái xúc tiến thương mại điện tử hoàn chỉnh.  

Trước hết, chính quyền thành phố Hà Nội cần chuyển từ xúc tiến thương 

mại ngắn hạn sang xây dựng hạ tầng xúc tiến số dài hạn. Trọng tâm là kiến 

nghị Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đầu 

tư xây dựng một nền tảng định danh số và triển lãm ảo dùng chung mang 

thương hiệu Hanoi Heritage Crafts. Nền tảng này đóng vai trò như một hệ 

thống xác thực và bảo chứng chất lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà 

Nội, giúp doanh nghiệp được “bảo trợ mềm” về uy tín khi tham gia thị trường 

quốc tế. 

Thông qua nền tảng này, mỗi doanh nghiệp và sản phẩm sẽ được gắn định 

danh số, tích hợp thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất 

lượng và câu chuyện văn hóa. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh 

các thị trường như EU và Hoa Kỳ ngày càng yêu cầu cao về truy xuất nguồn 

gốc và tiêu chuẩn bền vững. Đồng thời, nền tảng triển lãm ảo giúp doanh 

nghiệp trưng bày sản phẩm theo không gian số, kết hợp công nghệ thực tế ảo 

và nội dung đa phương tiện, qua đó nâng cao trải nghiệm khách hàng quốc tế. 

Quan trọng hơn, nền tảng Hanoi Heritage Crafts cần được thiết kế theo 

hướng mở, cho phép kết nối dữ liệu với các nền tảng thương mại điện tử quốc 

tế như Amazon, Etsy hoặc Alibaba. Khi đó, định danh số do chính quyền thành 

phố bảo trợ sẽ đóng vai trò như một tín hiệu uy tín, giúp doanh nghiệp nâng cao 

độ tin cậy, giảm rủi ro thông tin và tăng khả năng chuyển đổi đơn hàng trên các 

nền tảng quốc tế. Đây chính là cơ chế kết hợp giữa xúc tiến thương mại và bảo 

chứng thể chế, tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt cho sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ Hà Nội. 

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xây 

dựng và vận hành gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử quốc tế theo 
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hướng chuyên sâu và có lộ trình. Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở đào tạo mà cần 

gắn với đồng hành thực tế, kết nối trực tiếp với nền tảng định danh số, qua đó 

giúp doanh nghiệp từng bước làm chủ kênh xuất khẩu số. 

Đồng thời, cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử theo thị trường và 

nhóm sản phẩm trọng điểm, kết hợp với xây dựng thương hiệu số gắn với giá 

trị văn hóa. Nền tảng Hanoi Heritage Crafts sẽ đóng vai trò trung tâm trong 

chiến lược này, giúp đồng bộ hóa hoạt động quảng bá, bán hàng và xây dựng 

thương hiệu trên môi trường số. 

Giải pháp xúc tiến thương mại điện tử không chỉ dừng ở hoạt động hỗ trợ 

truyền thống mà cần chuyển sang xây dựng hạ tầng số mang tính chiến lược, 

trong đó nền tảng định danh số và triển lãm ảo đóng vai trò cốt lõi. Đây là công 

cụ giúp chính quyền thành phố thực hiện chức năng kiến tạo thị trường, nâng 

cao uy tín sản phẩm và thúc đẩy xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thương mại 

điện tử xuyên biên giới. 

5.3.5. Giải pháp hỗ trợ tài chính, tín dụng, đào tạo và nâng cao năng 

lực đổi mới của doanh nghiệp 

Giải pháp này dựa trên kết quả nghiên cứu cho thấy DNNVV ngành 

TCMN còn hạn chế về vốn, nhân lực số, năng lực quản trị TMĐT, đổi mới sản 

phẩm và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường quốc tế. Kết quả kiểm định 

mô hình cũng cho thấy đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh là các cơ chế 

quan trọng chuyển hóa hỗ trợ của chính quyền thành hiệu quả xuất khẩu, vì vậy 

chính sách hỗ trợ cần tập trung vào nâng cao năng lực nội sinh của doanh 

nghiệp thay vì chỉ hỗ trợ ngắn hạn hoặc hỗ trợ công cụ đơn lẻ. 

Hỗ trợ tài chính, tín dụng, đào tạo và nâng cao năng lực đổi mới là nhóm 

giải pháp có ý nghĩa then chốt trong việc giúp DNNVV ngành TCMN vượt qua 

các hạn chế nội tại để tham gia hiệu quả vào hoạt động xuất khẩu qua TMĐT 

xuyên biên giới. Kết quả phân tích thực trạng tại Chương 4 cho thấy, mặc dù 

thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ chung cho DNNVV, 

song các chính sách này chưa được thiết kế chuyên biệt cho mục tiêu xuất khẩu 

số của ngành TCMN, dẫn đến hiệu quả hỗ trợ còn hạn chế. Do đó, việc hoàn 
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thiện các giải pháp hỗ trợ tài chính, đào tạo và đổi mới cần được tiếp cận theo 

hướng có trọng tâm, phù hợp với đặc thù ngành và gắn chặt với yêu cầu của 

TMĐT xuyên biên giới. 

Trước hết, chính quyền thành phố Hà Nội cần xây dựng các cơ chế hỗ trợ 

tài chính và tín dụng hướng đến mục tiêu chuyển đổi số và xuất khẩu qua 

TMĐT. Đối với DNNVV ngành TCMN, chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ 

số, xây dựng gian hàng TMĐT, hệ thống thanh toán và logistics là rào cản lớn. 

Do đó, các chính sách hỗ trợ tài chính cần được thiết kế theo hướng ưu tiên cho 

các dự án chuyển đổi số phục vụ xuất khẩu, thông qua các hình thức như hỗ trợ 

lãi suất, bảo lãnh tín dụng, hoặc tài trợ một phần chi phí đầu tư ban đầu. Cách 

tiếp cận này giúp giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp và khuyến khích 

họ mạnh dạn tham gia xuất khẩu qua TMĐT. 

Thứ hai, cần đổi mới phương thức triển khai các chương trình đào tạo, tập 

huấn theo hướng gắn với thực hành và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các 

chương trình đào tạo hiện nay chủ yếu mang tính phổ biến kiến thức chung, 

chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên sâu của TMĐT xuyên biên giới như quản 

trị gian hàng quốc tế, quản lý dữ liệu khách hàng, xử lý đơn hàng quốc tế và 

tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của nền tảng TMĐT. Chính quyền thành phố 

cần thiết kế các chương trình đào tạo theo mô-đun, tập trung vào từng khâu cụ 

thể của chuỗi xuất khẩu số, giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực và 

giảm rủi ro trong quá trình triển khai. 

Thứ ba, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sản 

phẩm và quy trình xuất khẩu là yêu cầu mang tính chiến lược. Đối với ngành 

TCMN, đổi mới không chỉ là đổi mới công nghệ mà còn bao gồm đổi mới thiết 

kế, mẫu mã, bao bì và phương thức tiếp cận thị trường. Chính quyền thành phố 

cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực đổi mới như chuyên gia thiết 

kế, tư vấn thị trường và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển phù hợp 

với quy mô DNNVV. Việc kết nối doanh nghiệp TCMN với các cơ sở đào tạo, 

viện nghiên cứu và chuyên gia sáng tạo sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng 

cho sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 
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Thứ tư, xây dựng cơ chế hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị số cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tính bền vững của 

xuất khẩu qua TMĐT. Nhiều DNNVV ngành TCMN gặp khó khăn trong việc 

quản lý dữ liệu, tổ chức vận hành TMĐT và kiểm soát rủi ro do thiếu kỹ năng 

quản trị số. Chính quyền thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các công 

cụ quản trị số phù hợp, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả các công cụ 

này trong hoạt động xuất khẩu. Việc nâng cao năng lực quản trị số giúp doanh 

nghiệp chủ động hơn trong việc mở rộng thị trường và thích ứng với những 

thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh số. 

Thứ năm, tăng cường liên kết giữa hỗ trợ tài chính, đào tạo và đổi mới 

trong một khung chính sách thống nhất. Trên thực tế, các chính sách hỗ trợ 

thường được triển khai rời rạc, thiếu sự kết nối giữa các nội dung hỗ trợ. Chính 

quyền thành phố cần xây dựng các chương trình hỗ trợ tổng thể, trong đó hỗ trợ 

tài chính đi kèm với đào tạo và tư vấn đổi mới, giúp doanh nghiệp không chỉ 

tiếp cận được nguồn lực mà còn sử dụng hiệu quả các nguồn lực đó. Cách tiếp 

cận này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và tạo động 

lực đổi mới thực chất cho doanh nghiệp. 

Cuối cùng, đổi mới cơ chế đánh giá hiệu quả hỗ trợ tài chính và đào tạo là 

điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng chính sách. Thay vì chỉ đánh giá dựa 

trên số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ hoặc kinh phí giải ngân, chính quyền 

thành phố cần xây dựng các tiêu chí đánh giá gắn với kết quả đầu ra như mức 

độ tham gia TMĐT của doanh nghiệp, giá trị xuất khẩu phát sinh và khả năng 

duy trì hoạt động xuất khẩu trong dài hạn. Điều này giúp bảo đảm rằng hỗ trợ 

của chính quyền thực sự đóng vai trò bù đắp thất bại thị trường và thúc đẩy 

phát triển xuất khẩu bền vững cho ngành TCMN. 

Các giải pháp hỗ trợ tài chính, tín dụng, đào tạo và nâng cao năng lực đổi 

mới cần được triển khai theo hướng có trọng tâm, phù hợp với đặc thù của 

doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ và gắn chặt với yêu cầu của xuất khẩu qua 

TMĐT xuyên biên giới. Việc hoàn thiện nhóm giải pháp này không chỉ giúp 

doanh nghiệp vượt qua các rào cản nội tại, mà còn góp phần nâng cao vai trò 
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kiến tạo và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thành phố Hà Nội trong 

thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trong bối cảnh hội nhập và chuyển 

đổi số. 

Các giải pháp nêu trên chủ yếu thuộc thẩm quyền của chính quyền thành 

phố Hà Nội trong khuôn khổ phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là 

các nội dung liên quan đến quy hoạch phát triển, bố trí và sử dụng ngân sách 

địa phương, tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và điều 

phối các chủ thể trên địa bàn. Đối với các chính sách vượt quá thẩm quyền của 

thành phố, như chính sách thuế xuất khẩu, thủ tục hải quan, cam kết quốc tế và 

các quy định pháp lý về thương mại điện tử xuyên biên giới, luận án kiến nghị 

được xem xét và hoàn thiện ở cấp Trung ương nhằm bảo đảm tính đồng bộ và 

hiệu quả trong hỗ trợ doanh nghiệp. 

5.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

5.4.1. Kiến nghị về tổ chức thực hiện đối với chính quyền thành phố 

Hà Nội 

Để bảo đảm các định hướng và giải pháp hỗ trợ được triển khai đồng bộ, 

hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn, chính quyền thành phố Hà Nội cần 

tăng cường vai trò chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ 

trợ DNNVV xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử. 

Trong đó, cần xác định rõ cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm điều phối các hoạt 

động hỗ trợ; phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ giữa các sở, ban, ngành và 

chính quyền địa phương có làng nghề nhằm hạn chế sự chồng chéo và phân tán 

nguồn lực. Chính quyền thành phố cần xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên 

giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở đào 

tạo, tổ chức xúc tiến thương mại và đơn vị cung cấp nền tảng thương mại điện 

tử. Đồng thời, cần ưu tiên bố trí nguồn lực phù hợp cho các chương trình hỗ trợ 

chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, nâng cao năng lực 

xuất khẩu và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội.  

Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá định kỳ đối với 

các chương trình hỗ trợ trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như mức độ tiếp cận của 
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doanh nghiệp, khả năng cải thiện năng lực thương mại điện tử, mức độ mở rộng 

thị trường và hiệu quả xuất khẩu. Kết quả đánh giá cần được sử dụng làm căn cứ 

điều chỉnh nội dung, phương thức và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, qua đó nâng cao 

tính minh bạch, hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của DNNVV. 

5.4.2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thủ công 

mỹ nghệ 

Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa đang ngày càng gia tăng 

tác động sâu rộng đến các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, các DNNVV trong 

ngành thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội cần chủ động tái cấu trúc mô hình hoạt 

động, chuyển đổi tư duy quản trị và tích cực ĐMST để thích ứng với sự vận 

động nhanh chóng của thị trường trong nước và quốc tế. Một trong những yêu 

cầu quan trọng là các doanh nghiệp cần xác lập rõ vai trò trung tâm của TMĐT 

như một nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn. TMĐT không chỉ 

dừng lại ở việc mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, mà còn là công cụ giúp doanh 

nghiệp tiến hành số hóa toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh, từ khâu tiếp 

cận khách hàng, tiếp thị, xử lý đơn hàng cho đến dịch vụ hậu mãi và chăm sóc 

khách hàng. Việc áp dụng TMĐT cần được các doanh nghiệp nhận thức như 

một tiến trình tất yếu, không chỉ để tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt, mà còn để mở rộng không gian phát triển, khai thác thị trường xuyên 

biên giới mà trước đây họ chưa từng tiếp cận được do hạn chế về nguồn lực. 

Cùng với đó, các DNNVV ngành thủ công mỹ nghệ cần nỗ lực nâng cao 

năng lực số hóa và trình độ ứng dụng công nghệ trong toàn bộ hoạt động của 

doanh nghiệp. Đây là điều kiện nền tảng giúp họ có thể khai thác hiệu quả các cơ 

hội mà TMĐT mang lại. Trên thực tế, phần lớn các doanh nghiệp làng nghề và 

cơ sở thủ công truyền thống hiện vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và làm 

chủ công nghệ, từ những kỹ năng cơ bản như chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp, 

xây dựng nội dung giới thiệu hấp dẫn đến việc vận hành các kênh bán hàng trực 

tuyến một cách hiệu quả. Việc thiếu nhân lực chuyên trách TMĐT và tư duy 

quản trị hiện đại đang cản trở các doanh nghiệp nhỏ tiến xa hơn trên môi trường 
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số. Do đó, việc tham gia vào các khóa đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm từ 

các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các tập đoàn công 

nghệ là một hướng đi khả thi và thiết thực. Việc tích cực cập nhật kiến thức về 

tiếp thị kỹ thuật số (digital marketing), logistics điện tử, pháp luật thương mại 

quốc tế, cũng như các kỹ năng về bảo mật thông tin, xây dựng thương hiệu cá 

nhân hóa và sử dụng nền tảng thanh toán quốc tế sẽ giúp các doanh nghiệp từng 

bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường TMĐT toàn cầu. 

Bên cạnh năng lực công nghệ, việc ĐMST về mẫu mã, thiết kế sản phẩm 

và xây dựng thương hiệu cá biệt là một yêu cầu mang tính chiến lược đối với 

các doanh nghiệp trong ngành TCMN. Trong bối cảnh khách hàng quốc tế 

ngày càng có xu hướng ưa chuộng các sản phẩm mang tính độc bản, có giá trị 

văn hóa và thân thiện với môi trường, các doanh nghiệp cần đầu tư nghiêm túc 

hơn vào nghiên cứu thị hiếu, xu hướng tiêu dùng tại các thị trường mục tiêu. 

Việc kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống của sản phẩm Việt Nam với tư 

duy thiết kế hiện đại, phù hợp với gu thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng của khách 

hàng nước ngoài, sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và 

sức cạnh tranh của sản phẩm. Đặc biệt, với sự hỗ trợ từ công nghệ số và các 

nền tảng bán hàng toàn cầu, việc kể câu chuyện về sản phẩm, về làng nghề, về 

giá trị văn hóa gắn liền với mỗi mặt hàng sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng được 

dấu ấn riêng biệt trong lòng người tiêu dùng quốc tế, điều mà các sản phẩm 

công nghiệp sản xuất hàng loạt không thể có được. 

Một yếu tố không thể bỏ qua là vấn đề đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và 

sở hữu trí tuệ cho sản phẩm khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các 

doanh nghiệp cần chủ động trong việc đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ kiểu dáng 

công nghiệp, xin chứng nhận chỉ dẫn địa lý, đặc biệt là đối với những sản phẩm 

mang tính bản địa cao như gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, hay mây tre đan 

Phú Vinh. Việc thực hiện các thủ tục pháp lý này không chỉ nhằm mục tiêu bảo 

vệ thương hiệu, mà còn tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp yên tâm mở rộng thị 

trường và tăng cường hợp tác quốc tế. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần 
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xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng nội bộ chặt chẽ để đảm bảo sản phẩm 

đưa ra thị trường luôn đạt chuẩn, đáp ứng được các quy định khắt khe của thị 

trường như EU, Mỹ hay Nhật Bản. 

Về mặt tổ chức sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng nên hướng 

đến liên kết vùng và liên kết ngành để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong bối 

cảnh quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, việc hình thành các hợp tác xã, 

cụm liên kết sản xuất - xuất khẩu hoặc liên kết với các doanh nghiệp lớn hơn sẽ 

giúp tận dụng được lợi thế về quy mô, chia sẻ chi phí đầu tư công nghệ và hỗ 

trợ lẫn nhau trong hoạt động tiếp thị, logistics, tiêu chuẩn hóa chất lượng. Đồng 

thời, việc tham gia vào các mạng lưới liên kết cũng giúp doanh nghiệp học hỏi 

được nhiều kinh nghiệm quản trị hiện đại và mở rộng cơ hội hợp tác với đối tác 

trong và ngoài nước. 

Tựu trung lại, để phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trong ngành thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội cần vượt ra khỏi tư duy 

sản xuất truyền thống, chủ động chuyển đổi số toàn diện, không ngừng nâng cao 

năng lực quản trị, ĐMST sản phẩm và tích cực hội nhập vào hệ sinh thái TMĐT 

toàn cầu. Đó không chỉ là con đường duy nhất để nâng cao giá trị gia tăng, mở 

rộng thị trường xuất khẩu mà còn là cách để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc trong một thế giới đang chuyển mình nhanh chóng nhờ công nghệ. 

5.4.3. Kiến nghị đối với các cơ quan trung ƣơng và tổ chức chính sách 

Trong tiến trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và nâng cao hiệu 

quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, vai trò của các cơ quan trung ương cần 

được điều chỉnh theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền 

địa phương, đặc biệt là đối với thành phố Hà Nội nơi hội tụ nhiều điều kiện 

thuận lợi về làng nghề, doanh nghiệp và hạ tầng số. Thực tiễn cho thấy, mặc dù 

các chính sách vĩ mô đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển thương mại điện 

tử, song hiệu quả triển khai phụ thuộc lớn vào năng lực và mức độ chủ động 

của chính quyền cấp tỉnh trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực thi. Do đó, thay 

vì tập trung mở rộng hệ thống chính sách theo chiều rộng, các cơ quan trung 

ương cần ưu tiên xây dựng cơ chế phân quyền hợp lý, tạo điều kiện để chính 
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quyền địa phương chủ động thiết kế và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp 

với đặc thù ngành hàng và điều kiện phát triển thực tế. 

Trước hết, một trong những nội dung quan trọng cần được thúc đẩy là tăng 

cường phân cấp cho UBND thành phố Hà Nội trong việc tự chủ phê duyệt và triển 

khai các quỹ hỗ trợ ĐMST gắn với thương mại điện tử và xuất khẩu. Hiện nay, 

các chương trình hỗ trợ tài chính ở cấp trung ương thường mang tính dàn trải, khó 

đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng và thay đổi nhanh của doanh nghiệp trong môi 

trường thương mại điện tử xuyên biên giới. Việc trao quyền chủ động cho địa 

phương trong quản lý và phân bổ nguồn lực tài chính sẽ giúp nâng cao tính linh 

hoạt trong chính sách, cho phép thành phố xây dựng các chương trình hỗ trợ có 

trọng tâm, hướng trực tiếp vào các hoạt động như số hóa sản phẩm, cải tiến thiết 

kế, xây dựng thương hiệu số, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và nâng 

cao năng lực quản trị. Đồng thời, cơ chế này còn giúp rút ngắn quy trình phê 

duyệt, giảm độ trễ chính sách và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, qua 

đó tạo động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp đầu tư vào ĐMST và chuyển đổi số. 

Bên cạnh đó, một vấn đề mang tính nền tảng khác là cần thiết lập cơ chế 

kết nối và liên thông dữ liệu giữa các hệ thống quản lý ở cấp trung ương và địa 

phương, đặc biệt là giữa hệ thống Hải quan quốc gia với hệ thống quản lý dữ liệu 

thương mại điện tử của thành phố Hà Nội. Trong bối cảnh thương mại điện tử 

xuyên biên giới phát triển nhanh, doanh nghiệp phải xử lý đồng thời nhiều loại 

dữ liệu liên quan đến đơn hàng, thanh toán, vận chuyển và thủ tục xuất khẩu. 

Tuy nhiên, sự thiếu kết nối giữa các hệ thống hiện nay làm gia tăng chi phí giao 

dịch, kéo dài thời gian xử lý và làm giảm hiệu quả hoạt động xuất khẩu. Do đó, 

việc xây dựng các cổng kết nối dữ liệu liên thông sẽ giúp đồng bộ hóa thông tin, 

cho phép doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xuất khẩu theo hướng số hóa và tự 

động hóa, qua đó giảm thiểu chi phí hành chính và nâng cao tính minh bạch. 

Để triển khai hiệu quả giải pháp này, các cơ quan trung ương cần đóng vai 

trò thiết lập khung kỹ thuật và tiêu chuẩn dữ liệu thống nhất, bảo đảm khả năng 

tích hợp giữa các hệ thống khác nhau. Đồng thời, cần hỗ trợ địa phương trong 

việc phát triển các nền tảng quản lý dữ liệu thương mại điện tử có khả năng kết 
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nối với hệ thống quốc gia, qua đó hình thành một hạ tầng dữ liệu đồng bộ phục 

vụ quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp. Việc chuẩn hóa và liên thông dữ liệu không 

chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện để doanh 

nghiệp tiếp cận thông tin nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng 

tham gia thị trường quốc tế. 

Ngoài ra, trong bối cảnh chuyển đổi số, việc tăng cường phân cấp cần đi 

kèm với cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả chính sách dựa trên dữ liệu thực 

tế. Các cơ quan trung ương có thể thiết kế hệ thống chỉ tiêu đánh giá gắn với 

mức độ cải thiện về chi phí, thời gian và hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp, 

đồng thời sử dụng dữ liệu liên thông để theo dõi và điều chỉnh chính sách kịp 

thời. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính tự chủ của địa phương, vừa duy trì 

vai trò điều tiết và định hướng của trung ương trong phát triển kinh tế số. 

5.4.4. Kiến nghị đối với các tổ chức hỗ trợ, viện nghiên cứu và trƣờng 

đại học 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc phát 

triển hoạt động xuất khẩu hàng TCMN thông qua TMĐT không thể tách rời 

khỏi sự đồng hành và hỗ trợ của các tổ chức trung gian tri thức như các viện 

nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp. Những chủ thể 

này đóng vai trò cầu nối tri thức, thực tiễn, nơi sản sinh và lan tỏa tri thức mới, 

đồng thời cũng là nguồn lực trung gian quan trọng trong việc nâng cao năng 

lực ĐMST, năng lực công nghệ và năng lực quản trị cho doanh nghiệp, đặc biệt 

là các DNNVV trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. 

Một trong những kiến nghị quan trọng đối với các viện nghiên cứu và trường 

đại học là cần tăng cường gắn kết với doanh nghiệp thông qua các chương trình 

chuyển giao tri thức và kết nối sáng tạo. Các đơn vị học thuật cần phát huy vai trò 

nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực TMĐT, thiết kế sản 

phẩm, marketing số và logistics thông minh phù hợp với đặc thù ngành hàng 

TCMN. Thay vì chỉ tập trung vào các nghiên cứu lý thuyết, các cơ sở nghiên cứu 

cần tổ chức các dự án nghiên cứu hành động, đặt trọng tâm vào việc giải quyết các 

vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, như khó khăn trong tiếp cận thị trường quốc tế, 
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ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc thiếu kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng số. 

Bằng việc xây dựng các trung tâm ĐMST (innovation hubs) chuyên ngành, hoặc 

các phòng thí nghiệm thực hành TMĐT (e-commerce labs), trường đại học có thể 

hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thử nghiệm và triển khai các mô hình kinh doanh 

số, qua đó tạo điều kiện để các DNNVV kiểm nghiệm chiến lược thị trường trước 

khi mở rộng xuất khẩu thực tế. 

Ngoài vai trò nghiên cứu, các trường đại học còn có thể trở thành trung 

tâm đào tạo và phát triển năng lực số cho doanh nghiệp. Việc xây dựng các 

chương trình đào tạo ngắn hạn, các lớp huấn luyện thực hành chuyên sâu về kỹ 

năng số như phân tích dữ liệu, thiết kế web TMĐT, truyền thông trực tuyến, 

bảo vệ sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng… sẽ giúp đội ngũ nhân sự tại các 

doanh nghiệp TCMN nâng cao năng lực tiếp cận và khai thác TMĐT một cách 

hiệu quả. Trong bối cảnh khan hiếm nhân lực chất lượng cao, các trường đại 

học cần tích cực thiết kế các chương trình đào tạo nghề kép (dual education), 

kết hợp đào tạo tại trường và thực tập tại doanh nghiệp, qua đó vừa giúp sinh 

viên hiểu thực tiễn, vừa tạo ra nguồn nhân lực sẵn sàng làm việc ngay trong các 

ngành hàng truyền thống đang chuyển đổi số. 

Các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp như Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI), Hiệp hội làng nghề, Trung tâm Xúc tiến thương mại, hoặc 

các tổ chức phi chính phủ quốc tế cần phát huy hơn nữa vai trò trung gian kết 

nối giữa chính sách - thị trường - doanh nghiệp. Những tổ chức này có điều 

kiện thuận lợi để tập hợp tiếng nói từ doanh nghiệp, phản ánh nhu cầu cụ thể, 

từ đó có thể kiến nghị điều chỉnh chính sách hoặc phát triển các dịch vụ hỗ trợ 

phù hợp hơn. Đồng thời, đây cũng là các đầu mối quan trọng trong việc tổ chức 

các chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến, kết nối cung cầu xuyên biên 

giới, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn TMĐT toàn cầu như Amazon, Alibaba, 

Etsy. Một nghiên cứu của OECD (2021) cũng nhấn mạnh vai trò của các tổ 

chức hỗ trợ trung gian trong việc thúc đẩy ĐMST và cải thiện khả năng thâm 

nhập thị trường quốc tế của các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực hàng thủ công 

và sáng tạo. 
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Mặt khác, các tổ chức nghiên cứu và hỗ trợ cần chủ động tham gia vào 

xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho lĩnh vực TCMN. Họ có thể thành 

lập các quỹ đầu tư nhỏ (seed funds), vườn ươm doanh nghiệp (incubators), và 

các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp số (digital startup accelerators) dành riêng 

cho sản phẩm TCMN có tiềm năng xuất khẩu. Những chương trình này không 

chỉ cung cấp vốn ban đầu, mà còn giúp doanh nghiệp kết nối với mạng lưới cố 

vấn, chuyên gia công nghệ, nhà thiết kế, đối tác phân phối quốc tế. Khi các 

viện nghiên cứu và trường đại học tham gia đồng hành với doanh nghiệp trong 

hành trình khởi nghiệp ĐMST, họ sẽ trở thành những “bệ phóng tri thức” cho 

quá trình hiện đại hóa ngành thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. 

Ngoài ra, sự phối hợp ba bên giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp 

cần được thể chế hóa thành các chương trình hợp tác công - tư (PPP) có tính 

bền vững và cam kết lâu dài. Các viện nghiên cứu, tổ chức trung gian có thể 

đóng vai trò quản lý chương trình, theo dõi, đánh giá kết quả hỗ trợ, đảm bảo 

hiệu quả đầu tư công và tính minh bạch trong quá trình phối hợp triển khai 

chính sách. Mô hình “triple helix” hợp tác giữa trường đại học, chính quyền và 

doanh nghiệp, đã được chứng minh thành công tại nhiều quốc gia trong việc 

thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo và các lĩnh vực truyền thống chuyển 

đổi số (Etzkowitz & Zhou, 2017). 

Các tổ chức hỗ trợ, viện nghiên cứu và trường đại học đóng vai trò trụ 

cột trong việc nâng cao năng lực thể chế, công nghệ và nguồn nhân lực cho 

quá trình phát triển xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại 

điện tử. Việc xây dựng các trung tâm hỗ trợ chuyên sâu, tăng cường hoạt 

động chuyển giao tri thức, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy khởi nghiệp 

sáng tạo là những hướng đi chiến lược cần được đẩy mạnh trong thời gian tới. 

Chỉ khi cộng đồng tri thức đồng hành một cách thực chất và có hệ thống với 

doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi số ngành thủ công mỹ nghệ mới có thể 

đạt được kết quả bền vững và tạo ra giá trị gia tăng thực sự trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu. 
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KẾT LUẬN 

Trong Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế ngày 

càng sâu rộng, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử đang 

trở thành một hướng đi quan trọng nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị 

gia tăng và thúc đẩy phát triển bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với 

vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa và làng nghề truyền thống lớn của cả nước, 

thành phố Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển xuất khẩu hàng thủ công mỹ 

nghệ thông qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Tuy nhiên, 

việc khai thác hiệu quả tiềm năng này phụ thuộc lớn vào vai trò quản lý và hỗ 

trợ của chính quyền cấp tỉnh trong việc kiến tạo môi trường thể chế, hạ tầng và 

các điều kiện cần thiết cho doanh nghiệp. 

Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý thuyết về vai trò của chính 

quyền cấp tỉnh trong quản lý và hỗ trợ xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh kinh 

tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã xây 

dựng khung phân tích và mô hình nghiên cứu phản ánh mối quan hệ giữa các 

nội dung hỗ trợ của chính quyền và kết quả xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 

qua thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cách tiếp cận này cho 

phép luận án không chỉ dừng lại ở mô tả chính sách, mà còn phân tích cơ chế 

tác động của các công cụ quản lý nhà nước đến hành vi và hiệu quả xuất khẩu 

của doanh nghiệp. 

Thông qua phân tích thực trạng tại thành phố Hà Nội, luận án chỉ ra rằng 

chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thủ 

công mỹ nghệ xuất khẩu qua thương mại điện tử, thể hiện ở việc ban hành các 

chương trình, đề án và hoạt động xúc tiến liên quan đến chuyển đổi số, thương 

mại điện tử và xuất khẩu. Tuy nhiên, các hỗ trợ này vẫn còn mang tính phân 

tán, thiếu chuyên biệt cho ngành thủ công mỹ nghệ và chưa hình thành được 

một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ cho xuất khẩu qua thương mại điện tử. Những 

hạn chế nổi bật được nhận diện bao gồm: hỗ trợ thể chế và thủ tục còn thiên về 

phổ biến thông tin; hỗ trợ logistics và hạ tầng kỹ thuật số chưa đáp ứng được 

đặc thù đơn hàng nhỏ lẻ; xúc tiến thương mại điện tử thiếu tính liên kết chuỗi; 



 175 

và các chính sách tài chính, đào tạo chưa thực sự bù đắp được các thất bại thị 

trường mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối mặt. 

Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất hệ thống giải pháp có tính khả thi và 

định hướng dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ của chính quyền thành phố 

Hà Nội đối với xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử. Các 

giải pháp được xây dựng theo hướng làm rõ vai trò kiến tạo, điều phối và hỗ trợ 

của chính quyền cấp tỉnh, gắn với từng nội dung cụ thể như hoàn thiện thể chế, 

cung cấp thông tin thị trường, phát triển logistics và hạ tầng số, xúc tiến thương 

mại điện tử, cũng như hỗ trợ tài chính, đào tạo và nâng cao năng lực đổi mới 

của doanh nghiệp. Những giải pháp này không chỉ nhằm tháo gỡ các rào cản 

trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng nền tảng bền vững cho phát triển xuất 

khẩu số của ngành thủ công mỹ nghệ trong dài hạn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, luận án cũng thẳng thắn nhìn nhận một 

số hạn chế nhất định. Trước hết, nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh có 

sự sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, 

dẫn đến sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các cơ 

quan quản lý ở địa phương. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính ổn định và tính 

so sánh của một số dữ liệu thực tiễn, cũng như khả năng đánh giá đầy đủ hiệu 

quả của các chính sách hỗ trợ trong một giai đoạn dài liên tục. Ngoài ra, do 

phạm vi nghiên cứu tập trung vào thành phố Hà Nội, các kết luận và giải pháp 

của luận án chủ yếu phản ánh đặc thù của địa phương này, cần được kiểm 

chứng và điều chỉnh khi áp dụng cho các địa phương khác có điều kiện kinh tế 

- xã hội và cơ cấu ngành nghề khác biệt. 

Từ những hạn chế trên, luận án mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo theo 

hướng mở rộng không gian nghiên cứu sang các địa phương khác, đặc biệt là 

các tỉnh có nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ, đồng thời nghiên cứu sâu hơn 

tác động của việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính đến hiệu quả quản lý 

nhà nước trong hỗ trợ xuất khẩu qua thương mại điện tử. Đây sẽ là cơ sở quan 

trọng để tiếp tục hoàn thiện lý thuyết và thực tiễn về vai trò của chính quyền 

địa phương trong thúc đẩy xuất khẩu bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số. 
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KẾT QUẢ HIỆU CHỈNH BẢNG HỎI SAU NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

Nội dung 
Trƣớc hiệu 

chỉnh 
Sau hiệu chỉnh Lý do 

Câu hỏi về hỗ trợ 

thể chế 
Diễn đạt dài Rút gọn Dễ hiểu 

Câu hỏi về hỗ trợ 

thị trường 

Điều kiện tiếp 

cận thông tin 

Khả năng tiếp cận thông tin 

thị trường 
Thống nhất 

Câu hỏi logistics 
Nội dung kỹ 

thuật 
Đơn giản hóa 

Phù hợp 

doanh 

nghiệp 

Câu hỏi TMĐT 
Thuật ngữ 

chuyên môn 
Diễn đạt phổ thông Dễ trả lời 

Các câu hỏi khác 
Không thay 

đổi 
Không thay đổi 

Chuyên gia 

thống nhất 

 

BẢNG KHẢO SÁT 

Chào Anh, Chị! 

Tôi tên là Võ Anh Tuấn, tôi đang theo học nghiên cứu sinh tại Học Viện 

Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh. Hiện tại, tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài 

“Hỗ trợ của chính quyền thành phố Hà Nội đối với hoạt động xuất khẩu hàng 

thủ công mỹ nghệ thông qua thương mại điện tử của doanh nghiệp nhỏ và vừa” 

để làm luận án.  

Xin các Anh, Chị dành chút ít thời gian trả lời giúp tôi một số câu hỏi sau. 

Xin lưu ý rằng không có quan điểm nào là đúng hoặc sai. Tất cả các câu trả lời của 

các bạn đều có giá trị đối với nghiên cứu của tôi.  

Tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin có liên quan.  

Tôi rất mong sự hợp tác của Anh/Chị. 

1. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ 

2. Độ tuổi: ☐ < 30 ☐ 30-40 ☐ 41-50 ☐ > 50 

1: Hoàn toàn không đồng ý 2: Không đồng ý                3: Bình thường 

4: Đồng ý  5: Hoàn toàn đồng ý 
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Mã Nội dung câu hỏi 
Mức độ 

đồng ý 

I Sự hỗ trợ của chính quyền về TMĐT 

HT1 Chính quyền thành phố hỗ trợ tốt về mặt tài chính liên quan 

tới đầu tư về thương mại điện tử cho xuất khẩu 
1 2 3 4 5 
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khẩu cho doanh nghiệp 
1 2 3 4 5 

HT4 Thành phố có nhiều chương trình đào tạo trong xúc tiến 

thương mại cho doanh nghiệp qua nền tảng thưởng mại 

điện tử 

1 2 3 4 5 

HT5 Thành phố tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các 

diễn đàn thương mại điện tử phục vụ cho hoạt động xuất 

khẩu.  

1 2 3 4 5 

II 
 Phát triển thƣơng mại điện tử cho hoạt động xuất khẩu hàng thủ 

công mỹ nghệ 

TMDT

1 

Công ty tích cực sử dụng các nền tảng thương mại điện tử 

để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch xuất khẩu 
1 2 3 4 5 

TMDT

2 

Thương mại điện tử đã cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận 

của công ty với các thị trường quốc tế 
1 2 3 4 5 

TMDT

3 

Thương mại điện tử đã rút ngắn thời gian cần thiết để hoàn 

tất các giao dịch xuất khẩu. 
1 2 3 4 5 

TMDT

4 

Công ty dễ dàng nhận được phản hồi có giá trị từ khách 

hàng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến của mình 
1 2 3 4 5 

TMDT

5 

Công ty không gặp vấn đề khó khăn trong việc sử dụng các 

nền tảng thương mại điện tử trong việc xúc tiến xuất khẩu. 
1 2 3 4 5 

III 
Đổi mới sáng tạo trong xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông qua 

TMĐT  

DM1 Công ty bạn luôn thử nghiệm với ý tưởng mới 1 2 3 4 5 

DM2 Công ty bạn luôn tìm cách thức mới để thực hiện công việc 1 2 3 4 5 
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Mã Nội dung câu hỏi 
Mức độ 

đồng ý 

DM3 Công ty thường là công ty đầu tiên tung ra sản phẩm mới 1 2 3 4 5 

DM4 Công ty luôn khuyến khích sự đổi mới 1 2 3 4 5 

IV 
Năng lực cạnh tranh  trong xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ thông 

qua TMĐT  

TN1 
Công ty sẵn sàng điều chỉnh các sản phẩm/dịch vụ từ nhu 

cầu của khách hàng 
1 2 3 4 5 

TN2 
Công ty sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thay đổi về 

giá sản phẩm/dịch vụ từ khách hàng 
1 2 3 4 5 

TN3 
Công ty khuyến khích các thành viên thay đổi cách thức 

làm việc, các truyền thống đã lạc hậu 
1 2 3 4 5 

TN4 
Công ty được tổ chức một cách linh hoạt để phản ứng 

nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường 
1 2 3 4 5 

TN5 
Khả năng cạnh tranh  với các thay đổi của thị trường được 

công ty nhìn nhận như một sự ưu tiên 
1 2 3 4 5 

V Hiệu quả hoạt động xuất khẩu 

HQ1 Công ty đạt được mức tăng trưởng về xuất khẩu như kế 

hoạch 
1 2 3 4 5 

HQ2 Công ty phát triển được nhiều sản phẩm/dịch vụ như mong 

muốn 
1 2 3 4 5 

HQ3 Công ty hài lòng với các thị trường đã gia nhập 1 2 3 4 5 

HQ4 Công ty hài lòng về thị phần trên thị trường 1 2 3 4 5 

 

 

Xin cảm ơn Anh, Chị đã tham gia thực hiện khảo sát 
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
 

Năm Giá trị xuất khẩu hàng 

thủ công mỹ nghệ 

(tỷ đô) 

Tăng trƣởng so với năm 

trƣớc 

(%) 

2019 2.23  

2020 2.5 12.11% 

2021 2.9 15.9% 

2022 2.4 -17.24% 

2023 3.5 45.8% 

2024 2.0 -42.85% 
 

  N Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Std. Deviation 

HT1 201 1 5 3.86 .849 

HT2 201 1 5 3.84 .888 

HT3 201 1 5 3.87 .885 

HT4 201 1 5 3.85 .849 

HT5 201 1 5 3.90 .845 

 

  N Nhỏ nhất Lớn nhất 

Trung 

bình 

Std. 

Deviation 

TMDT1 201 1 5 3.40 .955 

TMDT2 201 1 5 3.74 .935 

TMDT3 201 2 5 3.65 .877 

TMDT4 201 1 5 3.57 .947 

TMDT5 201 1 5 3.68 .865 

 

Năm 
Kim ngạch xuất khẩu  

(triệu USD) 

Tăng trƣởng so 

với năm trƣớc 

2021 111 
 

2022 143 28% 

2023 153 -10,4% 

2024 160 9,1% 

 

  N Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Std. Deviation 

TN1 201 1 5 3.28 1.035 

TN2 201 1 5 3.46 .911 

TN3 201 1 5 3.26 .885 

TN4 201 1 5 3.34 .988 

TN5 201 1 5 3.34 .875 
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  N Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình 

Std. 

Deviation 

DM1 201 1 5 3.38 .921 

DM2 201 1 5 3.46 .948 

DM3 201 1 5 3.45 .958 

DM4 201 1 5 3.44 .931 

 

  N Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình 

Std. 

Deviation 

HQ1 201 2 5 3.62 .887 

HQ2 201 1 5 3.56 .859 

HQ3 201 1 5 3.52 .831 

HQ4 201 1 5 3.40 1.044 

 

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nam 108 53.7 53.7 53.7 

Nữ 93 46.3 46.3 100.0 

Total 201 100.0 100.0  

 

 

 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

THPT 28 13.9 13.9 13.9 

CĐ/ĐH 100 49.8 49.8 63.7 

Sau Đại học 73 36.3 36.3 100.0 

Total 201 100.0 100.0  

 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nhỏ 69 34.3 34.3 34.3 

Vừa 132 65.7 65.7 100.0 

Total 201 100.0 100.0  

 

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Châu Âu 43 21.4 21.4 21.4 

Nhật 25 12.4 12.4 33.8 

Hàn 24 11.9 11.9 45.8 

Trung Quốc 31 15.4 15.4 61.2 

Đông Nam Á 51 25.4 25.4 86.6 

Mỹ 27 13.4 13.4 100.0 

Total 201 100.0 100.0  
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Các biến 

quan sát 

Hệ số tải 

nhân tố 

Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

DM1 0.934 

0.953 0.966 0.876 
DM2 0.948 

DM3 0.931 

DM4 0.93 

HT1 0.914 

0.932 0.948 0.785 

HT2 0.927 

HT3 0.839 

HT4 0.83 

HT5 0.914 

TMDT1 0.833 

0.909 0.934 0.743 

TMDT2 0.928 

TMDT3 0.937 

TMDT4 0.635 

TMDT5 0.939 

TN1 0.912 

0.958 0.968 0.857 

TN2 0.927 

TN3 0.921 

TN4 0.937 

TN5 0.932 

HQ1 0.898 

0.9 0.931 0.77 
HQ2 0.889 

HQ3 0.868 

HQ4 0.854 

 

 

 

DM HQ HT TMDT TN 

DM 0.936 

    HQ 0.808 0.878 

   HT 0.485 0.463 0.886 

  TMDT 0.675 0.774 0.454 0.862 

 TN 0.787 0.841 0.402 0.743 0.926 
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beta se t P Values 

DM -> HQ 0.320 0.047 6.829 0.000 

DM -> TMDT 0.595 0.059 10.138 0.000 

HT -> DM 0.485 0.054 9.015 0.000 

HT -> TMDT 0.165 0.072 2.291 0.022 

HT -> TN 0.402 0.063 6.386 0.000 

TMDT -> HQ 0.269 0.058 4.652 0.000 

TN -> HQ 0.389 0.058 6.676 0.000 
 

 

beta se t P Values 

HT -> DM -> HQ 0.155 0.029 5.298 0.000 

DM -> TMDT -> HQ 0.160 0.032 4.969 0.000 

HT -> DM -> TMDT -> HQ 0.078 0.017 4.582 0.000 

HT -> TMDT -> HQ 0.045 0.026 1.723 0.086 

HT -> TN -> HQ 0.157 0.036 4.356 0.000 

HT -> DM -> TMDT 0.289 0.038 7.506 0.000 
 

 

beta se t P Values 

DM -> HQ 0.48 0.051 9.389 0.000 

DM -> TMDT 0.595 0.059 10.138 0.000 

HT -> DM 0.485 0.054 9.015 0.000 

HT -> HQ 0.434 0.057 7.666 0.000 

HT -> TMDT 0.454 0.066 6.897 0.000 

HT -> TN 0.402 0.063 6.386 0.000 

TMDT -> HQ 0.269 0.058 4.652 0.000 

TN -> HQ 0.389 0.058 6.676 0.000 

 




